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LỜI NÓI ĐẦU 


Từ khi qnbc-văn được dạy írong các Irườny và nhất là 
trong 'bậc Trung học, thi văn-đầ cb-văn đã phải đặt ra một cách 
căp-tốcvà đứng-đắn. ông Dương Quởng-Hàm và một vài vị khác 
đã tìm cách giải-quyit. Tuy đã đạt được một vài -mục-đich, 
nhưng những văn đem ra không lọt phạm-vi những đề-tài lấy 
trong các báo-chí quốc-ngữ cũ như Đông-durơng tạp-chí, 
Nam-phong... nghĩa là nó không được kiìm-soảt và rộng-rãi. 

Về sau, một vài vị, trong đó có cảc ông Lê Dư, Bùi Kỷ, 
Nguyĩn văn-Tó đã có một quan-niệm rộng hơn. Cóc ông đã tìm- 
tòi thêm cb-văn và nhất là ông Nguyễn văn~Tỗ đã tím cách kiềm- 
soát lòi vờn đích-xác. 

Kết quá Ịà tũ đã được thấy in ra những loại sách của nhà 
xuăt-bỗn Vĩnh-hưng-long, nhà Nam-kỵ, bảo Trl-tân, tập-san 
Khai^trí-tiến-đức. 

Nhưng chưa có ai đă thử tìm-tòi, xỉp đặt, kiêm-soảt các 
vân cũ một cách có qui-mô. Vi vậy mà chương-trình cũng như 
sỏch học về quổc-võn chỉ quanh-quần trong phạm-vi các đề-tái 
hẹp vá không chẩc-ch&n, tuy rằng trong hơn năm năm nay, đã 
có sự cải-thiện ít nhiều. 

Tuy không chuyên môn về văn-chương và vởn-khoa, tôi đũ 
đề ý đền sự ihiẽu-ihốn ấy từ lâu , và đã có nhịp đe-cập tới cách 
cải-thiện trong một luận thuyít đâng ở báo La Patrie Annamite 
vào hăm 1935. Vầ sau tòi cũng thường quan-tấm đến. 

tìến nay, vấn-đề giáo-khoa ve quổc-văn lại càng cẫp-bách, 
mà nhiều vịchuyên-môn còn văng mặt. Cho nên tôi đem ít nhiều 
kết quả của sự khảo sát của lôi hiếnđộc-giả, đề góp vào việc hieu- 
biễt và giảng-dạy quốc văn. 

Sau đấy, tôi sẽ trích một ít văn cồ; xểp theo thời-đại. Hoặc 
biết đích tác-giả, hoặc không, tôi cũng kiềm-soát sự thật về thời- 
đại. 
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LỜI NÓI BẦU 


vầ thân-thế tác-giả, tôi cũng tóm-tẳt và nêu những điềm có 
quan-hệ đển văn. Ve tác-phằm tôi cũng sẽ tóm-tẳt đại-ý. 

Khi tác-giả có nhiều tác-phầm, hoặc khi tác-phằm dài, tôisẽ 
chọn trích làm sao cho độc-giả đọc một đoạn mà có thề thấy tỉnh- 
cách toàn tập. 

Lẽ tất-nhiên lá trong phạm-vi quyền sách nằy,tôi không thề 
ịrình-bày hết những điầu tồi đă nhận-xét, và tất cả những áng 
vặn cỗ cộ giá-trị. Tôi mong có nhịp khác làm việc ấy. 

Còn vì văn*từ, thì tôi rất chú-trọng đề giữ được nguyên cỗ- 
ụăn. Sự ấy rất khó, vì phần lớn các văn hoặc đã bị phiên-úm 
thấtrcách, hoặc còn chữ nôm, nhưng đã bị sao lại nhiầu lần. Các 
người phiền-ốm hay sao thường không hieu tiếng cồ, nên tự-ý 
chữa đì. Tòi đã cố tìm những ban nôm, cũ được chừng nào hay 
chưng ấy; hoặc tìm nhiều bản gốc khác nhau, đề so-sánh. Tôi 
đã kể các tiếng cô thành tự-vị, roi vin vào cách viết nôm, ý trong 
các cáu mà đoán âm và nghĩa. Với sự kinh-nghiệm ấy, tôi đõ 
đọc và hieu được nhiều từ-ngữ xưa. Rồi tối vin vàotự-dạng và 
âm. vào ụghĩa đề tái-lập được nguyên-thoại. Tuy việc lùm ấy 
co tính-cảch băp-bènh, nhưng tôi tin rằng dã đạt đirợc một phàn 
mục-đích. 


Sách nầy có nguyện-vọng giúp các giáo-viền dạy qiióc-văn. 
Cho nên ông Nghiêm Toản đã ra công chú-thíchrât cằn-thận,kỹ- 
càng. Trong sự chú-thích có hai phần : phần từ-ngữ xưa và 
phần iinh-nghia và co-dữn. .về phần đầu, thì như tôi đã nói 
trên, tôi dã tìm được nghĩa bằng cách qui-nạp, nghĩa là bằng 
cách nhận xét rồi mới suy-đoán, chứ không phải láy ỉý-tưởng 
mà đoán bừa. về phần thư hai, thì ông Nghiêm Toản đã tra-cứu 
các tự-đien Trung-quốc, các sách Kinh Truyện, ồng đã không 
ngân-ngại giại-thich những chữ rất tầm-thữờng, nhung chủ-ý 
ông là cầu tinh nghĩa. 

Tuy phần chư thích ẫy có vẻ nặng quà, nhưng hiện nay ta 
chưa có một tự.vị văn liệu đ'ây-đủ, thì tưởng chú-thích kia sẽ 
không vỗ ích. kẻ dùng nó tùy theo sức mình, mà kẻ đem ragiảng 
dạy thì tùy theo trình độ học-trò mà lây nhiều hay ít. 
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Ông Nghiêm Toản lại có phân-tícịi các bài, rút đại-ý, tlủnh- 
ihoảng cũng có lược-bình. Chắc sự ấy sẽ làm đõ- công cho một 
vài độc-giả. 


Nếu quyền sách lỉlìy sẽ giúp kẻ quan-lẫm đen nen lảng quồc- 
văn, và giúp giáo-giửi trong sự sửa-đbi chương-trình, và sự giỏng 
dạy quốc-vân một phần nào, thì công việc ông Nghiêm Toản chú- 
thích và tỏi bièn-tập sẽ không vô ích. 


Hà-nội tháng' giêng nám Tàn Mão 1951 
IIOÀNG XUÂN-HẰN 



CA-DAO #. iầ 


Những câu chọn dưới dày, phần lởn lấy ở trong hai sách 
A T om phong giải-trào (NPGT) và Nam-phong ihi-tập (NPTT) in 
đời Duy-tân, và do một nhóm văn-sĩ cuối Lê đầu Nguyễn góp 
lại và dịch ra Hán-văn theo lối KINHTHI. Vậy chắc những câu 
ấy đời Lê đẵ cỏ. Ngoài ra, tôi cũng chọn một ngoài câu khác, vì 
từng lễ riêng, ta cũng chắc có từ Lê, 

A. — ĐỜI SỐNG CỦA NÔNG DÀN 

1. — Nghề nông ỏ* vùng Strn-tồỴ 

I. — Thảng giồng là tháng ăn chơi, 

Tháng hai trồng đậu, tròng khoai, trồng cà, 

Thảng ba thì đậu đẵ già. 

Ta đi ta hái về nhà phơi khô. 

Tháng tư đi tạu trâu bò. 

Đề cho ta lại làm mùa tháng năm. 

II. - Sớm ngày đong lúa ra ngâm, 

Bao giò - mọc mầm ta sẽ vớt ra. 

Gánh đi ta ném ruộng ta, 

Đến khi nên mạ thì ta nhố về. 

Lấy tiền mượn kẻ cấy thuê. 

Cấy xong rồi mới trở về nghỉ-ngơi. 

cỏ-lúa (1) làm đã sạch ròi, 

Nước ruộng vơi mười còn độ một hai. 

Cao thì đong một gàu giai (2), 

Lúa thấp thì lại đong hai gàu sòng (3). 

Đê cho lúa có đòng-đòng (4), 

Bấy giờ ta sẽ trả công cho người. 
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Bao giò' cho đến tháng mười, 

Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta. 

Gặt hải ta đem về nhà, 

Phơi khô quạt sạch ẩy là xong công. 

(NPTT) 

Chú-thích. — (1) cỏ lúa : thứ cỏ mọc ở dưới ruộng, ăn chất màu, làm 
hại lúa. — (2) Gàu giai : thứ gàu không có cán, buộc bốn giây, hai ngưò-i 
tát. — (3) Gàu sòng : thử gàu cỏ cán dài, treo vào ba cái cọc, một người 
tát. (gàu là đò dùng đan hằng tre đe tát nưó'C hay lấy nưóxk — (4) tìỏng 
đóng ; bông lúa non chưa nứt màng. 

Đại Ý- — Bài ca này kề hết còng việc của nhà nông Sơn tầy theo thứ 
tự từng tháng, từ tháng giêng cho đến tháng mười. 

Phàn I : gồm có công việc trồng màu (khoai, đậu, cà., trồng ngoài vụ 
lúa) và đi tạu trâu bò, sửa-soạn làm mùa tháng năm. 

Phần II: gồm các công việc làm ruộng mùa : ngâm thóc giống, gieo 
mạ, nhỗ mạ, cấy, làm cỏ, tát nước... gặt và phơi thóc, quạt thóc. 

Lò'i ca tự-nhiên, rõ-ràng, giản-dị và trình bày rất có thứ-tự các công 
việc, khiến ta như cỏ cả một cái « hoạt-động thò'i-biều » của nhà nông 
xứ Đoài 

2. — Thừi-tiết ỏ* Bẳc 

a) Mồng ba (1) cá đi ăn thề (2>,. 

Mòng bổn cá về cá vượt Vũ môn (3). 

b) Kỳ nầy lúa mọc đòng-đòng, 

Giỗ vua Thái-tô (4) Thải-tông (5) mưa rào. 

c) Mồng chín tháng chín có mưa, 

Thì con đi sớm về trưa mặc lòng. 

Mồng chín tháng chín không mưa, 

Thì con bán cả cày bừa mà ăn. 

(NPGT) 

d) Mồng tám tháng tư không mưa, 

Phải bỏ cày bừa, mà đi tra lúa (0), 

Bao giờ cho đến tháng mười, 

Lúa giỗ (7) bòi-bời (8), nhà đủ ngưòl no. 

e) Tỏ trăng mười bốn (9) được tằm, 

Tỏ trăng hôm rằm (10) thi đuực lúa chiêm (11). 





CA-DAO — DỜI SỐNG CỦA NÒNG DÀN 
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f> Bao giò' Mang hiện (12) tới ngày, 

Cày hừa cho chín lúa nầy đem gieo, 

g) JBói thì ăn đậu ăn khoai* 

Chớ thấy lúa giỗ tháng hai mà mừng. 

h) Bao giò - đến tháng giêng hai, 

Tròng bòng trồng đậu, tròng khoai kịp thì. 

(NPTT) 

Chú thích. — (1) Mồng ba : mồng ba tháng tu - àm-lịch. — (2) Ăn thầ ĩ 
'dùng lối nói !ong-trọng đẽ đoàn - kết với nhau sự gì. Đây nói cá thè 
nguyện với nhau trưó-c khi thi. — (3) Vũ-môn $! : Tên một khúc núi & 

thưọmg du sông Trưò-ng-giang niró - c Tàu, thuộc tĩnh Tử-xuyên, chân núi 
■cỏ cái vực rất sâu, tương truyền đến mùa thu nưó - c lụt krn thì cá đua 
■nhau tới đó nhảy thi, con nào vưọ - t qua Vũ-môn sẽ hóa rồng. Nước ta 
ngoài Bắc có thác Bò - , gọi là Long-thủy-đê, và trong Trung tại huyện 
Hương khê, thuộc Hà-tĩnh cũng có vực sâu ở cạnh núi như thế, cá chép 
vào vực ấy, vượt đưcrc ba bậc lèn núi thì hóa rồng. Thành-ngữ « Cá vượt 
Vũ-môn » dùng đề trỏ học trò đi thi. — (4) Thủi-tồ : vua Lê Tliái-tỗ tức lã 
Lê-Lại, niên hiệu Thuận-Thièn (1428-1433). — (5) I'hái-tông : vua Lê-Thái- 

tông (1433-14124_Càu b : ý nói, lúa mọc đòng đòng (vào khoảng thảng 

tám bước sang tháng chín) may được mưa rào, lúa tốt sẽ đưọ‘c mùa và 
lại trúng vào khoảng ngày giỗ hai vua. — Càu c : mồng chín tháng chín 
trỏ khoảng thời gian lúa đang giỗ; nếu không mưa, lúa giỗ không tốt và 
hạt thóc sẽ lép. — (6) Tra lúa : gieo rắc hạt thóc giống đã ngàm nưórc 
nảy mầm vào khe ruộng cạn đề nó mọc lên thành lúa lốc. — (7) Lúc giỗ r 
lúc trỗ bông, có đòng-đòng. — (8) Btri bời : tiỏ bộ lúa trồ bông tung ra 
đều và tốt. — (9-10) Mười bốn rằm tháng giêng âm-lịch. — (11) Lúa chiêm 
lúc gặt vè tháng năm. — (12) Mang hiện : sao tua-rua mọc. Sao tua-rua là 
.một chòm sao bảy ngôi, Tàu gọi là sao Mão. Sao Mang thường hiện về 
sáng ở phía Đông-Nam, vào khoảng tháng sáu âm-lịch. — Câu g : Lúa giỗ 
tháng hai là lúa giỗ só - m, sợ gặp gió tây nóng, hạt sẽ lép. 

Đại-ý. — Những lò'i ca này đều do sự nhộn xét hàng ngày của con 
nhà nông về thời-taết. Thời-lict : gió, mìra, nắng.... rất có ảnh hưởng 
tóũ sự trồng-trọt, lại riêng quan-hệ đặe-oiệt đối với việc cấy lúa, chăi* 
tằm. Dân quê đã trải qua bao nhiêu thắc-mắc lo âu mỗi khi thấy mưa 
gió không thuận trò-i, vì như vậy tằm ủng, lúa găy, mà nưỏ’c mắt tnầ- 
hôi sẽ như nưó - e lã ra sông và gia-đình hãm ngay vào cảnh cơ-hàtt 
cùng-quẫn. 
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8. — Nông-nỗi nhà nông 

a) Trời mưa thì mặc trời mưa, 

Chồng tôi đi bừa đã có áo toi. 

b) Chăng chưa (1) cho lúa vàng vàng,. 

Cho anh đi găt, cho nàng quấy com. 

c) Nhà vua Vĩnh-tộ ('/) lên ngôi, 

Com nguội đằỵ nồi, trẻ chẳng ăn cho. 

d) Văn thi (3) phu (4) lục (5) chẳng hay,. 

Đi về làng nước học cày cho xong. 

Sớm ngày vác cuốc thăm đòng, 

Hết nước em lấy gàu sòng đong lèn. 

Hết mạ thì em quảy thêm, 

Hết lúa em lại lấy tiền đi đong. 

(NPTT) 

Chú-thíeh. — (1) Chăng chưa : chữ chăng là tiếng đề hỏi mă có ý 
nghi-ngờ.— Câu b : ý nói : không biết lúa đã gần vàng, đã chín cho chưa 
(lễ đi gặt. — (2) Vĩnh-lộ : niện-hiệu đầu tiên ("1620-1628) của vua Lê-Thần- 
tông (1619-1643).— Càu c: ý nói năm 1619, vua Lè-Thần-fông lên ngôi, 
trong nước được mùa (3) Võn-lhi : nói chung về các bài vãn và thơ. -- 
( 4 ) Phủ 1$,: the văn có vần, thường đối nhau, không hạn định số câu, số 
chữ. — (5) Lục -f\ : tức là « tứ lục » nói tẳt; thề văn chữ Hán, có đối mà 
không có vần. 

Đại-Ỷ_Mấy câu ca này khỏng nhũng tả sự cần-lao cùa ngưòũ làm 

ruộng mà lại còn cho la trông thấy rõ ỏ’ trong xã hội thỏ-i-cô, tuy Nho-học 
được tôn sùng vì là con đưòng liến-thân duy-nhất, nhưng khi đã không 
cỏ nàng-kliiếu đế học, nguôi Việt-Nam lập-tức quay vè đồng ruộng, vui 
vẻ lay nghề nông làm căn-bản đòi sống của mình 


B. — ĐỜI SỔNG ĐÀN BÀ CON GÁI 


1. — Lập gia đình 

a) Chim khôn đậu ndc nhà quan,. 
Trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm ciiồng.. 
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Xưa nay những bạn má hồng, 

Thà hầu quàn-tử(t) hơn chòng tiểu-nhân (2), 

b) Lay chòng cho đáng tẩm chòng, 

BÕ công trang-điêm (3) má hòng răng đen. 

Ohẳng tham ruộng cả ao liền, 

Tham vi cải bút cải nghiên anh dồ. 

c) Thiên vàn (4) chớ lấy học trò, 

Dài lưng tổn vải ăn no lại nẳm. 

d) Trùng-triềng (5) như nón không quai, 

Như thuyền không lái, như ai không chòng. 

e) Trách người quân-tử bạc-tình (6), 

Có gương mà đễ bèn mình chẳng soi. 

Trách người quân-tử bạc-tình, 

Chơi hoa mà nõ’ bỗ cành bán rao. 

Trách người quân tủ vụng suy, 

'Vườn hoa thiên-lj r (7) chẳng che mành-mành. V 

;g) Đói lòng ăn nắm lá sung, 

Chòng một thì lấy, chồng chung thì đừng. 

Một thuyền một lái chẳng xong, 

Một chĩnh (S) đôi gảo, còn nong (9) tay vào. 

(NPTT) 

Chú-thiích. —(1) Quán-từ : aì ngưòũ trên, b) người cỏ tài đức xuất 
•chúng, nhân-cách hoàn-toàn. — (2) Tiều-nhân s a) người dưốã, b) người 
xấu, xằng bậy. — (3) Trang-dCêm % : tô thêm nhan-sắc cho đẹp. — 
{4) Thiên-vàn : nghìn, vạn, trỏ ý nhiều, lầm, rất. — (5) Trùng-triềng : tròng- 
trành ; nghiêng đi, nghiêng lại, không cân không vững.—(6) Bạc-tình : ăn ỏf 
ìthông cỏ thủy-chung với người yêu. — (") Thiên lí] : hoa-lỷ; loại cây leo, 
hoa màu xanh lá mạ, — (8) Chĩnh : thứ đồ gốm, nhỏ hom cái vại và dài. — 
f[9) Nong: Nhận vào, lồng vào, thọc vào. 

Đại Ỹ t Đọc mấy câu này ta nhận thấy .• ngoài sự cần lập gia-đlnh 
<câu đ) và sự kén chọn người chồng xứng đáng (câu a), ngoài sự trách-móc 
Tigưòi yêu ả bạc (càu e), là do thưòng-tình, đỏã nào cũng có, trong xã 
hội Việt-Nam thời co, đàn bà con gái c sợ nhất cảnh làm Ịẽ, và vừa tham, 
•vừa ngại lấy chồng học trò. Vì sao ? vì « anh đò » tuy hứa hẹn một brơng- 
lai rực-rỡvễ-vang « chồng quan cả, vợ hầu bà » nhưng nếu khùng thi 
vtậu lâm nên 'thi suốt đòà sẽ báo hại người VỌ' tẵo-tần, « ăn lương hàm 
•chinh-thẩt ». Còn ờ những gia-đình một chòng hai ba VỢ, cẵnh khỗ cực 
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„ lãm mướn không công » dưóú chế-độ đa-tliê không cần phải nói ta cũng 
tưởng-tượng ra được; nữ-sĩ Hò-Xuân-Hương từng dã mồ-tả phận lẽ mọrì 
trong một bài thơ mở đầu bằng câu chửi đây uất-hận : 

« Chém cha cái kiếp lấy chòng chung ! » 


2. — Tiền chợ* 

Một quan tiền (1) quí (2 mang đĩ,. 

Thiếp mua những gi, chảng tính chẳng ra.. 

Thoạt-tiên mua ba tiền gà, 

Tiền rưỡi gạo nếp vái ba đòng trầu. 

Ngoảnh lại mua sáu đòng cau, 

Tiền rưỡi miếng thịt, rá rau mười đồng, 

Có gì chàng tỉnh chẳng thông, 

Tiền rưõ'i gạo tẻ, sáu đồng chè tươi. 

Ba mươi đồng rượu chàng ơi, 

Ba mươi đồng mật, hai mươi đòng vàng. 

Hai chén nước mắm rõ-ràng, 

Hai bảy mười bốn, kẻo chàng hò-nghi (3). 

Hai mươi mốt đồng bột nấu chè, 

Mười đồng nải chuối, chẵn (ị) thì một quan. 

Chủ-thích. — (1) Quan tiền : một chuỗi mười tiền, mỗi tiền là 60 
đồng.— (2) Quí : đủ 60 đòng, trái lại vói gián, chỉ cỏ 36 đòng mà cũng gọi 
là một tiền. — (3) ỉíô-nghi : ngò-, chưa tin. chưa quyết. — (4) Chẵn : không 
lè, trọn đũ. 

Đại-ý. — Bài này tuy chỉ là bải toán cộng bày đặt, song cũng có giá- 
trị vi đã cho ta một tỷ-dụ cụ-thề về sự ăn-tiêu đò-i trước trong một gia- 
đinh ở nơi thôn-dã, gập khi trong nhà có việc cúng lễ tồ-tiên. 


3. — Những điều mộng-tưởng 

I. —Canh một (1) giọn củ-a giọn nhà,. 
Canh hai (2) dệt cửi, canh ba (3) đi nằm 
Canh tư bước sang canh năm (4), 
Trình (5) anh dậy học, chớ nằm làm chi.. 





CA-DAO — OỜI SONG CỬA ĐÀN I3À CON GÁI 


15 


II. — Nữa mai chúa (6) mỏ’ khoa thi, 

Bảng vàng (7) chói chỏi (8) kìa đề tên anh. 

Bõ công cha mẹ sắm-sanh (9) 

Tiền lựng gạo túi cho anh vào trường. 

. III. — Nghi -vệ (10) đóng hai bên đường, 

Ngựa anh đi trước, võng nưò-ng đi sau. 

Kẻ chiêng người trống đua nhau, 

Tiếng khoan rộn-rịp, tiếng mau rập-rình. 

Rước vinh-qui (11) về nhà bái-tỗ (12), 

Ngả (13,) trâu bò làm cỗ tế thần (14). 

Đẽ cho bảy huyện nhân-dân (15), 

No say được đội hoàng-àn (16) từ rày. 

(NPTT) 

Chú-Thĩeh, — (1) Canh một : phần thò-i-giò- trong một đêm, từ 7 giò- 
đến 9 giò- (giờ cũ, trưó-c chiến-tranh) ; tức là giò- Tuất. — (2) Canh hai: 
tức là giò- Hợi ; từ 9 giờ đến 11 giò-. — (3) Canh ba : tức là giờ Tý, từ 11 
giò- đến 1 giò- sáng.— (4) Câu 3 : bắt đầu 4 giò- sáng, hết giò- Sửu sang giò- 
Dần. — (5) Trinh .- thưa (tiếng nói kính-trọng, lịch-sự)—(6) Chúa : trỏ Chúa 
Trịnh.— (7) Bảng vàng : bảng dán giấy vàng, yết tên những người thi đỗ 
tiến-sĩ, — (8) Chói chói : sáng rực-rỡ, làm lóa mắt. — (9) sẳm sanh : cùng 

một nghĩa như chữ sắm : sửa-soạn cho có, cho đủ, cho sẵn,_(10) Nghi- 

vệ: đò trần-lhiết đề hộ vệ, đón, rưó-c vua quan. — (11) Vinh-qui íậ : 
nổi những ngưò-i thi đỗ được vẻ-vang về làng. — (12) Bái tồ : làm lễ tế 
tô-tièn khi thi đo (hay là khi đưọ-c pham tước). — Ngả : hạ xuống ; giết tràu 
bò. — (14) Tế thần : cúng lạy theo nghi-tiết long trọng vị thần Thành-hoàng 
thờ trong làng đề tạ 0 -n đã phù-hộ cho thi đỗ. — (15) Nhản-dăn : nói chung 
vè ngưò-i dân. — (16) Hoàng-ân : o-n vua. 

Đạỉ~ý. _ Bài ca-dao này là lời một ngưò-i vọ- hiền nói vói chồng học 

trò. 

I. — Người vợ quán-xuyến chăm-chỉ đảm-đang, thu dọn cửa nhà ròi 
dệt cửi cho tới trống ba mới đi nằm và đầu trống năm đã dậy, luôn thề 
đánh thức chồng dậy học. 

II. — Nàng lại khéo khuyến khích chòng : bằng viễn-tượng một mai 
thi đỗ, trọn đạo hiếu vì báo đền được công ơn cha mẹ sắm-sửa cho con 
đi thi. 

III. — Và nhất là bằng cảnh đám rước vinh-qui của ông Nghè, thực 
là cảnh tưng-bừng náo-nhiệt vẻ-vang : nào nghi-vệ, trống chiêng, ngựa anh 
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rồi đến võng nàng.. .. đám vinh-quy ấy tận cùng bằng những bữa cỗ tế 
tô, lễ thánh, khao dân khiến cho dân « bảy huyện » phẳi ngợi khen kính 
phục. 

-Bài này tả rõ tâm-lý ngưò-i đàn bà Việt-Nam thòi cô chuyên-cằn nhẫn 
nại, hết lòng nuôi chòng ăn học,tuy nhiên vẫn lễ phép (trinh anh dậy học), 
nhũn-nhặn, không dám nhận công khó nhọc, vì trên còn có bố mẹ chòng. 

Nàng lại khéo khích-lệ chồng bằng cách mô tả một đám rưcrc ông 
Nghè vinh-quy cực kỳ linh hoạt tự nhiẽn, viễn-ảnh này đã thôi-miên 
chồng nàng và hết thảy các anh đò, chị khóa ngày xưa vất vả hy-sinh 
hàng bao nhiêu năm trôi đề thực-hiện giấc mộng tên đề kim-bẵng. Sau 
hết ta phải công-nhận kê cầm quyền đã khéo dùng công-danh làm giàm 
khóa thao-túng được toàn-lhề sĩ-phu. 





TÁC PHẦM ĐỜI TRẦN 



VU'0'NG TU'Ò'NG 


(Chuyện bằng thơ luật) 


X -tể 


Vưo-ng Tường lù Vương Chièu-quàn, cung-nhàn đời Hánị 
Nguvên-đế (48-33 trước JC), Tuy được chọn vào cung, nhưng, 
vì cậy minh đẹp không đút tiền cho thự vẽ Mao Diên-Thọ, cho 
nèn Diên-Thọ vẽ hình nàng xấu, dàng cho vua Hán. Vì vậy 
không được vua đễ ý tới. Năm 33, chúa Hung-nô yôu-cầu Hán 
gả mỹ-nhân. Nguyèn-đế hứa gả Vương Tường. Nhưng trước 
luc sai đi, vua đòi Vương Tường vào bệ-kiến. Thì thấy Vưong 
Tường tuyệt-sắc, mới biết là Diên-Thọ đã lừa mình. Toan giữ 
Vưo'ng Tường lại và sai quàn đánh Ilung-nô, nhưng triều thần 
can. Vương Tường đành phải rời vua Hán, rời cung, rời mẹ, đi 
sang, phương Bắc. Sau khi vào cung chúa Thiền-vu, Vương 
Tườnơ tự-tậu. 

Chtiyện này đẵ khiến thi-gia, nhạc-gia và văn-nhân từ đòi 
Hán soạn nhiều khúc nhạc hay thi-văn. Tựu-trung, khúc kịch 
Chiêu quân xuất tái của Trần DH-Giao đời Minh lá có tiếng. 

Chuyện Vương Tường dưới đày có nhiều bản sao mới. 
Tập HBQATT cỏ chép vào khoảng cuối cùng, nhưng chắc 
đó chỉ là chép phụ vào, chứ không có ý nói soạn vào đời 
Hông-đức. 

Hoặc có kẻ cho rằng chuyện soạn đời Trần, vì sử có chép 
rằng sau khi vua Trần Anh-tòng gả công-chúa Huyền-trản cho 
vua Chiêm, « ở Iriều và ở quê, nhiều vàn-nhân mượn chuyện 
Hán gả Chiêu-quàn cho Hung-nô, làm tho' và bài hảl, đê chế 
nhạo». Sự ấy có thê là vậy. Nhưng vào đời nào cũng có văn- 
nliân lấy cliuvện Chiêu-quân làm đề.Nét văn thi thấy có nhiều. 
chữ xưa, và hay dùng đời Lè và trong tập văn đời Hòng-đức. 
Vậy muộn nữa thì chuyện này cũng vào đời Lè. 
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-Nhưng một đặc-điêm là chuyện viết hằng tho' Đường-luật, mà 
nay chỉ thấy cỏ ít thí-dụ mà thôi: chuyện Vương-tường, chuyện 
Tô-Vũ và chuyện Bạch-viên Tòn-Cảc. Có lẽ đó là một thè vẩn 
chuyện xưa nhất ỏ’nước ta. Vì những lễ ấy, tôi tạm cho chuyện 
Vương-Tưòng vào khoảng Trần. 

Chuyện Vương-Tưòng nay còn 49 bài, trong đỏ có 38 bài 
bát-cú thuộc về chính-truyện, 10 bài tứ-tuyệt muợn lờí ngưòi 
đời sau than-vãn, và một bàì bát-cú cuối làm kết-luận. Thơ đều 
thẫt-ngôn. Sau đây trích 8 bài, phiên âm theo hai bản nôm A 
và B. 

1. — Diên Thọ vẽ hỉnh (nguyên sổ 8) 

Năm nghìn mặt mạc (1) dẫy (2) tòa a trương (3), 
Díên-Thọ can chi phụ (4) họ b Vứơng (5). 

Lạt phấn há rằng đeo phàn bạc, 

Phai son vi nỗi c kém đồng vàng. 

Ngọc d gieo xỏ tối khôn ngần e (6) sảng, 

Lan giấu hang Sípi chẳng f tỏ hương, 

Đuờng-đột (7) Tây-thi (8) đà đáng tội, 

Kìa ai vẽ rắn (9) sự còn gưo’ng. 

a) A: trần (?) — b) B: ả. — c) B: bởi. - d) B: châu. — 
-c) Có thễ đọc là ngăn. — f) Các bản đều chép cũng, nhưng 
'trái vởi ý chuyện, vả hai chữ cũng và chẳng co thê lẫn nhau, 
vi tự dạng gần nhau. 

Chú thích. — <1) Mạc : Vẽ phỏng theo bân chinh ; mạc mặt nghĩa là 
trông theo nét mặt mà vẽ ra trên lụa hay giấy. — (2) Dãy : đầy. — (3) Tòa 
trương : chỗ cung-điện rộng, đẹp, tôn-nghiêm. — (4 ) Phụ: ở trái, ỏ’ tệ với 
người nào. — (5) Vương : Vương Tường. — (6) Ngần : trỏ bộ rất trắng, 
sáng ngần cũng như sáng ngòi. — (7) Đường đột : xúc phạm, động 

chạm —(8) Tảy-Thi ® : tên ngưò i con gái đẹp ở thôn Trữ-la, nước Viẽt 

về cuối đời Xuân thu. Vua Việt Câu-Tiễn, bị qtìân Ngô đánh thua, phải 
xin hàng. Sau Câu-Tiễn sai Phạm Lãi tim mua được Tây-Thi đem dâng 
vua Ngố là Phù-Sai, Phù-Sai vì mê Tây-Thi bỏ trễ việc nưérc, nên Câu-Tiễn 
lại trẵ được thù trước và diệt nước Ngô. —(7,8) Đường đột Tảy-'l hi: do 
•điên Chu-Khải đời Tấn. Khải lúc bé đã noi danh. Có ngưò-i khen Khải: 
•« Ai cũng đều nói ông sánh ngang với Nliạc-Quảng ». Khải đáp : « Sao lại 
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vẽ Vô-Diệm đề đưò'ng-đột Tây-Thi » ? (Nghĩa là đê xúc-phạm Tây-Thi) — 
Khải có ý tự ví mình với Tây-Tlii mà cho Nhạc-Quảng chỉ là Vô-Diệm. 
(Chung Vô-Diệm người nưó-c Tề, đò - i Chiến-quốc, có tiếng là xấu . 
— (9) Vẽ rẳn: do thành ngữ: « vẽ rắn thêm chân » nói tắt; ý nói: đa sự, 
mùa việc, kiếm chuyện. Thành ngữ này dịch thành ngữ của Tầu « Họa 
xà thiêm túc »: Trong Ckiến-quốc sách có chép càu chuyện ngụ ngôn 
sau này:« Hai anh em bạn ngưòi nưó-c sở thi nhau vẽ xuống đất môt 
con rắn, ai vẽ xong trước đưọ-c uống chén rưọ-u thưởng. Người thứ nhất 
vẽ xong, cầm lấy chén rưọ-u nhưng lại nói : « đề ta còn vẽ thêm chân 
Tửi lượt ngưò-i thứ hai cũng vẽ xong, dựt lấy chén rượu uống và bẻ bạn 
rằng :« Rắn làm gì có chân! Anh vẽ chân rắn thì đòi nào xong được! * 
Ngưỏ-i thứ nhất loay-hoay mãi với mấy cáì chân rắn, quên cẳ rượu và 
cuộc vẽ thi. 

Đại-Ý • — Trong cung điện nhà vua bày đầy dẫy năm nghìn bức 
tranh vẽ mặt những con,gái đẹp; không biết vì oán thù gì mà Dièn-Tbọ, 
lại nõ-ử tệ vó'i Vương Tưò-ngvà vẽ xấu mặt nàng. Đâu phải nàng số phận 
không ra gì, chỉ bởi nàng kém đồng tiền, không đút lót cho họ Mao. nên 
y mới cố ý làm cho nàng hóa ra son phai phấn lạt. sắc đẹp của nàng 
bị dìm đi như thế, nàng cũng giống như viên ngọc gieo trong xó tối, khỏ 
mà phô vẻ sáng, như bông hoa lan giấu trong hang, khó mà tỏa đưọc 
mùi thơm. Tên thợ vẽ họ Mao giám xúc-phạm tới một ngưò-i đẹp sánh, 
ngang Tây-Thi như nàng, thục là đáng tội. Y đã mua việc, kiếm chuyện 
như anh chàng nước sở vẽ rẳn thêm chân! 

2. — Vưưng Tưừng không được vua Yêu (ng.s.ll) 

Đền ròng (1) tấc thước a (2) mấy từng mây, 

Tay áo năm canh nước mắt đầy. 

Xuân tới b biếng nhìn hoa dạu c (3) mặt, 

Thu về thẹn thấy liễu chau mày. 

Trướng loan (4) lạnh-lểo hòn hồ (5) vẫn, 

Cầu thước (6) bo-vo' chiếc nhạn bay. 

Thương nhẽ hồng-nhan (7) nguyền khéo 1ỖỊ (8), 

Các Đẳng (9) nhờ d gió (10) những ai vay (11)? 

a) B: gang-tấc. — b) B: vắng. — c) B: ủ. — d) B: dòng. 

Chú thích. — (í)Đần rồng: đền vẽ ròng, chỗ vua ngòi. — (2) Tấc thước:: 
cách xa có một tấc, một thước; ý nói rãt gần — (3) Dạu: cùng nghĩa như- 
dàu : héo, ủ-rũ. — (4) 'ỉ nrởng loan: màn có thêu chim loan là loài chim ngũ— 
sắc nhưng nhièu màu thanh. — (5) Hôn hô: tức là hồn hò-điệp, hòn bưó-m.. 



Do điên Trang-Chu nằm mơ hóa ra bươm-bướm, khi tỉnh dậy bàn-hoàn 
không biết khi nãy mình nằm mo- hóa bướm, hay hiện giò- .bướm đang 
mo- hóa ra mình. — (6) cầu lliước : câu của chim thước bác (thước là chim 
khách). Tương-truyền dèm mong 7 tháng 7 âm lịch (đêiy Ihất tích) có đàn 
chim khách (thường cũng truyền là chim quạ) bắc câu cho Chức nữ qua 
sôngNgâu đê gặp Ngưu-lang. — (7) Hồng-nhan p- jfii : nghĩa đen là mặt đỏ; 
nói ngưò-i đàn t)à đẹp. — (8) Nguyền lỗi : lòng ước-muốn sai, trái, không 
đúng,.không trọn vẹn. — (9) Các Đằng H- ĨỂị : nhà làu của Đằng-vưo-ng đò i 
Dường, ỏ- quận Nam-xương, tỉnh Giang-Tày bên Tàu. — (10) Nhờ gió: trổ 
sự gặp dịp may mắn Do càu tho- cd. Thời lai phong tống l ằng-vương các: 
vận đến no-i thì gió đưa vào gác Dằng-vương. Truyện Kicu cùng có câu: 
« Duyên Dằng thuận neo gió đua.)).- (11) Vay: tiếng trọ-từ đe cuối câu, 
tỏ ý than thở. 

Đại Ý" — Chỗ vua ngự gần chò Vương Tưởng chỉ trong gang tấc mã 
thành ra xa-xôi như cách mấy tửng mây. Vương Tường khóc suốt đêm, 
xuân tói thây hoa cĩìng rìlu-rĩ không buồn nhìn. Thu về, nàng chau mày 
vì thẹn cùng dương liễu. Trong trưó-ng loan một mình một bóng, nàng 
vẫn mơ-màng được gặp vua Hán, song tình-cảnh nàng có khác gì chiếc 
nhạn lẻ, bơ-vo- bay trên cầu thước bắc ỏ- sông Ngâu. Dáng thương cho 
thân.phận nàng là khách hòng nhan, mà bao ưố-c vọng chẳng được như 
nguyền, mà biết những ai gặp dịp may được vua ycụ, như ngưò-i đưọ-c 
cơn gió thoi vào Bằng-vương các ? 

Lò*i. — 1) Hai càu 3, 4 đối rất chỉnh, lò-i tự-nhièn mà chữ dùng tuyệt 
khéo; nhất là ba chữ « hoa dạu mặt» và « liễu chau mày». Mặt hoa của 
Vương Tường héo hắt, ủ rũ, biếng nhìn hoa mùa xuân. Mày liễu của 
Vương Tưò-ng thẹn với liễu mùa thu nên chau lại. 

2) Càu G vẽ ra một bức họa nhỏ linh-động và khêu gọi vô cùng 

3. — Vua dụ bảo Vương Tường lấỴ Hd(ng.s.l4) 

« Hán Hồ (l) số a muốn vẹn trăm đưò-ng, 

Há trảm (2) thièn-tư b (3) có phụ nàng. 

Bắc-quốc (4) tuy rằng ngoài dị-vực (ã), 

Vương-đình (G) song cung một bièn-phương (7). 

Ớ đáy hạnh thắm nên mai lạt, 

Về đấy sen tàn trỗi (8) cỏ hương. 

Non-nưóc quản chi xa dặc (9) ấy c . 

Trỏ ngày y-cầm (10) se' hoàn-hương (11). » 

a) lì: cũng. — b) B: rièng-tày. — c) B: Hon thiệt thôi dừng 
-ân oán nữa. 
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Chủ-thích. — (1) Hô ifị ; tèn ngưòã Tàu dùng' đế gọi các dân rọr- 
mọi ở phía Bẳc Trung-Hoa, — (2) Trẫm : ta, tiếng vua tự xưng. -- 
(3) Thiên-tư iẳ 4*: tư túi, không công-bằng. — (4) Bẳc quốc: nước ở 
phương Bắc. trỏ nước Hồ. — (5) Dị-vực : cõi khác, nưó'c ngoài. — 
(6) Vương-đình : sân chầu vua. —(7) Biên phương /một phía ỏ- ngoài cõi.— 
(8) Trỗi: vượt lén, lấn lên, nỗi bật lên. — (9) Dặc : trỏ vẻ dài quá. — 
(10) Y-cầm: inặc áo gấm. - (11) Hoàn-hươug: trở về làng. 

Đại ý. — « Số là, muốn giữ .trọn vẹn sự hòa-hiếu giữa hai nưỏ-c Hò, 
Hán, nèn Trâm, mó - i phải đề cho nàng ra cửa ải, chứ Trẫm đâu có lỏng 
thiên-lệch mà phụ-bạc với nàng. Nước Hồ tuy ỏ - một nưố'c lạ, song cũng 
là một triều-đình ở gân bicn-giới. Huống chi ở trong Hán-cung có nhièu 
ngưòã đẹp, nèn nàng bị lu-mò-. Trái lại sang lấy chúa Thuyền-vu, địa-vị 
nàng sẽ nồi bật liẳn lên, vượt cao hơn ngưòá, vì tại đất Hò giai-nhân 
biếm có. Vậy nàng cũng đứng nên ngại đất Hồ muôn dặm, nước non 
■cách-trở, rồi sau đây Hán-binh có ngày bình được quàn rợ, nàng sẽ 
mặc áo gấm trở vè làng cũ, vinh-hiền biết chừng nào! í 

4. — Dung-mão Vưo*ng Tird*ng khi ỵết vua (ng.s.16) 

Một vẻ nhìn xem a một não-nùng, 

Hương trời (1) khôn giấu dưới mây lồng. 

Mặt xuy (2) xuàn chiếngh (3) hoa nghìn đóa, 

Mày vạnh c (4), thu treo d nguyệt nửa vòng. 

Cá nhảy, nhạn sa mừng má phấn e , 

Đào phai liễu ủ thẹn quần hồng. 

Cong (5) khi sầu lủi còn dưòng ấy, 

Thé (6) liễu, cười mai f , kê§ chẳng cùng. 

a) B : Xem là hay lù xem ra. — b) A : sắc. — c) A : dạm. — 
d) A: thanli. y e) B; kinh sắc nước. — f) B: hoa. — g) B: xiết; 

Chủ-thích.— (1) Hương trời : bởi chữ thiên hương, nói hoa đep là 
mùi hương quý của tròi. Đây nói ngưòi đàn bà đẹp như mùi hương 
rất quý. - (2) Xuy : tráng, mạ vàng bạc lên trên mặt đồ bằng sắt, đồng, 
kem. Nghĩa bóng : đánh phấn vào mặt.— (3) Chứng : nảy búp, đàm bông, 
tro hoa. — (4i Vạnh - nói hình cong đều hay tròn. Đây tức là lông mày 
cong như hình cung của nửa mặt t"áng tròn rất đều-đặn. — (5) Cong: 
trong. — (6) Thé : cưỏ-i. 

®ại-Ý-— Hung-mạo Vương Tường cỏ đủ mọi vẻ đẹp, mà vẻ nào 
fũng khiến cho vua xao-xuyến, cảm-động. Dù vê buồn cũng không 




24 


THI VĂN 


dấu nỗi sắc đẹp ấy, thực đã xứng đáng vòi hai chữ « hương trôi ». Mặt 
đánh phấn lộng-lẫy nliư ngàn đóa hoa xuân nảy búp, đàm bông, lông 
mày cong như nửa mảnh trăng tròn. Cá nhẫy lên, nhạn ẵa xuống đề' 
mừng má phấn giai nhân đào liễu phải thẹn với quần hồng của nàng 
mà ra chièu phai, ủ. 

Trong khi nàng đang thảm sầu mà còri đẹp như vậy.. Nếu nàng lại 
tươi vui như mai cười liễu thé, thì nhan-sẳc nàng không bút nào tả 
được đến no'i. 

5. — Triều-thăn ean vua đừng giữ Vưưng Tường (ng.s.22) 

« Hán Hò đôi a nước cách đề-phong b (1). 

Mà việc binh là việc rất hung (2). 

Cao-tỗ (3) Liy-linh c (4) còn chất‘ l hiêm (5), 

Vũ-hoàng (6) chinh-phạt (7) cũng thua công. 

Dân trời (8) khá e tiếc loài con đỏ (9), 

Sắc nước (10) xem sao (11) chút f má hồng. 

Xin hãy cắt« lòng ân-ái (12) nặng, 

Toàn quân (13) là ý phép mưu-công (14) ». 

Bài nầy ở bản A không có. Trôn theo bân B. Chỗ khác nhaư 
lá ở bản c (báo Đông-thanh) : (a) 0 : hai. — (b) c : cương- 
phong. — (c) c : thằn-uy. — (đ) c : mắc. — (e) c : -nên, — (f) c : 
một. — (g) c : bớt. 

Chú-thích, — (1) £ề phong $1 ịị : đắt Thiên-tử cát phong cho vua 
chư-hầu. — (2) Hung : xấu.— (3) Cao.tồ : Hán Cao-tô, tèn là Lưu-Bang, 
ngưòi đất Bái, phá Tăn, giệt SỎ-, dựng nèn nhà Hán, ỏ- ngôi 12 năm 
(206 - 195 trước J. c«).— (4) Uy lịph 4' : vẻ tôn-nghièm, thiêng-liêng ngưòi 
ta phải kính-sợ. Vì đày là lới triều-thần nói với Hán Nguyên-đế về vị 
vua thủy-tS của nhà Hán nên phải nói tôn lên như bậc thánh má dùng 
chữ uy-linh.—(5) Chất hiềm: chòng, xếp, chứa những chướng-ngại- 
vật ỏ - nơi địa-thế khó đi lại đẽ giữ thế thủ, ngăn cản quân rợ. Ý 
nói xây cửa ải chỗ đưò-ng lối trọng yếu. — (6) Vũ hoàng : vua 

Hán Vũ-đế, một vua đòi Tằy-Hán, ỏ’ ngôi 54 năm (141-88 trưcrc }.c.) 
từng sai đánh Hung-nô, trước thắng trận nhò' bọn Vệ Thanh, Hoắc 
Khứ-Bệnh, nhưng về sau phải sai Tô Vũ đi sứ, ('lô Vũ bị giữ lại 19 
năm mó - i được thả) và tuy Lý-Quảng nhiều phen (lánh lui quân rợ, song 
Lý Lăng lại thua trận phải hàng — (7) Chinh phạt ít s đem quân 
đi đánh nước có tội. (8 ) Dàn tròi : rợ Hò là dân của tròi. — (9) Con 
đỏ: dịch chữ xích-tử; đứa bé mới sinh, dân cũng như con đỏ của trời. 
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Ý nồi: giặc Hò cũng ]à con đỏ của tròi; nhà vua nên mến liếc sinh 
mệnh của dân. dù là dàn Hồ. - (10) sắc nước -, nhan-sẳc xinh đẹp đưọ-c 
chọn lọc vào bậc ngưòi đẹp ơ trong nưó’c (do chữ quốc-săc của Tàu 
dịch ra) — [ịl)'Xem sao: coi ra gi. Ý nói không đáng kê. — (12) An ái : 
tình nghĩa thân-thiết, vừa có ơn vừa có lòng yêu nhau, phần nhiều 
hay nói vè đạo vợ chòng. — (13) Toàn quân -, bảo toàn, gìn-giữ cho 
quan đội được nguyên vẹn. Trong binh pháp, phải lấy sự giữ trọn 
vẹn quân đội làm đầu.—(14)A/íru cong-. chước, mẹo đánh phá. 

Đại Ý' — Nưó’c Hồ vốn là một nước vào hàng chư hầu ở cách xa đất 
Hán mà việc dùng binh lại là việc tàn ác; đến như Cao-Tô uy-linh là thế 
mà còn giữ chỗ hiềm đề ngăn ngừa quàn rọ- và Vũ-đế đánh mãi Sau cũng 
đành phải chịu thua, vả c hăng rọ’ Hò như con nuổng của Trò-i, nhà vua 
nên thê lòng hiếu sinh của Thượng-đế mà tiếc thương; một chút má hồng, 
dù là quốc sắc, đáng kê là gì mà gây cuộc binh đao chém giết. Vậy xỉn 
nhà vua hãy cắt đứt chút tình ân ái đề tính đến mưu Ị ế giữ quân đội 
trong nước được vẹn toàn. 


6. — Vương Tu ừng Perl eung (ng.s.25) 

Từ giã (1) xưa sau (2) chửa hết lời, 

Thơm hoa nường đã rén (3) chân dời. 

Mày tràn cung quế (4) bá canh nguyệt, 

Gió thõc cờ mao (5) mấy dặm trời. 

Lãng-uyên (6) xuân tàn tin én dứt, 

Hành-dương (7) non thẳm (8) chiếc nhàn (3) khơi (10). 
Ngân-hà (11) cách-trỏ' còn phen họp, 

Hồ Hán đôi phương biết mấy đời. 

Chú-thích. — (I) Từ giã: chào, nỏi đê-ra đi. — (2; Xưa sau; đầu đuôi 
trước sau. — (3) Rén : đi rón chân, không đề gót xuống đến đất. — ( 4)Cung 
qaếi cung trăng. Do tích Dường Minh hoàng lên chơi cung trăng thấy các 
nàng tiên múa hát ở dưới bổng một cây quế. — (5) Cờ-mao: cờ kết bằng 
lông đuôi con mao đê biều hiệu mệnh lệnh nhà vua (Mao là một loài trâu). 
(6) Lãng-uyỉn fi(Ị : a) vưò-n nơi tiên ở — b) tên vườn lập ra từ đầu đòã 
Hường, rộng, đẹp không kém gì vườn của Vua. Trước vốn gọi là « Long- 
uyln » sau vì kiêng tên húy Đường Minh-hoàng mói đối ra là Lẵng-uyền. 
Vườn ở phía tây huyện Lãng-trung, tỉnh Tứ xuyên. — (7) Hành-dương 
ữ : tức là núi Hành-sơn, một trong ngũ nhặc (năm trái núi cao làm 
tiêu-biều cho 5 phương ở 'l àu : Nam : Hành-sơn, Tây: Họa-sơn, Trung: 
Trung-sơn, Đông: Thái-sơn, Bắc: Hằng-sơnì — Núi ở phía Tây-bắc 
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huyện Hành-sơn, tỉnh Hồ nam. Núi có 72 agọn, đứng đầu là ngọn 
Hòi-nhạn. Khi nhạn đã bay qua ngọn Hdi-nhạn trong dãy Hành-son 
thì không bay lộn trở về nữa. — (8) Thẳm : trỏ bộ sâu lẳm, xa lắm. — 
(9) Chiẽc nhàn: cliiếc nhạn. — (10) Kliưi : xa. — (11) Ngân hà íị. ;*ĩ : tên 
gọi đường trắng ỏ' trên trời bởi ánh sáng nhiều sao thành ra, trông 
hình như con sòng trắng bạc. Vợ chòng Ngưu-lang, Chức-nữ bị Tròi 
phạt, mỏi ngưòi ở một bên bò' sóng, mỗi năm chỉ được qua càu 
chim Thưóc hắc, họp mặt nhau một làn. 

Đại Ý — Chưa dứt lòi từ-biệt Hán-đế, Vưo-ng-Tưò-ng đã trờ gót 
lên đường, cảnh thực buồn s ỏ' trong cung nhìn mây che khuất cả mặt 
trăng, ở ngoài, gió thẵi tung cò' mao trên đường dài ngàn dặm. Từ 
đày ở vưò'n Lãng-uyẽn, múa xuân đã hết, không còn chim én đưa 
tin tới nữa, và qua khỏi ngọn Hành-iiưo-ng xa thẳm, chiếc nhạn bay xa 
không quay cảnh trở về. Ngưu-lang Cliức-nữ cách trở bởi Ngàn-hà 
còn một năm được họp mặt nhau, đến như Hán đế và Vưorng Tưò-ng, 
thì kẽ Hán người Hò, xa cách đôi noi biết mấy đò'i mói lại cùng 
nhau sum họp ? 

Lò*i. — Lời thơ tự-nliiên, cực kỳ trang-nhã, tương đổi dùng ít điền, 
cách kết-cấu có thứ-lự, đối chỉnh, nhất là 4 câu : 

3: tẵ cảnh buồn trong cung Hán. 

4 : tẵ cảnh buồn người đi ngàn dặm. 

5: tả cảnh dứt tin trong Lãng-uyẽn. 

6 : tẳ chiếc nhạn lẻ xa khơi vượt dãy Hành-đương, đều là,phưng 
nét « chấm phá », khêu gợi, linh-động vô cùng. 

7. — Yưo*ng Tưò*r\g oán triều-đình (ng.s.29) 

« Vật chi (1) muông cỏ (2) giảm lăng-loàn, (3) 

Âu (4) hẳn trong triều 3 it kẻ ngoan (5). 

Mắt thấy thư Hồ, văn vỡ mật b , 

Tai nghe nhạc 0 bắc d , võ run gan. 

Mõ' bùi luống đề nuôi thù-khấu (6), 

Bùn lỏng* nào hay đắp f ải-quan (7). 

Vực nước (8) ví còn § tài Vệ (9) Hoắc (10), 

Tanh-hòi (11) chi đê lụy hồng-nhan. » 
a) B: hẳn Hán đinh-thần. — b) A : đảm. — c) B: ngựa. — 
<Ị) B: xéo. — e) A: trũng. — f) B : khôn hàn kín. — g) A: dù. 
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Chú thích. — (1) Vật Nhi: vê chi. - (2) Muông cỏ : loài thú và loài 
cây tháp nhỏ mọc lan trên mặt đất. Hai chữ dùng có ý khinh, đề 
trỏ rợ Hồ. — (3) Lằng-loàn: nói kễ dưới hỗn xấc với người trên. — 
(4) Ấu: dáng chừng như. — (5) Ngoan : khôn khéo tài giỏi. — (6) Thù 
khấu : quân giặc thù nghịch, trỗ . rợ Hồ đối vó'i nhà Hán.— |7) Ải- 
gnan: cưa ẫi; cừỷ quan xây dựng ở chỗ hẹp, chỗ hiềm, chỗ giáp 
.giới hai quả núi hay là hai nước. — (8) Vực nướct nâng đỡ, giúp đỡ 
việc nưó-c. — (9) Vệ $í : Vệ Thanh, ngưòi ở đất Bình - dương, tự là 
Trọng-Khanh, làm đại-tưómg cho Hán Vụ-để, đánh Hung-nô, lập được 
công to, phong Trưòng-binh hầu. — (10) Hoắc ặ ; Hoắc-Khứ-Bệnhi 
ngưò-i ở đắt Bình-dương, sáu lần đánh Hung-nô có côọg tơ, phong 
Phiêu-kv tướng quân, Quán-quân hầu, Hán Vũ-đế hết sức quý trọng. — 
(11) ĩanh-hôi : tiếng khinh bỉ, dùng đề trỗ rợ Hồ. 

Đại Ỹ- — Quân rợ Hồ là vật mọn như loài muông cỏ, sao dám hỗn 
láo với Thiên-triều. Chắc hẳn vì tại ờ chổn miếu-đường hiếm 

ngưòi tài giỏi. Thấy thư của rợ Hồ đư# đến, bọn quan văn đã 

kinh - hoẵng, dưò-ng như vỡ mật. Nghe tiếng nhạc ngựa của quản 
Hò (ở phương Bắc), tướng võ đã sợ-hẵi, run gan. Mỡ bùi (.tiền của: 
như Châu ngọc, lụa là) chỉ dùng nuôi giặc, nghĩa là phải đem hiến 

cho quân Hung-nô vi quan văn một mợc chủ hòa. Còn quan võ 

và binh-sĩ vô-tài không giữ nỗi biên-cương, khác nào bùn lỏng 
không xây đắp được thành-quách quan-ải. Ví dù có những bực tài 
giỗi ra giúp nước như Vệ-Thanh, Hoắc-Khứ-Bệnh, thi đâu đến nỗí 
lãm liên lụy cho ngưòi đẹp (tức Vương Tường) phải đem thân vào 
chốn tanh hôi (lấy chúa Thuyền-Vu). 

8- — Vưưng Tường tự-vẫn (ng.s.34) 

Căm giận tanh-hôi chõn bất mao (l), 

Suối vàng, (2) nên lụy khách thư đào (3). 

Quanh rường một bức khăn là rủ, 

Treo nguyệt ba canh bỏng quế (4) cao. 

Gươnĩ <ĩẫ lạnh-lùng mờ cầm-trướng (5), 

Chàu (6) còn thánh-thôt (7) quẹn (8) la-bào (9). 

Khá thương tiết ngọc gan vàng ấy, 

Tôi Hán ngồi xem, mặt mũi nào! 

Chú-thích. — (1 ) Biít-mao T -4. : không tròng-trọt gì được. Trỏ đẫt Hồ 
là noi sa-mạc. — (2) Suối vàng : suổi ở dưới đất, trỏ âm-phủ. — (3) Tha 
đào : nói ngưòi Con gái hay đàn bà đẹp còn it tuồi. — Bỏng quỉ : mặt 
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trang. TổeO điẽn vua Đường Minh-hoàng lên cỉio-i cung trăng, thấy các 
nàng tiên múa hát ỏ’ đười bóng một eây quế. — (5) cầm trướng 4ệ : 
màn gấm. — (6) Châu : giọt nưcrc mắt. — (7) Thánh-thót : tiếng nước nbỏ 
từng giọt. — ^8) Quẹn : hoen-ố. — (9) La bào n ịéL : áo dài, rộng tay bằng 
thử lụa mỏng. 

Đại Ý. — Báng căm giận thay vì giống rợ hôi-tanh ỏ' nơi cây cỏ không 
mọc được, cho nên liên-lụy đến ngưòi đàn bà trẻ đẹp phải chết xuống 
suối vàng. Nàng thắt cS tự tử, bức khăn là vấn quanh rưòrng nhà. trong 
khi ánh trăng còn treo cao bóng quế. Tuy nơi trướng gấm, gương lạnh đã 
mờ nước thủy mà những giọt nước mắt của nàng nhỏ xuống còn hoen, 
thấm áo bào. Con người có tiết-tháo như vậy chết thực đáng thương; lại 
đáng chê bề tôi nhà Hán vô tài. Họ còn mặt mũi nào ngòi nhìn cảnh 
thương-tâm ấy nữa. 

Lò*!. — Trong bài này, lời thơ lự-nhiên, bốn câu: 3,4, 5, 6 tả Vưo-ng- 
Tưò-ng thắt cỗ thực là diéu-luyện, nhưng đặe-biệt hai câu: 4,5 chữ dùng 
1 ) ng bầy; lối văn toàn « ảnh tương)) ấy tỏ, ra ngòi bút thi-nhân dã tới 
chỗ tinh difu nhập thần. 
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(Chuyện Trinh-Thử, 1373-Í376 ) 



Chuyện TRÌNH THỬ là chuyện một con chuột bạch biết 
giữ trọn trinh-tiết. 

Đang đêm, chuột bạch tìm mồi. BỊ chỏ đuôi, chạy ăn vào 
một cái hang. Lại là hang của một đôi vợ chồng chuột ợ. Lúc ấy 
chuột Cải còn đi tìm mòi chưa về. Chuột Đực ở nhà một mình. 
Thấy chuột bạch xinh mà tự-nhiên vào nhà mình, chuột Đực 
dem lời ve-vãn. Viện hết lẽ vật-chất đển tinh-tlìần, buông lời dò 
dành đến dọa-đẫm ; nhưng chuột Bạch đều tim được lý-lẽ bác 
lại một cách ôn-tồn. Cho nên, đến lúc hết nạn chó rình, chuột 
Bạch được ra về mà giữ trọn trinh-tiết. 

Thi lúc ấy, chuột Cái cũng vè đến nhà. Thấy chồng minh 
i:ễn ghuột Bạch đi ra, chuột cải đánh ghen. Nào than thân-phận 
mình,'nào sỉ-vả chồng. Chồng phân-trần cũng không nghe. Chuột 
Cái còn chạy tới nhà chuột Bạch đế gây sự. 

Chẳng may thấy mèo, chuột (Lái chạy; rơi xuống an, xuýt 
•chết. 

Tác-giả đặt mình vào trong chuyện, lấy hiệu là Hồ-sinh Ho 
sinh (người học trò họ Hồ) b ần chon núi-non, tới chơi kinh- 
đô. trọ gằn nhà thủ-tướng Hồ Quỉ-Ly. Được chửng-kiến chuyện 
trên, vi hang chuột Đực ở lại góc thành thủ-tướng. Hồ-sinh vớt 
chuột cái lên, giảng-giải sự thật và khuyên đừng ghen-tuông. 

Ông Bùi Kỷ có mách, trong Khai-tri-tiến-đửc tập-san sổ 1, 
rằng ở ngoài bìa các bân in cũ í đều ấê là Trần triều xử sĩ Hfì 
Huyen-Qui tiên sinh soạn 9. Nay ở bản in đơĩ Tự-đửc 1875. tạ* 
Đại-trước-đường không thấy câu đề ấy. Chưa biết ông Bùi cặn 
cứ vào đâu. 

Nhưng, chuyện ngu-ngôn nầy đặt vào khoáng năm Long- 
3ihánh (1373-1376) đời .Trần. Trong chuyện lại goi Hồ Qui-Ly lá 



thủ-tưởng, và phè-bhih Quí-Ly vào thời kỳ chưa tiếm vị,như là 
hay hò-nghi, ghen-ghét kẻ cổt-ngạnh, giả-dổi đạo-đức ỈỊià đònx 
dỏ ngôi vua. Xem vậy, ta có cảm-tưởng rằng tốc-giả viết vào 
khoảng thời-gian không xa lúc ấy bao nhièu ; và cỏ thê viết 
vào đời Long-khánh nữa. 

Nay, xét văn bản in còn lại, thì ta thẩy rằng, từ danh-từ đến 
cách kết-củ, thi-pháp, đều không xưa bíằng văn cuối Lê Trịnh. 
Trái lại, cỏ lắm càu chắc do Đoạn-trường-làn-thanh mà ra. Tôi 
nghĩ rẳng, nếu gốc chuyện có thật xưa nữa, thì văn hiện nay 
còn lại là văn đã bị đỗi mới, không còn giữ được phần văn 
Trần mấy. 

Sau đây trích lục một vài đoạn, theo bản nôm khắc năm 
1875 (bản A), bản chữ La-tinh in tại Phúc-văn-đường (mới, bản 
B) và bản Khai-trí tiến-đửc tập-san số 5, 6, (bản C) mà ông Bùi 
Kỷ đã dựa theo hai bản trên đê phiên-àm lại. 

TRINH THỬ ii SL 

1. — Chuột bạeh chạy vào hang lánh nạn. 

I. — Bỗng nghe bên a cỗi (1) bích-đào (2), 11 

Tiếng con muông (3) sủa bào-hao (4) rậy-ràng (5). 

Chẳng là (6) chuột Bạch bên tường, 

Cong đuôi mà chạy vội-vàng hăi-kinh (7). 

cửa hang sẵn ở góc thành, 15 

Chạy ngay vào đấy, ần mình một khi (8). 

II. — Mất mồi, muông lại chạy đi, 

Trong hang dường cỏ nam-nhi (9)4101 rẳng : 

« uầy (40) ai quèn thuộc chưa từng b , 

Đêm khuya đường-đột, (11) vì chưng cót nào ? » 20» 

III. — Hò-sinh (12) thấy sự lạ sao, 

Đến bên tường, ghé mắt vào dòm chơi. 

Thấy con chuột Đực nẳm dài, 

Lời ăn tiếng nối như người chưa khôn. 
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Đu-ơng khi nói ngọt, nói ngon, 25 

Bấy giờ, chuột Bạch còn run như cầy (13'. 

IV. — Một giây (14), tỉnh lại mỏi hay, 

Vì chưng lỡ buớc, biết đây chốn nào ? 

Tới lui khôn biết (15) làm sao, 

Khác nào như thê cảỵ vào hang cua (16). 30 

Giám bày nông-nỗi, trình thưa, 
l\ằng:« Nhà tôi cũng quanh-co miền này. 

Quả chân, lạc lối tới đày, 

Chẳng may bỗng gặp muông cầy bất nhân (17). 

Phúc sao mà cũng may chân ! 

Chạy vào lại được gửi thân cbổn nầy. 

Rộng cho nương-nảu (18) ở đây, 

Được qua nạn ấy, ơn dày (19) giám vong (20). » 

a) Theo c. A và B : trên. — b) Theo A. B và c : tường. 

Chú thích. — (1) Cỗi; gốc cây. — (2) Bích đào Ệ : loại cây có hoa 
màu đỏ phơn phcrt như màu hoa đào, không có quả. — (3) Con mupng: 
con thú; đây là tiếng gọi loài chó.— (4) Bào-hao V ỈL : gằm hét, gầm-gừ; 
tiếng^iống thú dữ lúc tức giận hét lên. — (5) Rậy ràng : vang ầm. — 
(6) Chẳng là : chẳng hóa ra ..., không ngõ- là . —(7) Hãi kinh : khiếp, sợ 
lắm. —(8) Một khi : lập tức. — (9) Nam nhi: con trai; nghĩa rộng : ngưòi 
đàn ông. — (10) Vay: ủa, tiếng kêu trỏ bộ ngạc-nhiên. — (11) ! ường-đqt: 
xông-xáo; bất thinh linh xúc-phạm đến người ta. — (12) Hò sinh Ặ ; 
người học trò, gã, chàng họ Hồ. Trỏ tác-giả Hò-Huycn Qui. — (13) Run 
như cầy : do tục ngữ : « run như cầy sấy ». cầy là con chó. Run như con 
chó trời rét, ườt lông, đem sưởi. Ý nói run sợ lắm. — (14) Một giây: một 
lát.v-(15) Khôn biết; khó biết. — (16) cáy vàọ hang cna : tục-ngữ. Ý nói 
lúng-túng khó bề xoay xở. — (17) Bất-nhăn : không tổt, không có lòng 
lành; độc ác,— (18) Nương-náu: ở nhờ đê an thân.— (19) ơn dày : cũng 
như ơn sâu.— (20) Giám vong : không giám quên. 

Đại Ý" — Đoạn văn này kế chuyện chuột Bạch đi kiếm ăn chợt gặp 
chó sủa hoảng sợ, chạy vào hang chuột Đực, bị chuột Đực cật-vấn. 

Cỏ 4 đoạn nhỏ : 

I — vế 11-16 : chợt gặp chó sủa, chuột Bạch hoảng chạy nấp vào hang 
ở góc thành. 

II — vế 17-20 : chỏ mất mòi bô đi. Trong hang có tiếng đàn ông hỗi : 
« vì cớ gì ngưòã lạ, đêm khuya, lại xông-xáo vào đây »bư thé?» 
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III — vế 21-26 : Hồ-sinh thấy lạ, dòm xem : một con chuột Đực nằm dài, 
ăn nói không ra vẻ ngưò-ị khôn ngoan đứng-mựe. Một con chuột Bạch 
đang run. 

IV — vế 27-38 : chuột Bạch tĩnh lại, biết minh lõ- bước, cho nên lúng- 
túng. Bèn giãi bày cảnh-ngộ :« nhà tồi cũng ở gần miền; không ngỏ- gặp 
con cầy đuôi. May lánh đưọ-c vào đây, xin cho nương nhò- chốc lát, tôi 
sẽ muôn đội o-n sâu. » 

2. — Cảnh co*-hàn và cảnh phú-quỵ. 

I. — Gót đầu nàng lặng ngòi nghe, 

Lâu lâu lại ngoảnh mặt đi thở giãi. 

Chàng ngờ a đàn đă êm tai, 

Kê đường lợi hại, nói choi xa gần. 

II. — Rằng : « Thương nàng chửa yên thân 

Ở nơi đình-chủ (l)Đông-làn (2) bấy giờ ! 

Khó-khăn nhà xác như vờ (3), 

Nưóc sông, gạo chợ, củi mua cũi đông. 

Thịt chẳng có, cả thì không, 

Ch6n nằm chẳng có màn-mùng(4) che thân. 

Gà về bới nát cỏ sàn(5), 

Mèo buồn lại chạy kiếm ăn ngõ ngoài. 

Chó nằm hè gặm vỏ khoai, 

Lợn ngồi dũi đất (6), ngậm hơi gầy-gò. 

Vật nuôi còn chửa b ăm-no, 

Của^đàu thưa-thãi đê cho đến nàng. 

Vả hay tiếc của giữ-giàng, 

Giang-sơn (7) một nắm, lại càng giẩu-dung (8) ! 

Vắt chầy ra nưó-c (9) dòng-dòng, 215 

Miếng ăn đè cối c (10) chở hòng mon-men (11). 

Hứng tay dưới, vắt tay trên, 

Rán sành ra mỡ (12), bon-chen(13)từng điều. 

Treo cô chó, buộc cỗ mèo (14), 

Bình dưa, lọ muối, chắt-chiu (15) nom-dòm. 

Vặt d đầu cả, vá đầu tôm (16), 

Liều thưng (17) bữa sởm, bữa hôm, ít nhiều (18). 
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Ilạt rơi, hạt rụng bao nhiên, 

Chậu bồn (19) úp c lại, liọa f đào (20) chẳng ra. 

Thấy nàng lòng-đạ xót-xa (21), 225 

Châu-chan (22) xấu í? tủi (23), nghĩ hòa (24) thương cho 
Anh nay nhờ phận (25) ấm no, 

Tồ nhân (26) thiên táng(27), huyệt do mối đùn (23)... 

III. — Vậy nên gặp cửa Người (29) đày, 

Ngôi (30)caonhấtphẫm(31),lộcđầy thiên chung!32) 210 
Tòa ngang, dẵy dọc, trùng-trùng (33), 

‘Tả lầu Hoa-tạ (34), hữu cung Ngọc-đường(35). 

Của thì núi bạc. non vàng, 

Tnỏc Chu, lúa Hán, kho-tàng xiết đâu (36). 

Thạcli-Sùng (37) tắc lưỡi, lắc đầu (33), 

Nhân sinh (39) rắt mực hòa giàu, hòa sang (40 . 

Thức gì thức chẳng sẵn-sàng, 

Dầu (41) lòng ăn ở nghênh-ngang (42) một mình. 

Vả nhà, mấy h kẻ hiền lành, 

Tụng kinh, chẳng nỡ sát-sinh (43) loài gì. 250 

Khi vui rủc-rích’ (44) đầu hè, 

Tàng rẳng Ông Tý J(45), chẳng hề dẻ-doi (46). 
a) Theo A. B và c : nghĩ — b) Theo Ạ, B yà c : đưọc. — 
c) Theo A và B. c : Cột. — d) Theo B và c. A: chặt. — e) Theo 
c. A và B : Trút. — f) Theo A. B : nòi. c : ai. — g) Theo A. B và 
c; sầu. — h) Theo A. B và c : lăm. — i) Theo A và B. c: khúc 
khích. — j) Theo A. B và c : Dẫu rằng gia chủ. 

Chú-thỉch. — (1) Đình-chả JL : ngưòi chả trọ. Bây trỏ ngưò'i chũ 
có nhà cho chuột Bạch ở nhò'. — (3) Đông-lăn $ : láng giềng bên Đông.— 
(3) Xác như vờ: tục ngự : con vò’ là loài côn trùng sống ở trên mặt nước, 
hóa thành hình thì chết. Xác là vỏ, bã. Nghĩa bóng là không còn gì nữa, 
chỉ trơ xác không.— cả vế lục 203 ý nói : túng kiết, nghèo khỗ, ntìà 
trống rỗng, trơ ra như xác con vò . — (4) Màn mùng: nói chung về màn 
nằm. — (5) vế 207 : ý nói : đáng lý đến bữa, gà về đê chủ cho ăn ngô, thóc, 
ném vãi ra sân. Song nhà nghèo quá, sân thl đầy cỏ; đến bữa gà về không 
được cho ăn, nên chĩ bới nảt cỏ. — (6) Dũi đất: giúi mõm xuống mà bẵy 
đất lẻn. Cũng nói: cụi đất—(7) Giang sơn: sồng và nứi. Nghĩa bỏng: cơ- 
đò, cơ-nghiệp — (8) Giấu dung : giấu giếm, che đậy. - - (9) vắt chày ra 
nước : tục ngữ: vẳt cS chầy ra nưó'C. Đến cải chày làiỊỊ bằng gỗ khô mà 
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đem vầt còn ra nước Ý nói ráo-riết rất mực. — (10) Miếng ăn đè cối: tục 
ngữ. Ý nói cất đi, giấu đi thật kỹ, lấy cối đá đè lên, khó mà lấy ra được. 
(11) Mon men : iân-la lại gàn. — (12) Rán sành ra mỡ: tục ngữ. Cùng một 
nghĩa như câu« vắt co chày ra nưó’C». Ý nói ráo riết đến nỗi mảnh sành 
còn đem rán cho hỏa ra mơ được, cả hai câu tục-ngữ này đều thuộc về 
lối« nói ngoa » đề trỏ tính ráo-riết lên tối cực độ. — (13) Bon chen: nói 
có ý tranh cạnh đề giành về phần mình từ những cái rất nhỏ-nhặt. — 
(14) Vế 219: tuy chữ «treo» tối nghĩa, song đại ý vế này vẫn là giữ-gìn 
ráo-riết, không nóã ra một chút gì cho các giống vật nuôi như chó và 
mèo có thề kiếm ăn đưọ-c. Đối với vật nuôi còn cay nghiệt đến thế, huống, 
hồ chuửt... còn hy-vọng nỗi gl. — (15) Chẳt-chin : hà-tiện, dè-xẻn, dè-đặt— 

(16) Vẽ 221: tục ngữ. Giật cái này bù vào cái kia, song vẫn thiếu thốn. — 

(17) Liêu thưng : liệu thưng ; toan tính từng thưng (một phần mười của 
đấu), cả vế 222, ý nói san sẻ ít nhiều, gọi là cho có bưa ăn. — (.19) Bồn Ẩ : 
cái chậu—(20) Họa đào : ít khi nạy ra đưọc ; ví dù có muốn nạy ra cũng 
không dưọ-c. — (21) vế 225 : chữ « nàng » là chủ-từ của mệnh.đề « xét-xa lòng 
dạ ». — (22) Chãu-chan : nước mắt dàn-dụa. — (23) Xẩu tài: xấu ho va 
thương thân, giận thân, bùi-ngùi trong lòng. — (24) Nghĩ hòa : nghĩ mà. 

— (25) Nhờ phận : nhờ số mệnli. — (26) Tỏ nhàn: Người sinh ra cha mẹ; 
nghĩa rộng ; nói chung về ông bà, cụ kỵ. — (27) Thiên táng : mả chôn tự- 
nhiẻn mà kết. — (28) Huyệt do mối đùn : Tục truyền mả tròũ đề cho, 
nghĩa là tự-nhién mà được, thì mối đùn lên thành mả, người không phải 
dẩp đất.— (29 Cửa Ngìrừi : ngưò-i là tiếng gọi tôn trỏ nhà Tẽ-tưó-ng Hồ Quý- 
Ly. — (30) Ngôi : thư bực của ngưòi có chức-vị. — (31) Nhất-pham : bậc 
nhất trong hàng quan-lại. — (32) Thiên chung J f' : nghìn chung; chung 
là đò dùng đề đong lưò-ng; lộc được hưởng một nghìn chung thóc hay gạo. 

— (33) Trùng trùng : hết lớp này đến lớp khác. — (34) Hoa-tạ : nhà tròng 
hoa. —(35) Ngọc-đưàng i. "Ì) : nói chung nhà bậc giàu sang. Kiều: Bày 
giờ kim mã ngọc đứờng với ai? — (86) Vế 244 : Thóc nhà Chu, lúa nhà Hán,- 
Chu, Hán là hai triều vua giàu trong kho có .rất nhiều thóc lúa. — (37) 
Thạch Sùng ^ i người ở Nam-Bl, đò'i Tấn, tự là Quý-luân, làm Kinh- 
Châu thứ-sử; rất giàu, tính xa-xỉ, thưò-ng lấy sáp làm củi, lấy mỡ chùi 
nồi. Tục truyền sau khi bị nạn chết, hóa ra con mối (thằn lằn), tiếc của 
quá nên cứ luôn luôn tắc lưỡi.— (38) vế245 : giàu có đến nỗi Thạch Sùng 
cũng phải khiếp-phục. —(39) Nhân -sinh*: sự sống của ngưò-i đò-i.— (40) Hoa 
giàu hỏa s ang : vừa giàu vừa sang. — (41) Dầu : mặc dầu, không bị ngán 
trở — (42) Nghênh-ngang I ngông-ngáo chẳng kiêng sợ gì cả,— (43) Sát sinh : 
giết loài vật sống.— (44) Rúc-rich :nói chuột kêu từng hòi dài. Nghĩa rộng: 
cười đùa vui vẻ. — (45) ông Tỷ : mười hai tuỗi (hàng chi) cầm tinh mười 
hai con vật. TuSi Tỹ cầm tinh con chuột, tuồi sửu cầm tinh con trâu, tuối 
dằn cầm tinh con hỗ vân vân... Người nhà quê thường tín nhảm kiêng 
không gọi tên chuột sự chuột thù, cắn hại đò dạc : nên gọi tránh ra là 
Ông Tý. — (46 ) Dè doi: khinh-bỉ, coi thường. 
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Đại ýi £huột Đực muốn quyến dũ chuột Bạch nên kê đường lợi hại 
và đem đối chiếu cảnh chuột Bạch ỏ' nhò - một nhà nghèo khó với cảnh 
mình sung sướng ở dinh Tê-tướngphú quývô-cùng. 

Có ba đoạn nhỏ : 

I — Nhập đềi chuột Bạch ngảnh đi thỏ’ đài; chuột Đực tưởng chuột 
Bạch đã xiêu lòng, bèn nói tiếp và kề đưòng lợi hại. 

II—Cảnh cùng-túng và tính khắt khe, ráo-riết của chủ nhà chuột 
Bạch hiện đang ở nhò - . 

III — Cảnh phú quý và tính hiền lành của quan Tề-tướng mà chuột 
Đực hiện đương nương dựa. 


3. — Chuột cái đánh ghen PO*i xuống ao, 

I. — Chàng rằng: « Lời nối cũng kì ! 701: 

Kẽ khoan, kê nhặt (1), thói quê (2) thường tình. 

Tiếng a chua (3) hơn nữa vắt chanh, 

Toan đường tầm-ngải b (4) lấn cành đưọ - c sao ? (5) 

Ta đây dễ nạt (6) được nào, 705 

Chàng như kẻ quắp râu (7) vào dẻ-doi. 

Cũng toan dín c náu (8).cho ròi, 

Càng ngày, càng một tỏ coi những mầu. 

Cắm đầu mà chịu vuốt ràu (9), 

Đã căm như ngựa cầm tầu (10) mấy phen . 710 

Giống lừa ưa nặng (11) đã quen, 

Thôi đừng dửc-lác(12) huyên-thiên (13) tít mù d (14).» 

II. — Bấy giờ nàng lại tri-hô e (15), 

xấn quàn, xắn áo, thập-thò cửa hang. 

Rằng : « Đà mang tiếng tao-khang (16), 715 

Những nhờ rễ bậm í (17) rễ bàng (18) cùng nhau. 

Bấy giờ nên nỗi cơ-càu (19), 

Bà làm cho tỏ ra đầu ra đuôi! » 

III. — Miệng thì thở ngắn, thở dài, 

Tìm đường thăm lối, kíp dời Đông-lân (20). 720V 

Cửa bang chuột Bạch tới gần, 

Đẵ phằn sỉ-vả (21), lại phần mỉa-mai (22). 

IV. — Chuột Bạch đỏ mặt tia tai, 

Hỏi rằng : « Ai đẩy, mẳng ai chốn nấy ? 
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Con nầy chưa biết bà đày 1 
Lạ: toan tiẾng nọ, lỡí này đành-hanh (23). » 

V. — Con mèo ĩhủng-thỉnh góc thành, 

Đến xem tranh-đấu (24) ra tình làm sao,, 

Htri bên hòn lạc, phách xiêu (25), 

Trèo non, nhảy nú , ra chiều lao-đao (26). 730 

Lạ đường, chuột cái sa (27) ao, 

Thật là báo ứng (28), trời nào có xa§. 

Bạch thì chạy đuọ-c vê nhà, 

Bước qua cóng (29) gạo, liền sa mình vào. 

Gầm (30) xem báo ứng kíp (31) sao h ! 735 

a Theo A, c. B : lời. — b) Theo A,C.B : tòm-gửi. - c) Theo 
A. B; nhịn nhục, c : nín náu. — d) Theo A. B và C: lít-inù. — 
-e) Theo B và c. A viế chữ cộ thê đọc là tri trô, hay si dò. Chắc vì 
không đọc đưọ-c chữ nôm ấy, nên Bvà c tự chữa ra Ir hô, cũng 
có nghĩa. — f) Theo A. B và c: rê mận. — g) Theo B và c. Còn 
A chép khác hẳn cả càu: Tuy mình có... nạn nào cũng qua. 
Nhưng chữ thứ tư không đoán ra : có lễ là vụng, nhưng không 
chắc. Chắc vì không đọc được cho nên B và c chữa cả càu. — 
h) Theo A và C.B : nhiệm mau. 

Chú thích. — (!) Kĩ khoan kề nhặt : ý nổi kẽ-íề lôi-thôi, bắt bẽ từng ly, 
từng tý. Kiều : Bắt khoan bắt nhặt đển lòi.— (2) Thóiquê :_thói quê mùa.— 
(3) Tiếng chua ; lùi nói mĩa-mai, chua-chát. — (4) Tầm ngẵi : loài cây bám 
vào cây khác mà sống, cũng gọi là tầm-cửi (thưòng bám vào cây dâu).— 
('•) Vế 704 : ý nói giây leo mà át cả cành cây chính, khác gì vợ muốn át cả 
chòng. — (6) Nạt: đe đọa, cọ ý lấn át. — (7) Kẻ quắp râu : đàn ông sọ- vợ, lò-i 
tục thưỏ-ng gọi là « râu quắp » (râu mọc quay trở vào"). — (8) Dín nản : din là 
nhún minh, náu là im lặng. — (9) Chịu vuốt rdu: chịu đề cho người ta vuốt 
ràu ; nín náu chịu sự khinh bỉ.— (10) Ngựa cầm tàu : ngựa bị dam ở trong 
chuồng.— (11) Gtông lừa ưa nặng : tục ngữ : thân lừa ưa nặng. Ý nói: đối-đãi 
tử-tế không muốn lại muốn bị đánh mắng như con lừa quen mang đồ nặng. 
— (12) Dức lác: la mắng om-sòm rầm-rĩ. — (13) Huyên thiên : rầm trờ?, 

trỏ ý nói nh èu mà không đâu vào đâu. —(14) Tí mù : trỗ bộ rối-rít không ai 
h êu là gì nữa. — (15) Tri hô : biết mà kêu gọi cho mọi ngưò-i biết. — 

(16) Tao khang jff $$.: bã và tấm, hai thứ đồ ăn xấu. Nghĩa bổng : chĩ người 
•vợ lấy lúc cồn nghèo hèn. — (17) Rễ bậm : rễ mọc lờn — (18) Rễ bàng : rễ mọc 
bên cạnh, rễ phụ. — (19) Cơcàư : mưu CO’ độc-ác —(,20) Đỗng-lân : xem lời 
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chú (2) bài (2) (vế 202). — (21) sĩ vả : mang nhiếc. — (22) Mỉa-mai : nói cạnh, 
nói diễu làm cho ngưcri ta xấu hỗ. — (23) Đành hanh : đáo-đề, chanh-chua, 
phũ-phàng. —(24) Tranh đấu Ệ : tranh đua giành giựt lấy phần hơn về 
mình (thường bằng lố dùng sức mạnh). Bày là cãi nhau, x<Vxát. — (25) Hon 
lạc phách xiêu : hồn tan bay-rơi mất. Phách nghiêng lệch, bạt về một phía. 
Ý nói : sợ hãi quá lẩm. —(26) Lao dao : nhọc mệt choáng váng. — (27) Sa, 
rơi xuống. — (28) Báo ứng -ệị /9. : việc tự-nhiên làm lành lại gặp lành, làm 
'ác lại gìíp ác.— (29) Cóng : đồ đất nung như cái thạp nhỏ, hình gàn trụ 
thẳng, thân hơi phình ra một chút, miệng phẳng, đáy hoi lòi lên.— (30) 
Gẫm : ngẫm, suy nghĩ kỹ càng. — (31) Kip ; gấp, vội. 

Đại-Ý : Chuột Cái, sau khi dày-đựt đaỵ-nghiến chồng và bị chồng 
mắng, bèn tri-hô rồi xắn quần xắn áo chạy sang nhà chuột Bạch. Chuột 
Cái sỉ-vẵ chuột Bạch, chuột Bạch ra lòi Hai bèn cãi nhau. Chợt có con 
mèo tới Cả hai hoảng bỏ cliạỵ. Chuột Cái sa xuống ao, còn chuột Bạ«.h. 
sa vào cóng gạo. 

os 5 doạn nhỏ. 

I —Chuột Cối vì ghen, day-dí chồng, bị chuột Bực mắng. 

II — Chuột Cái tri-hô lên và xắn quân xắn áo quyết làm cho ra đầu 

đuôi. 

III —Chuột Cái sạngBông-lân sỉ vả, mỉa-mai chuột Bạch. 

IV — Chuột Bạch mắng lại 

— Có con mèo'tới, hai chuột hoảng chạy; chuột Cái sa ao; chuột 
Bạch t>a vào cóng gạo. 


Lò*i văn s Trong cả ba đoạn trên này — và có thê nói chung cho cả 
cuốn Trinh-thử — lòũ văn viết xuôi, rõ và nhẹ nhàng Lối tự-sự gọn và 
thoát. Lối tả cảnh đặm-dà nhờ ở nhiều nét tả chân linh-động. Vàn lại có 
nhiều tục-ngữ và thành ngữ. Sau hết, vì trong chuyện ngụ-ngôn này chuột 
đóng vai chính, nên tác giả cố ý lấy sinh-vật làm hình tượng.dùng đễ thí- 
dụ: cág vào hang cua ; xác như vờ;.gà bới cỏ; mèo kiếm ăn ngõ ngoài; chó- 
gặm vỏ khoai; lợn dũi đất; treo cỗ chó buộc cỗ mèo; vặt đầu cá vá đầư 
tôm; huyệt do mối đùn; Ihạch-sùng tắc lưỡi. 




NGHIA sitruyen 


Cuối đòi Trần, năm Quí-tỊ 1413, vua Trằn Trùng-quang sai 
ngự-sử Nguyễn Biêu, người xã Bình-hò, huyện La-giang (La-son 
-thuộc tỉnh lỉà-tĩnh ngày nay), tới cầu phong ở doanh tưởng 
Minh là Trưong Phụ, đóng ỏ' trên núi Lam-thành, tại Nghệ-An. 
Muốn thử tiết sứ-giả, Phụ sai gi ọ 11 một cái đau người, và bảo 
sứ nếu ăn thì sẽ tha về. Biễu liền lẩy đua khoét mắt đầu người 
mà nuốt. Tuy Trương Phụ thả ông về, nhưng lại sai ngưòi theo 
hắt, rồi trói vào cột cầu Lam-kiều, cạnh chùa Yèn-quôc, đê 
nước thủy-triều lèn ngập chết. 

Những bài văn sau này đều lièn-quan đến truyện trèn. Văn 
rút ở gia-phả họ Nguyễn ỏ thôn Nội-diên, là noi quẻ Nguyễn 
Biếu. 

1. — Trân Trùng-quang tiễn Nguyễn Biều 

Mấy vần thơ cũ ngợi (Ụ hoàng-hoa (2), 

Trịnh-trọng (3) rày nhân dắng (4) khúc ca. 

Chiếu phượng lõ) mười hàng tơ cặn-kẽ, 

Vỏ câu (6) nghìn dậrn tuyết xông-pha. 

Tang-bồng (7) đã bấm lòng (8) khi trẻ, 

Khương-quế (9) thêm cay tính tuôi già. 

Việc nước một mai công ngõ tlO) vẹn, 

Gác Lân (11) danh tiếng dõi (12) làu xa. 

TRẦN TRÙNG-QUANG 

Chú-thíeh. (1 ) Ngợi : khen. — (2) Hoàng-hoa 4f-.’ Kinh Thi, Tiều nhã 
có thơ « Hoàng hoàng già hoa ». Lòi giải rằng : Vua sai bề tôi đi sứ, tiẽn 
bằng lễ nhạc, đi xa mà có vẻ « sáng đẹp ». Nhàn vậy chũ Hoàng hoa dùng 
dê khen-ngợi sứ thằn. — (3 ) Trịnh-lrọng : trỏ bộ ân-cần, tôn.trọng, kính- 
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mến. — (4) Dẳng : trỏ tiếng.to, vang mà êm, như tiếng ca hát. — (5) Chiếu- 
phượng & tó : chiếu của Vua. Do đien Thạch Quý-Long nhà Hậu Triệu 
rtùng giấy ngũ sằc viết lời chiếu, đặt ở miệng con chim phượ ng bằng gỗ 
Tnà đọc. — (6), Vó câu : chân ngựa câu. Càu là loài ngựa tốt mà non. (7) 
Tang bồng Ậ. át : do chữ tang hồ bòng thỉ nói tắt Cái cung bằng gỗ dâu, 
cái tên bằng cỏ bồng Dùng đê trỏ chí-khí giang-hồ của ngưòã làm trai. — 
(8) Bấm lỏng : Bấm nghĩa đen là ấn móng tay vào vật gì đề giữ chặt lấy. 
Nghĩa bóng : giữ vững ờ trong lòng. — (9) Khương quế n ii : gừng và quế, 
hai chất cay mà thơm. — (IOiA^õ vẹn : hy vong sẽ được trọn vẹn.—(11) 
Gác lăn : nơi bày tranh vẽ các công thần triều Hán. — (12) Dõi, 

truyền lại về sau. 

Đại Ý* — « Nhàn khanh đi sử, ta ca lại thơ« Hoàng hoàng giả hoa » đế 
tỏ lòng ân-c'ân ngợi khen, kính mến, Mọi điều đã dặn-dò kỹ-lưỡng trong 
tò- chiếu. Tữ đây khanh sẽ xông-pha sương tuyết trên đưồ-ng dài ngàn 
dặm. Khanh từ thủa trẻ đã nuôi chí khí giang-hò ngang dọc. Nay tuoi đã 
già, chí khí ấy càng hăng hái, nhiệt-nồng như chất qnế, chất gừng. Sau 
này việc nưóc được trọn vẹn, hình ảnh khanh sẽ vẽ trên gác Lân, lưu 
truyền mãi tiếng thơm vè đò-i sau ». 

2. — Nguỵẽn Biều họa 

liếng ngọc (1) từ vàng trước bệ hoa(2), 

Ngóng tai đồng-vọng (3) thuở thi-ca (4). 

Đường mây vó ký (5) lần-lần trải, 

Ai tuyết cờ mao (6) thức-tbức pha. 

Hả một cung tên lòng (7) chí trẻ, 

Bội mười vàng sắt đúc (8) gan già. 

Hỗ mình vả thiếu tài chuyên-đối, (9) 

Dịch-lộ (10) ba ngàn (11) giám ngại xa. 

NGUYỄN BIỀU 

Chú thích. — (1) Tiếng ngọc : lỏ-i vua phán bảo. Chữ ngọc trỏ ý quỷ 
tiọng. — ^2) Bệ hoa : chỗ vua ngòi. — (3) Đòng.vọng: tiếng nghe văng-\ẵng 
xa. — (4) Thi ca : thơ và hát. — (5) Vó kg : chân ngựa ký — ký là loài ngựa 
tốt, ngựa hay — (6) Cờ mao $L: cờ kết bằng lông đuôi cou mao (một 
loài trâu) đè biếu hiệu mệnh lệnh nhà vua. — (7; Lồng : nghĩa đen : cho 
vào trong. Nghĩa bóng : ần vào trong, ẫn xuống dưới. — (8; tìúc ; nghĩa 
đen : nấu loài kim cho chảy ra ròi đo vào khuôn đề làm đò. Nghĩa bóng: 
Dồn lại, hợp lại mà thành. — (9) Chuyên-đôi 4- # : tùy theo lời hòi của 
đối-phương mă trà lời, không câu-nệ giữ hẳn mệnhi-lệnh của nhà vua. Do 
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chữ « Luận ngữ » : Sứ ư tử phưo-ng bất năng chuyên đối: Đi sứ bốn 
phương không biốt tùy tiện mà đối đáp với người. (10,) Dịch lộ Ịtặ-Ĩ 
đưò-ng trạm : đưòng quan đi qua. — (11) Ba ngàn : ba ngàn dặm, trỏ ý xa* 
xôi. 

Đạl Ý* — « Từ thần vầng lệnh trước bộ rồng, bên tai còn văng vẳng 
lời tho- ca tiễn sứ. Vó ngựa của thân sẽ trải qua đưò-ng mày ngàn dặm ỉ 
Ngọn cò- mao ra ngoài cửa ải sẽ pha trộn sắc tráng vó’i hoa tuyết tơi bay. 
Há phải chỉ lúc tuồi trẻ lòng than mới nuôi chí tang bồng Đến khi già, 
gan thần còn gấp mười vàng sắt đúc lại. Thần tự thẹn không đủ tài ứng 
đói khi cùng đối-phuơng giao-thiệp. Song thần đâu giám quẫn ngại 
đưò-ng đi sứ xa xôi ». 

3. - Ăn cỗ đâu ngưừi 


Ngọc-thiện (1) trân-tu (2) đã đủ mùi, 

(ìia-hào (3) thêm có cỗ đầu người. 

Nem cuông (công) chả phượng còn thua béo, 

Thịt gụ (gấu) gan lân hẳn kém tươi. 

Ca lối lộc-minh (4) so cũng một, 

Vật bày thỏ-thủ (5) bội gấp mười. 

Kìa kìa ngon ngọt tày vai lợn, 

Tráng-sĩ (6) như Phàn (7) tiếng đễ đời. 

NGUYÊN BIỀU 

Chú thích. - (1) Ngọc thiện í. : đồ ăn cơm quý như ngọc. — (2) 
Tràn tu ỉỳ- ẩẳ. : đò ăn quý, ngon,— (3) Gia hào $3 ỆL : đò ăn, đồ nhắm 
rượu ngon, — (4) Lộc minh ỂL : kinh Thi, Tiều nhã, có thơ Lộc-minh. 
Câu đầu là s Ao ao lộc minh i tiếng con hươu kêu ao ao. Thơ Lộc minh 
là thơ vua đãi yến tân khách : hoặc bầy tôi trong triều, hoặc sứ giả chư 

hầu._(5) Thỏ thả : Do chữ Hữu thỏ lư thủ : có đầu thỏ ấy. Trong thơ Miên 

man (kinh Thi, Tiều nhã) cũng là thơ yến ẫm đãi khách — (6) Tráng sĩ: 
ngưỏ-i có sức khỏe và chí khí — (7) Phàn : Phàn Khoái người đất Bái, 
trước làm nghề bán thịt chổ, sau theo Lưu Bang khởi nghĩa, sức mạnh 
trùm ba quân Ở tiệc yến Hồng-môn, Hạng Võ muốn giết Lưu Bang. Phàn 
Khoái tay mộc, tay kiếm, sồng-sộc đi vào trước tiệc không ai ngăn nôi. 
Khoái trợn mắt nbìn Hạng Võ ; Võ hỏi, Khoái nói thấy có tiệc vào xib 
rượu. Võ sai đem cho rượu và thịt lợn. Khoái uống hết một vò rượu và 
ăn hết một vai lợn Võ khen là tráng! Sau Lưu Bang nhò- có Khoải ra 
thoát tiệc Hồng môn. Khi nhà Hán cỏ thiên-hạ, Cao t§ phong Khoái tườc 
Vũ dương hầu. 
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Đại ý. — « Ta đã nếựi đủ các thứ đò ăn quý. Bằv giờ lại thêm có cỗ 
đàu người (nước Minh) là đồ nhắm ngon. Xem ra đầu ngưò'i còn béo hơn 
nem công, chả phượng, tươi hơn thịt gấu, gan lân. Cách đãi yến tàn- 
khácb, sứ-giả như thế này so tày yến nói trong thơ Lộc-minh, và đầu 
ngưỏ-i ấy còn gấp mưò'i đầu thỏ nói trong thơ Miên-man. Đầu ngưòi ngon- 
ngọt ngang với vai lợn Hạng Võ cho Phàn Khoái ở tiệc yến Hồng-môn. 
Ta cũng ăn uống như Khoái; (lanh-tiếng tráng sĩ còn lưu lại mãi ỏ- trên 
đò i ». 


4. — Trăn Trùng-quang tế Nguyễn Biều 

I. — Than rẳng : 

Sinh sinh hóa hóa (L), cơ huyền-tạo (2) mò' mờ. Sắc sắc 
không không (3), bụi hồng-trần phới-phới (5). 

Bất-cọng-thù (6), thièn địa chứng cho. Vò cùng hận (7), 
quỉ thần thề với (8). 

II. —Nhớ thuơ tiên-sinh (9) cao gio' mạo (10) trại(U), 
chắm-chắm (12) ở nơi đài-gián (13) ; đành làm cột đá đẽ ngăn 
dòng. Tới khi Tiên-sinh xa gác vó càu, hăm-hăm (14) chỉ cán cừ 
mao (15) ; bỗng trỏ' gió vàng (16) bèn nên nỗi. 

Thỏi tinh-chièn (17) Hồ-tặc (18) chỉn ham (19). Gan thiết- 
thạch (20) Tô-công (211 dỗ đỗi, 

III. Quan Vân-Trưừng (22) gặp Lữ-Mòng (23), dề sa 
cơ (24) ấy ; mảng (25) thấy chữ «phệ-tê hà cập» (26), dạ những 
ngùi-ngùi (27). LưuHuyền-Bửc(28)giận Lục Tốn (29), mong trả 
thù này; nghĩ đến càu ((thường đảm bất vong)) (30). lòng thèm 
dọi-dọi. 

IV. — Sầu kia khòn lấp cạn dòng. Thầm nọ dễ xảy nèn 

núi. 

Lấy chi báo chưng (32) hạu-đức (33), rượu kim-tương (34) 
một lọ, vơl-vơi mượn chuốc (35) ha tuần (36). Lay chi ủy (37) 
thửa (38) phương-hồn (39), văn dụ-tế (40) mấy càu, thẳm-thẫm 
ngổ thòng (41) chín suối. 


THẦN TRÙNG-QUANG 
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Chú thích. — (1 ) Sinh sinh hóa hóa: Iiây-nô' và biến-hóa. Chữ đôi «• 
• đây trỏ ý liên-tiếp và đắp-đdi không ngừng. — (2) Cơ huyền lạo ~ỈT iậ. : 
máy tạo sâu kín, mầu nhiệm. — (:t) sắc Stic không không: tiếng nhà Phật. 
Sắc là nói cái hinh-tượng hiện rò ra. Phàm những vật có hình có tiró - ng 
trong thế-gian đều là sắc cả. Không là lrống không chẳng có gì cả —(4) 
Hồng trần : hụi đỏ. —(5) Phới phới: phát động một cách nhẹ-nhàng. —(6) 
Bất cọng Ihủ : đo câu lỉấtcọng (tới thiên chi thù nói tắt: thù không cùng 
nhau đội tròi chung. —(7) Vô cùng hận .-giận không biết thế nào là cùng, 
là hết.—(8) Quỉ-thằn ttìê với : nguyện, cam-đoan long-trọng với quỉ và 
thần (nói chung cốc vị thần-linli) là sẽ trả thù. — (9) Tiên-sinh : tiếng quí- 
trọng, trỏ Nguyễn Biêu.— (10) Mạo : mũ. —(11) Trại % : con giãi-trại. 
Trong Dị.vật-chi (sách chép các vật lạ nói rằng): « ở đất hoang miền 
Đông Bắc có giong thú một sừng, tên gọi giải trại, lính rất thẳng,' thấy hai 
người đánh nhau, nó húc kc trải lẽ ; thấy hai ngưòá cãi nhau, nó kêu to 
về phía kẻ khùng clúnh-đính ». Đời sau, ngưòũ ta thêu hình con giải-trại 
vào áo quan ngự-sử. — {12) Chắm chắm: trỏ bộ chuyèn-chú vào một việc 
gì, khòng hề trễ nhác. — (13; Bời-gián $£ iậ. : hai chức quan dơi Đường, 
Tống. Đài là chức ngự-sir, gián là chức gián-nglụ đại-phu. Đài-quan 
chuyên việc xem xét và hạch các quan phạm lỗi. Gián-quan chuyên việc 
nói thẳng, bàn ngay, hồ khuyết việc chính-trị. về sau, theo thông tục, cả 
hai chữ đài gián dùng đễ trỏ chức ngự-sử. — (14) Hăm-hăm: trỏ bộ hăng- 
hái, nhiệt thành. — (15) Cờ mao : cờ kết bằng lông đuôi con mao (một 
loài trâu) đề biêu-hiệu mệnh-lệnh nhà vua. — (16) Gió vàng: gió thu; vì 
mùa thu thuộc hành kim, nên gió thu gọi là giỏ váng (dịch chữ kim-phong; - 
(17) Tinh chiên 0. % : tanh-liôi. — (18) ỉTô tặc : giặc Hò. — (19) Chỉn hăm : 
rất tức ghét và muốn tra thù. — (20) Thiết thạch : sắt đá. — (21) Tô công : 
Tò Vũ : ngưòá dất Đỗ Láng, đời Hán, tự là Tử Khanh. Đò'i Hán Võ-đế, 
làm Trung-lang-tưó'ng, đi sứ Hung-nô ; bị giữ tại đất Hồ, chăn dê 19 năm, 
sau được vè. Đòi Tuyên-đế phong Quan-nội hầu, đưọ-c vẽ hình trèn gác 
Ký-Lân. — (22) Qnan Ván-Trường t. 'k : tên tự của Quan Vũ, người 
đất Giải, đói Thục-Hán ; giúp Tiên-chủ (Lưu Bị), tình thân như anh em 
ruột. Sau giữ Kinh-châu, danh tiếng lừng-lẫy ; nhưng bị trúng kế của Ngô- 
tướng Lã-Mông ám đoạt Kinh-châu mà bị hại. —(23) Lữ-Mông s : danh 
tưó-ng Đông-Ngô đòi Tam-quốc, người đất Pliú-t ha, tên tự là Tử-Minh ; 
phá Kinh-cliâu, bắt Quan-Vìí dều là cỏng y ; Ngô Tòn-Quyền khen y liùng- 
tài-đại-lưọc, xấp-xỉ Chu Du. — (24) Sa cơ : lõ' mắc vào, rơi trúng vào mưu 
mẹo (của kẻ địch). — (25) Mảng: nghe thấy — (26) Phệ tê hà cập **ẳ-ĩ A - 
cắn dốn sao kịp. Nghĩa hóng: àn-năn thi sự dã rồi. — (27) Ngùi ngùi: 
trỏ bộ buồn râu ngằin ngấm. —(28) Lưa Huyên Đức ịf] "ÍT -t4 : tên tự củà 
Lưu BỊ, ngưòú huyện Trác, đời Tam-quốc ; dòng-dõi Trung-sơn Tĩnh 
vương Lưu Thắng, đánh giặc Khăn-vàng có công; sau làm quan mục I)ự 
châu ; nhò-có Gia-cát Lượng giúp, lấy Kinh-Chàu, Ba-Thục, làm Hán-Trung 
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vương ; Tào Phi cưóp ngôi nhà Hán, Lưu Bị bèn lèn ngôi Hoàng-đế ở 
Thành đô, tức là Tiên-Chủ nhà Thục-Hán; đánh Bông-Ngô, thua to. một 
mình thoát về Ở thành Bạch (tế ; mác bệnh chết ở đấy ; tèn thụy là Chiéu- 
liệt hoáng-dế. —<29) Lục Tốn fẾ : tự là Bá Ngôn, ngưòi Ngô Quận, giúp 
Lã-Mông, giữ Lục-Khau ; năm Hoàng Vũ, cả phá quàn Thục-Hản ờ Gi-Lăng, 
phong Phụ-quốc đại tuớng quàn;sau làm tỏi ihừa-tướng; Ngô Iôn- 
Quyền muốn bỏ Thái-tử, Tốn het sức can không được, lại bị trách, phin 
uất mà chết. — (30) Thường đởm bất uong U' s® % ,è : nếm mật đắng 
không quèn. Do điền vua Việt Câu-Tiễn, thua Ngô trở về, treo quả mật ố- 
chỗ ngồi; nằm, ngồi nhìn quă mật; ăn uống nếm quả mật, ý muốn không 
quên sự cay đắng, quyết đinh trả thù. — (31) Dpi (lọi: trỏ bộ rộn-rực tăng 

lên, thèm lên_(32) Chưng: chữ dùng theo văn-pháp xưa, dịch chữ chi 

của Tàu, tức là một chữ chíi-hữu giới-từ, ý nói « hậu đức» của Nguyễn 
Biêu, —(33) Hậu đức : đức dày, — (34) Kim lương -Ề' Ệ : rưọu quý. — (35) 
Chuốc : rót rượu. — (36) Ba tuần : ba tuần rưọrn ; ba lằn rót rượu khi cúng, 
tế (thường gọi là sơ, á và chung hiến). — (37) ủg : an ủi. — (38) Thửa : chữ 
dùng theo văn-pháo xưa, dịch chữ kỳ của Tàu, tức là một chữ chủ-hũu 
giới-từ, ý nói « phương hòn » của Nguyễn Biều. — (39) Phương hồn % : 

hồn thom. —(40) Văn dụ tế: bài văn đối nhau, có vần, đọc đề tán-dương 
công, đức người chết khi làm lễ tế. Dụ là lòi nguời trên (như vua) truyền 
bảo kẻ dươi. Vi đây là vua Trùng-Quang tể Nguyễn Biền nên dùng chữ 
<Ịụ-tế. — (41) Ngõ thông : lvy-vọng đưọ - c suốt tới cõi âm, linh hồn Nguyễn 
Biều nghe biết.— 


Đại Ý — Bài văn tế này gồm có 4 phẫn. 

I. Nhập dề: Máy tạo cỏ sinh có hóa mờ-mịt nhiệm-mâu. Trong chốn 
bụi đỏ, cỏ đấy mà cũng là không đấy. 

Thù này xin giòi đất chửng minh ; ta cam-đoan với quỷ thân sẽ báo 
cho kỳ đưọ-c.' 

II. Xưng tụng đức tinh Nguyễn Biêu : Tiên-sinh : Khi làm ngự-sử, 
tận-tàm với chức-vự như một cột đá chống ngăn giòng nước ; khi đi sứ, 
một lòng một dạ ; không may gặp vận biến khác nào gió trơ sang thu, đến 
nỗi thiệt mình. 

Tuy rọ - Hồ muốn uy hiếp Tiên-sinli, song liên-sinh cũng như Tô Vũ 
giữ vững gan vàng không hề ròá đôi. 

III. Lòng đau giận cám hờn của Trần-chúa : Tiên-sinh bị hại, cũng 
như Quan Vũ lỡ mắc tay Ngô-tướng. khiến ta ngậm-ngùi cảm động. Ta 
căm giận như Lưu Bị và nóng lòng sốt ruột mong kíp trả thù. 

IV. cảm-lưỏng và kết: Nỗi sầu thảm của ta khôn nói cho cùng; gọi là 
ba tuần rượu báo đáp o-n sâu và có vài lòi điếu Tiên-sinh, mong hon 
thom ở đuới suối vàng nghe thấu. 
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Đoản bình. — Bài văn tế này tuy ngắn song đủ ý, có giọng, thành-thực. 
•»à kết cấu rất đúng vó'i lối làm văn tế của các cụ hòi xưa. 


5. — Su* chùa Yên-quõc tụng cầu cho Nguyễn Bi&u 

I. — Chói-chói một vừng tuệ-nhật (1). Đìtn-đùn (2) mấy 
đóa từ-vàn (3). 

Tam-giới (4) soi hòa trèn dưới. Thập phương, (5) trải khắp 
xa gằn. 

Giải-thoát (6) lần-lần nghiệp-chướng (7). Quang-khai (8) 
chổn-chốn mẻ-tàn (9). 

II. — Trần-quốc (10) xẫv vừa mạt-tạo (11>. Sứ-hoa (12) 
bỗng fỏ trung-thần (13). 

Vàng đúc lòng son một tám. Sắt rèn tiết (14) cứng mưòi 
phân. 

Trần-kiếp (16) vì đàu oan-khỗ (16). Phương-hồu (17) đến 
nỗi trầm-luàn (18). 

III. - Tế-độ (19) dặn nhờ từ-phiệt (20). Chân-linh (21) ngõ 
được phúc-thần (22). 

SƯ CHÙA YẼN-QUỐC 


Chủ thích. — (1 ) Tuệ nhật %. 8 : chữ nhà Phật, nói tri sáng suốt, sức taiều 
biết của Phật Bồ.tát, không chỗ nào không tới, ví như măt tròi. — (2) 
Đàn dim: bốc lèn đùn lên từng đống, tửng (tám. — (3) Từ nàn iK 'Ệ : Chữ nhà 
Phật trỏ.đức lành của Phật bao la, rộng ló'n như mây.— (4 Tam giới : ba 
còi : một là « Dục-giới » cõi ở của mọi loài còn có tình-đục, hai là «sắc- 
giữi», cõi ở của mọi loài trừ bỏ được mọi tình dục, nhưng vẫn còn hình 
sẩc, ba là «Vò-sắc-gió'i» cõi ỏ' của mọi loài không còn «sẵc tưó-ng» và được 
hưởng cái vui «vô thượng)), (không ró cái vui nào ở trên nữa). — (fi) 
Thập phương : mười phương; ý nói khắp mọi chốn.— (6) Giải thoát 
M’ ’• cởi mỏ’ Nhà Phật nói rằng lòng này tự tại (chỗ nào, lúc nào cũng 
cỏ mình ỗrdó) mà cời bỏ được hết mọi vưómg-víu, bận-bịu ỏ- đò'i, tức là 
g ải thoát. — (7) Nghiệp-ehướng -Ệ chữ nhà Phật Nghiệp là những điều 
làm trong quá khử.’Chướng là trở ngại. Nghiệp-chưómg là muôn vàn tội 
ác làm ở các kiếp trưó-c thành ra những trở ngại trong kiếp này. — (8> 
Quang khai i mở ra cho sáng. — (9 > Mẻ-tân 3^. iặ : bến mê. — <10) Trằn quốc : 
nước thuộc triều nhà Trần. — (11) Mạt tạo «1.: cuối đời (nhà Trần). — 
Sứ hoa : Kinh Thi, Ticu-nhã có tho- ((Hoàng hoàug giả hoa » là thơ- 
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■vua sai bầy tôi đi sứ; nhào vậy ngưòi đòi gọi kẻ đi sứ là sứ hoa. — (13) 
Trung thần : bề tòi thành-thực hết lòng thò- vua. - (142 Tiíl : nghĩa đen ; 
đốt trúc: nghĩa bóng : chi khí, tấm lòng khảng khái, cứng cỗi, giữ vững 
trưó-c sau như một của ngưỏita. Yìtrúc đem đốt cháy đi, đốt trúcvẫn 
thẳng như lúc xanh tươi, chứ không cong lại, nên dùng làm vật tượng 
trưng lòng cứng-cỏi không ròũ đỗi ấy. — (15) Tran kiếp /Ề. ■ cũng nói là 

*Tràn điếm kiếp » : Chữ nhà Phật, ý nói có không biết bao nhiêu kiếp. 
Nếu tán hết các vật trong ba ngàn «đại thiên thế g ó - i» ra như bụi, mỗi 
hạt bụi nhỏ có thề coi .như một kiếp. Ta cũng thưcrng nói «Hằng-hà-sa- 
kiếp» : số kiếp nhiều như sô' hạt cát trong sông Hằng. — (16) Oan kho: oan 
và kho, chịu đẳng cay một cách ức, khuất, trái lẽ công-bằng. — (17) 
phương-hòn: hồn thơm.— (18) Trầm luân ỉi L chim đẳm (trầm là ehìm. 
Luân là chìm đắm). — (19) Tế độ ;)$. 3? tế là đưa qua đò : nghĩa rộng là 
giúp Độ là đưa sang bến bên kia. Nghĩa rộng là giúp, cứu vớt. Tế độ 
(tiếng nhà Phật) là đưa sang bờ bén kia cho khỏi mê, khỏi khồ —(20) Từ ph'ệt 
(hay từ phạt) : Từ là lành, là yêu rất mực. Phiệt (hay phạt) là bè kết 

bằng trúc (Bè kết bằng gỗ gọi là bài, kết bằng trúc gọi là phiệt hay phạt), 
Từ-phạt là bè trúc lành. Cũng như chữ từ-hàng (thuyền lành). Ý nói Phật 
có lòng lành, cứuvờt chúng sinh ra ngoài bề khồ bưcrc lên bò-«tĩnh». như 
thuven bè chở người ta vượt bề, qua sông. — (21) Chân linh 4- : tinh 

thằn thiêng-liêng có thực. —• (22) Phúc thần : danh-nhân khi chết được 
ngưòâ ta thờ làm thằn. 

Bại Ý- — Bài tụng này gồm có ba đoạn : 

I. Xưng lụng Phật pháp: 

Phật sáng như mặt tròi, từ-bi bao trùm như đóa mây, soi khắp mọi 
chốn, cởi mở dần dần các tội ác từ muôn ngàn kiếp, mở cho sáng hết mọi 
bến mê. 

II. Xưng tạng Nguyễn Biều : 

Gặp lúc cuối đòi Trần, có vị sứ-giả là bậc trung-thần Tấm lòng đỏ 
như vàng đúc ; chí khí ngay thẳng cứng cỏi như sắt rèn. Vì đâu mà bị 
oan ức đau kho trong kiếp trần này đẽ đến nỗi hòn thơm phải chìm đắm. 

III. Cầu nguyện. 

Xin đức Phật từ bi cứu giúp. Mong cho hồn thiêng đưọ'C thành thần 
cho ngưò-i đời hưomg khói phụng thờ. 




TÁC-PHẰM ĐỜI THỊNH-LÊ 



Đời Thịnh-Lv lù khoảng từ năm Lê Thủi-to lên ngòi đến năm 
Mạc tìăng-Dung chiếm quyền bỏ Lê, nghĩa là khoảng 1Í28-1527. 

Những thi-ca bằng quốc-âm đời ấy còn truyền lại không 
nhiều. Chỉ có Gia-huấn Nguyễn Trãi, thơ của Lè Thảnh tòng và 
thi-ca của một .ít nho-sĩ khác. Nhưng nay không còn những bản 
sao cũ. Cho nên ta không hoàn-toàn tin vào những tập sao huy 
giọn mới. Những bài sau, trích trong 2 tập Nguyễn tướng-cỏng 
Gia-huấn và Hòng-đức quốc-âm thi-tập (HĐQATT), vá trong 
một vài sách khác, có phần chắc là thuộc đời ấy. 



NGUYÊN TRAI PL 


(1380 - 1U2) 



Người làng Nhụy-khê, huyện Thượng-phúc, thuộc phủ 
Thường-tín, tỉnh Hà-đông ngày nay. Cha là Nguyễn Phi-Khanh, 
đậu thái-học-sinh đời Tràn Duệ-tông, năm 1374 ; làm quan với 
Hồ, bị quân Minh bắt rồi mất Mẹ là con gái Trần Nguyên-Hãn, 
thuộc tông-thấtnhà Trần. Năm 21 tuỗi,Nguyễn Trãi đậuthái-học- 
sinh(1400), ròi làm quan với Hò. Nhưng Hồ mất, ông theo Lê 
Lợi, đảnh quân Minh; bày mưu-lược, thảo từ-mệnh, vào trong 
quần Minh dụ tướng hàng. Khi Lê Lợi lên ngôi vua, ông rát 
được trọng-dụng, được ban quốc-tính, và dự chinh-sự vào bực 
đầu triều, chức nội-hành-khiên, và coi Quốc-tử-giám. 

Ông cỏ một người thiếp, tên Nguyễn Thị-Lộ, đẹp, hay thơ 
chữ và nôm. Lê Thái-tông lấy vào cung. Năm 1442, trong cuộc 
tuần-du tời huyện Chí-linh, Thái-tông tới choi vưòn Lệ -chi, 
đang đêm thì mất. Bọn tê-thần Lê Sát, vốn có hiềm với ông, 
phụ-họa với hoàng-hậu, đỗ lỗi cho Thị-Lộ giết vua, rồi bắt tội 
ông. Ông với cả gia-đình đều bị xử tử. Ông thọ 63 tnỗi. 

Đời Hòng-đức, Lê Thánh-tông sai thu-tập thi văn của ông. 
Nay còn thấy những sách ức-trai thi văn tập, Quăn-trung từ 
mệnh, ưc-trcii dư-địa chỉ. Ông lại hay làm thơ quốc-ngữ. Trong 
bài tựa ức-trai thi-tập viết năm 1480, có kề rằng trong khi ông 
bị quàn Minh bắt giữ, cỏ thác ỷtrongthư«quốc-ngữthủ-vĩngâm» . 
va chủ-thích rằng thơ ấy còn chép trong « Quốc-âm thi-tập ». 
Nay tập này không thấy nữà. Chỉ truyền tụng bài thơ «Hỏi Thị- 
Lộ » mả thôi. 

Những nhà hàng sách ở phường Hàng Gai xưa có khắc một 
bản Gia-huẩn, đề là Nguyễn Tướng - công gia-huấn, hay là 
Nguyễn Trãi gia huấn. Tực truyền rằng đó là những bài ca, ông 
đa đặt ra đế dạy con cháu trong gia-đình. 
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Nay xét những bài ca ấy, thấy thê văn tuy là lục-bát hay 
là thất-lục-bát ; nhưng thề không duy - nhất trong một bài 
ca. Vằn cũng không câu-nệ, mà nhiều khi lại không có vần nữa. 
Có lẽ đó là đặc-điêm của văn đòi ấy chăng ? Nội-dung các bài 
ca lại còn cho ta biết rằng văn viết trong thời còn loạn, chưa 
cỏ vị vua chinh-đáng cầm quyền. Vậy có thê là do Nguyễn Trẩi 
soạn hồi đầu Minh-thuộc (1406-1417) Tuy nhiên, các chữ cồ, 
thường thấy trong những bài chắc-chắn soạn đời Lè, ỏ- đây thấy 
rất ít. Vả trong một vài nơi có nói đến các thứ đánh bạc như 
tồ-tôm, tam-cúc, chắn, đ6-mười. Không biết những trò chơi ẩy 
đã cỏ đời Nguyễn Trãi hay chưa ? Nói tóm lại, ta không cớ 
chửng gì nhận chắc quyết lời tục-truyền rằng tập gia-huấn nầy 
là của Nguyễn Trãi. Nếu thật là của ông soạn ra, thì sự sao đi 
chép lại bỏi người đời sau, và nhỗt là đời Nguyễn, đã làm cho 
phần văn cố đã bị chữa đi nhiều ròi. 

Gia-huấn Nguyễn Trãi gồm có sáu bài ca : 1) Dạy vợ con, 
300 vế. 2) Dạy con ở cho có đức, 66 vế. 3) Dạy con gái ở cho cỏ 
đức-hạnh, 184 vế. 4) Vợ khuyên chồng, 28 vế. 5) Dạy học-trò 
ở cho phải đạo, 114 vể. 6) Khuyên học trò phải chăm học, 104 vế. 
Cả thảy là 796 vế. Sau đây trích một vài đoạn, theo một bản 
nôm (Ấ), và một bản đã phièn-àm (B) 

GIA - HUẤN % i)ì I 

1. — Dạv con ăn è* cho có đức ( Trong cơn loạn-Iạc) 

I. Lấy điền ăn ỏ- dạy con, 

Dẫu mà gặp tiết (1) nước-non Xoay-vần. 

Ở cho có đức, có nhân. 

Mới mong đời tri (2) được ăn lộc tròi (3). 

II. Thương người tát-tả (4) ngược xuôi, 5 

Thương ngưòi lỡ bước, thương người bơ-vơ (5). 

Thương người ôm-ấp trẻ tho-, 

Thương ngưòi tuổi-tác, già-nua bần-hàn (6 . 

Thương người quan (7), quả (8) cô (9), đan (10), 
Thương người đói rét nằm than (11) kêu đường. 10 





ÍII. 


NGUYỄN trãi gia huấn 
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Thấy ai đóỉ rét thì thương, 

Rét thì a cho mặc, đối thường h cho ăn. 

Thương người như thê thương thân, 

Người ta phải bước khó-khăn đến nhà ; 

Đòng tiền, bát gạo đem c ra, 15 

Rằng : «. tìày cần-kiệm (12) gọi là làm duyên » (Vồ). 

May ta ờ chốn bình yỏn (14), 

Nhà người tàn phá (15), chẳng liên cam lòng(ỈO). 

Tiếng rằng «ngày đỏi, tháng đông» (Ỉ7), 

Thương người bớt miệng, bởt d lòng mà cho. 20 

« Miếng khi đói : gói khi no ! » 

Của tuy tơ-tỏc, nghĩa so nghìn trùng (1S). 

IV. Của là muôn sự của chung, 

Sinh không (19), thác lại tay không, có gì 1 

Ớ cho phải cónhàn-nghì (20), 25 

Thơm danh (21) vả lại làm bia miệng (22) người. 

Hiền-lành lấy tiếng với đời, 

Lòng người yêu-mến* là trời độ (23) ta. 

Tai-ương (24), hoạn-nạn (25) đều qua, 

Bụi trần rủ sạch thật là từ đày. 30 

Vàng, tuy trời chẳng trao tay, 

Bình-yèn hai chữ, xem tày mấy mươi. 

Mai sau bạc chín, tiền mười, 

Sống lảu, ăn mãi của tròi về sau. 

V. Kìa người ăn-ỏ- cơ-cầu (26), 35 

Ớ thì chẳng biết ve sau phòng mình (27). 

Thấy ai đỏi rét f thì khinh ; 

Cách nào là cách ích mình thì nên« . 

Hứng tay dưới, vắt tay trên, 

Lọc-lừa (28) từng tý, bon-ehen (29) từng đồng. 40 
Ở thì phất giấy, đan lòng (30) ; 

Nói thimỏ' miệng như rồng, như tiên. 

Gan liền (31) quá nhỡ (32) sắt rèn (33) ; 

Miệng hơn-hớn (34), nghĩ rời h (35) tiền bạc ra ; 

Mặt lành, khéo nói thật-tliả, 

Tưởng như sẻ cửa, sẻ nhà cho nhau. 
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Ở nào mùi-mẽ (36) chi đâu, 

Như tuòng Cuội đát (37), giấu đầu hử đuòi; 

Nói ròi thì lại ăn lòi * (38), 

Một lưng bát xáo, mười voi chẳng j đầy (33;! r>0 

VI. Cho nên mới phải lúc nầy, 

Cửa nhà tàn phá, phút dày (40; chan-chan (41). 

Kẻ thi mắc phải vận nàn (42), 

Cửa nhá một khắc lại tàn như tro.' 

Kẻ thi phải lính, phải phu, 55 

Đem minh vào chốn quân-du (43) trạn-tiền (41). 

Kẻ thi mắc phải dịch-ôn (45), 

Kẻ thì thủy hỏa (46), gian-nan (47) kia là. 

VII. Xem người thì phải lo ta, 

Sờ-sờ trưóc mắt thật là thương thay. 60 

Khuyên con chớ bắt chước người, 

Ở lòng nhàn nghĩa cho đầy, mới khôn. 

Lời cha dạy-bảo nỉ-non (4y), 

Đều nên. lẽ phải, dạy con mấy lòi. 

Nghe thì mới phải là người, 65 

Chẳng nghe thì cũng là đời bỏ đi ! 

{Láy toàn bài) 

a) Theo A. B : thường. — b) Theo B. A: thì. — c) Theo 
A. B : mang. — d) Theo A. B : cam. — e) Theo A. B : dấu. — 
f) Thèo A. B : rách. — g) Theo A. B : chen. - h) Theo A. B: 
rơi — i) Theo A. B : lại nuốt lẫy lời. - j) Theo A, B : chưa. 

Chú thích. — (1) Tiết: nghĩa đen: đoạn thòi giò- theo khí-hậu mỗi 
năm mà chia ra. Ở đày : khoảng, lúc. — (2) Trị: yên-ôn, có trật-tự đâu ra 
đấy, trái với loạn.— (3) Lộc trời: của trời cho.— (4) Tấl-tả ■ nót bộ lậ'- 
đật, vội-vàng. — (5) Bơ vơ: không biết nương-tựa vào đàu, không biết đi 
đường nào. — (6) Bần-hàn : nghèo khô đói rét. (7) Quan : ngưòi góa 
Vợ. — (8) Quả : ngưò-i góa chồng. — (9) Cô : 1°) con chết cha. 2°) người 
lẻ-loi một minh. — (10) Đan % : một mình (trái vó-i kép). — (11) Nằm than : 
nằm mà kế lê những nông nỗi khô sở. —(12) cần-kiệm : cliăm-chỉ và tằn- 
tiện. — (13) Làm dayén : gây ra một cái nhàn đẽ làm đầu mối sự liên-lạc, 
ràng buộc. — (14) Bình-yên : yên ôn, không có tai-nạn. — (15) Tàn-phà /ì 
: tàn là ác, phá là làm cho tan-nát, hư-hỏng. Tàn-phá là phá hại, — (16) 



cằm-lòng : giữ vững lấy lòng minh không đề cho chuyên động (trước lời 
kéu-van híiy trước sự khỗ-sở của kẻ khác). — (17) Tháng đông : tháng rét 
(vè mùa đông). - (18) vế 22 : ỷ nói của tuy rát nhỏ-mọn song tấm lòng 
làm việc nghĩa cực lcvn. — (19) Sinh không : đẻ ra trăn như con nhộng, 
không có gì. — (20) Nhăn nghi : tức là nhân nghĩa. Nhàn là đức-tính hay 
thương người. Nghĩa là đạo phải. — (21) Thơm danh : tiếng hay, tiếng tốt. — 
(22) Bia miệng : tiếng đế lại đòi sau. — (23) ỉ)ộ $ ; đưa sang bến bên kia. 
Nghĩa rộng là cứu-vỏ t, ủng-hộ — (21) Tai-irơng !!-. : họa hại, những việc 

không may, những lioạn-nạn xay đến cho minh. — (25) Hoạn-nạn .t; IỆ. : 
sợ lo-lắng, khó-khăn nguy-hiêm.— (26) Cơ-cầu: mưu-cơ độc-ác. — (27) 
Phòng mình: giữ minh; ngăn-ngừa trước sự nguy hại có thè xay ra cho 
mình. — (28) Lọc-lừa i tức là lọc-lựa ; chọn đi chọn lại. — (29) Bon chen : 
bòn lợi một cách nhỏ-nhen, vụn vặt. - (30) Vế u : ý nói: ăn ở đơn-bạc 
như kẻ đan lồng : đan thưa, dùng nan mỏng và xấu ; phất giấy: gián qua- 
loa, ít hò. -(31) Gan liền : gan chắc ; trỏ ý lòng dạ cứng rắn, táo-bạo.— 
(32) Qua nhỡ: nhỡ nghĩa là như; quá nhỡ tức là hon. — (33) lìèn: luy(-n 
sắt thành đồ dùng.— cả vế33: ỷ nói: lòng dạ cứng rân hơn cả sắt đá 

rèn-luyện._(34) Hơn-hớn : tươi-tỉnh. — (35) Rời : bỏ ra, buông ra ; trái lại 

vớigiư rịt lấy._(36) Mùi-mẽ; nghĩa đen là : vị ngưò-i ta ăn mà biết. Nghĩa 

bóng: không có mùi mẽ tức là không có tình-nghĩa đặm-đà, thiết-tha ; đối 
với nhau thờ ơ nhạt nhẽo. — (37) Cuội đất : Cuội là con ngưò-i tượng-trưng 
cho sự dối-dá Cuội vốn ở cung trăng ; đày lại nói: « Cuội đất» tức là nòi : 
« ng(ưòi dối-đá đến cực độ ». — (38) Ăn lời: nuối lòá ; không giữ lò-i hửa- 
hẹn. — (39) vế 50: Tục-ngữ: mười voi không được một bát nước xáo; ý 
nóit nói láo, nó khoác. Nghĩa đen : hứa cho thịt mười voi, mà rốt lại. 
không được một bát xáo. Alột tràm càu không được một câu thực, một 
câu đúng Hứa liẹn rất nhiều, không giữ lời một ly nào cả. Bốt xáo là bát 
nước xáo, bát nưcvc thịt nấu lẫn với các thứ rau. — (40) Phút dày: trong 
giày phút bị dày xéo —(41) Chan-chan : nhiều lắm. —(42) Vận nàn: vận 
nạn; tai nạn, do số-mệnh xoay vần, chuyên đến.— (43) Qnân du % • 

quân lưu-động đi lên trưó'c đễ dò tìm qưin dịch_(44) Trận tiền : trưòc 

mặt trận. — (45) Dịch ôn /Ẳ : bệnh thời-cliứng hay lây. — (46) Thiiy hỏa : 
nước và lửa . — (47) tìian-nan lu. íậ. : vất-vẳ khó-khăn. Ý nói khố SỞ vì 
nạn nưó’C và nạn lửa như lụt, chết đuối hoặc cháy nhà. — (48) Nĩ non : trỏ 
bộ àn-cần và êm-ái địu-dàng. 

Bại Ý-— Bài này là lời cha dạy con ăn ử nhân đức trong cơn loạn-lạc. 

Có bảy đoạn nhỏ : 

I — Vế 1-4 : nhập đề : lúc loạn-lạc, ăn ở có đức mới mong được hưởng 
phúc khi nuớc trở lại cânlì thái-bình. 

II— Vế 5-10: nên thương hết thảy mọi ngưòú kho.sỏ’ như người có ’ 
con mọn, hoặc già-nua hay góa-bụa, còi cút, đói rét, vân vàn. 
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III — Vế 11-22 : thấy người lího-sở phải đem tiền gạo ra cho. của ít, 
'lòng nhiều, nên thương người như tlurơng mình ; chớ có thờ-ơ lãnh-đạm. 

IV— Vế 23-IU : của lá cùa chung; mình làm điều thiện kliông những 
•đữợc thơm danh và dưọ-c mọi người yêu mà lại còn được Tròã độ về sau 
này, được sống làu và tránh khỏi các tai-ương hoạn-nận. 

V— Vè 35-50 ; trái lại, dây là những kẻ cơ-cầu, đơn.bạc. ích-kỷ, khinh 
■người đói rét; họ nghiệt.ngã, chí rộng rãi, nhàn nghĩa ngoài môi. 

VI— Vế 51-58: cho nên lúc gặp loạn-lv, họ mắc phải bao nhiêu tai- 
■ nạn : nhà phá, của sạch khùng ; thân bị làm linh, làm phu, chết trận, chết 
vi bệnh truycn-nhiồm hay chết vì nước, lửa 

' i 

VII — Vế 50 65.: kct luận : con nên lấy đấy làm gương, ăn-ỉr cho có 
-nhân có nghĩa. Mấy lò\ (lạy bảo, con có nghe thì mới là ngưòá. 

Lời. — I.òi thơ lưu loát tự-nhiên; tác già hay (lùng thành-nsữ, tục- 
ngữ ỏ' cửa miệng dám dàn thường; bài ca này rất hợptâm-hồn chất-phác 
•của dàn-chúng Việt-nam VÓM quan-niệm phố thông : «• làm lành gặp lành, 
làm dữ gặp dữ ». 

Giọng thành thực dịu-dàng uyen.chuyên có sức câm-hóa mạnh, rõ 
ra giọng một người cha cặn-kc dạy con. 

2. — Đ'ẻn o*n cha mẹ bằng họe-thức (Lời mẹ (lặn con) 

-I. Nghĩa cha sinh (1) cùng còng mẹ dương (2), 3 

Thì đêm ngày tơ-tưởng (3) chớ khuây (4), 

Hai còng-đức (5) ấy nặng thay, 5 

Xom hẵng hộ rộng, coi tày trời cao. 

Chiềng (6) vâng từ-tốn (7) ngọt-ngào, 

Bi vè thưa-thốt, ra vào thăm-lệnh. 

Hành quà, cá thịt com canh, 

Som trưa thay đồi. đc dành hẳn-hoi. 10 

Bữa thường dàng ngọt (8), dàng hùi, 

Nàng-niu, chào hoi, chẳng vui■’ đàu là. 

Nghĩ còng khó nhọc nuôi ta. 

Bến ngày cả lớn, mong cho vuông tròn. 

Kế từ lúc hãy còn thai dựng (9), 

Bến những khi nuôi-nấng giữ-giàng (10). 

Nặng-nề chín tháng cưu-mang (11), 

Còng sinh hằng vượt hê (12) sang nước người. 


II. 


15 
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Đoạu (13) thôi lúc ấy vừa rồi. 

Ap ôm, bú mỏm, chẳng rời trên tay. 20 

Mong cho biết ngửa (14), biết ngày (15), 

Biết chuyện (16), biết hỏng (17), chẳng khuây bao giò’. 

Ngày trứng nước (18), thủa ngây-tho’ (19), 

Bao - giờ sài ghẻ (20), bấv-gíò'lại lo. 

Lo cho biết lẫy b (21), biết bò, 25 

Mong cho biếtđúng, mong cho biết ngồi. 

Đoạn ròi lại lo khi sỏi (22) đậu (23), 

Còn trẻ con thơ-ấu c (24) u-ơ. 

Ba năm bú inớm con d tho - , 

Kẽ công cha mẹ biết cơ-ngần (25) nào ! 30 

Chữ rằng «sinh ngã cù-lao» (26). 

Bễ sâu khôn ví, trời cao khôn bi. 

IU ' Như mà gặp buồi bình-thì (27), 

Tiền trăm, bạc chục, việc gì lo-âu. 

Hay là gặp cửa nhà giàu, 35 

Của chìm(28), của nỗi (29), dễ hàu lo chi. 

Song ta vốn đẵ hàn-vi (30), 

Lại sinh ra phải gặp thì can-qua (31). 

Đòi khi (32) kém đỏi thiết-tha(33), 

Bán buôn tàn-tảo (34) cho qua lúc này. 40 

Việc nhà, việc cửa, chuyên tay, 

Đêm thi quên ngủ, ngày thì e quên ăn. 

Ngược xuôi gánh-vác nhọc-nhằn, 

Chân le, chân vịt (35), nào phần khoan-thai (36). 

Hình-dung (37) ăn-mặc lơi-thơi (38), 45 

Ao thì xốc-xếch, khố (39) sồi(40) đuôi nheo (41). 

Gian-nan (42) đòi đoạn ngặt-nghèo (43), 

Mà cho con học, có chiều bao-dong (44). 

IV. _ Thế-gian (45) mấy kẻ có lòng, 

Có còng, trời hẳn dành công đễ chờ. 50 

Bày giờ loạn-Iạc bo’-vo - , 

Cơ tròi (46) loạn nước f ; nắng mưa là thường. 

Khuyên con học lấy văn-chưong, 

Có bên nhân nghĩa R, cỏ đường hiến-vinh (47). 
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Loạn rồi lại có khi bình, 55 

Khi bình ta hãy cả kinh dương vây (48) 

Say nhừ h (49) kinh-sử (50) chớ khuây, 

Sắt mài, quyết hẳn cỏ ngày nên kim 
MSi-Thần (51) kia mới là gan, 

Trèo non kiếm củi, đổt than dãi-dầu ; 60 

Bế Thánh sâu (52), cố gia’ còng lội, 

Rừng Nho gai, (53) thẳng ruồi (54) xông-pha (55); 

Ba năm (56) chợt đõ khôi khoa (57), 

Sân rồng (58) ruồi ngựa, đường hoa (59) dong cò' (60). 

Trần Bình ("61) nhà bạc (62), cửa thưa i (63), 65 

Đói no chẳng quản, muối dưa chẳng nề ; 

Bộc thư k (64) là chí nam-nhi(65), 

Giúp Lưu (66), thoắt 1 đã Lục-kỳ (67) nên công (68); 

Lọng dương, ngựa cỡi, xe dong, 

Bễ sâu, cá cả vẫy-vùng, bõ khi. 70 

V. Ấy là thủa trước nam-nhi. 

Bây-giờ, đèn sách sớm khuya thế nào ? 

Chữ rằng : «Loạn độc thư caò» (69) 

Khi nên cũng thế, khác nào người xưa. 

Nắng làu cũng cỏ khi mưa, 75 

Tròng dưa, thì lại đưọ'C dưa, nệ gì ! 

Mai khi m , treo bảng, danh” đề (70), 

Khôi-khoa lại gặp được thì Thánh-minh (71). 

Lộc trời, tước nước (72) hiên-vinh, 

Báo đền đức nghĩa dưỡng-sinh (73) bấy-chầy. 80 

Bõ khi nghèo khô, chua cay, 

BÕ khi đèn sách, bõ ngày gian-truân (74). 

(Trích trong bài Dạy học trò ỏ cho phải đạo ) 

a) Theo A. B: chơi. — b) Theo A. B : nẫy. — c) TheoB. A : 
nhỏ-bé. — d) Theo A. B : còn. — e) Theo A. B : rày. — f) Theo 
A. B; bĩ.thái. — g) Theo A. B: nhân-nghĩa, h) Theo A. B : 
sưa. — i) Theo A. B : ra. — (j) Theo A. B: thư. — k) Theo A. B: 
đọc sách. — 1) Theo A. B : phúc. — m) Theo A. B : ngày. — 
n) Theo A. B : tên. 
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Chú thích. — (1; Sinh : dẻ ra. - (2) Dưỡng : nuôi. — (3) Tơ tưởng : tư- 
tưởng, nghĩ đến, nhò - đến. — (4) Khuây: nguôi, tìâỵ nghĩa là lãng quên — 

(5) Công-dức .'-tông lá sự khó.nhọc ,• đức là việc làm thành Công đức ở đây 
là sự cố-sức khó nhọc mà làm thành việc đẻ và nuôi dạy con nên người.— 

(6) Chiềng : trinh, thưa —(7) Từ-tõn iH, : nhũn-nhặn, hòa-thuận Nghĩa 
riêng từng chữ : từ là nhưò-ng, không nhận ; tốn là nhún nhưỡng, khiêm- 
tốn —(8) Chung tun; chẳng vui choi. — (9) Thai dựng 8Ố -ậ- : Thai là đứa 
con nằm trong bụng mẹ, chưa sinh ra. Dựng là chửa, có thai. Thai-dựng 
là có mang.— (10) Giữ-giáng i cùng nghĩa như chữ giữ; đề ỷ đề-phòng 
cân-thận. — (11) Cưu-mang: cưu là mang, giúp đõ - . Cưu-niang là ôm-ấp. 
Dây ý nói mang con ỏ' trong bụng. Ta có thành ngữ: « mang nặng đẻ 
đau ». — (12) Vượt bề', sự sinh đẻ khó-nhọc nguy-hiễm có thề ví như vưọ - t 
bẽ. Vì vậy ta có tỊiành-ngữ • « vượt cận » đê nói sự sinh đẻ. — (13) Toạn 
0t : dứt, xong. —• (14 1 Ngửa : ngửng lèn — (15) Ngây : ngây đèn ; nói đứa bé 
bắt đàu đề ý nhìn theo ngọn đèn. — C16) Chuyện: nói đứa bẻ bắt đầu ú-ớ 
đáp lại khi người ta nói vó - i nỗ. — (17) Hóng’, hóng chuyện. Nói đứa bé 
đợi, đón lấy, hứng lấy lòi nói của ngưòũ khác hôi nó, — (18) Trứng nước: 
nghĩa bóng : thơ ấu, non dại. — (19) Ngág-thơ : trẻ dại chưa biết gì. — (20) 
Sải ghẻ : sài là các thử bệnh trẻ con làu khỏi ; ghê là liứ bệnh ở ngoài da, 
có mụn và ngửa — (21) Lầy : nói đứa trẻ con nằm ngửa đã lật noi mình 
lại. — (22) Sởi: thử bệnh sốt, ho và có nhiều mụn nhỏ phát ra ử ngoài đa; 
hay lây. — (23) Dậu: một chứng bệnh truyền-nhiem phát ra có mùa ; ngoài 
da mọc mụn có mủ. —(24) Thơ ấu : non nhỏ, nhỏ dại, yếu-đuối. — (25) Cơ- 
ngần : cũng như cơ man ; nhiều không kề được. — (26) Sinh ngã cù lao 

4^. ỉứ : chữ trong kinh Thi, Tiều-nhã, tho - Lục-nga : « ai ai phụ mẫu, 
sinh ngã cù-lao :thương-xót cha mẹ (ta), sinh ra ta vất-vả khó-nhọc ». Cù 
là nhọc-nhằn, lao là khó-nhọc. —(27) Bình thỉ: lúc tháí-bình, dân-sự yên- 
ồn. — (28) ciía chim : của không đem chỗ này ra chỗ khác đưọ - c nhir nhà- 
eửa, ruộng-nượng, đìít-cát. - - (29) của noi i của đem từ chồ này ra chỗ khác 
đựợc như vàng bạc, châu ngọc, lụa là v.v . — (30) Hàn-vi Ịfi : nghèo 
hèn —(31) Can qua Ỷ : cái mộc và cái giáo ; nói chung là đồ binh-khí. 
Nghĩa rộng là việc chiến-tranh. — (32) Đỏi khi: nhiều khi. —(33) Thiêt tha : 
thương xót, đau-đớn. Hoặc cũng có thê hiều theo nghĩa chữ Hán: Thiết 
*v ■: là cắt. Tha $! là mài, dũa đồ bằng xương, bằng sừng. Sự đói-kẻm 
làm cho ngươi la khô-sở, dày vò ngưòi ta như cắt, như mài. — (34) Tần . 
tào $1 $4 : tảo, là rau rong ; cũng dùng đề gọi cáo loài rau cỗ mọc ở đưó - i 
nước. Tần là loài rau mọc ở dưới nước. Hai thứ rau này đều ăn đưọ - c 
nhưng không ngon. Nghĩa bóng: tần tảo là nói thu-vén đăm-đang công 
việc nhà nghèo. — (35) Chân le chân vịt : trỏ bộ đăm chiêu, vất-vâ chạy 
ngược chạy xuôi. — (36) Khoan thai : ung dung, thong thả.— (37 )Hình- 
dnng fiị ; dáng-dấp. — (38) Lơi thơi: lôi-thôi, xốc xếch, trái với gọn-ghẽ, 
tè-chĩnh. — (39) Khố : miếng vải thắt vòng quanh dưới hổng, một đầu bỏ 
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tỏa xuống đê che hạ-bộ —í40) sồi: thử hàng dà}' dệt bằng tơ gốc, mặtsù- 
sì. — (11) Đuôi nheo: hình dài cheo-chéo như đuôi cá nheo. Bây ý nói cái 
khố đã rách, phần đầu khố buông rủ xuống như hình đuôi nheo. — (42) 
Gian-nam vất-vẵ khó-khăn.— (43) Ngặt-nghèo : tình thế bức-bách, nguy- 
hiềm. — (44 ) Bao.dong %.: có độ-lưọ-ng che-chỏ-, đùm-bọc, rộng dong 
cho kẻ dưó-i. —(45) ThP-gian : khoảng đời, cõi‘đòi. —(46) Cơ trời: CO' là 
máy Nghĩa rộng, nói chung về cái gi có dưò - ng-mối. Cơ trò-i là nói sựxếp- 
đặt các công cuộc xảy ra ởđò-i này do theo số-mệnh, ý muốn của tròi . — 
(47) Híèn-vinh Ễ$ ^ : rõ-rệt vẻ-vang.— (48) Có Kình dương vây : kình iặ. : 
là loài cá biền ló-n. Ỷ nói học-trò thi đã, làm nên sự nghiệp, như con cá 
kình đắc-thế vẫy-vùng nơi biên rộng. — (49) Say nhừ : say mê-mệt; đây 
trỏ sự học rất kỹ-càng. — (50) Kinh sử ẬỀ £.: kinh là sách chép những lòi 
của Thảnh-Híền lề làm khuôn-phép. Đây có ý nói riêng về 5 kinh: Thi, 
Thư, Lễ, Dịch, Xuân-Thu và 4 sách : Luận-ngữ, Mạnh-tử, Trung-dung, Đại- 
học của nhà Nho.'Sửlà bản sách chép những chuyện đã qua trong một 
nước hay là của một nguò-i (Nhà Nho xưa phải học Bac-Sử —• sử Tàu — và 
Nam sử sử Việt-Nam) — (5ì) Mãi-Thần : Chu Mãi-Tbần Ạ U Ịẫ : ngưòi 
ở Cối-kê (đất Ngô) đò-i Hán, tự là Ông-Tử, nhà nghèo, chăm học ,- thưò-ng 
bán củi nuôi thân, vừa đi vừa đọc sách. Vợ lấy làm xấu-hS, xin ly-dị. Mãi' 
Thân nói : «Ta 50 tuồi sẽ giàu-sang, nay 49 rồi, nàng kho-sỏ-đã lâu, nên cố 
đợi, ta thành đạt sẽ đền báo ». Vợ không nghe, đi theo một ngưòi nông- 
phu. Sau Hán Võ-đế cất Mãi Thần lên làm Trùng (lại-phu thị-trung. Gặp 
khi Dông-Việt phản, Mãi-Thần ra làm thái-thú Cối-kê, dẹp loạn có công, 
quan đến Dô-úy. Khi vào đất Ngô, gặp vợ cũ cùng ngưò-i nông-phu đi ở 
đưò-ng, Mẩi-Thằn truyền dẫn về dinh, đê ở trong vưò'n ; vọ- hô-thện, phẫn- 
uất tự-tử. — (52) Bầ Thảnh sâu : đạo Thánh Hiền uyên-thâm, sâu rộng tựa 
bề. — (53) Rừng Nho gai : sự học của nhà Nho man-mác và khó-khăn như 
rừng rậm đáy gai. — (54) Ruoi : chạy mau. Đây ý nói dấn bước tiến mạnh 
và mau trên đường học hỏi. — (55) Xông-pha :dấn thân vào chỗ nguy kho 
không quản-ngại gì. Đây ý nói kiên-nliẫn không ngại sự học hỏi khó- 
khăn. — (56) Ba năm: lệ thi thò-i xưa, thưò-ng cách ba năm có một ký. — 
(57) Khôi-khoa $■, ịị : đỗ đầu. — (58) Sán rồng: sân vua. — (59) Đường 
hoa : đường hai bên trồng hoa. — (60) vế6i : tả sự vinh-hiẽn của Chu Mãi- 
Thần thi đỗ. Lệ ngày xưa, thi đậu tiến-sĩ đưọ-c ban mũ, áo, đai, được 
ăn yến, rồi cõi ngựa đi thăm vườn Thưọ-ng uyền và đi chơi trong các 
'phố ở kinh đổ; sau hết ‘đưọ-cban còý biền Tiến-sĩ, vinh-quy về láng (dân 
làng phải đi rước). —(61) lrần Bình -f : 'người ợ Dương-Vũ đời Hán, 
tự là Nhụ-tử, nhà nghèo; chuyên học các thuật Hoàng Lão (Hoàng đế. 
Lão-tử), giúp Hán Cao-tô lấy thiên-hạ, được phong Khúc-nghịch hầu. Đến 
đời Hiếu-Huệ đế làm Tả Thứa-tường Lã Thái.hậu chuyên chính, phong 
bọn họ Lẵ làm Vưo-ng. Sau Lã-hậu chết, Bình cùng Chu Bột hợp mưu trừ 
bọn hộ Lã, lập Hiếu-Vàn đế, yên đưọ-c CO' nghiệp họ Lưu (tức là nhà 
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Hán). — (62) Nhà bạc : nghĩa đen, bạc là mỏng; ý nói nhà nghèo. — (63) cửa 
thưa : cửa làm S0’-sài ; ý cũng nói nhá nghèo. — (64) tìộc thư : đọc sách; học. 
— (65)Na?n nhi : con trai; nối chung về đàn ông — (66) Giúp Lưu : giúp Lưu 
Bang và họ Lưu, tưc là vua đầu nhà Hán và các vua về dòng họ ấy. — (67) Lite 
kỳ Ỷ : do câu « Phàm lục xuất kỹ' kế : gồm 6 lần ra mưu lạ » ở truyện 
« Sử-ký Trần Thừa tướng thế-gia». Sáu mưu lạ ấy là : 1°) Xin tung vàng 
ra (lề làm kế phản gián ; 2o) dùng tho’ giả, bịa chuyện Phạm-tăng tư- 
thông vóũ Hán đê lìa rẽ vua tôi nưố'c Sơ; 3°) đang đèm cho hai nghìn con 
gái ra trước ngoài thành Huỳnh dương đê Lưu Bang thừa dịp thoát khỏi 
vòng vây ; 4°) dẫm vào chằn Lưu Bang ra ám hiệu khuyên Lưu Bang phong 
Hàn Tín làm Tề-vương khiến Tín hết lòng giúp Hán phá sỏ’; 5°) khuyên 
Cao-tô giả vờ ra chơi chằm Vân-Mộng lừa bắt sở-vương Hàn Tín;6°) Giải 
vây thành Bạch đăng (Dùng ngưcri gỗ trang-điem làm mỹ nhân, trong ánh 
lửa thấp-thoáng đánl) lừa vua Phiên là Mạo-Đốn 13 $ẮÌ- — (68) Nên công : 
được việc ; có kết-quả tốt. — (69) Loạn độc thư cao fL ^ ■ệ' : đời loạn 

đọc sách là g ỏi, lã hon nguừi —(70) Danh đê ĩt : tên đưa lên (trên 
bảng những ngưòi thi đỗ).— (71) Thánh minh % 01 : tiếng xưng tụng nhà 
vua là bậc tài đưc khác thưò-ng có trí-tuệ sáng suốt.—(72) Tước nước -- 
danh vị ở trong nưó - c vua ban cho các bề tôi có còng. — (73) Đức nghĩa 
dưỡng sinh -tè & i. : còng-đức và ơn-nghĩa cha mẹ sinh ra và nuôi 
dạy con, — (74) G''an-ìruán m : gian-nan và truân-khiên: vất vả khó- 
nhọc, bí hâm không đưcrc hanh-thông. 

Bại Ỹ ’ Bài ca này là lòã mẹ dạy con nẽn nghĩ đến công-om cha mẹ 
khó-iĩhọc nuôi dạy mlnli mà ở cho tron đạo hiếu nhất lá bằng cách chàm- 
chỉ đọc sách đề lập công-đanh. 

Có 5 đoạn nhỏ : 

r— Hằng ngày con nen nghĩ đốn công-on cha mẹ mà phụng-đưõng 
ngọt-bùi, hằu-hạ chăm nom và ngọt ngào trình thưa, thăm hỏi. 

II Từ lúc thai-nghén cho đến khi biết nói biết đi, mẹ nuôi-nấng, sân- 
sỏc con trải bao lo âu, vất-vả:; công đức ấy sánh tựa bề trò-i 

III — Nếu gặp buoi bình-yên, hay nhà có tiền thì cũng bỏ-t lo; nhưng mẹ 
vốn nghèo, lại gặp lúc loạn-ly, nỗi vất-vả, khó-nhọc kiếm đề nuôi con, biết 
nói sao •■ho cùng; vậy mà mẹ vẫn cố cho con ăn học. 

IV — Co - trời ván chuyên, có lúc loạn ắt có lúc trị. con hãy cổ học- 
tập đê đợi thòi binh, .lập công-danh giúp vua giúp nuức. Kẻ có công hẳn 
trời không phụ: con hãy noi gưo-ng Chu Mãi-Tliần và Trần Binh. 

V — Kết luận: ấỳ là truyện ngưòũ xưa. Lúc loạn, đọc sách là hơn 
ngưò-i. «Gieo gì gặt nấyo, mai sau con 'được tên ỏ-bảng vàng, sẽ đền được: 
công đức mẹ cha và không uông công đèn-sách. 
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(Sinh 7442, lên ngôi 1460, mất 149 7) 


1. — Tự thuật 

Lòng vì thiên-hạ (1) những SO' (2) âu (3). 

Thay việc trời giám trễ đàu. 

Trống dời canh (4) còn đọc sách, 

Chiêng (5) xế bóng chửa thôi chầu (6). 

Nhân khi cơ-biến (7) xem ngưòi biết (8), 

Chở (9) thủa kinh-quyền (10) xét lẽ mầu (11). 

Mỡ ều (12) áo vàng (13) chăng (14) cỏ việc, 

Đã muôn sự nhiệm (15) trước vào tàu. 

(Hồng-đức quốc-âm thi-tập, N-hăn-đạo môn) 

Chú-thíeh — ( 1) Thiẻn-hạ : cõi dưới tròi, Dùng rộng ra là nói chung cẵ 
mọi ngưò-i. — (2) Sơ : (lầu, mới, trước. — (3) Âu : lo. - (4) Dời canh asang 
canh. —(ỏ) Chiêng : đồ nhạc-khí hằng đồng, hình tròn có vành, giữa có 
núm. — (6) Chầu : Bởi chữ triều đọc irạnh ra. Nói các quan ngồi hầu Vua 
(đè bàn định việc niriVci. — (.7) Cơ biến ^ : cơ là mẹo mực khôn-khẻo ; 
biến là thay đoi, hóa đi: có hóa không, không hóa có Cơ biến là mưu 
mẹo biến-trá biết tùy việc, tùy thòi mà ứng-phó. — v 8) Người biết : ngưòi 
giỏi, có tài. Do chữ năng-sĩ hoặc nâng'thằn: người có học tài-giỏi hoặc 
người bề tôi giỏi. — (9- Chứ : chưa, chửa. - (10) Kinh quyền ịẬ : k nh 
là lo) đưò-ng dọc, sợi to-(sợ vải) thang. 2o) Dạo thường, phép thưò-ng không 
hiến đồi đuợc. Quyền lá quả càn. Nghĩa bóng là cân nhắc tri à làm tùy theo 
nặng nhẹ. Kinh-quyền là nói người có tài thao lược; khi thưò-ngthìgữ 
*1ạ'o thưò-ng; khi biến thi biết cân-nhắc, kén chọn, liệu theo hoàn cănh mâ 
cư-xử, đối-phó chứ không câu nệ. — (11) Lẽ mầu lẽ caơ sâu, huyền-diệu. 
— (\2\MỠ ền : chớ kêu ca — (13) Ảo vàng : áo vua mặc. Dây ý nỏí làm 
vua. Thò-i xưa ở Tàu VỈ1 ở ta lấy màu vàng [àin sắc chính, dành riêng cho 
vua, chúadùng. — (14) Chăng t không. — 15) Nhiệm : sâu, kín, nghiêm-mật. 

Đại Ỷ : Lòrig vi hết thay dàn chúng, luống những lo nghĩ tử trước. — 
Thay trời cai trị muôn dàn, đàu giám lười-biếng trễ-nải —Tiếng trống 
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điềm báo hiệu sang canh mà hãy còn đọc sách. — Buôichiềutà. tiếng chiêng 
đánh, báo hiệu mặttrò-i sắp lặn, còn cùng các quan bàn việc tại triều. Da 
cách đốiphó khôn-khéo của từng ngưói tùy theo mỗi việc, mỗi hoàn-cảnh 
mà nhận ra đirọ-c kẻ tài giỏi. - Chưa đến lúc phải xử theo đạo thường,hoặc 
theo quyền, xửvào cảnh biến mà đã xét thấy rõ-ràng các nhẽ nhiệm mầu 
của sự, vạt. Chớ kèu là làm vua không có việc - Các bề tôi đã đem vào tâu- 
bày biet bao nhièu lá việc kín-đáo, nghiêm-mật đây kia. 

Tóm lại: 

Càu 1 2 ý nói: Làm vua thay Trò-i trị dân không giám lưòi. 

Câu 3 4 nói về ự ham học và chăm lo quốc-ghính. 

Câu 5-6 nói vè đức tính biết xét ngưòi và xét việc. 

Càu 7 8 kết luận : chứ tưỏ'ng lam rằng làm vua thì nhàn. 

2. — Diếu Lê Khôi 

Lê Khôi là con anh Lê Thái-tS. Có tướng-tài, được sai coi 
trấn Thuận-hóa (1430). Thái-tố gọi về tùng-chinh Cao-bằng 
(1431). Nhân-tông sai trán Nghệ-an (1443). cầm quân đi đảnh 
bắt vua Chiêm-thành là Bí-cai (1445). Lúc về đến gần núi Nam- 
giới (ở Hà-tĩnh) thì mất. Vua sai lập đền thò' ở núi Nam-giới và 
ỏ thành Triều-khằu (Nghệ-an). Năm 1470, Thánh-tòng đi đảnh 
Chiêm-thành, qua Triều-khẳu và Nam-giới, nèn làm bài tho- 
điếu. Nay còn có bản khắc vào gỗ, treo thò' ở đền tại làngMỹ-du 
gàn Triều-khâu. 

Dẹp yên bốn cõi mỏi buông tay, 

Lồ-lộ 1) tbai-tinh (2) một đóa mày. 

Tê-tướng (3) bếp tàn mai lạnh vạc (4), 

Tướng-quàn (5) doanh ((>) vắng liễu châu mày (7). 
Phong-lưu (8) phú-quí (9) ba đòi thấy, 

Sự-ngiiiệp (10) công-dauh (11) bốn bê hay. 

Thưong ít tiếc nhiều khôn xiết chế (12) 

Miếu-đường (13) hầu (14' lấy cột (15) nào thay. 

[H Đ Q A T T, Xhôn-đạo-môn có chép, nhưng 
nói điếu Lè Dư chãc sai, vì Cảnh-Du lồ 
con Khôi, và hỉnh như không làm tướng) 


Chú thĩch. — (1) Lồ-lộ ■■ phô-bày ra rõ-rệt. — (2) Thai-tinh 4? ẵ. : sao 
Thai có sáu ngôi xếp thành đối, vậy cỏ 3 đồi: Thượng-Thai, Trung-Thai, 
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Hạ Thai; ở phía dưới ngôi Đâu khôi. Sách Chu-Lễ rằng: « Ba sao Thaĩ 
cũng gọi là « Cột trỏ-i ». Thượng Thai tà chức Thái ủy, Trung-Thai là 
chửc Tư đò, Hạ-Thai là chức Tư-khỏng » cho nên Tam-Thai có'nghĩa là 
Tam-công Thái úy coi việc võ quyền ngang Tê-tuớng. (Bò-i Hán Võ-đề đỗĩ 
gọi .là Đại Tư mã Tư-đồ coi việc dạy dân bằng lễ giáo ("đòi Hán tức là 
Thừa-tưó-ng) Tư-khòng giữ việc thủy. thô. (Đò-i Hán đôi là Ngự-sử đại- 
phu). ỗ'đày Lè-khôi sánh vó-i sao Thai, ý nói làm tói chức Tam-công.— 
(3) Tề-tưủng % : chức quan văn đứng dầu trong tiiều đê coi việc 'ri 

nước. — (4) Mai lạnh vạc : do chữ diêm mai ẫi -ịặ:: muối, mo-, dùng đe 
nấu canh vì muối mặn n* 0 - chua lá hai thử gia vị cần-thiết khi nấu canh. 
Kinh Thư: vua Cao-tôn nhà Thương lúc dùng Phó-Duỵệt làm Tề tướng cố 
càu rằng i « ví như nấu canh, chỉ có ngưoi là muối, mo- » ý nói trong nước 
thiếu Phó-Duyệt không thè được. Vạc là đồ dùng đe niíu canh. —« Mar 
lạnh vạc » nghĩa là vạc nâu canh mo- dê lạnh vì không co người nấu : tro- 
sự Lè Khôi chết. - (5) Tirớng-qnăn : chức quan võ chỉ.huy các đạo binh. — 
(6) Doanh : dinh : chỏ quàn lính đóng. — (7) Liễu chau mày : do chữ doanh 
Liễu: Chu Ả-Phu, tưó-ng nhà Hán đi đánh Hung-nô có đóng đòn ỏ- Tế-Liễu 
(tức là ỏ- Thiếtn Tày bày giò). Liều chau mày vì Tưóng-quàn không cỏ 
mặt ỏ- doanh: trỏ sự Lẻ Khri chết. — (8) Phorg-Iiru iKt : trỏ thái-độ, 
phẫm-cách thanh cao nhàn-nhã. — (9) Phú-qní: giàu sang,—(10) % nghiẹp 
% •' công việc lớn lao có liếng dề lại ỏ- dòi. - (:i). Công danh : công và. 
tiếng; sự khó-nhọc có kết quả, đưọ-c tiếng tốt tiếng hay.— (Ỉ'Z) Chế #J : 
bài chiếu của vua. Bây 'là lò i nói của vua. Khôn xiết chế là nói không xiết, 
kê không hết được.— (13) Micu-dường j$ị <Ề : Trièu-đình.— (14) Hầu : 
đợi, mong. —(15) CỘI: nghĩa bóng, trỏ ngưòi bè tỏi giỏi làm cột-trụ cho> 
nưó-c. 


Đại Ỷ s Vừa dẹp yên xong bốn cõi; ngôi sao Thai đang rực-rữ, rõ-rệt thòi: 
bị đám mày che. — Te-tưó-ng chết không có người nấu canh mơ nữa, lửa 
bếp tàn, vạc đê lạnh. Tưỏ-ng quàn khuất măt, liễu ở ngoài doanh buòn-rầu,. 
đau-đó-n cau mày —Trải qua ba đò-i vua, từng hưô-ng-thụ giàu-sang - 
Công-nghiệp lẫy-lừng khắptrong bốn-bề ai cũng biết.— Lòng thương ngưò i 
đã khuất thì ít (vì sau một đời sống vẻ-vang, đầy-đủ như vậy, chết không 
còn ân-hận gì nữa) nhưng tiếc người bề tôi giỏi thì nhiều, nói sao cho xiết.. 
— Ở chỗ triều-đình mong lấy ai thay nồi chiếc trụ-cột mất đi? 

Trong bài thơ này, Lê Thánh tông có ý khen ngọi và mến-tiếc Lê 
Khôi là một bậc tướng tài. 

Càu 1-2 Lê Khôi vừa dẹp giặc xong, chưa kịp ngoi tay, tướng tinh đãi 
bị mày che khuất. 

Câu 3-4 Nói sát vào đề: Lê Khôi mất (Đùng2 điền: vạc mai và doanh, 
liễu). 
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Câu 5.6 Binh luận về đò’i Lê Khôi đầy đủ : vừa phong-lưu phú-quý vừa 
cỏng-đanh, sự-nghiệp lây-lừng. 

Câu 7-8 Kết : cảm-tưỏng : thương ít, tiếc nhiều. Khó có ngưòi thay 
được Lê Khôi. 

3. — Qua Hoàng-giang điếu nàng Vũ 

Nàng họ Vũ tên Thiết là VỌ’ chàng họ Trương. Lúc có mang 
thì chồng phải đi đánh Chiêm-thành. Sau sinh con giai tên Đản. 
Thưởng tối, nàng chỉ bóng mình và nói với con đó là cha nó. 
Cho nèn khi chàng Trương về, thì con không chịu nhận đỏ là 
cha, và nói đã cỏ cha khác thường tối đến nhà. Chàng Trưong 
đánh ghen. Không bày tỏ đưọ’c nỗi oan, nàng Vũ trẫm mình ỏ’ 
sông Hoàng-giang (sông Hồng-hà thuộc địa phận huyện Nam- 
xang). Trong HĐQATT cỏ chép hai bài điếu, liền sau các bài 
diếu Lê Khôi, Lương Thế-Vinh. Cho nên đỏ cỏ thê do Lẻ Thánh- 
tòng soạn ra. 

Bài thứ nhất 

a/ — Ngàn lau sát sát (1), cỏ thanh-thanh (2). 

Sẵy (3) nhở ngày xưa kẻ tiết trinh (4). 

Cách-trỏ’ (5) bấy lâu hằng (6) dữ-phận (7), 

Hiềm-nghi (8) một phút bỗng vò-tình (9). 

Hay lòng (10) phó mặc vừng cao-thẳm (11), 

Lẻ bóng tìm nơi chốn vắng tanh (12). 

I)ù-nhẫn ai ai (13) qua dến đấy, 

Thương nàng, hòa (14) lại trách Trưong-sinh (15). 

Chú thích. — (1) Ngàn lau sát-sủt: rừng lau liền nhau, tỏ ý nhiều, rậm. 

— (2) Thanh thanh : xanh xanh — (3) Sãy : chợt. — (4) Tiếl-trinh $p iĩ : 

tiết nghĩa đen là đốt, mấu. Nghĩa bóng là chí-khí, đức-hạnh khảng-khái 
cứng-cỏi của ngưòi ta. Trinh là ngay thăng, giữ đưọc tấm lòng chính-đính 
trưó’c sau như một không ai làm lay động được. Đây là nói nàng họ Vũ 
giữ lòng trí^Ag sạch, không thất tiết với chòng. — (5) Cùch-trở : 

ngăn trỏ’ không tiện (li lại. - (6) Hằng ịỉ. : thưò-ng, luôn luôn.— (1) Dữ 
phận : giữ phằn ('riêng' của mình là àn-ô’ trọn đạo làm VỌ'). — (8) lỉiêm- 
nghi -ai Ặk : ỏ-vào cái địa vị (láng ngõ’. — (9) Vô lỉnh : knỏng có tinh-nghĩa. 

— (10 ■ Hay lóng : biết lòng. — (11) Vừ/Ì.í/ cao-ìhẵm : trỏ Tròn' — (li) vắng 
tanh : vẳng-vẻ lạnh-lẽo lắm ; trỏ (láy nước. — (13) Dừ-nhẫn ai-ai : dầu ai 
ai. —(14) Hòa : và. — (15) Trương sinh ĩỊL ỉk. : chàng họ Trương. 
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Đại-ý. — Đi qua HÓàng-giang thấy lau rậm, cỏ xanh, chợt nhó' đến 
ngưò-i tiết pliụ. Trong mấy năm VỌ' chồng cách-biệt, nàng họ Vũ vẫn ăn 
ờ trọn đạo; không dè vì ở vào địa-vị dáng ngò' mà tình-nghĩa ỵêu-đương 
bỗng chốc tièu-tan. Nàng đành phó cho tròi xanh thăm tham so -xét nỗi 
lòng và gửi tấm cồ thàn ỏ' no'i đáy nưỏ'c. Dầu ai đi qua đến đấy cũng 
phải thương nàng oan khô và trách chòng nàng nóng-nảy quá ghen. 

Càu 1-2 : phá, thừa: Do cảnh đưa tó'i truyện ngưòi tiết phụ thời xưa. 

Càu 3 4: cảnh-ngộ vợ chàng Trưomg: trinh-tiết mà bị ngò' oan, đèn 
nỗi tiêu tan hết tình-nghĩa VỌ' chòng. 

Càu 5-6 : cải chết cũa VỌ' chàng Trương : nàng gieo mình xuống sông; 
lòng nàng đành đã có trò'i xanh soi-xét. 

Càu 7-8 : kết: binh luận : ai cũng thương nàng và trách chồng nàng. 

Bài thứ hai 

lì/ — Nghi-ngủt đầu ghềnh (1) tỏa khỏi hương, 

Miếu ai như miếu vợ chàng Trương. 

Bóng đèn dù-nhẫn (2) đừng nghe trẻ, 

Cung nước (3) chi cho lụy (4) đến nàng. 

Chứng-quả (5) đã đôi vừng (6) nhật-nguyệt (7), 

Giải-oan (8) chăng (9) lọ (10) mấy (11) đàn-trường (12). 
Qua đây bàn-bạc mà chơi vậy, 

Khá trách chàng Trương khéo phũ-phàng (13). 

Chú-thích. — (1) Ghềnh-, vũng sâu, có nước xoáy mạnh. — (2) ưìi-nhẫn: 
mặc dầu. -- (3) Cung nước : do chữ Hán « thủy cung » : nơi ỏ', chốn ỏ' 

dưới nưó'C. —(4) Lụy % : vướng-vít bận l)iu.— (5) Chửng quả j$t Q : chữ 
nhà Phật : chứng nghĩa là xét nghiệm thực han đã được. Quả 1Ỉ1 cái Dạo 
tốt-đẹp nhiệm-mầu của Phật Bò-tổt. Tu hành đã làu, hiẽu rõ và vào đưọ'c 
cõi Đạo nhiệm-mầu gọi là chứng-quâ. Theo nghĩa nỏm, ỏ'đày, chứng-quả 
là soi-xét cho tấm lòng thành hực của mình. — (6) Vừng : vầng; khối tròn. 
(7 ) Nhật-nguyệt: niặttrờỉ, mặ’ trăng. (8) Giải-oan ỉầị : cỏ’< mỏ'nỗi oan- 
ức. — (9) Chăng: chẳng, không cần dùng đến. — (10) Lọ : lọ là, nữa,là, 
huống chi là. — (11) Mẩy : tiếng đê trỏ số ít độ vài, ba trở lại. — (12) Đàn- 
tràng ỈS. 1$ : đàn là nền đắp cao dùng đề tế-lỗ. điỗn-giâng. Đàn-tràng là 
đàn lễ Phật. — (13) Phũ phàng : hung tọ-n, bạc-ác, bất-nhân. - 

Đại-Ỷ- — Ở đầu ghềnh có khói hương bốc tuôn lên. cỏ phải (lấy là 
miếu thò' nàng họ Vũ, vợ chàng Trưomg không? Mặc dầu có bóng ngưòi 
do ánh đèn chiếu h’ện lên trên tưò-ng, nếu chàng Trương không quá vội 
itin nghe lò'i còn trẻ thi đàu đến nỗi làm cho nàng họ Vũ mẳc tiếng oan 
mà phải thản vùi đáy nước? Lòng trong-sạch của nàng đã có mặt trời, 
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mặt trăng soi-dọ , không cán phải dùng đàn lễ Phật mới cỏi mớ được nỗi 
oan uSng cho nàng. Nhàn đi qua đây ta bàn về chuyện ấy mà chơi. Chàng 
Trương tàn nhẫn àn ỏ- bạc với vọ- thực là đáng trách. 

Câu 1-2 Phá, thừa : khởi lên bằng cảnh đề đưa tới miếu thờ và chuyện 
vợ chàng Trương/ 

Câu 3-4 cluiỵện nàng họ Vũ : 

Vì cái bóng ngưò-i trên tường và lòi nói con trẻ khiển nàng bị ngỡ 
oan đến phải.tự trẫm mình. 

Câu 5-6 Luận : lòng nàng cỏ tròi soi-xét. Lập đàn giải oan mà làm gì ? 

Câu 7-8 Kết : chàng Trương bạc-ác thực nên trách. 


4. — Vịnh núi CHIẾC ĐŨA ngoài cửa Thần-phù 

(hay là Chích-trợ sơn ) 

Trong tập HĐQATT có môn Phong-cảnh, trong chép nhiều 
bài vịnh cảnh có ở xứ ta, hay là những cảnh dập thành sáo. 
Không biểt có phải Lê Thảnh-tông soạn cả hay không. Nhưng 
có sự chắc-chắn là bản nay mới sao lại, có những bài khác chen 
vào, mà ta.biết chắc là của các chúa Trịnh. Sau đây tôi chọn 
vài bài có chứng ở các sách khác nói là của Lè Thánh-tông. 

Cẳm cõi a Nam-Minh (1) nẻo thủa xưa, 

Đờí Nghiêu (2) nước cả b (3) ngập hay chưa. 

Nguồn tuôn (4) xuổ.ng tanh-lao (5) sạch, 

Triều dẫy (6) lèn mặn-ngọt ưa (7) c . 

Xóc d (8) xương kình (9) tăm (10) chẳng động, 

Dò (11) rốn e bê(’2) sóng khôn lừa (13). 

Trò’i dành f còns đê An-nam mượn, 

Vạch chước (14) bình Ngô (15) mãi mới vừa h . 

Ngoài HĐQATT còn có một bản in đòi Lê (đứt đằu đuôi) 
sẽ ghi tắt là L, và sách Thiên-tải-nhàn-đàm (T) viết năm 1810 
còn chép. So-sánh thấy có nhiều chữ khác nhau, sẽ kê như sau. 
Trên đây lả theo bản Hồng đức (H) một phàn lởn, chữ nào rõ 
là sai hay tứ kém thì lấy ỏ' các bản kia : 

a) theo L. H : trấn cõi. T: cắm chặt — b) theo H, T. L : 
lụt — c) Hai câu ba bốn theo H. L : triều lên rửa sạch tanh-tao 
hết, nguồn xuống điều-hòa mặn ngọt ưa. T : Sớm luôn dòng 




xuống tanh nhơ sạch, hôm dẫy triều lên mặn ngọt ưa. — d) theơ 
H. L : gắp ( không đúng ỷ với tên chiếc đũa). T : chọc. — e) theơ 
L.T. H : lòng. — f) Tròi dành (theo L, T). H : núi nầy — g) theo 
II.L.T không có chữ ấy.— h) Câu cuối theo T: Hựờm chữ chước 
ra chĩv tỏ. L : quét sach bình Ngô chi mới vừa. 

Chủ thích. — (1) Nam-minh : Biền Nam. — (2) Nghiêu (t. : tên 

một ông vua nhân-đức đò'i tbưọ-ng-cồ nước Tàu (2357-2257 trước J.C), 
trưó c phong ở đất Đáo, sau phong ở Đường, nèn cũng gọi là Đào-Đưòng. 
thị. Khi làm Hoàng đế, trong sử gọi là Đưỏ'ng Nghiêu, lại gọi là Phóng- 
Huân. Vì con là Ban-Chu không ra gì nên vua Nghiêu cử ông Thuấn nhiếp- 
chính, sau nhường ngôi cho ủng Thuấn. — (3) Nước ciì : nưivc ló-n ; nước 
dàng lèn to.— (4) Nguồn tuôn : chỗ dòng nước khởi đâu phát ra chảy 
thẳng ra mạnh và nhiều,— (5) Tanh-lao: cùng như tanh: mùi khó ngửi 
như mùi cá —(6) Triều dẫy: con nuớc biền dâng lên đầy tràn. — (7) Ưa. 
hòa vỏ-i nhau.— (8) Xóc : xiên, đàm một vật có mũi-nhọn vào mót vật 
khác.—(9) Kình : thứ cá bien lỏ-n, cá voi. — (10) Tám: bọt nhỏ từ dưới 
đáy nôi lên mặt nucrc. — (11) Dỏ: thăm cho biết nòng sâu.— (12) Rốn be: 
chỗ lõm sâu ỏ-chinh giữa bê. — (13) Khôn lừa : khó dùng sức mạnh đề 
gạt được. — (14) Vạch chước : vạch nghĩa đen là lấy bút hay vật gi mà gạch 
thành nét,thành đấu.Nghĩa bóng ử đày là chỉ, là bày mưu mẹo - (15) Bình 
Ngô jf- 4». : đánh dẹp cho yên giặc Ngô (trỏ quàn Tàu).— (16) Mới vừa : 
mới thuận (lòng), liọ-p (lòng), thỏa (lòngb bằng (lòng). 

Bại-ý. — Núi này như chiếc đũa cắm trong bề Nam từ thùa xưa. 
Không biết trong đòi Bưòng-Nghiêu nước dàng lên to đã ngập chửa ? 
Nưó-C tự trên nguồn chảy xuống rửa sạch mùi tanh.tao nho' ban. Nưóc 
thủy trào ử dưó-i biên dàng lên tràn-lan hòa lẫn mặn ngọt vỏú nhau. Chiếc 
dũa này xiên qua xương cá voi nèn không hê còn một chút tăm xủi lên. 
Dùng chiếc đũa này thăm-dò rốn bê, nước và sóng khỏng xô đằy được. 
Trời dề dành cho nưó'c Việt-nam mượn mãi mãi chiếc đũa này đẽ vạch ra 
các đưò-ng-lối, mưu mẹo đẹp giặc' Ngô thì đàn.nưcrc Việt-Nam mói đưọ-c 
thỏa lòng. 

Càu 1-2 Lai-Iịch rất « cồ xưa » của núi « Chiếc Đũa ». 

Càu 3-4 Cảnh hùng-vĩ của « chiếc Đũa » cắm giữa bề, pha hòa nưcVc 
ngọt tròn nguòn tuôn xuống, nước mặn dưới bẽ dàng lên. 

Càu 5-6 Đức tính của « chiếc Đũa » xiên được cá kình (nghĩa là giết 
được giặc-dã), dò được rốn bề. 

Càu 7-8 Kết luận : Tròi cho Việt-Nam mượn « chiếc Đũa » ấy đê vạch 
mẹo dẹp giặc Ngô. 

Lòù ỉ Nèn chủ ý tới sự dụng-công của tác-giả đã theo phép « lộng- 
ngữ », lấy các cliữ « cắm, tanh-tao, mặn-ngọt, xóc, dò, vạch » có thề họ-p 
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vó'i chiếc đũa ăn (dùng trong bữa com) đe tả núi « chiếc Đũa ». Tuy là 

tiều-xảo, song không gò, ép ; lòi văn tô ra tác-giâ rất thành-thuộc trong 
<* 

kỹ-thuật làm tho - xưa. 

5. — Vịnh làng Chế ỏ* Nghệ-an 

Làng có tên là Tam-chế, ỏ tày-ngạn sỏng Lam, cạnh núi 
Hồng-lĩnh, nay thuộc vè huyện Can-lộc tỉnh Hà-tĩnh. Làng cỏ 
chợ xưa rất lớn, và có xưcrng đóng thuyền. Xưa là môt địa-điềm 
đô-hội bậc nhất trên đường bộ và thủy đi vào nam. Lê Thánh- 
tông đi đánh Chiêm-thành, dừng thuyền ở đó vào buỗi chiều 
ngày mồng 8 tháng chạp năm Canh-dằn (1470-1471). Làm bài tho 
sau tả cảnh thật : 

Bỏng ác (í) non đoài (2) ban (3) xế-xế (4), 

Bỗng đàu dã tới miền Tam-chế (5). , 

Mènh-inang (6) khóm nước (7) nhuộm mầu lam, 
Chận-ngất (8) đỉnli non lồng (9) bỏng quế (10;. 

Chợ họp bèn sông gẫm (11) cỏ chiều (12), 

Thuyền bày trên đất xem nhiều thê (13). 
cảnh-vật (14) bằng đây họa có hai, 
v*ì dàn khoan-giản (15) bên tô-thuế (16). 

(Trích ở Thiên-iải nhàn-đàm ) 

Chú-thích. — (1) Bủng úc : nói hóng mặt-trời, hỏi chữ Kim-Ô % là 
ác vàng. — (2) hon đoài : nôn Tày. Đoài cùng đọc là đoái Jỉ,. tèn một quẻ 
trong tám quẻ ở kinh Dịch, chỉ về phương Tây. — (3; Ban : hubi, khoảng 
thòi giò- trong ngày hay dèm.— (4) Xế-xế: hoi nghiêng chếch về một bên. 
— ( 5 ) Tum-chế S- -ệ'] : lèn làng thường gọi là làng Chế. — ((>) Mênh-mang : 
mò'-mịt. trỏ bộ rộng bao-la. — ( 7 ) Khom nước : cũng như vùng nước. — 
(8) Chận-ngủt: nói cái bộ cao lắm. — (9) Lồng : trùm, phủ. — (10) Bóng quế: 
bóng mặt-trăng do diên Đưcrng Minh-Hoàng lèn chơi cung trăng thấy 
nàng tiên múa hát dưới cày quế dỏ. — (11) Gầm : xét thấy, nhận ra. — 
(12) Có chiều : có vẻ Ý nói có vẻ náo-nhiột, vui-vẻ. —(13, Nhiều tìỉê : nhiều 
hình dáng. — (14) cảnli-vật Oc ịty : phong-cânh và hình tượng các vật. — 
(15) Khoan-giản % BÁ : khoan là rộng, trái với khắt-khe, cliặt-chẽ. Giản 
là sơ-sài, trái vỏũ phiền-phức — (16) Tô-Thuế 4E- 4C : Tỏ là thuế ruộng. 
Thuế là phần tiền ngưòú ta phải nộp cho chính-phủ đế chi vào việc công. 
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Đại-Ý s Vào khoảng buSi chiều, chợt tói làng Chế Nước rộng bao la 
màu xanh lam. Núi cao ngất tắm ánh trăng.'Chợ hợp ỏ’ bên sông vui-vẻ 
-săm uất. Thuyền mới đóng hay là dang chữa, dẽ Irên đấPcó đủ các kiêu. 
May ra mới cỏ một noi thứ hai cảnh vật đưcrc bằng chỗ này. Trẫm sẽ 
nghĩ dến dàn mà tỏ ra rộng-rãi trong sự thu thuế má. 

Câu 1-2 Phá, thừa : Thòi-gian và không gian. 

Càu 3 4 Khung cảnh : nước rộng mông-mênh màu lam, núi cao ngất 
gội tráng 

Càu 5 6 Cảnh làng : chợ họp sầm-uất. Thuyền bày nhiều kiêu. 

Càu 7-8 Kết : cảnh đẹp. Lòng yêu thương của Vua. 

Bài này tả-tliực, lòi đẹp, Ta có cảm-giác đứng trước một bức họa có 
đủ sông, núi này trăng, này nước, này chợ, này thuyền... Lê Thánh-tông 
tỏ ra vừa là thi-nhân vừa là họa-sĩ. 

Đặc-biệt là tho - dùng vần trắc và không có một « điền » nào. 

6. — Đê chùa Quang-khánh ỏ* xã Dựỡng-mông 

Làng Dưỡng-mông thuộc huyện Kim-thành, tỉnh Hải-đưong. 
Đời Trần Minh-tông có một vị sư hiệu ỏng Mộng. Vua đau mắt, 
nằm mộng thấy một vị sư tồn như thế đến chũ;a. Sáng dậy thì 
khỏi. Lè Thánh-tong tới thăm chùa cỏ đề hai bài thơ, một bài 
chữ, một bài nôm. Nay còn bia. 

Dắng-dỏi (1) chão ai tiếng pháp-chung (2), 

Ngay đày thoắt lộ (3) chạnh (4) bèn dòng (5). 

Ilà thanh (6) rẽ rẽ (7) trần (8) hiu (9) cách (10), 

Gác thẳm (11) làu-làu (T2) ngọc giá đông (13). 

Sực-nức dưa hoa hương mượn gió, 

Líu-lo chào khách vẹt (11) thay đòng (lõ). 

Nhủ (16) đoàn (17) tự-đắc (18) ngao-du (19) đấy, 

Cho biết cơ-màu (20) uốn chẳng vòng (21). 

{Theo bia đòi Hỗng-đức) 

Chú-thĩch. — (1) Dắng-dỏi : nói tiếng chuông vang, dội lên. — (2) 
Pháp-chang : ỳị; íâ chuông chùa. Nhà khật gọi dạo là Pháp cho nèn có 
nhiều những chữ kép như « pháp bảo » : đồ quý đề thò - Phật — « pháp 
danh » : tèn đặt cho ngưòá quy y Phật giáo — « pháp môn » :'lôi Iihập- 
inôn nhã Phật — « pháp chung » vàn vân... (3) Thoắt lộ : chợt pliô bày 
ra. — (4) Chạnh : sai-lệch đi một ít ; lioi chệch ve một bèn. — (5) Dòng: 
đưò - ng nưó - c chảy ; dòng sông. - (6) Hà thanh :*! ỉệf : nưố - c sông trong- 
— Ợ) Rẽ rể : ỷ nói chia, tách ra ; phàn-biệt rõ-rệt. — (8) Trần TỄ : bụi. 
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— (9) Hiu: vắng-vẻ, tịch mịch. — (10) Ca ch : ngăn ra, phân ra, bên nọ 
khôngliên-tiếp vói bên kia. — (11) Gác thắm : gác ỏ- sâu, xa lắm. — (12) 
Làu làu : trong-sạch không gợn bụi. — (13) Ngọc gia (lông: ngọc mó-i 
thành, còn lạnh buốt Hoặc cũng cỏ thề hiều là : Ngọc lạnh buốt đông- 
đặc lại mà thành. Do (Ịiẽn : « Lam-đíền » : Tén một chỗ ử) huyện Lam- 
điền tỉnh Thiềm-tây bèn Tàu. Tục truyền Lam-điền là nơi cấy ngọc. Kièu 
có càu : « Ẩm sao hạt ngọc Lam-diền mới dông ». — (14) Vẹt : thứ chim 
trèo, lông xanh, mỏ đỏ, có thê bắt eliưó'c đưọc tiếng ngưò i — (lã) Đồng: 
đứa trẻ con. — (16) Nhủ : Khuyên bảo. — (17) Doãn : bọn, lũ, một số đông. 

— (18) Tự-đẩc : 1) Tự lấy làm vui thích, 2 ) Mình tự cho mình lá đưọ-c- 

(19) Ngao-du ìg. ểt • (li chơi rong. (20) Cơ-mầu : cái lẽ huyền diệu 
cái triệu-trẫm mằu-nhiệm khó xem, khỏ hiếu. Dày là trỏ Phật-pháp. — 
(21) Uốn chẳng vòng ; nắn, sửa theo ý riêng của mình cũng khùng cong 
đưọc. 


Đại Ý-— Tiếng chuông chùa vang dội chào khách. Ngay ô’ đây, chùa 
chợt hiện ra chếch bên dòng sồng, cảnh chùa tịch-mịch ngăn cách vói 
bụi trần nhò- nước sông trong-trêo. Xa thẳm ỏ' bên trong là gác chùa 
sạch-sẽ không một chút bọ-n. sáng ngòi như ngọc mó'i đông thành hình. 
Gió dưa mùi hương của hoa thơm ngát Tiếng chim vẹt líu-lo thay tiều- 
đòng chào đón khách. Khuyên bảo bọn chơi rong đến đây tự lấy làm vui- 
thích thỏa mãn và tự cho là hay là giỏi rằng : « Bạo Phật huyền diệu nhiệm- 
mầu, không bao giờ vì ý riẻng ngưò-i đò-i mà nẵn-sửa thành cong queo, 
thiên-lệch được*. 

Câu 1-2 : Phá, thừa : do tiếng chuông chùa chào khách dẫn tới ý : 
chùa ở cạnh sòng. 

Câu 3-4 : Chùa : xa cách bụi trần, trong sáng không một chút van bợn_ 

Câu 5 6: Sắc thái thần tiên của chùa : Hoa miTỌ-n gió đưa hương, vẹt 
thay tiêu-đồng đón khách. 

Câu 7-8: Kết : Du-tử đừng nên tự.đẩc. Phật-pháp cao-sâu, huyền-diệu, 
không hề dò-i đôi, thiên-lệch bao giờ. 





CAC NHO'SI VO -DANH 


(Đời Thịnh Lê’ 


Trong HĐQATT, có nhiều bài rõ là của các nho-thần làm 
■ra. Lê Thánh-tông thường hội các đanh-nho, lạp nên Tao-đản, 
đê vua tôi ngâm-vịnh. Về phần chữ Hán thì còn chép rõ-ràng 
nhiều bài thuộc loại thơ ấy, trong những tập Minh-lương cằm- 
tú và Quinh-uyìn cửu-ca . kê tên tác-giả từng ngưởi họa. Về 
quốc-ván, ta đẵ biết rằng Lê Thánh-tông thích làm. Sử cũng 
còn cho ta biết rằng nho sĩ cũng vậy. Cho nên ta cung cỏ thế tin 
rằng trong hội Tao-đàn Thánh tông và các triều-thần có xướng 
họa bẵng thơ « Hàn-luật » HĐQATT còn chép một ít thơ vào 
loại ấy. Sau đây trích một ít bài thơ của các nho-sĩ hay của 
Thảnh-tòng, nhưng không rõ tác-giả đích là của người nào. 

l.~ Vịnh canh một 

Chập tối tròi vừa mọc Đau Tinh (I), 

Ban (2) khi trống một (3) mới thàu canh (4). 

Đầu nhà khói tỏa lòng (5) sương bạc, 

Sườn núi chim gù (6) ẳn lá xanh. 

Tuàn-điếm (7) kìa ai khua mõ cả (8), 

Dàng hương nọ kẻ nện chày kẽnh (9). 

Nhà nam nhá bắc đều no (10) mặt, 

Lừag-lẫy (11; cùng ca khúc thái-binh (12). 

Chú-thích. — (1) Dan tinh Ạ 1 ỉ. chỉ chung cho các sao. Bau là tên sao 
tục gọi là Nam đau, tức là một trong số nnhi-thập-bát tú» (28 chòm sao, 
hoáng-đới), gò ra có sáu ngôi, ờ bên cạnh sao Vĩ. Chữ Bầu cũng dùng đe trỏ 
Bắc-đẫu. Tinh là nói chung các ngòi sao, kẽ cả định tinh, hành-tinh và lĩộ- 
tinh v.v. và cũng có nghĩa chỉ một chòm sao trong nhị thập bát tú' —(2) 
Ban : buôi, lúc; một khoảng ngày hay đêm. — (3) Trống một : trổng canh 
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một, trống báo hiệu trong khoảng canh một (từ 19 giò' đến 21 giò', giò' trước 
hòi thế-giới chiến tranh lần thứ hai). — (4) Thâu canh *K. £ : thu là rút 
lại, lấy vào.«Canhlà một phần chia nám của đêm. Canh cũng có nghĩa là 
coi giữ. Mó'i thâu canh tức là mới bắt đấu thu thò'i-gian vào canh một. — 
<5) Long : ẫn vào tvong. — (6) Gà : tiếng chim bò-câu đực, chim gáy đực 
kêu lúc đến gần con cái. — (7) Tuan-điếm iSi jfc : lều, quán dùng làm chỗ 
cho lính-tráng canh-phòng. — (8) Mõ.cá : Mõ gỗ làm theo hình con cá treo 
Ở cột điếm tuân. — (9) Chày-kầnh : chày kinh; chày đánh chuông, làm 
hình con cá kình. — (10) No : (lầy đủ. - (11 ) Lừng-lẫy. nói về tiếng vang- 
động, đâu đâu cũng nghe thấy. - (12) Thái-bình k. Ỷ : rất yên ôn. 

Đại-Ý_Bậí thơ này tả cảnh khoảng đầu một đèm trong thời thái-bhih. 

Câu 1-2 : Phá, thừa : trò'i vừa tối, sao mọc. Bắt đàu canh một. 

Câu 3-4 : Cảnh : khỏi lồng sương trắng; chim gù trong lá xanh. 

Cậu 5-6 : Động-tác: tuần cầm canh khua mõ ỏ' điếm; sư dâng hương 
thỉnh chuông ỏ' chùa. 

Câu 7 8 Kết: mọi nhà sum-họp đầy-đủ cùng hát những điệu hát thái- 
bình. 

Phụ-blnh. — Hay nhất là 2 càu 3,4; thực lã những nét vẽ tuyệt-diệu đủ 
thanb-âm. màu-sắc; còn gi mát mê, dịu-dàng cho bằng « khói lồng sương 
bạc» dưới lá«chim gù »‘? 

Trong cảnh ấy, tiếng mõ tuần là biẽu-hiệu sư trật-tự an-ninh, cũng như 
tiếng chuông chùa gieo vào lòng ngưò i một ấn-tưọ-ng nhẹ-nhàng; bốn câu : 
3-6 tạo nến khung-cảnh yên-vui tương-xứng với những khúc âu-ca vang- 
lừng ỏ'itrong dàn-chúng. 

Lò'i thơ binh-dị, ý thơ «nhất khí» (đi một mạch); thơ luật 8 câu, 7 chữ 
mà viết được như thế, kê đã là hay! 

2. — Vịnh canh năm 

Canh chầy (Ụ đèn hạnh (2) lâm-dâm (3), 

Xao-xác (4) lầu canh (5) trống' điễm năm. 

Nguyệt đầu non treo chếch-chếch, 

Sương mặt đất ứa đầm-đầm '6). 

Rừng kia bò-cốc (7) còn khuya gióng (8), 

Làng nọ nông-phu (9) đã thức nằm (lu). 

Bóng ác đông (11), tròi đẵ rạng ('12), 

Tiếng gà thôi, trỗi (13) liếng hàn-trâm (14). 

(Hai bài Irên trích trong mục vịnh ngũ canh 
thuộc môn Thièn-địa) 
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Chú-thíeh. — (1) Canh chầy : canh muộn, thòi-gian kéo đã làu dài 
lrong đèm. — (2) Đèn hạnh : đèn thắp bằng dìỉu lấy ở nhàn hạnh. Hạnh là 
một loài cày có quả thuộc loại mơ, mận. — (3) Làm-duin : r.ói ngọn đèn 
khêu nhỏ. — (4) Xao xác : tiếng động, tiếng n i nhộn-nhịp. — (5) Lầu canh : 
nhà gác, nhà chòi dề lính tuần ở, giữ việc canh gác ban đèm. — (6) Đam- 
đầm-. trỏ bộ ướt nhiều. — (7) Bô-ctic: chim cuốc Bò là tiếng chung chỉ 
loài chim. — (10) Gióng : lèn tiếng, kêu. — (9) N ng- hn Ệ. ■ : ngưòùlàm 
ruộng. — (10; Thức nằm : nằm ngủ đã thức giấc, tĩnh giấc trở dậy. — (11) 
Búng ác đông : bóng mặt trời hiện thành như cái gì lỏng, hoặc hơi ngưng 
lại. (12) Rạng : hé sáng. (13) Trỗi I nỗi lên, vang lèn, — (14) Ilàn tràm 5ỊC '• 
chày đập vải hay giặt áo trong nước về mùa lạnh. 

Đại-Ý I Bài này tả cảnh đời sống bắt đầu hoạt-động khi trời đã rạng 
dỏng. 

Càu 1-2 : Phá, thừa : Đèm muộn ; ngọn đèn khèu nhỏ ; trống canh điếm 
năm tiếng. Đã có những tiếng xao-xác nhộn nhịp. 

Càu 3-4 : Cảnh : Trăng xế đầu non, sương sa ướt mặt đất. 

Càu 5-6: Động-tác : trong rừng có tiếng cuốc kêu. Nơi làng-mạc người 
làm ruộng đã trở dậy. 

Càu 7-8: Kết: Sự hoạt-động buồi sứm-mai: tròi rạng-dông: tiếp theo 
tiếng gà gáy là tiếng chày đập vải. 

Bài này bút-pháp cũng tinh-diệu như bài trèn, và hay nhờ ở những 
nét tả-chân linh-động (câu 3-6), phô bày cực rõ quang-cảnh lúc đêm tàn. 

Các nhận-xét: trang xế đàu non, mặt đất dầm sưo-ng, cuốc gióng rừng 
khuya, nông-phu dạy nằm, ròi chuyền xuống tiếng chày lạnh theo ụếnggà 
trong buôi bình-minh đủ cho ta thấy biệt tài của thi-nhàn kiêm có con 
mắt và kỹ-năng của một tay danh-họa. 

3. — Vịnh Hán Cao-td (1) 

Một mình khi ẫn núi Mang-Đường (2), 

Năm thức mày (3) che điềm (4) đế vương (5). 
Cuộn-cuộn ((5) rồng bay (7) ngàn Bái-ấp (8), 

Đùng-đùng hươu chạy (9) bẵi Hàm-dương (10). 

Cất quân nhân-nghĩa (11) yèn đòi chon (12), 

Lấy đức khoan-hòa (13) trị (14) bổn phương. 
Chỏi-chói (15) gây nên còng nghiệp (16) Hán, 

Vì hay thu-đãi (17) kẻ hiền-lương (18). 

Chii-thích. — ( ịịỉ-Ión Cao ữ <31 %ì -ÍH- : ngưòi đất Bái, cuối đò-i Tần, 
họ Lưu, tén Bang, tự là Quý. Trưố'c làm ớình-trưông ử Tứ-Thượng; khi 
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khỏi binh, làm Bái-công; vàng mệnh sỏ - Nghĩa-đế đánh Tằn, vào Hàm- 
đương, bỏ hết luật-lệ đữ-tọ-n của nhà Tần, cùng vói thân-hào, kỳ-lãoước- 
hẹn chỉ giữ có ba điều-luật, dàn rất hoan-hỉ. Hạng Vũ phong làm Hán- 
viromg cho vào ỏ' Hánrtrung. Sau đem binh ra khỏi Hán-trung, lấy Tam- 
Tần, cùng Hạng Vũ đánh nhau nhiều trận. Kết cục cả phá quân Vũ tại Cai- 
hạ. Vũ chết, Bang tên ngôi Hoàng-đế, tức là vua đầu nhà Hán, ở ngôi 12 
năm. (206-195 trưó'c J. c.). — (2) Mang-fìường : tên hai núi Núi 

Dưòng ỏ- phía Đông huyện F>ưòng-' 0 'n, tĩnh Giang-Tô. Núi Mang cách núi 
Đưò-ng tám dặm về phía Bắc. Khi Hán Cao-tố còn hàn-vi thường nương- 
náu ỏ- khoíìng hai' núi ấy. — (3) Năm thức máy : năm vẻ, năm sắc mây. 
Ngưòú ta cho rằng ai có số-mệnh làm vua thì ngay từ lúc còn hàn vi đi tới 
đâu đã có mày lành năm sắc che phủ. — (4) Tiềm : triệu ; dấu-hiẻu báo 
trưó’C việc sắp tóã. — (5) Đế vương Jt : ngưòi làm vua. — (6) Cuồn. 
cuộn : trỏ bộ chuyền-vận rất mạnh như thế nước chảy xiết. — ựỉ)R'ông bay: 
hình-tượng của ngưòi hoạt-động thắng-lọi ròi lên đưọ-c ngôi vua. — (8) 
Bái ấp ỹậ : khu đất Bái, huyện Bái; nay thuộc huyện Bái, tỉnh Giang- 
tô; Lưu Bang (tức Hán Cao-to) khởi binh ỏ- đấy. — (-9) Hươu chạy: Hươu 
dùng đề trỏ ngôi vua nhà Tằn. Hươu nhà Tân chạy Ở bãi Hàm-dưomg tức 
là hưo-u nhà Tần bị đuoi. Ý nối nhà Tăn bị quàn các nước đánh, bị mất 
ngôi vua, mất tliièn-hạ. Sách Hán, truyện Khoái Thòng có càu rằng ':« Nhà 
Tần mất hưoai, thiên-hạ (trỏ hết thảy mọi ngưòi) cùng đuôi)). Hai chữ 
<rhươu chạy )) rá do điền này. — (10) llảm-dương Jổi, fậ : kinh-đô nhà Tần. 
Nay ở phía đông huyện Trưòmg-an, tĩnh Thiem-tây còn có thành cũ tại 
phía bắc sông Vị,tức là no'i nhà Tần đóng đô. Tằn đóng đô ở Hàm-dương 
bắt đầu từ đò-i Hiếu-Công — (11) Qnân nhân-nglũa : quân yêu-thưo-ng dân, 
theo lẽ phải, trừ-diệt kẻ tàn-bạođẽ cứu dàn. — (12) tìòi chốn: nhiều noi, 
mọi nơi. — (13) Khoan-hòa %, -ỷĩ : rộng-rãi, ôn-hòa ; yên-vui thỏa-thuận 
lòng người, — (14) Trị Ỉ 0 : coi-sóc, cai-quẵn ; giữ cho có trật-tự đàu ra 
đấy.— (15) Chủi-chói : rực-rỡ. — (16) công-nghiẹp ĩU % : cũng như sự- 
nghiệp. Công việc ióm-lao, cỏ kết-quẳ và có tiếng đề lại đò'i sau. — (17) 
Thu đãi: góp, lượm (những ngưòi tài giỏi) và đối xử (rất tử tế vói họ).— 
(18) Hiền-lương ^ : hiền là người đức tốt, lương là ngưòà tốt, người 

hay, ngưò-i lành. 


Đại-Ỷ* — 

Càu 1-2 : Phá, thừa : khi Cao-tô còn hàn vi, nưong-nảu trong khoảng 
hai núi Mang-Sưò-ng, đã có dấu tỏ rằng ôug sẽ làm vua: ông tỏi đàu, mây 
lành năm vẻ (năm sắc) lại hiện ra che phủ. 

Câu 3-4 : Thực : Cao to dấy nghiệp : 

Quân ông khỏi lên từ huyện Bái, có khí-thế như rồng bay. Rồi ông 
kéo binh ầm-ằm vào Hàm-đương, bắt Tử-Anh, diệt nhà Tăn. 

Câu 5-6 : Luận : Ưu-diềm về quân-sự và chính-trị của Cao-to : 
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Quân của ông chủ ỏ' cửu (làn dẹp loạn. Phép cai-trị của ỏng chủ d' 
rộng-rãi, ôn-hòa, khiến cho thièn-hạ dược yên-vui. 

Câu 7-8: Kết : ông gây lèn sự-nghiộp rực-rỡ, (lựng nhà Hán dài bốn 
trăm năm. Ông thành-công vì đã khéo biết thu-hút ngưỏ'i có đức, có tài, 
và khéo đối-đãi với họ đè họ tận-tàm giúp việc. 

Bài này làm đúng phép vịnh sử: lòi trang-nghièm mà giản-dị. nói sát 
vào việc, tự sự minh-bạch, phê-l.ìnli xác-đáng; cácli giàn ý (Phá, thùa,thục, 
luận, kết) rất liọ-p lộ thưởng. 

4. — Vịnh Mỹ-ê (1) 

Thò' chúa thò' chồng hết tấc (2) thương, 

Một mình lọn đạo (3) việc cương thường (4). 

Non thiêng dễ hóa hòn Tinh-vệ (5), 

Nước biếc khôn nhìn mặt Phạn-vương (0). 

Giông bạc (7) thề cùng thu'có nguyệt (8), 

Sử xanh (9) chép đễ hút còn hương. 

Rày mừng thấy tin rồng (10) đến, 

Phủ (11) mưa dào (12) khắp bốn phương. 

(Hai bài trên trỉcli ở môn Nhẫn-đạo trỏng HBQA TT) 

Chủ-thíeh. — (1) Mỵ-É 41 si: vợ vua Chièm-thành( Sạ-đau) Nam 1044 
vua LýThái-tông đi (lánh Chiêm thành, giết Sạ-đau, vào kinh-dô Chiêm 
là Phật-thệ (gần thành Bình (lịnh), bắt (lược Chiòm-phi My-È. dem về. Đến 
sông Lý-nhàn (thuộc Nain-dịnh), Thái-tông cho dôi My-Ẻ sang chầu bèn 
thuyền-ngự. - Mv-Ẻ giữ tiết không chịu, quấn chiên lăn xuống sòng mà 
tự-tử.Nay ỏ’ phủ Lý-nhàn còn có dền thò'. — (2) Tấc : lòng.— (3) Lọn đạo : 
trọn đạo; giữ đây-dủ đạo làm VỌ', làm tòi. — (4) Cương-thường ‘ặ' • 
cưo'ng là giường-mối. Thường là luôn-luôn, không thaỵ-đôi. Cương-thưòng 
là nói tóm «tam cứo'ng, ngũ thường »tức là ba giường-môi (vua-tôi, cha- 
con, chồng-VỌ') và năm đức thường của nguôi ta (nhàn, nghĩa, lỗ, trí, 
tín). — (5) Tinh. Vệ # $í : con chim nhô ỏ' bò' biền. Tương truyền rằng : 
con gái vua Viêm'đế ngày xưa vượt biên chết chìm, lióa ra chim Tinh-vệ. 
Nay cứ ngậm đá Ở núi Tây về lấp biên Đông cho hả giận. Hai chữ Tinh vệ 
dùng đề trỏ người có điều oán-liò'n rất sâu, căm trả thù. — (6) Phạn-vương 
ĩ~ : cũng đọc là Phạm-vương: vua Cliiêm-thành (vua Chiêm họ Phạm). 
Phạm còn có nghĩa là : « nết làm thanh-tịnh ». Sự gì cỏ liên-can đến Phật 
đều gọi là Phạm. Phạm vưo-ng là vua Chiêm, vì hết thây các vua Chiêm đcu 
theo đạo Phật. (Chính nghĩa đen, tlico nhà phật, Phạm-vương hay Phạm- 
thièn vương là chúa trên từng tròi sắc-gióú, làm chủ te cả vạn-vật, tức là 
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Thưọ-ng-đế).— (7) Gióng bạc : giòng nưỏc sông trổng như bạc. - (8) Thi 
có nguyệt : mùa thu có mặt trăng. — ( 9 ) sử xanh : do chữ Hán : thanh-sử. 
Ngày xưa khắc chữ vào thẻ tre (vỏ tre xanh) đè chép sử nên gọi lịch sử.là 
sử xanh. — (10) Tin rông : tin vua tỏi. Ý nói vua (Lê Thánh-tông) qua đó. 
■đẽýđển việc hà Mv-Ẻ 111 à phong-tặng. — (11) Phủ.ịìầ : vỗ-về. — (12) Lưa 
dào : ơn-huộ vua ban xuống như mưa dào tưới khắp mọi nơi. 

Đại ý. — 

Càu 1-2 : Phá, thừa: Bà Mỵ.Ê hết lòng trung với chúa, giữ tiết với 
chòng, một thân mà cương thường đầy đủ. 

Câu 3-4 : Thực : Bà My ùtự-trầm : lòng uất-ức căm-hờn của bà có thê 
<iễ khiến hồn bà hóa ra chim Tinh-VỘ ; nhưng dưới àn nưó'C biếc,'bá không 
thề nào lại còn thấy mặt vua Chiêm, vì bà chết ỏ' nơi đất khách. 

Càu 5-6 : Luận : Bà giữ lòi thề cùng chồng nên giec^mình xuống giỏng 
bạc, lòng' bà trong sáng như tròi thu có mặt-tràng soi. Bút chép truyện bà 
vào sử xanh còn dê lại hương thơm cho tói bày giò'. 

Câu 7-8 : Kết: Báng mừng cho bà được nhà Vua qua đền, đề ý ban 
<ỵn, ơn ấy như mưa dào, tưởi ra khắp cả. 


5. — Vịnh chùa Non-nưứe 


Chùa ỏ' cbàn núi Dục-thúy, trên ngã ba Vân-sàng. Nav ỏ'tỉnh 
lị Ninh-bình. Bai này đặc-biột là toàn các câu đều sáu chữ, mà 
van lai Irẳc. 

Nầy hiệu (1) Bòng (2), nầy hiệu Nhược (3), 

Hai hên góp làm Non Nưỏc. 

Đá chồng hòn thấp hòn cao, 

Sóng liụic (4) lớp sau 1Ỏ'P trước. 

Phật hư-vô (5) cảnh thiếu thừa (6), 

Khách đanh-lợi (7) buồm xuôi ngược. 

Vẳng nghe trên gác boong boong, 

Lẳn-thẫn (8) đưỏi chiền (9) lần bước. 

Chú thích. — (1) Hiên 9 : gọi. — (2) Bông ềt : Bòng-lai : tên nủ' tiên. 
Tực truyen cỏ ba (lúi tiên: Bòng-lai, Phương-trưọ-ng, Doanh châu ỏ' bề Bột- 
hai; các tièn và thuốc tràng-sinh đều ỏ' đấy. Mọi vật và cầm thú đều sắc 
trang; cung-điện hằng bạc và vàng. — (3) Nhược íặ : tên sông ở phía Tây 
nưóc Tàu. — sách Sơn-hải-kinh chép rằng : «Ở chân núi Côn-lôn có sông 
iVhưọ-cchảy ra, nưó'c nhẹ đến nỗi không chở nôi chiếc lông chim hồng)). 
Truyện Dại-Uy en '(Sử-kỷ) chép rằng : «An-lức trưỏng-'ão thưòng nói tại 
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nước Điền-chi cỏ Tây vương mẫu ở Nhược thủy mà chưa từng thấy». 
Trong Sách ẫn củaTư-mã Trinh đòi Đường chép rằng : «Ngụy Lư Ọ'C lí ó i : 
sông Nhuợc ỏ - nước Dại-Tằn ». — Theo thòng-tục nước Nhược trỏ con 
sông có tính-chất thần-tièn, và nói rộng ra, trỏ nơi thân-tiên ỏ'. — (4)? 
Trục :đuối. - (5) Hư vô Ểl : không, không. Trống không, không co 
gì. — (6) Thiếu-lhừa : cảnh thiếu-thừa (cảnh bày ra) núi, sông, đá thấp cao, 
sóng rập rình, lên xuống, tức là có chỗ thiếu, chỗ thừa, cũng như khách 
lợi-đanh kia có ke hơn, người kém, kẻ có đủ, ngưòi không đủ: song rút lại 
trong dục-gióà, sắc-giỏ-i, đối với nhà Ihật, dù thiếu, thừa, hơn, kém, vạn 
sự vật đều là «trốngkhòng». — (7) Danh-ìợi 4'] : đanli-tỉếng và Iọã-lộc : 
Khách danh lọi là nguôi cằn danh, lliam lọà. —(8)' Lần-thần ■■ trỏ hộ thong- 
thẳ mà lo-đãng, như người mất trí-khôn vì không dề ý tới sự-vật <>• chung, 
quanh mình.— (9) Chiên : chùa, có lẽ bởi chữ thiền mà ra; cửa thiền nỏũ 
tắt, cửa chùa. 

Đại-ý : 

Gâu 1-2 : phá, thừa : Noi dày có núi như Bòng-lai, sòng như Nhưọx- 
thủy, họp lại thàr.h cảnh Non-nước. 

Càu 3-6: Tả cảnh : 1°) núi, dá chòng chất thấp cao, 2°) sông sóng 
duỗi nhau từng lớp. 3o) có chùa trên núi; dư ói sông, thuyền tấp-nập đi" 
lại, chở những khách hám lọã, cầu danh. 

Càu"7-8.' Kết: thi nhân đang thong-thả lãn bưó’c dưó'i cửa t.hièn thì vẳng 
cỏ tiếng chuông đưa lại. 

Bài tho - này là một bức tranh sơn-thủy cực đẹp : nào liinh thế núi đá 
chập-chòng cao thấp, nào vẽ đao-động của sóng đuoi nhau. Lại cỏ hai. 
liiệntưọng tưong-pliản song-song; một đằng thì tliuyền khách lọi danh 
xuôi ngược giong buồm, một đằng thì cảnh Phật hư-vô, khách thừa nhàn, 
sao khỏi báng khuâng khi tiếng chuông chùa « boong boong » đưa tới. 

6. — Vịnh núi Thán-phù 

Núi Tiiần-phù là dãy núi đá chia Thanli-liỏa và Ninh-bình„ 
chạy ra tận bê. Cuối núi, xưa có cửa bê Thàn-phù là chỗ phải 
qua đê đi từ Thăng-ỉong vào Thanh, cửa ấy nay thành cửa sông 
ỏ’ trong cạn. 

Phân cõi Nam-châu (1) đất Ái-châu, (2), 

Bút Vương (3) khôn mạc (4) cảnh '1 hần-phù. 

Muối pha bãi bạc (5) sông sâu hoáy, 

Chàm (6) nhuốm (7) cây xanh núi tuyệt mù (8).. 
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Khỏi quán, mảy ngàn tuôn ngụt-ngụl (9), 

Cliọ* quê, sóng bề rực (10 ù-ù. 

Kia ai rửa sạch cong (11) niềm tục (12). 

Một chiếc*tliuyền càu chỏ' nguyệt thu (13). 

(Hai bái 'trên trích ở môn Pbong-cảnh trong HĐQA1T) 

Chú-thích. — (1) Xam-châu tỉ) tt| : châu là một hạt cai trị. Nam-châu 
là xứ Son-nam .(dưới triều Lê Thánh-tông, xứ Sơn-nầm, gồm phần đất các 
tĩnh Hà đông, Hưng yên, Hà nam, Nam định, Ninh-bình bây giò ).— (2) Ải- 
■châu Ểi tti : Thanh-hóa. (Thanh-hóa có tên là Ải-châu từ đời Đuờng, khi 
Đưỏ-ng Cao-tông chia đất giao châu ra làm 12 châu và đặt An-nam đô-ha phũ). 
— (3.) i ương : Vương-Duy Ị. iSịl nguời đất Thái-nguyên, tự là Ma-cật, đòá 
-Đưò-ng Huyền-tông lâm quan Thượng-thư Hữu-thừa, chữ tốt, hay thơ, giỏi 
■vẽ. Đò'i khen là trong thơ có vẽ, trong vẽ có thơ. Chuyên lối vẽ sơn-thủy, 
làm tô lối vẽ Nam-tông. — (4) Mạc %. : vẽ. — (5) Bãi bạc : bãi có muối, màu 
trắng xóa như bạc. — (6) Chàm : một thứ cây nhỏ, lá tròn, nguời ta dùng đẽ 
iihuộm màu xanh sẫm gọi là màu chàm. — (7) Nhuốm : mó'i hơi bắt màu. — 
(ắ) Tuyệt-mù : dứt đứt hẳn, xa thẳm không trông rõ nữa. — {9).Ngụt-ngạt: 
thường nói ngùn ngụt. Nói ngọn khói bốc mạnh. — (10) Rựa trỏ tiếng òn- 
■ào ;đây nói về'tiếng người trong chợ và tiếng sóng bjen vỗ bò'). — (11) Cong: 
trong. — (12) Niêm tục : những ý-nghĩ về cõi đòi phàm-tục, trái với cuộc 
■dời thanh-cao, trong-sạch của bậc nguời tu đạo chãn-thành. — (13) Nguyệt 
thu B -ỊK : trăng mùa thu. 

Đại Ý* — 

Càu 1-2: Phá, thửa : cảnh Thần-phù ô' chỗ phân chia gió'i-hạn Thanh- 
hóa và Ninh-bình ; cảnh đẹp, dù có ngọn bút Vưo'ng Duy cũng không vẽ 
dược. 

Càu 3 6 : Cảnh : 

Sòng sâu, bãi pha muối trắng xóa. Lá cây xanh nhuốm màu chàm; nủi 
xanh tròng xa tham. Khói bếp ỏ' các hàng quán cùng mây ỏ' rừng bốc lên 
nghi-ngút. Chợ què ỏ' gần biên, tiếng người trong chợ và tiếng nước biên 
Nang dội nghe ù-ù. 

Câu 7-8 : Kết : kia ai lờng trần đũ sạch, thả chiếc thuj'ền câu chửa đầy 
trăng thu. 

Như bài trên, bài thơ này cũng là một bức tranh so-n-thủy, cỏ đủ hình 
dáng, màu sắc, âm thanh, cử động, các nét vẽ đều linh-hoạt vô-cùng. Nhất 
la « nét cuối » : «thuyền câu chỏ' trăng thu » làm cho bức họa nồi bật hẳn 
lên, khiển kẻ đọc có một cảm-giác siêu-thoát nhẹ-nhàng, rất tirơng-xửng 
NƠI các « nét » ở trên : « bãi bạc, lá chàm, núi xanh, mây ngàn, khói quán... » 
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7. — Vịnh câỵ me trong thành cấm 

Cây me này ỏ' ngoài cửa tìoan-môn, tnrơc triều-đường. Yữ 
Cản đậu Hoàng-giáp dời cảnh-thống thứ 5, năm 1502, có nói đến 
cây me ấy trong một bài kỷ. Trong có những càu : « Rễ rằng-iịt 
kết, cành ba-xòa vươn. Um-tùm như đám mày che thành lọng. 
Lả như lá hòe mà nhỏ. Iioa như hoa lan mà kém thơm. Quả 
hình cải sừng trắng mà chua. Thân cao vượt quá các loài càv 
khác. Bóng mát phàn ra tử phương. Những sứ phương xa tớĩ 
chầu, các viên triều thần vào chực, đều được nhờ. » 

Cội ngọc (1) sinh-thành (2) lạ bỏ'i đàu, 

Cỏ duyên (3) xưa chiếm được noi mầu (4). 

Ngọn xanh tưoã-tốt hơi dương (5) đưọTầi (6), 

Tán lục (7 ) rườm-rà bóng nắng thâu (8,. 

Mấy^phút từng nhờ Ơ 11 vũ-lộ (9),. 

Tư mùa chẳng khỏi bạn côm:-hàu (10). 

Chẳng hay là đã bao nhiêu kiếp ? 

Chờ Trạng (11) hằng che thủa các-lâu (12). 

Chú-thíeh.— (1) Cộ ngọc : cội là gốc cây, đày ý nói cày quý. — (2) 
Sinh thành íi. . nghĩa đen : đẻ ra và gày dựng cho Đây ý nói : H1ỌC và 
lỏn. - (3) Có duựên : có sự ràng-buộc, khế-hợp vó-i nhau do số may-mắn. 
(4) Nơi mầu : mầu nghĩa đen là cao-sàu, huyèn-diệu Đày ỷ nói: cày me 
được Ởcửa Đoan-môn. trưóc triều-đưòng là chỗ cao quý - (5 \Hơi dương: 

khí nóng và sưỏ-i ấm của mật-trội. — (6), Đượm : dằm.thắm, nòng-nàn_ 

(7) Lục ịậ .: màu xanh lá cày. — (8) Ihâu : thu vào. — (9). Vũ lộ I 

mưa móc. Nghĩa bóng I 0 -n của nhà vua. — (.10 ) Cỗng-hâu V ỉẫ : tước công 

và tước hầu. Nói chung ngưò'i quyền-quý có phâm-tưóc ỏ- trong triều._ 

(11) Trạng : Trạng-nguyên nói tắt. Ngưò-i đỗ tiến-sĩ cập đệ, đệ nhạt giáp, 
đệ nhất danh. — (12) Cac láu Ị&Ị tí : gác và lầu. 

£>ại-Ý« - Lạ thay! cây quý này bỏi đàu sinh ra mà có số tốt chiếm 
được một chỗ ở noi cao sang này. — Ngọn cây xanh tươi được hoi mặt- 
trời nhuần-thấm. Tán cày um-tùm thu hết ánh nắng (thành có, bóng mát). 
Cây từng đã nhò- ơn mưa-móc. Suốt bốn mùa không lúc nào không làm 
bạn vóã các bậc công-hầu. Không biết cây này đã có tự bao đò-i?Cây 
hằng đợi đẽ che cho những ông Trạng nguyên chò- lúc vào lầu, gác, sau 
khi xướng danh, phóng bảng. 
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8. — Vịnh nhà dột 

Lều tiện (1) ba gian trải nắng sương, 

Thấy tròi dòm xuống biết trời thương. 

Dồi-đào (2) đã được nhò - ơn nước (3), 

Soi-giọi " (4) càng thêm tỏ bóng gương. 

Đèm có ả 5) trăng làm bạn cũ, 

Ngày thì dì giố^quạt bên giưò-ng. 

Lại còn một vẻ thanh-quang (6) nữạ : 

Ngọc-lộ (7) đầy màm đễ uống thường. 

a) Bản nôm viết chữ Té, thường đọc tới. Nhưng xét phép 
đối và xét nghĩa thi chữ tới không phải. Âm gần nhất và cỏ 
nghĩa hợp-lý là xói hay giọi. 

(Hai bùi trcn trích ở môn Pham-vật trong HĐQATT ) 

Chú-thíeh.— (1) Lều liên Bị; : túp nhỏ hèn (trái với sang, quỷ).— (2) 
Dhi-dào : có nhiều, rtầy-đủ.— ( 3 ) Nirớc : nước mưa. — (4', Soi-giọi : soi là 
chiếu ánh sáng vào. Giọi là chiếu xiên vào. — (5) Á; chị. — (6) : Thanh-quang 
ít - it, : nghía đen : 1 rong, không đục, không bọ-n và sáng-sủa. Đày ý nói: 
thanh-nhã, cao-kliiết. - Ợ) Ngọc-lộ i ÍỆ : sưo - ng, móc mùa thu trong sáng 
như ngọc. 

Bại ý. — Ba gian lều nhỏ-mọn đã giãi-clầu trải qua biết bao sương 
nắng. Mái thủng tròi mưa thì dột như*đội nước xuống; tròi tạnh ráo thì 
anh mặt-tròũ chiếu xiên qua. LẾU trống-trải, đêm có trăng soi, ngày gió 
quạt bên giưỏ-ng. Lại nữa, sương móc ướt đầy mâm ; thường dùng đề Uống. 

Chỗ dụng công của tác-giả trong bài này là trình bày các điều xấu, đỏ- 
của «nhà dột» thành ra những điều hay. Cho nên nắng giọí ấy là t ò-i 
thưo-ng mà dòm, mưa dột ấy là dồi dào o-n nưó - c; đèm, trăng làm bạn cũ; 
ngày, dì gió quạt; uống thì toàn sưo-ng móc .. Tác-giả cổ ý tả cái nhà dột là 
nơi an-náu của một dật-sĩ có phong-độ cao-nhân. 


LUONG NHU'-HOC 


( Tỉên-lương bải cảnh) 



Tiêu-tương bát cảnh nguyên là tảrn cảnh ở vùng Iiò-nam, 
mà Tống Địch đời Tống đã vẽ thành tám bức đồ. Thi-nhân theo 
đó mà đề vịnh. Sau thành tám cảnh mà chốn nào có sông núi 
cũng cỏ. Cho nên ta cỏ thê coi là tám cảnh sông núi. Tám bài 
này chép ở đầu môn Phong-cảnh trong HĐQATT, nhưng lại cỏ 
một bản in cũ đòi Lê biên tám bài ấy lẫn vói thơ của Trịnh 
Căn, và thơ khác đòi Lê Thánh-tông. 

Theo Hà Nhậm-Đại đòi Mạc thì Lương Nhữ-Hộc đậu thám- 
hoa năm 1442, cỏ làm tho - Tìèu-tương bát cảnh, vả sách Đại 
Việt sử-ký toàn thư lại có nói đến chuyện LưongNhữ-Hộc làm 
tho - quốc-àm. Những điều ấy khiến tôi đoản rằng Lương Nhữ- 
Hộc là tác-giả các bài sau. Nhưng không thế hoàn-toàn tin chắc 
như vậy. 

Sau đày viết tắt A là bản HBQATT và B là bản in. 

TIÊU-TƯƠNG BÁT CẢNH #0 /\ % 

1 . — Sơ*n-thị tình-lam J| ắi 

(Chợ cạnh nái, trời tạnh mù) 

Non mở bình-phong (I) tám bức vay (2). 

Chợ quê a ngày tạnh lục (3) in cây. 

Cá tươi xâu liễu (4) người về gấp (5), 

Rượu chín nòng hoa (6) khách ỏ’ chầy (7). 

Điếm 11 Ọ cờ còn trương 1 ’ giỏ ( 8 ), 

Lều c kia rèm (9) đã cuốn mây. 
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Òng nào thôi địch (10) thanh-thơi (11) tá d (12)? 

Cưỡi hạc (13) hay về ngàn núi Tây. 

a) B : xuân — b) A : cuốn — c) B : Lầu — d) B : bấy 

Chu-thích. — (1) Bình-phong Ặ n, : bức xây bằng gạch, hoặc làm bằng 
gỗ đề chắn trước mặt, che ở trước cửa đề chắn gió. — (2) vầy : họp 
và vây lại. Hoặc cũng có thề cắt nghĩa là vui.-(3) Lục : màu xanh của lá cây. 
(4) Xâu liễu: nhành liễu xiên qua mang những con cá.—(5) Gấp: vội, kíp 1 — (61 
Nong hoa : sực-nửc mùi hoa cất vó-i rưọ - u (như hoa cúc). — (7) ơ chầy : ờ 
•Chậm, ỏ- muộn, ỏ- làu.—(8) Trương giỏ : dưo-ngra, mỏ-rộng ra vì gióthồi. 
(9) Rèm : phên, sáo đan hay kết bằng tre nứa đề che sưo-ng nẳng có thề 
trương lên thả xuống. - (10)fi/c/ỉ & : ống sáo—(11) Thanh-tlxơi: thảnh-lhơi 
(vì luật bằng-trắc, nên thảnh đôi ra thanh); thung-dung nhàn-hạ,—(12) 
Tá : tiếng trọ-từ đề cuổi càu hỏi. — (13) Hạc n : một loài chim cao cẳng, 
mỏ nliọn.cS dài, tục lấy làm biẽu-hiệu sự trưò-ng-thọ, và là vật quen thuộc 
vó-i ngưò-i tiên, người ần-dật. 

Đại Ý '• 

CàuH-2 : Phá, thừa : trò'i tạnh, ho-i nước lèn, núi hiện ra như bìnli- 
phong với tám bức họa ; cạnh núi cỏ chọ- trong khoẵng lá cây xanh. 

Càu 3-6 : Tả cảnh chọ- í 

Ngưò-i thi vội-vã ra về, tay xách cả xâu bằng nhành liễu; kẻ thì còn 
ngồi nán lại ỏ- quán uống rượu « nòng hoa ». Chon này ; lá cỏ- trước' điẹm 
tung bay theo gió ; chốn kia, mây tan đi đề lộ một gian lè.u rèm đã cuòn lèn . 

Câu 7 8 : kết: nẻo xa đua lại tiếng địch của « ông nào » có lẽ là một vị 
tiên cưỡi hạc trỏ- vè so-n-động? 

2. — Ngu- thôn tịch-ehiếu f .n 

(Thôn chùi bóng chiều giọi) 

Lủp-chúp (1) bên giang (2) bảy tám nhà, 

Tròi xoay a bóng ác giãi tha-la (3). 

Chan-chan (4) thuyền đỗ đầu doi b liêu (5), 

Sát-sát c (6) chài (7) boi cuổi vũng hoa. 

Pha khói chim về cây điêm phấn (8), 

Quáng d dòng (9) cá hớp e nước tuôn la (10). 

Cỏ ngưòi đợi nguyệt chèố khoan vẫy f (11), 

Trỗi (12) Thương-lang (13) một tiếng ca. 

a) A : thu — b) A : ghềnh — c) B : Ngát-ngảt — d) B : Rạng — 
«) B ; lội — f) B ; Kìa ai thuyền mọn chèo khoăn vẫy. BảnA chép 
‘Chữ cuối ra gác. 
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Chú-thĩch. — (1) Lủp-chúp : trỏ bộ thấp (nói về nhà cửa). — (2) Giang : 
sông. — (3) Tha-la : lê thè, lirớt-tliướt. — (4) Chan-chan ■. nhiều lắm. — 
|5) Doi liễu: giải đất phù-sa dài nôi lên ỏ- giông sông, có tròng liễu. — (6> 
Sát-sát: liền khít nhau, trỏ ý nhiều.— (7) Chải: thử lưới quăng đè đánh cá. 
Nghĩa rộng : đày trỏ thuyền chài. — (8) tìiem rhấn : nhiều chim lông màu 
trắng đỗ vào cày lá nền xanh, lấm-tấm như phấn (liêm. — (9) Quáng giông : 
nước sông dưới tròi hè ((ánh hóng sáng)) như sao, thường làm hoa mắt, 
quáng mắt. — (10) La ; một thứ lụa mềm, mịn, mỏng dệt bằng to- rất nhỏ 
sọ-i. Đây ý nói mặt nưó-c sông mượt bóng như trải la. (11) Khoan vẫy : 
đưa mái chèo một cách nhẹ-nhàng thong-thả. —(13) Trỗi : nối, rậy, vang 
lon. — (13) Thương-lang ìt" : tôn sông, tức là một phân sông Hán. Sách 
Mạnh-tử, thiên Ly-lâu thưọ-ng. chương thứ tám, có càu : « Hữu nhụ-từ ca 
viết: Thưo-ng-Iang chi thủy thanh liụ, khả dĩ trạc ngã anh; Thương-lang 
chi thủy trọc hè, khả dĩ trạc ngã túc » — Có gã trẻ con hát rằng: (( Sông 
Thương nưó-c chảy trong veo, thì ta dem giặt cái lèo mũ ta ; sông Thương 
nưỏ’C đục chảy ra, thì ta lội xuống dè mà rửa chàn»: ý nói: đòi thái- 
bình thì ra gánh-vác việc đò-i, dò-i loạn-lạc, nhơ bẳn thì lui về ỏ- ân. 

Đại ý. — 

Câu 1-2: Phá, thừa : Ớ ven sòng có bảy tám nhà thấp lụp-xụp. Mặt tròi 
xế, ánh nắng kéo dài, trên bãi. 

Câu 3-6 : Tả cảnh : 

Ở đầu doi tròng liễu, nhiều thuyền dậu ; cuối vũng thuyền chài bo-i 
liền khít nhau Trong khoảng lá cây pha màu khói, những chim vè dậu như 
phấn rắc lấm tấm. — Cá đó'p nưóc ỏ- dòng sông có ánh bóng sáng; nưó'c 
sòng óng-ả như người đem trải một tấm la. 

Câu 7-8 : Kết : kìa ai thong-thả chèo, đợi trăng lên ; tiếng ca bài 
« Thương lang» vang lừng noi dậy. 

3. — Giang-thiên mộ-tuyết < I '§■ 

(Trời ánh nước, tuyết chiêu hỏm) 

Bát-ngát giang-thiên a (1) bỏng ác thâu (2), 

Trời hòa có (3) tuyết cảnh thêm mầu (4). 

Hư-không (5) vầy khắp (6) hoa muôn khóm, 

Thế-giới (7) đông nèn ngọc một bầu. 

Buòm chiếu phau-phau (8) thuyền chở nguyêt, 

Ao toi khụ-khụ b (9) khách ngòi câu. 

Dầu Ngô (10) cuối Sở (11) từng đi lại c , 

Vọi d hỏi (\ 2 ) Quân-sơn (13) ấy ỏ’ đàu ? 
a) A : Nghi-ngút ngàn Tưong — b) B : đỏng-dỏng — c) B: 
Cỏ người đắc thú tim ông Lã — d) A : vễnh. 
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Chú-thíeh. — (1 ) Giang thiên : sông, tròi; tròi chiếu xuống nưó'c sông. 

— (2) Bóng ac thâu ; bóng mất-trò'i thu lại, rút về. — (3) Hoà có : lại cỏ, vừa 
có, cùng có. — (4) Mau : (lẹp lạ. Bày ỷ nói tăng thèm vẻ đẹp. — (5) Ilư- 
khỏng : trống không; đày nòi : trong khòng-khí, trong không gian-. — (tí) 
Vày khắp : rắc bỏ 1 ’ 0 'i xuống khap mọi noi, — (7) The giói -Ì : cõi đòi. 

— (8) Phau-phau : trỏ bộ trắng lắm. — (9) Khụ khụ : cú-rú; trỏ bộ ngồi lom- 
khom có vê lù-đù, mệt-mỏi. — (10; Ngô -IỊ- : tòn nước ngáy xưa ỏ' Trung, 
hoa, thuộc vè địa-phận tính Giang Tô bày giỏ-. — (11) sở ịị_ : tên nươc 
ngày xưa ()• Trung-hoa. Nay gọi các tình Hồ-nam, tlỗ-bắc là đất sỏ-. — (12) 
Vọi hỏi : vời ti ỏng cao hay xa mà hỏi. — (13) Quẩn sơn Jj : có ba loj tai 
phía Bác huyện Giang-àm, tỉnh Giang-tò; ỏ- khoảng đất bằng bỗng ctòt- 
khỏ-i lèn, chân núi lỏi sôn-g lỏn 2o) cùng gọi là Quân-sơn % Jj, ử phía 
l)ông.Bẳc huyện Hu-đi lĩnh An-huy ; 3°) cũng gọi là Tưong sơn hay Bong, 
đình so- 11 , ỏ' trong hồ Bộng-đình, phía Tây-Nam huyện Nhạc-đương tỉnh 
Hồ nam. Trong bài, chắc rằng muốn nói núi nay. Lèn lầu Nhạc-dưo-ng 
nhìn thấy toán thể núi ỏ- trước mật. Tương'-truy en rằng vợ vua Thuấn la 
Tưo-ng-quàn đến clioi đấy, vi vậy thành tên. 

Bại Ý- — 

Càu 1-2 ; Phá, thừa : Bỏng ác tà, tròi chiếu nưỏ-c mênh-mông, tu vết 
xuống, cảnh tang thêm vẻ đẹp. 

Càu 3 ().' Tả cảnh : 

Tròn không, tuyết l>ay như muôn khóm hoa rắc xuống; một bầu thế gió-i 
trong trắng như hòn ngọc mới đông. Thuyền chỏ-trăng, giương buồm ch ếu 
phau phau; ông câu khoác áo tơi ngòi, nom củ-rỉi. 

Câu 7-8 : Kết : Khách từng đi lại trong khoảng Ngô, sở, vòi trông 
không biết Quân-sơn ỏ- tại chỗ nào, vì tuyết roi làm cân không trông thấy. 

4. Yén-tự vãn-ehung iỊt -ệ a n 4Ỉ 
ịChùa pha khói, chuông ban tối ) 

Khói li.ic a (1) vầy b nên (2) thế-giới tiên, 

Chuông đàu c ban tối tỏ cơ thiền (3). 

Pha ư sương (4) một tiếng, người e cài cửa, 

Nện r nguyệt (5) ba canh, khách nổi thuyền (6). 

Ngước B ' mặt xem h ngờ những nước, 

Cong tai (7) mảng (8) mới hay chiền (9). 

Mấy niềm 1 (10) nhàn ngã (11) chưng (12) khi ấy, 

Rũ làng-lâng (13) hết mọi duyên (14). 
a) B : biếc — b) B : che. — c) B : ai. - d) B : Xua, — e) B: 
chàng. - f) B : Hậu. — g) B : Bưng. — h) trông. — i) A: ít nhiều 
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Chú-thỉeh : (1) Khói luc : khói xanh.— (2) v'âij nàn : gây nên. — (3) Cư 
thiều : n. # lẽ huyền-diệu của đạo Phật. Chữ Thiền dịch theo âm chữ 
'đyana nghĩa,là yên-lặng và nghĩ ngọ-i — (4) Pha strơng ì pha nghĩa đen là 
vượt băng qua. Đày ý nói tiếng chuông vượt q' a sương tói báo tin dã tối, 
ngưò-i ta nghe bèn cài cửa — (5; Nện nguyệt : (vồ) đánh chuông (tiếng chuông 
ngàn) trong ánh trăug — (6) Khách'noi thuyên : khách nằm trong thuyền 
đậu tại bò- sông, ỏ'chân núi, noi bồng bềnh trôn mặt nưóc. - (7) Cong tai 8 
lấy tay bẻ cong vành tai đề nghe cho rõ.—(8; Mảng : nglie.—(9) Chiền : thiền ; 
'Chiền-giàhay thiền già nói tắt: chùa. — (10) Ni'êm lòng tưởng nghĩ về một 
việc gì.- - (11) hthân ngã: 'S- 4V. : người và mình, (12) ('.hưng khiĩíy : 
chưng là tiếng thưỏ-ng dùng trong văn xưa, nghĩa là trong lúc ấy, vào lúc 
ấy, thuộc về lúc ấy. — (13) Rũ làng-lâng : trút, bỏ sạch lau làu. — (14) 
D lyên : ỈẬ í chữ nhà Phật. Nhân, cái nhàn kết thành cái gi gọi là duyên 
-Nhà Phật cho vi nhàn mà đưọ-c quả gọi là duyên. 

Đại Ý ’ 

Câu 1-2: Phá,thừa : khói xanh gày nôn canli tliàn-tièn cực-đẹp ; ban 
tối có tiếng chuông chúa như thức tỉnh người đòi, khiến chúng-sinh 
hiều rõ lẽ huyền-diệu của đạo Phật. 

Câu 3-6 : Tả cảnh : 

Tiếng chuông băng qua sương mù đến tai dân gian. Biết tròi đã tối, 
ngưò-i ngưò-i cài cửa lại. Tiếng chuông đánh ngàn lên trong- ánh trăng đưa 
đến thuyền của khách nồi bồng-bềnh đậu trên sông. — Khách ngước mắt 
nhìn bóng trăng pha sưo-ng tương chừng như toàn những nước ớ quanh 
mình — Tiếng chuông nghe vẳng bên tai mó-i biết là có chùa g;ìn đấy. 

Câu 7 8 : Kết: khi ấy tưởng nghĩ đến bản-thân mình và mọi người 
cùng mọi vật, tự nhiên hết thảy các nhân-đuyèn đeu trút sạch lằu-lầu. 

5. — Bình -sa lạe-nhạn -f- ỵỹ- •;!» J& 

(Bôi cát pMng, đàn nhạn sa) 

Than-thản (1) ngàn Tương a (2) cát một doi. 

Trẽn không man-mác (3) trận nhàn (4) thoi (õ) 

Giỏ đưa kỉp \ cái bay lẻ, 

Nước rặc (6) lui c , hàng đỗ đôi. 

Vàng chắc d ruộng thu ăn dễ đủ, 

Tuyết e in bãi trảy f (7) chẹn (8) thưa ròi K . 

Đệm hoa đầm-ấm (9) khi nằm thức 1 ’, 

Khắn-khắn (10) nào quên đạo chúa tôi (11). 
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a) B : Tiêu. — b) A : ngàn hiu gió. — c) A: trôi. — d) A : 
lấp. — e) A : bạc — í) A : Sở. — g) B : ngòi. — h) B : đệm hoa 
thức tĩnh còn đầm-ấm. 

Chú-thíeh. — (1) Than-thủn : bằng phẳng. — (2) Ngàn Tương : bò' sông 
Tiro-ng. — Tương Ịà tên sồng ló'n ỏ' Hò-nam,, phát nguyên từ Du' 0 'ng- 
hảiso-n tại huyện Hưng-an (Quảng-tây), chảy qua Hồ-nam, Trưò-ng sa vào 
hồ Động-đìnli. — (3) Man-mác: do chữ man-mạc : í£ : rộng, nhiều.— 
( 0 Trận nhàn i do chữ nhạn trận ỈỆ. íặ : chim nhạn (ngỗng tròi) sắp hàng 
mà bay như quàn lính sắp hàng ra trận. — (5) Thoi : chim nhạn bay xiết 
qua lại, nom giống như cái thoi dệt vải. — (6) Nước r."c : nước thủy-triều 
bắt đầu xuống. — (7) Bãi trảy : bãi trên có mọc cày trảy. Trả' chính thực, 
là một loại tré. Ớ đây trảy là thứ lúa cò ||v mọc ở noá nước nông, cao 5,6 
thưóc, lá dài mà nhọn, mùa thu có quả gọi là «lúa cô », lại cũng gọi là lúa 
« điêu cô » nấu ăn đưọ-c. Lúa cô có tên riêng là «Nhạn thiện)) (: đò. 

ăn của nhạn) vì nhạn lấy lúa cô làm đồ ăn. — (8) Chẹn: bông lúa..— (9). 
tìầm-ấm êm ái, ấm-áp. —(10) Khắn-khắn : thưòngnói là khăn-khắn ; đau- 
rtáu nghĩ đến luôn. — (11) Đạo chúa lôi: do chữ « nhạn thần » lậ. Ẽ . Sách 
« Già-lam ký » chép rằng: « Hung-nỏ sai con vào chầu Thiên-tử mùa thu 
đến, mùa xuân về, gọi là «nhạn thân» (: bề tỏi nhạn) Vì chim nhạn klii 
đi, khi đến có thòi kỳ nhất-định nên lấy làm tỷ-dụ. 

Đại Ý: 

Câu 1-2: Phá, thừa: Một bãi cát phang chạy dài ở bò'sông Tương*. 
Trên, trò'i, đàn ngỗng-trò'i rất đông bay thành hàng mà liệng qua, liệng lại 
muốn xuống đậu. 

Cân 3-6 : Tả cảnh : 

Gió thoi mạnh, cỏ con bay riêng-rẽ. Nước triều bắt đầu xuống, chúng 
dỗ thành hàng đôi trên bãi. Lúa mùa thu chín vàng, hạt chắc, ngỗng ăn. 
đủ. Sang đông tuyết phủ trên bãi ; những bỏng «lúa cô » thưa thó t, nhạn 
thiếu ăn, nên mới phải bay về phưomg nam. 

Câu 7-8: Kết : Ta nằm trên đệm hoa êm.ấm, còn thức, nghĩ tói nhạn,, 
lại nhớ tó’i « nhạn thần » mà đau-đáu khôn khuây đạo vua tòi. 

6. — Viẽn-phố qui phàm 4. ỉi ỉệ K 

(Thuyền dong buồm về bến xa) 

Bẵi tạnh (1) thuyền ai a bến b liễu dời, 

Buồm về nơm-nớp (2) mé bên trời c . 

Lèo (3) ăn gió (4) dầu dùi-thẳng (5), 

Cánh bíu mày d (6) mặc lộng (7) khơi (8). 
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Thuyên tếch (9) Ihênh-thônh (10) chèo nhẹ nhẹ c , 

Khói tan thửc-thửc lực ơi-ơi f (11). 

Có người thác hứng (12) chưng khi ấy e , 

Nuớc Sỏ’ sông Ngô mặc vẽ-vời h (43). 
a) B : đâu. — b) A: bóng. — c) B : Buồm về nơm nớp cuối 
trời. Bản A chép chữ cuối : nơi hoặc ni. — (1) B : Chỏ' trăng. — 
e) B : Cây rợp ngàn kia xanh ngất-ngát. — í) B : Tuyết in bãi 
nọ bạc ơi oi. g) B : Sông Ngô bê Sử qua con mắt. — h) B : 
Đố bút Yương Duy giám vẽ-vòi, 

Chú thích : (1) Bãi tạnh : bãi yỏn-tĩnh. — (2) Nơm-nớp : trỏ bộ nhiều, 
như tươm-tướp. — (3) Lèo : dày buộc ỏ’ lá buồm đe lựa theo chiều gió cho 
thuyền đi. — (4) Ăn gió : đirợc gió, đúng liưứng gió thôi. — (5) I)'âu d/ii- 
ihẳng : Dùi-tliung cũng nói là dùi-dung bay dùi-dắng nghĩa là không quyết- 
định một phương nào. (Kiêu có câu : khỉ vào (lùi.thẳng, khi ra vội-vàng). 
Pây nghĩa là mặc dầu theo chiều gió mà lượn qua lại. —(C) Bíu mây: níu 
mây, nám lấy, bám lấy mây. — (7)Lộng: phía nước gần bờ. — (8) Khơi: phan 
nước xa bò’. — (9) Tech : chạy xa — (10) Thênh thênh : trỏ bộ rộng-rãi ung- 
đung — (11) Ui-ơi : trỏ vẻ xanh-rờn. — (12) Thác hứng it & gửi sự vui 
thích do cảm-xúc mà phát ra. Đày ý nói: nhân cảnh đẹp bị cảm-xúc ròi 
gửi sự vui-tlnch của mình vào lòi thơ, hoặc bức họa. — (13) Mặc vẽ-vời : 
tha hồ. dùng ngòi bút mà tô-điềm bày đặt ra các cảnh nưó - c sỏ’, sông Ngờ, 

Đại Ỷ * 

Càu 1-2 : Phá, thừa : thuyền ai rò i bến liễu ỏ- bãi yên-tĩnh đê ra khơi, 
buồm về bến xa tại bênÁtròã nom phấp-phới. 

Càu 3-6 : Tả cảnh : 

Giày ièo.mặc-dầu lúc chùng, lúc thẳng, lựa chiều cho buồm ăn gió. 
Cánh buồm như níu lấy mây tự-do hoặc vào lộng hoặc ra khoã. Con thuyền 
chạy lưót trên sổng ung-dung, mái chèo đập nhẹ-nhàng; khói sương tan 
đi, lả xanh rcra phô-bày nhiều vẻ đẹp. 

Câu 7-8 : Kết : trong khi ấy có người cảm-xúc vì cảnh đẹp, trong lòng 
vui-thích, tlia-hò dùng bút tô-điêm, đặt bày các cảnh sông Ngô nưó’c sỏ’ 
đẽ gửi gấm lòng mình. 


7. — Tiêu-tu-omg (1) dạ vũ :ệj 18 ít 

'.(Mưa đêm trên sông Tíèu-Vương ) 

Ngàn Tưo - ng (2) thủa rụng hạt mưa, 
Lả chả (3) thâu đêm (4) giỏ đưa. 
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Dọt (5) tiếng vàng cao lại thấp (6) 

Hung cành ngọc nhặt thì thừa. (7) 

Đành anh (8) tai khách nằm chăng nhắp a *(9), 

Lai-láng (10) lòng thơ hứng (11) có thừa. 

Sớm dậy xem rồng mọc cháu (12), 

Nghìn hàng đbng (13) lạ hơn xưa. 

a) B : đỗ 

Chú-thíeh. —(1) Tiêu-tương : tên sông, do hai con sòng Tiêu và Tương 
họp lại. Sông Tương phát nguyên từ Dưong-hảl sơn (Quẵng-Tây) chảy 
qua Hò nam, Trường sa vào hò Bộng-đình. Sông Tiều phát nguyên tựCửu- 
nghi sơn ỏ' phía Nam huyện Ninh-viỗn (Hò-nam), chảy đến phía Tây-Bắc 
huyện Linh lang (Hồ-natn) thì nhập làm một với sông Tương. —(2) Ngàn 
Tưnrnq : bò' sông Tương. — (3) Lã chã : trỏ b'ộ nưó'C mắt chảy dòng-dòng. 
Đày nói về nước mưa — (4) Thán đêm : suốt đêm.— (5) Dọt : rơi mạnh. — 
(6) Cao lại thấp : nói tiếng giọt mưa rơi xuống lúc trong lúc đục — Ợ)Nhă! 
thì thưa : thì là rồi; nói giọt mưa rơi mau, rơi liền ròi roũ chậm,/oi 
không liền-liền nữa. — (8) Đànli-anh ■ ánh-ỏi, — (9) Chăng nhẳp ■■ không 
nhâm mắt lại mà ngủ. — (10) Lai-láng : chứa-chan, đằy-đẫy. — (11) Hứng: 
sự vuì-thích do cảm-xúc mà phát ra. — (12) Ròng mọc cháu : do chữ I.ong- 
tôn a % (cháu rồng): lo) tục gọi măng là cháu ròng. Thơ của Lục Du có 
câu rằng : « Nhất dạ tứ sơn lôi vũ khíVi, Mãn sơn vô số trường long-tôn 
một đêm nura gió bốn bề, đầy non vô số măng tre mọc dài..- 2°) tên trúc. 
Thần châu có giống trúc, mọc trong khoảng hang, núi, cao không đầy một 
thước, nhô như cái tràm, gọi là cháu ròng. — (13) Đồng : đông, nhiều 
(tiếng co). 

Bại Ý : 

Câu 1-2 : Phá, thừa : Mưa ỏ’ bò' sông Tương; suốt dèm gió dưa hạt 
mưa rơi rả-rích. 

Câu 3 6 : Tả cảnh : 

Tiếng mưa gieo xuống như tiếng loài kim-khỉ lúc cao lúc thấp. Gió 
lay cành cày. giọt mưa rơi khi mau khi khoan. Tiếng nưó’C mưa ánh-ỏi 
bên tai, làm cho khách nằm không ngủ đưọ-c; lòng thơ lai-iáng, khách 
cảm thấy hửng thú rất nhiều. 

Càu 7-8 : kết : sáng só’m hôm sau, trỏ' dậy xem măng-tre mọc trên 
ng£n, có tối nghìn hàng, đồng lạ, khác han khi trước. 

8. — Bộng-đình (1) thu-nguỵệt ;ịS) Ề 4k A 
(Trăng thu trên hò Động-đình) 

Thu cao, hồ sạch ”, nguyệt bằng ngày, (2) 

Đáy nước, trèn không một dạng b tày (3). 
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Cây dựng non Yên c (4) xaưh dễ thấy, 

Cát d in bãi sỏ’ (5) bạc khôn thay. 

‘Dòng lam (6) nghìn dặm quyến (7) phẳng e , 

Hương quế ba canh gió hay f . 

Có khách hứng dòng B (8) tìm Phạm Lãi (9), 

Cúc chơi (10) mừng thấy nguyệt hằng tay 1 '. 

a) B: tạnh. — b) B : rạng. c) B: Cây rợp ngàn Tương. — 
d) tuyết. - e) Dòng la muôn khóm quyến đưa phẳng. — 
f) Hương quế ba canh gió thổi dày — g) B : nỗi thuyền. — 
h) Hứng choi vốc được trời đầy tay. 

Chú-thích. — (1) Dộng-dình : tên một cái hồ ló-n ỏ- giữa hai tĩnh Hò- 
nam và Hồ-bắc bên Tàu, sòng Tương chảy vào đó. — (ĩ) Nguyệt bằng ugày : 
ánh trăng sáng như ban ngày. — (3) Một dạng tày : cùng một vi’*, một (iáng, 

một hình-thề như nhau, bằng nhau- (4) Non Yên : núi Yên. Yèn là tên 

mfớc. Có Nam-Yèn và Bâc Yên : Nam-Yên tức là phủ Vệ-huy tỉnh Hà-nam 
bày giò-. Bắc-Yẻn là một nưỏ-c đòi Chiến-quốc gồm các tĩnh : Phụng thicn, 
Trực lệ và một phần phía Bắc nưố-c Triều-tiên bày giò-. - (5) sở : ten nước 
ngày xưa ỏ- Trung-Hoa. Nay gọi các tỉnh Hò nam và Hò-bắc là (lất sở.— 
(6) Dồng lam : dòng nước màu chàm,—(7) Quyên Ệị : thư lụa mỏng và 
trắng.—(8) Hứng dòng : nhân vui-thích mà dòng (thả) thuyền,— (9) Phạm 
Lũi ĩi n : ngưò-i nước sỏ- dò-i Xuân thu, lãm quan ỏ- Việt, giúp vua Viêt 
Càu-Tiên diệt nưó-c Ngô; rồi cưõ-i thuyền vưọ-t biền sang Tè, dôi họ tèn 
là Si di Tử bì, làm giàu, của có ức triệu, lại đem chia di hết; đến ỏ- đất 
Đào, hiệu là Đào Chu công. 'lục truyền rằng sau khi phá Ngỏ, Phạm Lãi 
ghét Câu-Tiễn bất nhàn, cùng nhau ỏ- lúc lioạn-nạn thì được, chứ không 
thê ỏ- với nhau lúc phú--|iiý, nên cưõ-i thuyền di chơi Ngũ hồ, không trỏ- 
về — « Thuyền Phạm Lãi » dùng đê trỏ người thoát khỏi vòng lọ-i-danh, 
tìm thú yên hà, bạn cùng phong nguyệt —(10) Cúc chơi-, vốc chói. 

Đại-ý. — 

Càu 1 2: Phá, thừa : Mùa thu, trò-i cao, nưỏ-c hồ trong, ánh trăng sáng 
như ban .ngày; đáy nưó-c in tròi, trò-i nưó-c cùng chung một vẻ. 

Câu 3-6 .- Tả cảnh : 

Ở núi trong hồ và ở ven hồ cày-cối xanh tươi; ta còn có thế thấy 
những cây xanh giống như thế tại núi Yên : đến như cát tráng-xốa ti*èn 
bãi Sỏ- thì khó mà đem màu trắng của bạc thay thế được. Dòng nưó-c 
màu chàm rộng hàng ngàn dặm phẫng như trải lụa nõn mỏng ; suốt đêfn 
hương sực-nức theo gió bay ra. 

Câu 7-8 : Có khách thấy cảnh đẹp, cao hửng bẩt chước Phạm Lãi 
thả tnuvền, lấy tay vốc nước, vui-vẽ tưởng chừng như vốc đưọ-c mặt 
trăng vừa đầy tay mình. 




Nca CHI - LAN £ M 


Ngô Chi-Lan là một nữ-sĩ. Nguyễn Dự trong sách Truyền 
kỳ mạn-lục chép rằng bà là người làng Phù-lỗ (huyện Kim-hoa, 
nay là Kim-anh, tỉnh Phúc-yên). Chồng bà Phù Thủc-Hoành, 
người làng Phù-xá, thuộc đồng huyện và làm quan đến chức 
Đông-các đại học-sĩ. Bà thông-minh, hay thơ. Lê Thánh-tông 
phong làm Phù-gia nữ-học-sĩ và sai dạy các cung-nữ (1) 

Bốn bài dưởi đày, in bằng chữ La-tinh trong sách Văn-đàn 
bảo giám, là trich-dịeh bốn bài Tứ-thời-Iừ bằng Hán-văn mà 
Nguyễn Dự còn chép và nói là bà đề vào bình-phong. Không 
biết bặ dịch, hay là kẻ lvhác mói dịch. 

THƠ Tứ THÒ’[ Ỹ9 lệ iị 

I. — Mùa xuân 

Khí trời ấm-áp đượm (1) hoi dưong (2), 

Thấp-thoáng làu-đâi (3) vẻ ác vàng (4). 

Hèm liễu líu lo oanh hót gió, 

Giạu hoa phấp-phứi bướm chàm (5,1 hương. 

II. — Mùa hạ. 

Giỏ bay bông lựu đỏ tơi-bời, 

Tựa gốc cày đu (6) dứng nhởn (7) chơi. 

Oanh nọ tiếc xuân còn vỗ cảnh, 

Én kia nhớ cảnh cũng gào hoi. 

(1) Ông Trần Trung-Viên trong sách Văn-đàm bảo-giám (II, trương 
XII) cũng chép như trên, nhưng không dẫn sách cũ nào. Ông Dương 
Quảng-Hàm có dẫn sách Toàn. Việt thi lục Nhưng tôi không từng thấy 
sách ấy chép chuyện bà. Ông Lè Dư trong sách Nữ-Iưu văn-học sử chép 
tên là Nguyên Hạ-Huệ, tự Quỳnh hưo-ng, ngưò-i làng Lựu-khê, huyện Yên- 
lạc, có tập tho- Mai Iraag-tập. Nhưng ông lại không chép thơ Tứ-thò-i và 
không nói xuất-xứ từ đàu. 



9» 


THI VÀN 


III. — Mùa thu. 

Giỏ vàng (8) hiu-liắt (9) cảnh tiêu-sơ (10), 

Lẻ-tẻ bên trời bỏng nhạn thưa. 

Giếng ngọc sen tàn bòng hết thắm, 

Rừng phong (11) lả rụng tiếng như mưa. 

IV. — Mùa đông. 

Lò sưỏ-i bên mình ngọn lửa hồng, 

Giải buồn chén rượu lúc sầu đông (12;. 

Tuyết đưa hoi lạnh xông rèm cửa, 

Gió phẫy (13) mưa băng (14) giải mặt sông. 

Chủ-thích. — (1) Đượm : đằm-thắm.— (2) Hơi dương ỉịr : hơi nóng của 
mặt trò'i. (Dưo-ng là mộtklií trong trò-i đất, trái với âm. Nghĩa rộng : đương 
là giống đực, là động, sáng, chỗ có nắng). — (3) Lâu dài $ 4: : nhà lầu và 
đền đài. Nói chung nhà cửa to-tát, đẹp-đẽ. — (4) Ác-vàng : do chữ Tàu : 
Kim-Ô % -. con quạ vàng;- trỏ-mặt trời. — (5) Bướm châm : bưó -111 dùng 
vòi nhọn nhúng vào nhị hoa đễ hút lấy nước ngọt. — (6) Câg đu ĩ thứ đò 
cho-i bắc gióng, bđộc giòng miếng ván đề ngưò-i ta đứng lên, dún mình cho 
nó đưa đi đưa lại.— (7) Nhởn : trỏ bộ cho-i dỡn. — (8) Gió vàng : do chữ 
Tàu : Kim phong : m. trỏ gió thõi trong mùa thu vi mùa thu thuộc hành 

kim (tức là gió heo mav).— (9) Hiu-hẳl: nói về gió thôi nhè nhẹ. — (10) 
Tiên-sơ % íậ.; vắng-vẻ, thưa-thớt và buồn. — (11) Phong ttíi.: cày mọc ỏ- 
xứ rét, thâĩTcao hai ba trưọ-ng, mùa xuân nỏ- hoa xúm-xít như quả bóng 
tròn; lá hình bàn tay rẽ làm ba, múa thu thì đỏ đẹp. — (12) sầu dóng ; sầu 
kết thành. Kiều có câu: sầu đông càng khắc càng dày. — (13) Gió phdy: 
gió thỏi tạt đi, hắt lại. — (14) Mưa băng : mưa ỏ' xứ rét, giọt nước đông 
lại. — Cũng có nghĩa là trò-i rét, nước mưa lạnh giá như băng. 

Đại-ý. — Đày là bốn bức tranh vẽ ra bốn mùa theo lối « chấm phá », 
có thê coi như một bộ «tứ bình)). 

Cả bốn bức cùng cấu-tạo như nhau, lấy các đặc-tính về khí-hậu : nhiệt- 
độ, ánh mặt trời .. về loài chim, loài phi-trùng và cây cỏ, lá hoa... đề phác 
họa mỗi mùa với những sắc thái riêng biệt. 

Chữ dùng sát nghĩa, nhất là các chữ đôi, các động tự, tĩnh-tự và trạng- 
tự như líu-lo, phấp phó-i, tơi-bời, hiu-hẳt, gió phẫy... đã tả đưọc hết các 
thanh-âm, màu-sắc, cử-dộng... khiến cho bức họa nào cũng linh động, nên 
thơ. * 

Lời văn trang-nliã, thanh-tao, giăn-dị— không dùng điễn — nhẹ-nhàng; 
ví phỏng không pha trộn một đôi chút « sáo văn » như « lugct đưa hơi 
lạnh... gió phây mưa băng » thì thực là toàn bích. 



LÊ ĐÚ C. MAO & 4 át 

(. U62-1529 ) 


Lê Đức-Mao nguyên quán phường Đống-ngạc (nay là Đông- 
ffigạc), huyện Từ-lièm, thuộc phủ Hoài-đức, tĩnh Hà-đông ngày 
aiay. Sau, vì có chuyện xích-mích với xã-trưởng, nên bỏ làng tó i 
•ở xẫ Dưỡng-hối, huyện Yên-lãng, nay thuộc tỉnh Vĩnh-yên, và 
nhập-tịch ở đó. Òng bèn bấm chí học-hành, Năm 1504, đậu 
hương cống. Năm sau đàu tiến-sĩ, khoa Ất-sửu, đời-Lê Uy-mục 
măm đầu niên-hiệu Đoan-khánh. 

Theo gia-phả họ Lệ, ông học vấn rộng, giỏi làm thơ và bài 
lĩảt. Lặì hay cỏ tính chàm-biếm. Hễ trong làng có việc gì trái ỷ, 
,1‘hì ộng hay làm bài Lát và thơ đề châm biếm. Cho nên bị 
nhiều ngưòi sự và ghét. Cũng vì lẽ ấy, mà tèn xã-trưởng làng 
‘ồng thù và ảp-bức, đến nỗi ông phải lìa làng. 

Gia-phả còn chép lại bốn bài thơ chữ và một bài hát bằng 
qụổc-âm. 

Bài hát này làm khi ông còn ỏ' Đổng-ngạc, nghĩa là Irưởc 
năm 1504. Mục-đích là đê cho ả-đào hát chúc làng, vào ngà}' 
íhộixuàn, lập ra vào tháng hai đễ tế thằn cầu phúc. Bài gồm 128 
vế, chia làm chín đoạn, sáu đây sẽ trích ba đoạn, đễ ta biết 
một hưong-lệ xưa, và lối văn hát, bằng thế thất-lục-bát nhưng 
chưa cỏ định-luật về cách chắp càu thất và càu lục-bál (Xem 
Gia huấn Nguyễn Trãi). 

Nghĩ hộ tám giáp giải thưởng hát ả đào 

~ Xuần-nhật (1) tảo khai (2) gia-cát hội (3), 

Hạ-đình (4) thông xưởng (5) thái-bình âm ,6). 

Tàng-câu (7) mở tiệc năm-năm (8), 

MiéuChu (9)đối việt (10) chăm-chăm (11) tấc thành (12)ị 
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Hương dâng ngào-ngạt mùi thanh (13), 5 

Loan (14) bay khúc múa, hoa quanh tịch (15) ngồi. 

Ba hàng vui-vẻ ngày vui, 

Tung (16) ba tiểng chúc, (17) giỏ mười dặm xuân. 

Nhởn-như (18) cõi thọ (19) nền nhân (20), 

Vui lòng hi-hạo (21), tụng ân (22) bình-hòa (23) 10 

Tho 1 Thièn-bảo (24) dàng ca chúc-hỗ (25), 

Khảnh (26) ngô Hoàng (27) vạn-thọ-vô-cương (28)„ 
Xuân-k) r một giải hàng ngang, 

Thưởng đào hai chữ phụ khang (29) mừng làng. 

Chú-thíeh. — (1) Xuân nhật Ặ. B : ngày xuân. — (2) Tảo khai -T- tfị t 
mỏ- ra sớm. — (3) Gia cát hội £ Ý Ỷ : hội tốt lành. — (4) ỉ'ạ đinh I I( r 
sân nhà Hạ; nhà Hạ (2205-1786 tr. J. c.) là một triều-đại CÔI rung-Hoa, đứng 
đầu trong số ba triều.đại: Hạ, Thương, Chu, ngưò-i ta thường gọi là Tam- 
đại,— (5) Thông xướng iS *ễ : nói nhiều người hòa với nhau mà hát.. - 
(6) Thái-bình âm + -ặ- : tiếng hát, bài hát ca-ngọ-i cảnh rất yên-orr 
vui-vẻ. Cả hai càu 1-2 nghĩa là: Ngày xuân só-m mỏ-ra hội tốt lành.Sàn (miếu) 
nhà Hạ cùng hòa nhau cất tiếng hát bài ca thái-bình. — (7) Tàng câu ổt iậ : 
tèn một trò chơi, trò « Dấu móc ». Sách « Phong thồ ký » chép rằng : « Tạí 
đất Nghĩa-dương, (lến ngày Lạp (mồng tám tháng chạp, ngày lễ cuối năm) 
sau khi tế lễ, ăn uống xong rồi, rtàn ông đàn bà từ già tới trẻ, bày trò chơi 
dấu móc — vật hình cong như lưỡi câu — Họ chia ra làm hai phe, số nhiều 
đều nhau. Mỗi phe có một ít ngưò-i dấu móc trong tay đê ngưồ-i phe bên 
kia đoán và chỉ. Boán trúng nhiều là thắng-)). Sách ((Tam-Tằn ký » của. 
Tàn-tliị cho rằng trò chơi này khỏi đầu từ Câu-Dặc phu-nhàn đòi Hán 
Vữ-đế.— (8) Năm nâm : hàng năm, mỗi năm một lần. — (9) Miếu Chu 4) JỊỊ : 
miếu thò- vua Vàn-vương nhà Chu. —(10) Đối việt ểs : cũng như « đối 
ư » : đối chưng,đ ối với. . Trong bài thơ Thanh-miếu (Kinh Thi, Chu- 

tụng) có câu .- « bỉnh Văn chi đức, đối việt tại thiên » : cầm (giữ vững 
đưọ-c) đưc của vua Chu Văn-vương, đối với thăn (linh-liồn tièn-vưong) 0 - 
trèn trời. (Lò-i giải rằng: Ông Chu-công dựng xong Lạc-ấp, các chư hầu. 
tó-i chầu. Nhân làm lễ tế Văn-vưong. Bài thơ Thanh-miếu này là bài nhạc- 
ca dùng trong khi tế Càu trèn ỷ nói: các công, hầu giúp việc tế không ai 
là không giữ đúng, làm theo đú c vua Văn, đối với thần — tưclà linh hòn — 

tiên-vưo-ng ỏ- trên trò-i... như thế há chẳng làm rõ-rệt đức vua Văn ra ư?,-_ 

(11) Chăm-chăm : chuyèn-chú vào một việc gì. —(12) Tấc thành : chút lòng, 
tấm lòng chân-thực. Tấc là một phần mưò-i của thưó-c. Dùng theổ nghĩa 
rộng đê chỉ lòng ngưò-i.— (13) Thanh : tinh-tế, trái với thô-tục. — < 14 > 
Loan % : chim phượng mái, —(15) Tịch /ị : 1) chiếu, 2) tiệc. Câu 6 : điệu 
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múa (cỏ kèm theo ca, nhạc) của các ả-(1ào như chim loan bay, như những 
bông hoa phấp-phói ỏ- chung quanh chiểu ngồi ăn tiệc. — (16) Tung % : 
tức là tung hô : kèu to lèn đề chúc tụng vua. Do điên vua Vũ đế nhà Hán, 
-đi chơi qua núi Tung -som, nghe tiếng hô chúc-tụng ba lần —(17) Chúc in : 
cầu ước. Đày là cầu ước-cho đưọ-c sống lâu. —(18) Nhởn-nhơ : trỏ bộ vui- 
vẻ chơi đỏm. — (19) Thọ ặr : sống làu. — (20) Nhân £=■ : tính, tlie từ ái, yêu 
thương.—(21) ÍIi hạo 0. éậ : hi là sáng sủa vui-hòa; hạo là (láng ngưò-i 
TỘng rãi tự dắc. Lònghi-hạo là lòng hóm hở hòạ vui. — (22) Tụng ân Vị U : 
khen ngọ-i om (trên). — (23) Bình hỏa -f- ệa : yên-ồn, vui hợp với nhau 
không có sự tranh-giành — 24) Thiên bảo K : tên tho- trong kinh Thi, 
Tiều-nhã Nhà vua đãi yến bề tôi, bè tôi chịu om vua. ca thơ «Thiên-bảo» 
■đáp lại, có y cầu chiic vua được Tròi ban phúc giữ cho yèn-ốn vững-vàng. 
Thiên bảo nghĩa là Tròi giữ-dln,— <25) Chúc hỗ ìn Hi.: cầu phúc cho 
vua. — (26) Khánli ! : mừng, làm lễ mừng —(27) Ngô Hoàng ậ- t : vua 
ta. — (28) Vạn-íhọ-vô-cương : Mì ỆỊ- ễ3 • lợi chúc vua : sống làu muôn 
năm không cùng, không có glỏ-i-hạn—(29 Phụ khang :do câu nhàn khang 
wật phụ (ngưởi mạnh của nhiều) nói tắt. Cũng nói khang phụ. 

Bại-Ý- — Ngày xuân só-m mở hội tốt lành. Ớ sân miếu cùng nhau cất 
tiếng ca bài ca thái-bình. 

Hàng nãm mô- tiộc«đấu móc». Trong miếu đem tấm lòng thành dâng 
!lèn thần-linh ỏ- trên cao tham. 

Mùi hương tho-rn tỏa ra ngào-ngạt. Đào nương múa hát chung quanh 
•chiếu tiệc như chim loan, như hoa phấp-phới bay. 

Ba hàng con hát vui-vẻ cất tiếng tung-hò; gió xuân lan ra hàng mưò-i 
•dặm, khắp cả một vùng. Dàn chúng nhỏm chơi trên cõi thọ, nèn nhân, 
ỉiớn-hỏ- vui-mừng, xưng-tỊing O-II vua cho hưỏrng phúc an-cư lạc-nghiệp. 

Cùng nhau ca bài tho- Thiên-hảo, dàng lò', chúc nhà vua đưọ-c sống lâu 
imuôn tuoi-khùng cùng. 

I —• Càu 1-2 là 2 càu thơ phá đề, tồng-quát. 

II — Càu 3 4 là 2 càu thừa đề ỳ nói mỏ- hội đề tỏ lòng thành-kinh đối 
với thần-linh. 

III — Càu 5-10 là 6 câu tả cảnh múa hát trong miếu và lòng vui-vẻ của 
•nhân dân. 

IV — Càu 11-12 là 2 câu kết: chúc nhà vua muôn năm hưởng thọ. 

VI' — Hưu kỳ (l) thiên tải (2) hạ (3), 

Nguyên-lệnh (4) tứ-dương xuân (5). 

Lễ nhạc (6) bách niên (7) tu (8) miếu điễn (9), 75 

Thăng-bình (40) nhất khúc (11 tựng (12) Thần-công(13). 

Ngự tiền (14) ngào-ngạt hương xông, 

-Phượng quanh tịch múa (15), hoa lồng chén bay (16). 
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Miếu Chu (17) văng-vẳng (18)tâ'U bà}’,. 

Thiều (.9) xưa chín khúc, Tung rày tiếng ba (20; 80' 

Mừng xuàn, xuàn-yến (21), xilân-ca (22), 

Bốn dàn mưa huệ (23), trăm nhà gió hiịàn (24).. 

Ròi từ đó nhờ àn cấp-lúc (25), 

Tiếng quẳn-huyền (26) nô-nửc nhàn-gịa (27),. 
Năm-năm(28) mỏ' tiệc xướng ca (29), 85 

Đào (30) dàng hai chữ tam-đa (31) mừng Làng. 

Chú-thích. — (1) Hưu kỳ (Ạ : thời hạn, buồi, lúc nghií-ngơi. — (2X 
Thiên tải t * : nghìn năm. — (3) Hạ : dưới. - Nguyệt lệnh n 4“:tên 
một thiên trong sách Lễ-ký, chcp mệnh-lệnh hành-chinh trong mưò'i hai 
tháng. — (5) Tứ dương x.iân e* fế &. : bốn hào dương trong mua xuân: 
trỏ tháng hai. Câu 1-2: Dưới (trò'i) nghìn năm (mói gặp), buoi nghií-ngol 
(nhàn hạ). (Theo) Nguyệt-lệnh, (thánghai) có bốn hào dương trong mùa 
xuân (ý nói khí dương đang thịnh). — (6) Lễ nhạc $ iặr : nghi-thức về việc 
-Lễ và àm-nhạc. — (7) Bách mèn TF : trăm năm. — (8) Tu tf- : sửa-sang. —- 

(9) Miếu điền lặâ ầr '■ phép-tắc ỏ' đền thò' thần, hoặc thò' các vna đòi trưó'C. — 

(10) Thăng-bình Jịị- -f- : lên cõi bình-trị, yên-ôn và vui-vê —( ll) Nhất khúc 
— 46 1 một Dài ca, hát; một bài nhạc. —(12) lụng : khen ngọã.— (13)> 
Thần công sơ : sự-nghiệp khó nhọc có tính-cáchthiêng-liêng, đáng tôn- 
sùng của các vị thần-thánh hay của các vua đòi .trưóc.— Càu 3 4: đem 
lễ-nhạc có từ trăm năm (có đã lâu đò'i) đê sửa-sang phép-tắc ỏ' nơi tông- 
miếu. Hát một bài «thăng-bình» (bài tho' ca ngọ-i cảnh thái binh) đê tán- 
dương công-nghiệp tiên-vưo-ng. - (14) Ngự-tiên %Ệ : trưóc cliỗ vua ngồi.- - 
(15) Phượng quanh tịch múa : chim phưcrng múa chung quanh chiếu ngòi 
ãn tiệc. — (16) Hoa Tông chén bay : chén rượu tráng men có vẽ hoa; vừa mua 
hát vừa dàng rưọ'u, nôn hoa vẽ trên chén dưò'ng như bay theo điệu, 
Ìrtúa — (17) Miếu Chu A IỈỊ : miếu thò' các tièn-vương nhà Chu như vua. 
Văn, vua Võ. Đây trỏ tông-miếu nhà Lê. — (18) Văny-vẳng : nói về tiếng 
nghe xa xa. - (19) Th ầu 48 : bài nhạc cỗ của đò'i Nghiêu, Thuấn. — (20) 
Tung rày tiếng ba : ba lần hô to lên dè chúc tụng vua. — (21) Xuán-yến & 
K : tiệc mùa xuân.— (22) Xuân ca Ệ* -ệL : hát mùa xuân. — (23) Bốn dân 
mưu huệ : ơn vua như mưa rưới khắp bốn dân, bốn hạng ngưò-i trong 
nước: học-trò, ngưòã làm rưộng, ngưỏã làm thợ, ngưò-i đi bĩrồn. — (24) 
Trăm nhà gió huân : giỏ mát phương Nanrthoi tó'i khắp mọi nhà. Gió huân, 
dùng đề trỏ nhân •chỉnh của nbà vua. Chữ lấy trong khúc Nam-phong ca, 
của vua Thuấn : «Nam phong, chi huân hề. Khả dĩ giải ngô dàn chi uấn 
hề... » = gió phường Nam ấm chừ! có thề giải đưọx nỗi giận của dàn ta ... 
Chừ huân nghĩa là hòa ấm. — (25) Cấp túcỉấ- : giúp cho, giao cho, phát 
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cho đầy đủ. — (26) Quản huyên 5Ễ : tiếng gọi chung các nhạc khi. Quản 
lá ống sáo. Huyền là dây đàn.—(27) Nô-nức nhân gia: nhà mọi ngưò-iđều 
háo-hức, vui-vẻ. — (28 )Năm năm : hàng năm, năm nào cũng có một lần.— 
(29) Xướng-ca «ẵ 4|fc : hát. — (30) Đào : ả đào, cô đầu, con hát. — (31) Tam đa 
ắ í : ba thứ nhiều: nhiều phúc (nhiều con cháu), nhiều lộc (của-cải), 
nhiều tuỗi (sống lâu). 

Bại-ý.— Ngàn năm ỏ' dưíri (đỏi) mỏi có một buồi nghỉ-ngoi. Theo 
nguyệt-lệnh (tháng hai) là mùa xuàn có bốn (hào) dương. 

Đem lễ-nhạc t.ừ trăm năm đề sửa-sang khuôn-phép noi tòng-miếu. Ca 
một khúc «thăng-bình» khen ngợi công-đức tiên-vưong. 

Trưố'C chỗ vuạ ngồi, mùi hưo - ng bay lên ngào-ngạt; đào-nưo'ng múa 
hát, dâng rưọ'u ỏ - chung quanh chiếu tiệc nom như phưcrng múa, hoa bay. 

Trong miếu Chu văng-vẳng chín khúc nhạc Thiêu; và noi lèn ba tiếng 
tung hô chúc-tụng. 

Mỏ’ tiệc và ca hát mừng xuân, mong 0 - n vua ra khắp nhàn dàn và mọi 
nhà như mưa, như gió; rồi từ đấy ơn trên ban phát cho dân đầy đủ, nên 
nhà nào cũng nô-nức tiếng sáo tiếng đàn. 

Mỗi năm một lần mỏ' tiệc hát, đào nương xin mừng làng đưọ - c dòi-dào 
phúc, lộc, thọ. 

Câu 1-2 là hai câu thơ phá đề ý nói ngày xuân nhàn hạ, 

Càu 3-4 là hai càu tho' thừa-đề nèu ý chinh dùng lễ nhạc xưng-tụng 
công-đức của Vua. 

Câu 5-8 là 4 câu tả cảnh yến-tiệc, àm-nhạc, xưỏ'ng-ca trong miếu. 

Câu 9-12 là 4 câu câu chúc ơn vua ban xuống gieo rắc sự vui mừng cho 
nhân dàn ở khắp mọi noi. 

Câu 13-14 là 2 câu kết và là lòi con hát mừng làng. 


VII. — Nhị nguyệt (1) huyèn-hòa (2) tiết (3), 

Thập đình (4) cồ-vìi (5) xuân. 

Tiệc mở hát thờ thần kỳ phúc (6), 

Vạn vạn niên (7) tày chúc (ó) Thánh-cung (9). 90 

Hoan-thanh (10) ba tiếng hô tung (11), 

Hương nghi-ngút khói, rưọ’u nồng-nàn hoa (12). 

Đình tàu nhạc, miếu dàng ca, 

Vẻ thanh (13) múa phucmg, khúc hòa (14) bay loan. 

Ngày xuân, xuàn-tịch (15) thừa-hoan (16), 95 

Thọ trăm chén chuốc, phúc ngàn câu ca. 
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llồi tiệc đó (17) bình-hòa (18) vĩnh nhạ (19,), 

Vỗ tay mừng huệ ngă vô cương (20;. 

Xuân kỹ (21) giải thuởng đào nương (22), 

Cửu-như (23) dâng chúc bạ hàng nức Vui. 100 

Chú-thíeh.—(1) Nhị nguyệt - 8 : tháng hai. - (2) Huyên hòa sỉ : 
ấm-áp, êm ái.— (3) Tiết *r : đoạn thòi-giò' theo khí hậu mỗi năm mà chia 
ra. Buoi, lúc. - (4) Thập đình + ỹ : đình là nhà công-dân hội họp và cúng 
tế thần thánh. Chữ thập đày chỉ có ý là các đình.— (5) cồ vũ -#■ ; nghĩa 
đen: co là cái trống; lại có nghĩa là gõ, làm cho vang động. Vũ là múa. 
cồ-vũ là hoan.nghcnh, mừng đón (mùa xuân). — (6) Kỳ phúc ¥f ĩẵ : cầu xin 
cho đưcrc phúc. — (7) Vạn vạn niên : vạn vạn năm; trỏ ý lâu dàì vô cùng. — 
(8) Tày chúc : tức là tề chúc Ệị- : cùng nhau càu ưóc — (9) Thagh cung 
§Ịị ị 5 : thân-tliê của vua. — (10) Hoan thanh I tiếng vui mừng. — (11) 

Ỉ1Ô tung íê : kêu to lên. — (12) Rượu-nông.nàn hoa : rượu cất với hoa mùi 
thơm sực lên - (13) vẻ thanh thanh là tinh-tế, trái vói thô. vẻ thanh là 
vẻ tao-nhả, lịch sự. — (14) Khúc hỏa : khúc ca nhạc nghe du-dương, êm-áá — 
(15) Xuàn-tịch jậ. J$ : tiệc mùa xuân.— (16) Thừa hoan Ỹ- : đón theo sự 
vui mà hòa họ-p vào. Tho' Bạch Cư-Dị có câu rằng: « Thừa hoan thị yến vô 
nhàn hạ» = đón theo, hòa với sự vui (của vua), hầu tiệc, không được rảnh- 
rang. Hai chữ «■ thừa hoan » vốn nối về việc bầu vua, rồi về sau mới dùng 
đề trỏ Sự thuận theo ý cha mẹ, làm cho cha mẹ vui lòng. Ở đây dùng theo 
nghĩa hàu vua. — (17) Rồi tiệc đó : sau tiệc đó, xong tiệc đó. - (18) Bình hòa 
: yên-ốn, vui hợp với nhau, không có sự tranh giành. — (19) Vĩnh nhạ 
: đón rước lấy sự hòa-bình lâu dài. Vĩnh là dài làu. Nhạ là rưó-c, 
đón. — (20) Huệ ngữ vô-cương ,'t: ặk JỀ s ơn (trên ban cho) ta không có 

gióũ hạn bò- bến. — (21) Xuân kỳ & ílf :(Lễ) cau xin (trong) mùa xuân.— 
(22) Đào nương Sỉt : cô đào, ả-đào, con hát. — (23; cửu như A. : chín 
(điều) dống như..., ngụ ỷ chúc tụng. Kinh Thi, Tiêu-nhã, tho’ Thiên-bảo 
của bề tôi chúc vua, có dùng chín chữ « như» : (í Thiên bảo định nhĩ... như 
so-n, như phụ, như cưo-ng, như lăng, như xuyên chi phưong .chí,... như 
nguyệt chi hằng, như nhật chi thăng, như Nam-son chi thọ... như tùng 
bách chi mậu...»— Tròi gìn-giữ vua (ta) yên-ôn, vững bền... dống như 
núi, dống như gò, dống như sưòn núi, dống như đống, dống nh;jsông chảy 
đi khắp nơi,... dống như mặt trăng vòng cung (đang tròn dăn), dống như 
mặt trò-i lên, đống như núi Nam-so'n bền lâu... dống như^cây tùng, cây 
bách xanh tốt. 


©ại-ý.— Tháng hai trời tươi sáng, êm-ấm ; mọi đình làng đều hoan- 
nghênh mừng đón mùa xuân. 


LÊ ĐỨC-MAO 
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Mỏ’ tiệc hát đẽ thò-thần, cầu phúc. Cùng nhau chúc nhà vua sống vạn 
vạn năm. 

Ba tiếng tung-hỏ vui vẻ ; khói hưo - ng tỏa ra nghi-ngút; mùi rưọu ưó'p 
hoa tho - m nồng-nàn. 

Trong đình, miếu, nơi thì âm-nhạc, nơi thì xướng-ca, noũ thi đào- 
nưo-ng múa như chim loan chim phượng: 

Ngày xuân mỏ' tiệc yến, rót rượu mừng tuoi thọ, hát bài ca càú phúc ; 
ròi từ đây cảnh thái-bìnhlâu dái, ben vững; vỗ tay vi được 0 'n trên ban 
xuống không có giối-hạn nào. 

Nhàn lễ cầu (lảo ngày xuân, đặt giải thưởng ả-đào, nên (lào-nương nò- 
nức dâng chữ « cửu-như » chúc-tụng. 

Câu 1-2 là 2 câu tho' phá-đề nối: tháng hai, mừng đón mùa xuân, 

Câu 3-4 là 2 câu thơ thừa-đề nói: mỏ' tiệc cầu phúc vá chúc nhã vua 
sống lâu muôn tuoi' 

Câu 5-8 tả cảnh tiệc yến, nhạc-ca trong đình miếu. 

Câu 9-12 tả lòng mừng-rõ' của dân nhò' 0 'n trôn được hưỏ'ng phúc thái- 
bình. 

Gàu 13-14 là hai câu kết. Đào-nưo'ng dàng chúc hai chữ « cửu như ». 







tìời Mạc là khoảng lừ năm Mạc Băng-Dung giành quyền họ 
Lê đến năm Trịnh Tùng đem quăn đuoi Mạc ra khỏi Thăng-long, 
nghĩa là khoảng 1527 — 1592. 

Trong thời-gian ay. họ Trịnh chiếm vùng Thanh Nghệ, họ 
Nguyễn bẳl dầu chiém uùng Quảng Thuận, và họ Vũ chiếm vùng 
Tuyèn-quang. 

7 rong đoạn nây, lôi chí góp các thi-văn sáng-tác trong vùng 
Mạc và Vũ chiếm (tức lù xứ Bắc). 

Thi-văn đòi nầụ còn lại không nhiều. Những bài Cung-trung 
bảo-huấn của Bùi Vinh, Bạch-vàn-thi của Nguyễn Bỉnh-Khièm, 
Bại-đồng phong-cẳnh và Tịch-cư ninh-thê phu của Nguyễn 
Hàng chắc thuộc vào đời ấy. Bài Tử-thời-khúc thì tuy là viết sau 
khi Trịnh v'ê Thăng-long, nhưng tác-giả, Hoàng Sĩ-Khái, là người 
hoàn-toàn dòi Mạc. 

Cuối cùng các chuyện Làm tuyền kỳ-ngộ và Tô-công phụng- 
sứ thì phỏng đoán vào đòi nãy mà thôi. 



BUI VINH Ệ, (Ặ 


(1508-1545) 


Người làng Thịnh-liệt (làng Sét), huyện Thanh-đàm (nay là 
Thanh-trì), Bùi Vinh là con thử hai Bùi Xương-Trạch (tiến-sĩ 
năm 1478 đòi Hồng-đửc), một danh-nho đời Lê Thánh-tông. 

Ông thiên-tính thông-minh, học vấn uyên-bác. Năm 25 tuỗi 
đã đậu Bảng-nhãn, khoa Nhâm-thìn 1532, đòi Mạc Đại-chính 
(Đăng-Doanh). Thi ứng-chế, ông đậu đầu, bài tho- ngũ-ngôn 49 
vần nay còn. Ông làm quan tạiĐông-các, đến chức Học-sĩ, tưóc 
Mai-lĩnh-hầu. Mất năm 1545, thọ 38 tuôi. 

Ông soạn nhiều từ-hàn, được vua Mạc khen và ban thưởng. 
Nay còn một bài thơ đẵ nói trMi. một bài phú chữ Đề-đồ hinh- 
thẳng và một bài phú nôm Cung-trung bảo huấn , còn được chép 
lại trong gia-phả họ Bùi. 

Bài này là lơi dạy vắn-tắt những phi-tần thị-nữ trong cung 
phải cần-kiệm nghiêm-trang, chớ ghen-tuông lăng-loàn. 

Nguyên trong nhà ông cũng có người hầu trong cung vua. 
Anh ông là Diễn quận-công Bùi Quế có hai con gái: Ngọc-Lan 
hầu Đăng-Dung, và Ngọc-Huyên hầu Đăng-Doanh. Cho nên lời 
dạy nầy chính đế dạy cháu mình nữa. 

Lòi văn chắc-chắn giữ được nguyên xưa. Vì gia-phả họ Bùi 
là nhờ Bùi Xương-Tự (1656-1728) bièn-tập. 

CƯNG TRƯNG BẢO HUẤN % Ỷ 1 ị)\\ 

(Phú bát-vận. Vua Mạc sai làm, và thưỏ-ng 10 lạng vàng) 

Giềng cả có ba (1). Vốn (2) ỏ’ chưng (3) nhà. 

Lành sau bởi nhân lành trưỏc. — Dạy gần mới khá dạy xa. 


I. 
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Tạo-hỏa (4) công nên (5), phép hoằngqui (6) đà lập (7). 
— Cang-vi (8) giáo đễ (9), văn bảo-huấii (10) chép ra. 

II. Vừa thủa : Vận (11) mở Đường Ngu (12). — Bạo (13) 
truyền Thuấn (14) Vũ (15). 

Thương-sinh (16) bốn bễ (17) chiêu-an (18). — Hoàng- 
cực (19) chín lần (20) áo dũ (21). 5 

Thôi văn (22). đốc vũ (23), việc ngoại-đình (24) đều đã 
sửa-sang. — CÕI hóa, ngan nhân (25), tòi nội-đài (26) xả ư 
dạy nhu (27). 

III. Trong ấy : Những ngưòi kén-chọn. — Được ở đam 
chiêu (28). 

Khuya sớm đền loan, gác phượng (29). — Trưởc sau 
dãy quế, phòng tiêu (30). 

Bòi đẳng(3l)thấp cao, phận quỉ tiện (32), tôn.ti (33) cỏ 
khác. - Toan bề ân-đãi (34), chức phi-tần (35), tưòug- 
ngự (36) càng nhiều. 

IV. Ẵt tua (37) : Cực ghín (38), cực nghiêm (39). — Cùng 

lòng, cùng đức. 10 

Sao kia nắm-nắm (40) còn cliằu (41). — Gà nọ 0-0 đã 
thức (42). 

Thiên Thiếu-nghi (43), thiên Nội-tắc (44), giáo lành (45) 
chép iẩy làm gương. — Thơ Quvẽn-nhĩ (46), thơ Quan- 
thư (47), đức thịnh.(48) phen đòi (49) bắt chước. 

V. Xem chưng: Dấu lành sự cũ. — Nghiệp tốt đời xưa. 
Quí nữ(50) kính thay: khay tần-tẵo (51) tay nâng chắm- 

chắm (52). — Thái-nhàm (53) kiệm (54) bấy ! áo khích-si (55) 
mình mặc thưa-thưa. 

Chội liẽn phượng (56) chẳng ngồi. Ban-thị (57) sự đà 
sau thấy. — Chống muông hùng (58) nào ngại, Phùng-co- 
(59) lòng hãy xa ngừa (60) 15 

Đến bằng : Đua học thói nhơ. — Tranh làm nết lạ. 
Li-son (61) cười một phút, Bao Tị (62) kia lầm hết chư 
hầu. — Vị-thủy (63) lắm đòi phen, Dương-phi (64) nọ độc 
hòa thiên-hạ (65). 


VI. 
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Cung Quán-giai (66), lang (67) Hưởng-tiếp (68), Tày- 
Thi (69) chỉn (70) ấy thê loàn (71). — Thang đậu-khấu (72), 
quê Ỏn-nhu (73), Triệu-thị (74) thật là nước họa (75). 

VII. Dù nhẫn (76) : Ghín nơi hợp ghín (77). — Răn thửa khả 
răn 

Niềm (78) trung (79), hiếu (80), ải-ưu (81) hằng dốc (82). 
— Thỏi xa-hoa (83), tật-đố (84) càng ngăn (85). 20 

Đức nhu (86), đức thục (87', đức uyên (88,) đức hòa(89) 
ở chức tuạ gìn (90) đạo chính (91). — Nết tĩnh (92), nết 
trang (93), nết càn (94), nết kiệm (95), hết lòng cùng chấp (96) 
giáo-văn (97). 

VIII. Ngổ (98) nên : Vua thánh, tôi hiền. — Nước yên, nhà 
thuận. 

Đức lành cù-mộc (99), ròng-ròng (100) đạo rệt (101)> 
cương thường (102). — Tho* ngợi chung-tư(103), dặc-đặc(104) 
phúc thêm, tộ dẫn (105). 

Vậy mói: Đễ danh trủc-bạch (106). Hưởng phúc thái- 
bình. Chưng phụ lời Cung-trung bảo-huấn (107). 

Chú-thỉeh. — 1(1) Giêng cả có ba : giềng, cũng đọc là giưò-ng, là giày cái 
trong lưới. Nghĩa bóng là trật-tự, vi có giường lưới mói giữ (lược các mắt 
lưới khỏi rỏ-i nhau; tỷ như trong luân-lý, có những nguyên tắc căn bản 
giữ cho đòi sống hàng ngày có trật-tự, có thống-hệ. Có ha giưỏng lớn : 
a) vua làm giường cho bề tôi b) cha làm giưò-ng cho con, c) chòng làm 
giưrrng cho vọ - . (Oo chữ « tam cương* trong đạo nho : a) quân vi thần 
cưo - ng, b) phụ vi tử cương, c) phu vi thê cưo - ng. — (2) Vốn : aj gốc, b) vẫn 
là . , nguyên là ... — (3) Chưng : tại, ả. Von ở chưng nhà nghĩa là có ba 
giường lởn nguyên lấy nhà làm gốc. — (1) Tạo hỏn ìậ. it. i nói vè tròi đất 
gây dựng ra và biến (lỗi muôn vật. 0’ đày Tạo-hóa là Tròù — (5) Công nén : 
sự khó-nhọc-mà có kết-quả, mà thành việc. — (6) IToằng-qui $*•(£) m : 
hoang là rộng lón. Qui nghĩa đen: khuôn tròn. Nghĩa bóng : phcp-t.ắc đã 
định. Đây là phép-tắc rộng ló - n về việc chính-trị. — (7) tíà lập: đã dựng 
lên, đã đặt ra. —(8) Cung-vi l ẵ" PH : trong cung; trong chỗ ỏ - của vua và 
vọ - con vua. — ( 9 ) G;đo đe: đặt sự dạy dỗ. — (10) Văn bảo huấn : hài văn 
chép lò'i dạy bảo quý-báu. 

Đại-Ý trong đoạn 1: 

Đạo làm ngưò-i có ba giưỏng-mối lốm mà gốc là ỏ- nhà (gia-dinh'. 

Có làm điều lành rồi mó - iđưọ - c hưỏ - ng phúc lành. — Muốn dạy các điêu 
cao xa, hắt đâu phải dạy những điều gần trưỏ'c đã. 





104 


THI VĂN 


Phép-tắc rộng-lớn trị dàn đã xây dựng đề giúp vào việc «sinh thành » 
của Tạo-hóa cho có kết quả tốt dẹp; trong chốn Hoàng-cung, chép ra bài 
vàn «bảo huấn» này đẽ lại, đặt ra phép dạy-dB cung-phi. 

II. — (11) Vận d. : st5-mệnh xoay-vân, chnvên đến. — (12) ì irờng, Ngu : 
tên hai triều-đại cồ Trung-hoa. yỏi đưò-ng có vua Nghiêu (2359-2259 tr. J.c.); 
đòi Ngu có vua Thuấn ( 2256-2208 tr. J. c. ); truyền thuyết cho là hoàng-kim 
thòú-đại, nghĩa là buôi cực thái-bình, thịnh-trị trong lịch-sử Tàu,— (13) 
Đạo ỈU : đưò-ng lối phải noi theo, — (14) Thuấn ỊỈỆ: tên hiệu vị Hoàng-đế 
dời Ngu. Đế tên là Trùng-hoa, đưcrc Đế Nghiêu nhưcrngngôi mà có thiên- 
hạ, đỏng đô ỏ' Bò-bản (nay thuộc huyện Ngu-hương, tỉnh Sơn tày); ỏ - ngôi 
48 năm; con lá Thưo-ng-Quàn là ngưò-i dỏ- nên Đế truất đi mà nhưcrng 
ngôi cho ông Vũ. — (14) Vũ : vua đầu nhà Hạ, tên là Văn-Mệnh, con Ông 
Cồn; thay cha giúp vua Thuấn trị-tliủy có công; sau dược vua Thuấn 
nhưÒMig ngôi chó. Ở ngôi 8 năm (2205-2197 tr. J. c.). Ngưòi Tàu gọi các vua : 
Đưò-ng Nghiêu. Ngu Thuấn, Hạ Vũ là vua thánh. — (16) Thương sinh £■ 4. I 
Dân đen đầu (chữ thưorng nghĩa đen là : a) sắc cỏ b) sắc xanh xẫm c) tóc 
lốm đốm trắng đen); cùng nghĩa với chữ « bách tinh », trỏ toàn-thê nhân 
dàn. — (17) Bổn bề: khắp trong nưó'c.— (18) Chiêu an ịữ 4t : nói về lúc 
loạn-lạc, gọi dân chúng về vên-on làm ăn. — (19) Hoàng-cực ỶL : cái 
khuôn-phép, mẫu mực của vua đặt ra, trong nước đều phải theo cả. — (20) 
Chín lần : do chữ Hán : cửu trùng Ai Ì chỗ điện vua ỏ’ thưởng xây chín 
bậc. Chín lần tức là trỏ ông vua.— (21) Áo dủ: ý nói đòi thái-bình, vua 
lấy dức hóa dân, nên đưọ'c thung-dung, nhàn-liạ; khắp trong nưó - c đều 
theo khuôn-phép, chịu giáo-hóa của vua. Lấy ý trong câu thùy y củng 
thủ nhi thiên-hạ trị : vua bỏ dủ áo chắp tay lại mà ngồi yên trên 
ngai, thế mà thiên-hạ thái-bình. — (22) 2 hôi văn X. : thúc đầy việc 
văn như vàn-học, lễ-giáo.... — (23) Đốc vũ % X '■ dốc lòng chăm-chỉ, sôn- 
sõc việc võ — (24) Ngoại-đình ịí : ngoài triều đình, nơi vua và các quan 
họp bàn việc chính-trị; việc ngoại đình là các việc sửa-trị trong nước.— 
(25) Cõi hóa, ngàn nhàn : nơi, chốn do đấy nhân-nghĩa, đạo-đức phát ra, 
truyền đi, khiến muôn dân biến đôi theo, trỏ' nên ngày một lốt. Theo quan- 
niệm cô, đức của vua có thề cảm-lióa đưọc dân. — (26) Nội đài Pỉ 4: : nhà 
làu ỡ trong hoàng-thành, noi vua ở. - (27) Xá ư dạy nhả : hãy bèn chỉ bảo, 
khuyên-răn. 

Bại-Ý trong đoạn II ỉ 

Vừa gặp lúc nhà Vua mởra vận hội thái-bình thịnh trị í._iưđời Đường, 
đời Ngu và noi theo đạo của vua Thuấn vua Vũ truyền lại. Dân trong 
nưó'C, sau cơn loạn, đã được gọi về, làm ăn yên ôn; khuôn phép đặt ra, 
ngưò-i đều tuân theo hết cả,- nhà Vua đưọ-c nhàn-hạ thung dung. 

Săn-sóc việc vũ, thôi-thúc việc văn, mọi điều đã đưọ'c sửa-sang ở bên 
ngoài; nhàn nghĩa, đạo đửcđược phát khỏ'i và truyền ra là do tự cung vua; 
bề tôi ỏ' chốn « nội đài» nên ưa lói răn bảo. 
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CUNG TRUNG BAO III'Ấn 

IỊI —(28 ) ỉ)am chiên : bèn phải, bèn trái. — (29) Đen loan, gác phượng : 
dền và gác có vẽ hoặc chạm hình chim loan, chim phượ ng ; noi vua chúa 

ả _(38) Dãy quế phòng tièụ : nhà cung-nhàn Ỏ-, trước cửa thường tròng 

^uế tường thường quét hò tiêu ; chất quế và liồ-tiêu là chất nóng, theo 
v-lý Á đỏng, dùng đê chống rét. — (31) tìói đũng : theo thứ bậc. — (32) Quỷ 
tỉẻn -í lì(; : sang. lièn. — (33) Tòn li %■ : cao thấp; quý.trọng và thấp 
hèn Néi chung là trật-tự trên đưói. — (34) Ẳn-đãi & ■íệ’ : đối xử có Ơ 11 

) ul ộ. _ (35) Thi-tần 4ỉí> 4'ố : nghĩa đen phi là vọ- bậc vương; tần là bậc 

lũr-quan treng đám cung nữ. Nói chung, phi-tần là các vọ- thứ của vua. 
— (36) Tưèng ngự w ■ tưởng là chức quan đàn-bà ngày xưa,- ngự là 
hìiu (vua). Chức phi tường <>■ trên, chức tan ngự (V dưới ; tường lại ô' 
dưới phi. 

®ại Ý treng đoạn III : 

Treng cung, những kẻ dược lựa chọn chầu hau bén tả hữu nhà Vua, 
heặe ẻ- chèn phòng tiêu hoặc ỏ- noi đền loan gác phưọ-ng : số phi-tiìn, 
nữ quan meng ẩưọc vua ban ơn, không phải là ít; tất nhiên chia ra sang 
hèn, he-B kém, theo thứ bực tròn dưới khác nhau. 

IV. — (37) Tna : nên, phải ; <lo chữ « tu : » nói trạnh ra. — (38) Glún : 

ca«-thận — (39) Nghiêm Se : doan-trang, chính-dính.— (40) Nam nắm : 
nùi bệ le sẹ, không dám cầu-thả trễ biếng. — (41) cớ uế ì,ày do tho- Tifu- 
tinh (kinh Thi,— Quốc-phong: 'Thiệu nam). Lòi UìO’ rằng: «Xăm ba ngòi 
sae nhó kia lấp-lánh ()• phương Dông; dèm di te chỉnh, hỏm sớm (hàu- 
liạ chăn nệm) ỏ- cung (vua)— » Lòi chú rằng : « Các tỳ-thiếp ví bà vợ 
cả của vua như mặt trăng mà tự vi mình như các ngòi sao nhỏ. Sớm hôm 
hãu-hạ chăn nệm ỏ- trong cung nhàn thấy sao mà khơi hứng. Lời tho- tỏ 
rò ỷ các tỳ-tlúcp chàm chi chuyén-cần... » — Ở đày, vê 40 khuyên cung-nữ 
khuya còn lo SỌ", tận tàm hầu vua. như ngưòi tỳ thiếp nói trong tho- 
-ri — O-) ^ ® dày khuyên cung-nữ- dậy só- 111 . Do thơ Kê-minh (Kinh 

Ihi: Tẻ-phong). Lòi tho- rằng: «Gà đã gáy vậy. Trong triều đã đủ mặt 
cac hay tòi vạy....» Lời chú rằng: « Đỏ-i xưa, bà phi hiền-thục, hầú ổ-bên 
Vl J. a > ẵ an sáng tương rang gà gáy; không dám nghĩ đến tình riêng; dục vuá 
hậv ra họp bàn việc nước VÓT các bày tôi tại triều ». — (43) Thiếu nghi 
^t : tện một thiên trong kinh Lễ; dạy kẻ còn ít tuối các phép-tắc, nghi. 

vo ' m 9‘ ngựò-i. - (44) Nội tắc (*J I'] : tì ‘11 một thiên trong kinh 
c * n . t t n '. 1 ’ con gái, o" trong nhà và trong buồng-thc các phép-tắc thò- 
n !!' , ,Ì!^L VlV Ì Cỏ ;. < i u v;m vàl1 -- («) Giáo lành : điều dạy phải, 

! T (4 <») l ‘ h: % * '■ lỏn tho-trong líinh Thi (Quốc phong : Clnr 

nam J n t à L. ,à ỉời j ji ‘ Itậu-phi nhàn vua Văn không co nhà, tương nhớ 
Ỉ.K.?. hÒ ỉ ? ỏ L đang h:,i rau quycn-nhĩ chưa đay dỏ, chợt nhơ vua 
. n - él ỉ. khÒ "^, há -! đ,rọx nfi ' a ’ đ Õt dỏ xuống bên đương. Tlìơ Quyên nin 
Ja ' uc / t ‘'ỉ nl ^ tlnh ’ c hujên nhất ciia bà Hậu-phi luôn luôn tưởng nhó- 
Mia an - (^í)Qĩmn-ỉhư ; tòn tho* trong kinh Thi (Quốc phong: Chu- 
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nam). Quan là tiếng bẳt chước tiếng chim kêu, Thư là chim thư-cưu, một 
loài chim ỏ' nước, thưởng sống thành đôi. Thơ này là ngưòú trong cung 
ngợi khen bà Hậu-phi hiền đức, sánh vói vua Văn thực là tốt đôi — (48) 
Đúc thịnh : (lức là cái hạnh, cái nết lốt đẹp thuần-túy, hợp vó'i đạo-lý. 
Thịnh là nhiều, tốt. Đây trỏ nết cực tốt của bà Hậu phi vợ vua Vần. — 
(49) Phen đỏi: Phen : so-sánh ; đòi: theo. 

Đại-ỵ doạn IV: 

Nên can-thận, nghiêm-trang, một lòng, một (lức Phải chăm-chĩ, thức 
khuya, đậy sÓTn ; phải cư-xử theo lòi dạy trong thiên Thiếu.nghi, thiên Nội- 
tac; phải bắt chước đức lốm của bà Hậu-phi nói trong tho- Quyện nhĩ, 
thơ Quan thư. 

V — (50) Qní-nữ Ặ -kr : con gái út; (tây là ngưòi con gái nhỏ. Chữ lấy 
trong thơ Thái tần (kinh Thi, Quốc phong : Thiệu-nam); thơ náy khen bà 
vợ quan đại-phu !à ngưòri đàn bà ít tuối, thành kính ị biết hái rau tần, rau 
tảo, luộc ròi dàng lên nhà thò'TÔ (te tế. —(51) Tân-tảo % : tên hai loài 
rau mọc ỏ' đưóũ nước — (52) f hnm-chắm : bộ nghiêm-trang, ngay-ngắn. 
Chữ tần tảo này cũng ỏ- thơ Thải tằn (xem lòi chú sò 50) — (53) Thái-nhâm 

0 : vợ Vương Quí, mẹ vua Văn (nhà Chu). — (54) Kiệm <£■: dành-đụm, 
dè-đặt, kkông hoang-phí. — (55) Khích si ậệ .-.khích là vải to, si là vải 
nhỏ. Chữ lấy trong tho- Cát-đàm (kinh Thi : Quốc-phong; Chu nam). Lời 
tho- rẵng : «Giây sắn bò lan ỏ- trong hang, lá xin xít (rậm-rạp), ấy cắt, ấv 
nâu (ươm) làm vải nhỏ, làm vải to; í may áo) mặc không chán». Tho - tự 
bà Hậu-phi làm, bày tỏ đức cần kiệm, không vì sống trong cảnh giàu sang 
mà hoang-phí. — (56 ) Chối liễn-phượng ịệ: i}. : Liễn-pliưọng là xe vua ngồi, 
cỏ chạm hình chim phượng. Đày lấy tích HánThành-rtế muốn ngòi chung 
xe vỏ-i tiệp-dư Ban. Nàng tử, vi sọ- làm thế sẽ hại cho (lanh-dự nhà vua 
Nàng nói: «trong các tranh xưa. chỉ thấy vẽ (lanh thần ỏ- cạnh vua mà 
thôi ». —(57) Ban thị tó : họ Ban ; trỏ người cung-nhân đòi Hán Thành- 
đế, ngưò-i đẹp, thơ ca giỏi ; được vua yêu. làm tịệp-dư. Sau vua lại yêu 
Triệu Plii-yến ; họ Ban bị ruồng bỏ, vào hầu thái-hậu ỏ- Trưòng-tín cung ; 
Tiệp dự ịị Ặỹ là chức quan (tàn bà ỏ- trong cung, có từ đòi Hán Vũ-đế-; 
vị ngang thưọ-ng khanh, tưó-c ngang liệt hầu.— (58) Muông hùng ÍK : ccn 
gấu. — (59) Phủng-cơ: '$} ® nàng họ Phùng (cơ là tiếng gọi sang trọn 
các bà quý pháii: con gái Phùng Phụng-Thế đò-i Hán. làm tiệp dư tron 
cung vua Han Nguyèn-dế. Một hôm Hán Nguyên-đế cùng nàng ngồi xcm 
dấu hô. Một con gấu sô cũi. Nàng tiến thẳng trước gấu mà chặn lại. — 
(60) Xa ngừa: phòng giữ trưó-c. 

Đại-Ý đoạn V. 

Hãy xem gưo-ng tốt đòi xua còn truyền lại : 

như bà vọ- quan đại-phu nói trong thơ Thái-tần thành-kính trong việc 
sừa-soạn đò tế-lễ ; 


•oc 'oc 




CUNG THUNG BAO HUÂN 


107 


như bà Thái-nhâm can-kiộm, nói trong thơ Cát-đàm. (Thực ra, thư 
Cát đàm là lòi bà Hậu phi. VỌ' vua Văn chứ khòngphậi nói về bà Thải nhâm); 

như Ihintiêp-dư không chịu cùng Vua cùng ngòi chung một xe; 

nhu- Plrmg-co- liến lèn trước con gấu song chuồng, lấy mình (he cho 
Vua khỏi bị hại 

VỊ _ ((51) L-sơn í?. •«’•* : lèn nú , ô' Dông-Nam huyện Lâm-đồng, <ĩnh 
*1 hièm-Tày ; cũng gọi là núi I.y nhung. Vua U-vương nhà Chu chết ỏ- chân 
núi ấv... —(02) fíaọ tị $ : vợ yêu của Chu U-vương : nàng không hay 

cu-ò-i ; vua (tùng trám ngàn phuo-ng-kế không íao khiến nàng cưò i (lưọc; 
ve sau sai đòt ụ lửa báo-động ở Ly sơn đê đánh lừa chư hầu : chư hầu 
thấy hiệu lửa, tưởng kinh-sưcó biến, vội đem quàn đến cứu ; đến noi thấy’ 
vua và Iỉae-TỊ đang yến tiệc, lại kéo quàn lui Bao-TỊ xem (ảnh quân sĩ 
các nưỏ-c hấp-tấp đến rồi ngơ ngác ra vê, nên bật lèn cưỏ-i. Tói khi có 
giặc Khuyên Nhung ‘theo thằn hầu vào đánh nhà Chu, U-vưong sai (lốt lửa, 
•chư hìiu không ai lòi cứu nữa ; Vua bị giết ở chân núi Ly-sơn — (63) Vị- 
Ihủg: 'ìn 4- tèn sòng, bắt nguồn tự Cam túc, chày qua Thiẽm-tảy vào 
sòng Hoàng-hà — (64) Dương phi # íữ. : vọ- thử yêu của Đường Huyền 
tòng; em DươngQuốc-Trung ; trước'tên là Ngọc-Hoàn ; sau làm nữ đạo- 
■sĩ nên hiệu gọi là Th.ìi-Chàn Gặp khi có loạn An Lộc son, Huyền tòng 
cùng Dưong-phi chạy sào Thục, đến sườn núì Mã-Ngỏi, quàn linh oán 
vi Dưong-phi sinh loạn nên không chịu tiến; Dương-phi bèn tu-tử.— 
<65) Dộc hòa thiên-hạ : làm hại chung cả mọi người —(6(5) c.ung quăn 
giai iị dtk : Vua Ngỏ phù-sai sai (lựng cung này ỏ- núi Nghiễn-thạch (ho 
Tây-thi ở. Ngưò-i Ngô gọi con gái đẹp là «»iai » nên mới gọi là cung Ọuốn 
gmi. Nay còn dấu vết ỏ- trên núi Linh-nham, tại Tày Nam Ngô-huyên, trong 
tĩnh Giang-tô.— (67)Lang: Ịịị) dãy nhà chạy dài ỏ-đền đài cung điện. (68) 
Hưởng tiếp ặ 41 : tên Inngỏ-cung vua Ngô ; dùng ván gỗtử, lát đề Tày-Tlii 
diịmôi bước di lại có tiếng ngân vang lên.-(69) Tày-Thi <& f* : nguôi đẹp ở 
thon Trữ-la, nước Việt, đời Xuân-thu. Vua Việt Câu-Tiễn thua trận cối-kê, 
dùng mưu Phạm Lãi, dem Tâv-Thi dâng vua Ngô là Phù-Sai. SauCàu-Tiễn 
diẹt nước Ngô, Tày.Thi theo Phạm Lãi di choi Ngũ hò ; hoặc có ngưò-i nói 
lay-Ihi bị dìm sông chết; không biết thuyết nào (lúng. — (70) Chín : thật 
ỉa ' ( 71 ) Thê loàn $ : tức là thê loạn (vì luật bằng trắc nên loạn đọc 

lạ loàn) : thang loạn ; cái thang (dùng theo nghĩa bóng) là cái có' dưa tó'i sự 
roi loạn ; sự rối loạn dựa vào đấy mà phát sinh ra —(72) Thang dậu khan 
~Ỳ -*■ '■ nưóc nấu vói dậu-khấu (một loài thực-vật dùng làm thuốc).— 

<73) Quê Òn-nhu: dịch chừ Hán : Ôn-nhu hương ìâ # : làng êm-đềm 

mem-mại Sách « Phi Yến ngoại truyện)) chép rằng: « Ilặu (trỗ 1 hi yến) 
dem Hợp Bức tiến lên cho Vua. Vua rất Lằng lòng... nói : Hợp Bức là làng 
On-nhụ ; ta già ở láng này ». — (74) Triệu thị 4| t\ : họ Triệu : trỏ hai chị 
khi-Yèn ; Cung-nhàn đò i Hán Tliành-đế, học múa hát vì thân- 
t e ahẹ-nhang nên gọi là Phi Yến (con én bay). Trưó-c hàm tiệp-dư; sau 
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Hứa-hậu 111 ất, đưọ'c phong hoàng-hậu ; cùng Q 111 gái cố-hoặc vua trong 
mưò'i năm ; vua mất, Ai-để tôn làm Hoàng Thái-hậu ; khoảng đàu đòi Bìnli- 
đế, bị giáng xuống làm thứ-nhân, tự tử chết. — (75) Atroc họa : dịch clnr 
Hản : Họa thủy ;>]<.: nước gày ra tai vạ. Do câu của Náo 1‘hương-Thành, 
ý nói rằng: Triệu Hợp-Đức làm mê-hoặc Thành-đế se gây loạn và làm 
mất nhà Hán cũng như nước làm tắt lửa (vì nhà Hán lấy «dưc Lửa » mà 
dấy lên). 

Đại Ý đoạn vi. — 

Nếu hất chưó'c những thói dử, nết lạ như của: 

Bao-TỊ cười ỏ’ Li-sơn khi xem trò đốt ụ lửa ; 

Dương quý-phi hay tắm suối nưó’c ấm ; 

Tày-Thi ỏ' cung quán-giai, lang hưởng-tiếp; 

Triệu Phi-Yến tắm nước thang đậu-khấu; 

Triệu Họ-p fìức làm mê hoặc Hán Thành-đế; 
thì sẽ là mầm gày họa, hại vua, hại nước, hại dàn. 

VII — (76) Dù nhẫn : cũng' nghĩa như chữ dù ; dù mà; ví bằng. — (77) 
Ghín nơi hợp Ị/hín ; can.thận những diều dáng nhẽ (đúng lý) I hải cặn-thận.— 
(78) Niêm : lòng tưởng nghĩ chuyên-chú vào việc gì. — 1 79) Trung Ề : thành, 
thực hết lòng (vói vua). — (80) Hiếu : thảo, ăn ử hết lòng vỏ'i cha mẹ.— 
(81) Ái-ưu ặ : yêu nước và lo vua. — (82) Iiằng dốc: uôn luôn lúc nào 
cũng chuỵên-chú vào... (83) Xa hoa : hoang phí và (ưa chuộng sự) đẹp- 

dẽ, rực-rõ’, lộng lây. — (84) Tật đố -tó -kỷ : ghen ghét — (85 ỴNgăn : chắn, cản 
lại (không cho phát ra). — (85) Nhu j£ : mềm mỏng. — (87) Thục & ;liien- 
lành, có lòng nhân — (88) Uyền ■& : dịu-dàng uốn theo. — (89) Hóa 4» : èm< 
ái, thỏa-thuận, không sinh sự. — (90; Tua gìn: nên giữ. (Chữ tua là chừ 
tu đọc trạnh ra). — (91) Dạo chinh : dưòng lối thang, lý (túng phải noi 
theo. — (92) Tĩnh -ịệ : 1) im lăng; 2) trong sạch, nói vè tấm óng — (93) Trang 
& : nói về cái dáng kínli-cạn, nghiêm chỉnh. - (94) cần IU) : siêng-nang, 

chịụ-khó. — (95) Kiệm (ố - : dành dụm, dè-dặt; không hoang-phí_(96 )Chíip 

: cầm, giữ. — (97) Giảo vãn X : dièu dạy bảo về lỗ nhạc, dạo đức. 

Đại Ỷ đoạn VII 

Vậy nên can-thận những việc dáng can thận và phải íự ran mình : 

Phải dốc một lòng trung-hiếu, ái, ưu ; phải tránh thói xa-hoa yhen-ghél ; 

Phải theo đạo chính, luyện đuc nhu, thục, uyên, hòa; 

Phải giữ Iò-i dạy bảo, tập nết tĩnh, trang cần, kiệm. 

VIII.— (98) Ngõ: mong mỏi. — (99) Cù mộc I1Ị Ạ : cây to cành cong, 
xuống, đê giày bìm, giày sắn bò lên Nghĩa bóng: VỌ' cả ăn ỏ' có lượng cho. 
VỌ' lẽ được nhò'. — Tên một tho- trong kinh Thi (Quốc-Phong: Chu-nam).. 
Thơ này là lòi các vợ lẽ vua Văn, mùng đưọ-c bà Hậu phi vui-vẽ, dịu- 
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dàng với kẻ dứói, nên căn chúc cho bà hưởng phúc lộc của Tròi ban cho 
ngưỏi có đức. — (100) Kỏng-ròn:i: trỏ ý suốt, luôn, không (lứt quãng. — 
<-101) liệt ỉ tỏ rõ. — (102) Cương thường M '$■ • cirơng là giưòng-mối. 
'I hưòng là luôn luôn, không thay đôi. Cương thường lá nói tóm «Ta 111 
•cương, ngũ thường » tức là ba giường mối (vua-tôi, cha con, chồng-vợt 
và nam đứcthưò-ng của ngưòú ta (nhàn, nghĩa, lễ, trí, tín). — (103. Chung, 
tư ầ- #r '■ chung-tư là con sạt sành (như con châu chấu .) Thơ Chung 
từ là một thơ trong kinh Thi (Quốc phong : Chu-nam). Vì bà \ọ- vua Văn 
hiền thục, không ghcn-ghét nền các vợ iẽ cău cho bà (lược hưỏ-ng phúc 
,vmn đàn. cháu đống, dài làu, vui ve, thuận hòa như đàn con chung tư 
(i'ho- này thuộc thè tỷ, mượn loài (hung tư- làm tỷ-đụ). — (104) Dặc dặc : 
ìàù lắm, dài lắm — (105) Tộ dẫn ịị /(11 : Kinh thi, Bại-Nhã, tho-« Ký 
túv » có càu : « vĩnh tứ tộ (lẫn » nghĩa là : « mãi mãi ban phúc lành cho con 
cháu ». Tộ là phúc Dần là con cháu. — (lu6) Đè danh trúc bạch Yị 
nghĩa đen : đề tên trc lụa. Ngưò-i đời xưa dùng thẻ tre viết chữ làm sách 
lá trúc, dùng lụa làm cò- là bạch Hễ ngưòi có công đức thì đừợc biên 
•càng vào sách, ghi lên mặt cò-, nèn nói rằng đê danh trúc bạch. — (107) 
Cung truug baỏ huấn : bài văn chép lò-i dạv bảo quý báu (cho phụ-nữ ỏ-) 
trang cung 

®ại Ý đoạn VIII 

Như thc mởi mong được vua thánh, tôi hiền, nưố-c yên, nhà thuận. 

tìạo cương thường tỏ rõ, nhò- ỏ- đúc lành của bá chính-hậu, như lòi 
tho- Cù mộc. Lại như lòi thơ Chung-tư và Ký-tuý, con cháu se dông đúc 
và hương mãi ph 1C lành. 

Do vậy mà lèn đè sử xanh, hưởng phúc yên vui và không phụ lòi 
trong bài văn này dạy bào. 

Bài phú này gồm có tám vân : 

Boạn I vàn lung tức là nhập-de nói đả động tói vàn « Bảo huấn ». 

Boạn II . van biện nguyên : nói rõ nguyên-ủy, Iý-do bài văn « Bảo huấn » 
Boạn III.... VI: bốn vàn thích-thực. noi sát vào dề : 

ị 1I1-IV : các điều răn dạy Cung-nữ. 
j V : gương tốt đẹp cần theo. 

1 ' I : gương xấu-xa phải tránh. 

Boạn \ II. ván phu diên : quay trờ lại các điều răn dạy và nói rộng ra 4 
đức chính, 4 nết hay của cung-nhân. 

B«ạn VIII vân tổng-kết : kết-quả tốt thâu-Iượm được khi cung-nhàn nghe 
theo lời dav. 




NGUYÊN BINH.KHIÊM 


(im - 1585) 


ỈẨ 



Người làng Trung-am, huyện Vĩ.ih-lại, tỉnh Kiến-an.ngay 
nay. Thường gọi là Trạng Trinh, hiệu Bạch-vàn, đui sau tòn lá 
Tuyết-giang piiu-tử. Lớn lèn trong thời triều Lè loạn, ông học 
giỏi, nhưng không chịu đi thi. Năm 44 tuỗi mới thi hương, năm 
sau đậu trạng-nguyên đòi Mạc tìăng-Doanh (1535). Được trao 
chức ỏ' Bòng-eác, ông tháy đời sắp đại-loạn và cíiínn con rồ 
mình cũng vào bè-đầng lộng quyền. Ỏng xin trừ bọn quyền-thần 
không đu'Ọ’c, bèn trớ về làng sau tám năm ỏ triều. Mạc mòi 
òng trờ ra làm thưcmg-thư bộ Còng. Òng lại cáo về. 

Ỏng dựng am Bạch-vân, quán Trung-tàn tại làng, làm nơi, 
ẫn. Thưcmg đi ngao-du vùng Yên tử, Chi-linu, tìồ-son. Các 
vua Mạc và các chinh-khách theo Lè thường tới hỏi ý-kiến về 
thời thế. Mạc thăng hàm cho ông đến Lại-bộ thượug-thư, tước 
Trình quốc-công. 

Ổng học rất rộng, thích khảo kinh Dịch, cỏ tiếng là tinh 
khoa bói Thái ất. Cho nên người ta còn truyền tụng nhiều càu. 
sẩm. nói là của ông, tiên-đoản vạn-mệnh của nước. Sự chắc- 
chẳn hơn là văn-thơ của ông, gồm có hàng nghìn bùi bằng chữ 
Hán và thi phủ nôm. Tập Bạch-vân-lhi nay còn có chừng năm 
trăm bài chữ Hán, Phần quốc-ngữ cỡn một trăm bài, nhưng; 
hình như sao chép có chỗ sai sót (1). 

Các thơ ấy không đề-mực, là một chuỗi chàm ngôn, gồm 
những đại-ỷ như sẽ thấy ỏ' trong các bài sau. Cũng có một ít bài 
nói đến đời tư của ông, trong khoảng 44 năm ở ần. Ông mất đời 
Mạc Mậu-Hợp ; thọ 95 tuối. 


<!) Sau đày sẽ chọn 11 bài, phiên âm. theo hai bẳn nôm cO, sẽ gọi 1® 
A và B. 
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1. — Bỏ công-danh (nguyên-số 76) 

Ang công-đanh (1) xá (2) cắp tay (3). 

Nhiều phen đã khỏi tiếng tai hay (4). 

Hoa mai bạc (5) vì trăng tỏ, 

Bóng trúc thưa-bởi gió lay. 

Ưu-ái (6) chẳng quèn niềm (?) trước, 

ThỊ-phi (8) biếng nói (9) sự nay. 

Đã từng trải sơn-hà (10) hết, 

Đường thế (1 i) nhiều nơi liiêm-hóc (12) thay ! 

Chú-thích. — (1) Áng củng danh X# : cuộc công-đanh. Công-danh 
là kếtrquả hay của sự làm và tiếng tpt, tiếng hay. — (2) Xu : hãy. — (3) 
cắp lay : khoanh tay. — (1) Tai bay : do thành ngữ « vạ gió, tai bay » : cái 
họa nạn bất-thình-ùnh ỏ' đàu sầy tóã, không do mình gày ra. - (5) Bạc ĩ 
trắng như bạc. — (6) ưn-ái ỉ: st*: do chữ ưu quấn, ái quốc nó tắt: lo cho 
vua, yêu nước —(7) Niềm : lòng tưỏng-nghĩ chuyên cliú vào việc gì. —(8) 
Thị-phi ị, : phải Và trái.— (9) Bi ng nói: ít nói — (10) Sơn hà : 

núi và sông. — (11) I.ường thế : đưùng đòi. - (12) Hiềm-hóc: cũng như hiềm- 
trỏ-; nói dưòng đi lại khó-khăn. 

Bạỉ-Ý* — Hãy khoanh tay lại, không nghĩ gì tóã cuộc công-danh. — 
Nhiều khi đã tránh khỏi những tai-bọa bất ngô' ở đàu đàu sầy tó-i. (Bặt 
mình ra ngoái công-danh làm bạn vói) gió, trăng, mai, trúc, sẽ nghiệm 
thấy : dưó-i ánh trăng, hoa mai màu trắng như bạc và bóng trúc thưa, vì 
gió dưa đi đưa lại làm rã-ròă. Vậy nên thưỏ-ng trăng và tránh gió. 

Tuy bỏ công danh, vẫn không quên lòngyèu nước, lo cho vua như khi 
trưóc còn ỏ’ tại triều; nhưng những sự phải trái hiện nay, ít khi nói tới. 

-• ẩ từng đi chơi qua hết sông núi, mới biết dưò-ng đòá nhiều nơi liicm- 
trở (cũng như việc đòi lắm nồi khó khàn). 

2. — Khinh phìỉn>hoa phú-quí (ng s. 79) 

Một mai, một cuổc, một cần câu a , 

Thơ-thần dău b ai (1) vui thú nào. 

Ta dại ( ;), ta tìm nơi vắng-vẻ, 

Người khôn (3), người đến chốn lao-xao (4). 
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Thu ăn măng trúc (5), đông ăn giá (6), 

Xuân tắm hò sen, hạ tắm ao (7). 

Rượu, đến cội cày (8), ta sẽ uống, 

Nhìn xem phú-CỊiiýtỌ) tựa chiêm hao., 

a) B: lành đeo. — b) R : nùo 

Chú-thích,— (1) Dầu ai: mặc ai. - (2) —(3) Ta dại, người khôn : ngưòi chè 
ta dại vì ta khinh phú.quý tìm ỏ- noù.hiu-quạnh, ta cững xin nhận là dại. 
Người cậy ngưòi khôn nên tìm đến ỏ- chỗ đỏ-hội phồn-lioa đẽ tranh-g ành 
phú-quý, ta xin nhường đe ngưòú đưọ-c tiếng khôn. Tóm lại, tác-giả có V 
gác ngoài thị-phi, không muốn ganh đua khôn dại ■với đời. Thực ra, trong 
thàm-tâm tác-giả cố-nhièn tự cho minh la khôn, là phai và cho ngưỏ-i đòi 
là dại, là trái — (4) Lao-xao i òn-ào. — (5) Thu ăn măng trúc : mùa thu, ăn 
măng tre. — (6) Gia : mầm đạu-xanh ngâm. — (7) Ilạ tắm ao : mùa hè tám (V 
ao chứ khùng tắm ỏ- hồ sen'vì hò có sen mọc. — (8) Cội cây: gốc cày. — (9) 
Phú quj ĩ -f : giàu và sang. 

Ý sáng, lòi giản-dị, in hệt văn xuôi, ấy là đặc-sắc của bài thơ này. 


3. — Am Bạch -vân (ng. s. 13) 

Được thua đã thấy ít nhiều phen, 

Bễ (1) rẻ công danh đỗi lấy nhèn (nhàn) 

Am (2) Bạch-vân (3), rồi (4) nhàn-hứng (5), 

Dặm (6) hòng-lrăn, (7), biếng " ngại chen. 

Ngày chầy (8),họp mặt: hoa là khách. 

Đêm vắng, hay lòng (h): nguyệt ấy đèn. 

Chỏ' chớ (10) thờ-ơ (11) ! Nhìn mới hiêì : 

Bỏ thì son đỏ, mực thì đen b (12). 

a) A và B đều chép oẫlig. nhưng theo nghĩa thì là biếng, vả 
âm gần nhau nên chắc truyền-khẳu lầm đã từ lâu. — b) A và B 
chép như thế, 'nhưng ỏ - B có kẻ chữa ra: Gần son thì đỏ, mực 
thỉ đen Chắc không đúng nguyên-ý, 

Chú-thích. —(1) ỉ)e : nhưò'ng lại, bán Iịịí —(21 Am 1)1;: nbà của ngưòi 

àn-dật. —(3 < Bạch vân & 'í' : mày trắng. — (4) Rồi: rỗi. (5) Nhản-hứng 

: nhàn là rảnh-rang thong thả; hứng là sự vuirthích do cảm-xúc mà 
phát ra. Đây ý nói sự vui thích trong cảnh nhàn. — (6) Dăm i một thôi 
đưò-ng dài 135 trưọ-ng. Đây nói dường đời. — (7) ỉ Tòng trần Ậ : bụi 
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aỏ. — (8) Ngày chầy : ngày dài. — (9) Hay lòng : biết lòng. -(10) Chớ chớ : 
4ừng. — (11) Tliờ-ơ: chềnh-mảng, không đè ý tói. — (12) Câu 8;. ý nói : 
không mập'-mò'; phàn-minh, rỗ.rệt đen đỏ như mực và son. 

f)ai>Ỵ. — -Sau thi đã thấy ít nhiều phen sự thua được ỏ' đỏi nên nhường 
rẻ lại công-danh, đem đoi lấy nhàn. 

Tại am Bạch-vân, rỗi-rãi, vui thích trong cảnh nhàn. Biếng-nhác và 
ngại không muốn chen-chúc nơi đưò'ng đòi đầy bụi đỏ. Ngày dài, bạn 
•cùng hoa, lấy hoa làm khách. Đêm váng, mặt trăng soi tỏ lòng mình như 
là đèn. 

Đừng có chênh-mẵng; nếu đế ý nhìn mỏi thấy rõ cáithanh-cao vá 
hứng-)hú của cảnh nhàn ấy rõ-rệt như son đỏ, mực đen. 

4 — Bời giản-di (ng. s. 73) 


Chòm (1) tự-nhiên, (2) một cái lều, 

Qua ugày tháng lọ là nhiều. 

Gió cuốn rèm thay trửu (3) quét, 

Trăng kề cửa, kẻo (4) đèn treo. 

Com ăn chẳng quản dưa muổi«, 

Ảo mặc nài chi gấm thêu. 

Tựa cội cây, ngồi hóng mát h , 

Đìu-hiu, (5) ta hãy một đìu-hin. 

a) A : rau cùng muối. — b) A không có hai càu thử sáu và 
thử bảy. 

Chủ-thíeh. — (l)C/ióm:một đám nhiều cây-côi mọc tụ lại. — (2) Tự- 
' nhiên u & : đương khi không mà sinh ra. Ý nói cây không (to ngưòi 
tròng. (3) Trử'1 %■: cái chồi. — (4) Kẻo: khỏi (phải), không (phải treo 
đèn).—(5) Bìu-hiu :nói cảnh quạnh-vắng buồn-tênh. 

Đại^Ỹ,-— Trong khoảng cây cối mọc tự nhiên, dựng một cái lều đè ỏ- 
cho qua ngày, hà-tất phải nhà cửa rộng lón, sang trọng. Ban ngày thì gió 
thoi ?uặn.rtnỊ, thay làm choi quét. Ban đêm trăng soi kề cửa, không phẵĩ 
5?» ’^ n cơm không nề-hà, chĩ có dưa muối. Mặc áo không cần phải 

gam thêu. Ngòi hóng mát tựa gốc cày Dù vắng vẻ, ta hãy sống vắng-vẻ 
một^minh trong cảnh thanh- nhàn giản dị. 

U ^*2:nơi ở gần chốn thiên-nhièn, khổng cần sang, (lẹp. 

Càu 3-4 : lấy gió trăng làm hạn, thay choi, thay đèn. 

Câu 5 6 : ăn mặc bình thường giản-dị. 

Câu 7-8: kết: thung-dung sống một mình quạnli-quẽ, đìu hiu. 
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5. — Cảnh nhàn-dật (ng. s. 41) 

Thức dậy, tay CÒI1 sách chửa buông (1). 

Khách nào thăm hỏi; sự phao tuông(2). 

Bếp già a (3) hâm (4) đã sôi máng trúc, 

Nương (5) cỏ cày thôi (6) vãi hột bông, 
cửa vắng ngựa xe, không quít-ríu (7), 

Cơm no tôm cá, kẻo (8) thèm-thuòng. 

Sơn-tăng (9) giễu (10) khách xui người bấy! 

Sơ-nguvệt (11) kềnh-kềnh (I2i đă gióng (43) chuông, 
a) A: trà, đối càn với chữ cỏ, nhưng vô-nghĩa. 

Chú-thĩeh. — (1) Bìông: bỏ xu*ng. — (2) Phao tuông : bày đặt ra mà 
nói chứ không có sự thực. — (3) Bêp già : bếp lửa nóng quá độ thường. — 
(4) IIảm : đun lại cho nóng. — (5; Sương : ruộng đất cao ỏ- đồi núí. —'6) Càg 
ihôi cày xong rồi. — (7) Quít ríu : cuống-quít, ríu rít: trỏ bộ bộn rộn, rối 
rít, nhộn nhàng. — (8) Keo : khỏi. — (9) Sơn-lă g ili ta : sư chùa ở núi. — 
(10, Giễu; đùa bõ-n, chè' nhạo. - (11) Sơ-ngugé/ ịũ : mặt tràng non. — (12) 
Kình kềnh : tiếng chuông (13) Kióng : đánh I chuông). Nghĩa đen gióng là 

giạo trước khi đánh'han như gióng chuông, gióng trống. 

Đại-ý.—Buoi sáng khi thức dậy tay còn chưa ròi quyên sách. fó 
khách nào tới thàin-hỏi đàu.Chẩng qua lại chỉ là chuyện bày đặt phao đồn. 

Trong bếp, lửa nung già, rnáng trúc hầm đã sôi. Ngoài nương cày 
xong ròi, đem hạt bông ra gieo rắc. Ngoài cửa, không có ngựa, xe (trỏ khách 
giàu sang nliộii-nhịp; cơm án no đủ co tôm cá, khỏi thèm muốn những 
thức cao lưo-ng. 

Sư trên núi, trong buoi trăng non, đã gióng chuông chùa, nhường như 
trèu-cợt khách nhàn-cư, xui khách sinh lòng thoát tục. 

(ỉ. — cảnh choi thuyền (Ng. s 54) 

Nước xuôi, nước ngược, nổi (1) đòi (2) triều (3) 

Thuyền khách chơi thu, gác bái a chèo (4). 

Mai (5) thác trăng, (6) dương (7) thủa h,ứng (8),. 

Thuyền cỏ gió, mặc cơn phiêu (9). 

Phơ phơ đâu bạc, ông càu cá, 

Lẻo-lẻo dòng xanh, con mắt mèo. 

Àu-lộ b (10) cùng ta như có ý. 

Bần c đầu thi cũng cố đi thpo đ . 
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a) B: mái. Đông nghĩa, bái là tiếng cồ. — b) A: nu vụ. 
c) A : sách là lầm. — (1) A : của đi theo. B : của đi nhiêu. Chắc 
đều sai, vì tự-dạng của chữ nôm. 

Chú-thích. — (1) A’oi: lên. — (2 -Dỏi: nhiêu, nhiều lần. —(3) Triầu : 
cũng đọc la «trào». Con niróc bê khi dàng lên. — (4 Gác bai chèo : gạc mãi 
cheo. Hai tiếng bái và mái cùng một nghĩa. Bái là tiếng cô. - (5 Mai : mui 
thuyền.—- (6) Thác trăng : thách trăng. Thách nghĩa là nhô lên, kéo lên, tai 
rá” Thách trăng là kéo mui thuyền lên đê ngắm trăng — (7) Dư ng : lên,— 
(8) Thùa hứng s lúc hứng; ỏ' đây ý nói lúc có sự vui-thícli do cảnh đẹp cảm- 
xuc mà sinh ra. - (9) Phiêu 18.: gió thôi, gió cuốn cho hôi đi - (10, Ầu lò 
Ịíìị ì, • âu là con cò be, I11Ỏ khoằm mà cứng, lồng trắng toát, cánh nhò- 
nhờ như gio mà dài quá đuôi, thường hay liệng trên mặt bê đe bắt cá ăn. 
Lộ là con cò trắng. 

Bại-ý. — Nưó-c trào dàng lèn, dòng nước khi chảy ngưọ-c, khi chảy 
xuôi. Khách chơi thu thẵ thuyền, gác mái chèo, đề mặc con thuyền trôi 
tự-nhiên thuận theo dòng nước. Nhân khi hứng, kéo mui thuyền đề ngắm 
trăng đẹp, thuyền có gió, mặc cho gió-thoi trôi di đàu thi đi. Ỏng càu cá 
đầu tóc bạc phơ, nỗi bập-bênh trên (lòng nước xanh như mắt mèo nom 
trong văn-vật. Chim âu, chim lộ nhưởng như cùng ta có ý quyến-luyến, 
nên ta đi đâu cũng thấy đi theo. 

7. — Ngâm thơ quốc ngữ (ng. s. 93) 

Mới hay phú-quý (l) bỏi thời vầu (2). 

Tua (3) niệm (4) ngang-tàng (5) thú (6) dưỡng-thân (7).. 

Hứug ý (8) miệng ngàm câu quốc-ngữ (9), 

Giải phiền (10) tay chuóc(ll) chén quỳnli-xuàn (12). 

Đường hoa chào khách, mặt nhìn mật (13), 

Ngõ hạnh đưa người, chân ngại chân. 

Dẫu cỏ ai han (14), thì sẽ nhủ (15) : 

Thái-bình (16, thièn-tử (17) thái-bình dân. 

Chú-thíeh. — (1) Phú qu) : giần sang. — (2) Thời-vần : thời -vận, 

9L : nói số-mệnh xoav vần mỗi thò-i khác nhau. — (3) Tua : tu : nòn. 

(4) Niệm : tưỏ-ng nghĩ. — (3) Ngang-tàng ỉp ềi : nói ngưò-i có tư-cách, 
khang-khái, cứng cỏi; sống tùy theo ý mình, không chiu luồn cúi. — (6) Thà 
^thirng vui.—(7) tìưỡng-lhăn 4 nuôi thân minh.— (8) hứng ỳ &ị 
'• * ý vui thích đo cảm-xúcmà nãy ra. - (9) Qaốc-nqữ A iế : tiếng nói của 
raỏt nước; nước nào có tiếng cua nưố-c ấy; đây là tiếng ta viết bằng chữ 


116 


THI VĂN 


nôm. — (10) Giảì-phỉcn 11 :CỎ'i mối buòn-bực. —(11) Chuốc-, rót rượu. 
(12) Q lỳnh-xnán »t ề. : quỳnh là thứ ngọc đẹp. Chén rượu xuân bằng ngọc 
quýnh. Trong bài tựa « xuân dạ yến đào lý viên » : « Đêm xuân ăn yến trong 
vườn đào mận» của Lý Bạch có câu : « khai quỳnh diên dĩ tọa hoa : mô' 
tiệc quỳnh đề ngồi (uống rượu ỏ- bên) hoa ». — (13) Nhìn mặt : nhận mặt 
(vì khách ít khi tó'i). —(14) Han : hỏi. Kiều : Trước xe loi-lẫ han chào.— 
(15) Nhú : bảo — (16 1 Thài-bình -f- : rất yên-Sn. — (17) Thièn-ỉử K "ĩ : 
con Trỏ-i. Cbĩ về vua. 

Đại-Ý- — Đã biết rằng giàu-sang là do số-mệnh xoay-chuyền, ta nèn 
nghĩ đến sự .sống tự-đo, tùy theo ý muốn, không luồn-cúi đê dìn-giữ thân 
mình. Khi cao-hứng, ngâm tho- quốc âm ; muốn giải buồn, tay rót rượu vào 
chén quỳnh; ta sống trong cảnh tịch-mịch quạnh hiu, ít khi khách tỏ-i nhà, 
thấng-hoặc cỏ khách đến cho i, ta chào khách, phải nhìn tận mặt mói nhận 
ra được; đến khi đưa khách ra ngoài ngõ hạnh, cliàn ta nhường ngại 
bước. Ví dù ai hỏi tâm-chí ta, ta sẽ đảp : «ta là dằn sốngvên-ồn dưới một 
triều đại thái-bình!» 

8. — Chín mưoù tự-thọ (ng. s. 32) 

Tóc đã thưa, răng đã nĩòn. 

Việc nhà đẵ phó (1) mặc đàu con. 

Bàn cờ, .cuộc rưựu vườn a hoa trúc, 

Bỏ củi, cằn câu chốn nước non. 

Nhàn được thú vui hay bao-nả (2)! 

Bữa nhiều muối bỗ chứa (3) tưoi ngon. 

Chín mươi thì kễ xuân đà muộn ; 

Xuàn ấy qua ngày, xuân khác còn. 

a) A: vây chắc sai. — b) A: xuân ấy qua thời,... hoặc xuân 
ấy qua, thì... 


Chú-thích. — (1) Phó: giao cho, ủy cho.— (2) Bao nả : nả là khoảng 
thòi giò- ngẳn-ngủi (bao nẳ, mấy nả)- Bao nả là mấy nỗi, mấy tý. Đây ỷ 
nói dược chút vui nào hay chút vui ấy. — (3) Chứa: nhiều,“yhan-chứa. 

Đại-Ỷ- — 

Càu 1 2 : Phá, thừa tuồi già, răng rụng, tóc thưa, nen việc nhà giao 
hết cho con và con dầu lo liệu. 

Câu 3-6 : Cảnh sống an-nhàn : khi đánh cò', uống rượu, trong.'vượn 
cảnh.— Khi thì đi câu hoặc hái củi ờ chôn núi, sồng. Trong cẵnh nhàn. 
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(lù ngắn-ngủi, không nhiều, nhưng vui đưọc bao nhiêu hay biết chừng ấy. 

Càu 7-8 Kết: tuồi 90 ke ra đò i sống đã muộn, nhưng ngày xuàn này 
hết, vẫn còn hứa-hẹn những xuân sau. 

9 . _ Thỗi đò*i đen bạe. (ng. s. 58) 

Vụng, khéo, nào ai chẳng cỏ nghề, 

Khó-khăn phải lụy (1) đến thê nhi (21. 

Được ” thời, thàn-thích (3) chen-chán đến, 

Thất thế, (4) hương lư b (5) thỉnh c mặt (ố) đi. 

Thớt cỏ tanh-tao, ruồi đàu đến. 

Gang không mật-mô - , kiến bò chi. 

Thế nay những trọng người nhiều của, 

Lặng đến tay không, ai kẻ vi (7). 

a) A: được. — b): hưong-lân. — c) B: ngành 

Chú-thích. — (1) Lụy % : vưó-ng-vít, bận-bịu. — (2) Thệ nhi t- ỈL : vợ 
c«n . — {3)'Tlưĩn-thich M ầ. ■■ họ hàng bên nội và bèn ngoại —(4) Thất-thế 

♦ : mất hết thế lực — (5) Hirơny-lir IM) : hương là làng, lư là cong 
làng. Hương-lu là nói chung về ngưòi cùng làng xóm vói mìn ( h. — (6) 2 hỉnh, 
mặt: ngảnh mặt, lỉnh mặt. - (7) vỉ: (to chữ vị % nói trạnh ra; đo. bụng 
thièn về cái gì hay ngưòi nào. 

Đại-ý.— Dù khéo, dù vụng, ai chả có một nghề đề nuôi thân; chỉ vỉ 
gặp lúc khó khăn nên mới làm vướng, làm bận tỏi con và vợ. 

Khi thồi-vận khá, họ hàng nội ngoại chcn nhau kéo đến với mình tríp- 
nập; klii vận xấu, ngay đến ngưỏ-i cùng làng cùng xóm thấy mình đều 
ngành mặt làm lơ. Ruồi chỉ tim tới đậu ỏ- mặt thớt khi có dính chất tanh- 
tao ; nồi, chảo bằng gang không có mật mỡ dày vào thì kiến khi nào bò 
dến. Mới biết ở đòi bầy giò’ người ta chỉ trọng kẻ lắm tiền nhiều của: 
nếu mình tay không lặng đến, hỏi còn ai là kẻ ne vi ? 

— Thg-vận tuần-hoàn (ng. s. 2) 

Giàu chỉnh chiêu (1), khó loi-thoi (2 , 

Vần-chuyên (3) lưu-thòng (4), há của ai. 

Vũng nọ ghè khi (5) làm bãi cát, 

Doi (()) kia cỏ thủa lút (7) hòn đai (8). 

Khòn-ngoan mới biết thăng thì giáng (!) , 

Dại dột nào hay tiêu cỏ đài (10). 
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Bã khuất (II) bao-nhiêu thì lại duỗi ('2), 

Bạo trời lồng-lộng (13) chẳng hề sai. 

Chú-thich. (1) Chĩnh-chiện: trỏ hộ chững-chạc, ngay-ngắn, đứng- 
dắn,— (?) Lơi-thơi: lòi-thôi, lốc-xốc, trỏ bộ không gọn-gàng. — (3) Var- 
chuyen : vận-chuyen «1 tt xoav-vần, rò i đoi, —(4) ỉ.ưu-thông ií iâ : chày 
khắp Nghĩa bóng: truvền khắp mọi nơi. — (5) Ghê khi : rất lắm khi, râl 
nhiều phen. — (6) Do : bãi. thoi đất nối dài giữa lòng sông hoặc thòi ra 
ngoài be. —(7) Lút: sụt xuống. — (8) ĩlòn đai: khổi đất. — (9) '1 hăng 
thì giáng tẶ : lên rồi xuống. — (10) Tiều «1» có đài ^ : nhỏ có lớn. • 
(11) Khuất fi : co lại. — (12) Duỗi : dãn ra theo chiều dài, trái vời co. — 
< 13) Lông-lộng: lộng-lộng : cao rộng mênh-mông. 

Đại Ý i Người giàu sang thi phong-vận, chững chạc, người nghèo khó 
thì lôi-thôi. lốc-xốc. Song của đò’i ròũ-đôi, chuyền-vận khắp mọi chô, há 
phải của riêng ai. 

Việc đòi biến-địch, tuần-hoàn, kìa như doi đất kia sút xuống, vũng 
'nước nọ bồi lèn, đã biết bao lần vũng, doi... thay đỗi. Kẻ nào khôn ngoan 
mó’i biết có khi lèn rồi có kbi xuống, nếu dại-dột, thấu sao được lẽ «cô 
nhỏ ắt có lớn » õ' đời. Tóm lại một càu, (CCO lắm lại duỗi nhiều* ấy là đạo 
trò’i cao rộng mênh-mông không bao giò' sai được. 


11. — Kiêng doanh mãn (ng. s. 19) 

Làm người chen-chúc nhọc đua hơi (1). 

Chẳng khác nhân-sinh (2) ở gửi (3) chơi. 

Thoa nhật nguyệt (4) đưa thấm-thoắt, 

Áng phồn hoa (õ) khá lạt-phai. 

Hoa càng khoe nở, a hoa nên rữa (6), 

Nước chứa cho đầy, nước ắt voi. 

MỚI biết doanh hư (7) đa 1 ’ có số, 

Ai từng dời (8) được đạo trời 

a) B: tốt. — b) B: là. 

Chú thích. — (1) tìua hơi: do lòng tự ái rồi tức khí theo nj]au và ganh 
nhau vì tiếng-tăm, danh-vọng hão. — (2) Nhân sinh -A- 1 : sự song của đò i 
ngưò-i. — (3) Ở gửi : do chữ nho «sinli ký » 4 ^ : ở nhò’. — (4) Thoa 
ntiật-nguyệt :■ cái thoi ngày tháng ; ngày tháng đi nhanh như chiếc thoi 
dưa —(5) Áng phòn-hoa 5ỄÍ #■ vẻ náo-nhiệt hoa-mĩ (ở noú thị thành đô- 
hội. — (6) Rũa : nói hoa rã cánh sắp tàn, sắp rụng. — (7) Doanh hư tằ đ ■ 
‘đầy và rỗng ; ý nói việc đòi khi lên khi xuống như nưóc, lúc đầy lúc vơi 
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theo lẽ số mệnh biến-clịch, vãng phục, tuằn-hoàn. (8) Dời : (tôi đi noi 
khác. Nghĩa bóng : thây đôi. 

Đaỉ-Ý : Người ta sinh ra ỏ' (tòi như là kẻ án nhò, ở đậu, chen-chúc, 
ganh đua nhau lẩm vì tức hơi, tức khí chỉ càng thêm nhọc tấm thân. 

Thửi-gian qua đi nhanh chóng tựa thoi đưa; cảnh sang giàu sẽ lạt sẽ 
phai ; cũng như hoa kia càng khoe nỏ' lại mau tàn, như nước nọ chứa 
cho đằy ắt phải vơi, phải cạn. 

Cho hay việc đời thịnh suy như nước đầy vơi đã córtịnh-số, ai có 
thề thay đoi được Lý của Tự-nhiên ? 

12. — Chó* tự-thị (ng. s. 42) 

Mõ’ chê (1) người vắn, cậy ta dài. 

Dù kém, dù hơn, ai mặc ai. 

Mùi nọ có hùi không có ngọt, 

Thức kia chầy (2) thắm lại chầy phai. 

Dù hay (3) phận mới, yên đòi phận (4), 

Dẫu cỏ tài hơn, chó’ cậy tài. 

Quản-tử (5) ngẫm hay nơi xuất-xử (ti). 

Ắt là khôn hết (7) cả hòa ai. 

Chú-thích. — (1) Mỡ chê: chó' chè, đừng chê.— (2) Chầy: chậm. — (,'i) 
Dù hay : nếu biết. — (4) Đòi phận: theo số-hệ (của mình mà nhận lấy 
phần riêng minh được cỏ, được hưởng). — (5) Quân tử jg Ỷ. 1) Ngưòi 
trên 2) người có tài, đức hơn ngươi, (ỏ’ đày theo nghĩa 2). — (6) Xuất xử 
A ^ : lúc ra làm việc đò’i và lúc lui về ỏ' nhà. — (7) Khôn hết: khỏ giữ 
đưọc hết, phai chọn. 

Bại Y : Chơ nên cậy mình (lài mà chê ngưòi vắn dù ai hơn ai kém 
nen mặc người ta. Ư đòi có chỗ thừa ắt có chỗ trừ, tỷ như thức kia chậm 
tham thì lại chậm phai mà mùi nọ có hùi nhưng không có ngọt. 

( - ho nen mới biết phận mình vừa mói được huởng thế này hay thế 

. c ỏ son & }en theo số phận ; cho rằng mình có tài ho ’11 chúng, cũng 
chỏ- ỷ tài. 

1101 c I ll an-tư biết: hoặc ra gánh vác việc đòi, hoặc tùy lúc rút lui, 
phái lựa chọn một đường chứ theo cả hai quyết không thê đưọ-c. 
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13. — Dĩ hòa vi quý (ng. s. 78) 

Ở thế (1) đừng tranh đứng trượng-phu (2), 

Làm chi cho có sự đôi-co (3). 

Đây cậy đày khôn, đây chẳng nhịn, 

Đấy rằng đấy phải, đấy không thua. 

Ác (4) nọ mỡ (5) còn đua với bạng (6), 

Lươn kia hầu dễ kém chi cò. 

Chữ rằng « nhàn dt hòa vi quí» (7), 

Yô-sự (8) thì hơn, kẻo (9) phải lo. 

Chú thích — (1) Ở tliế: ử đời. — (2) -Đứng trượng phu < : bậc 

người đãn ông giỏi-giang hào kiệt. — (3) Đôi co : nói hai ngưòũ tranh- 
giành phải trái ho '11 kém với nhau. — (4) Ac : chim quạ. — (5) Mỡ : chó'.— 
(6) Bạng : con trai — (7) Nhàn dĩ hỏa vi qui A. M ậ, -£ : người ta 
lấy sự êm-ái, thỏa thuận vói nhau làm quí. — (7) vỏsự: : không có 

việc gì, chuyện gì sảy ra. — (9) Kẻo : khỏi. 

Đại-ý : Ở đòi nếu mình không tranh-giành dè tô ra là minh giỏi-giang 
thì còn làm gi có chuyên ganli hơn, ganh kém. Ngưòi này' cậy' khôn, ngưòã 
kia khoe phải, nên không người nào chịu Ihua, chịu nhịn, sao không nhó' 
truyện ngụ- ngôn cô : 

« Quạ, trai giữ nhau, lươn, cò giằng nhau, không con nào chịu thua 
sút, ròi ỏ' giữa chỉ lọi một ông chài ». 

Chữ nho có càu : « người ta ở đời quí nhất là sống vui-vẻ thuận-hòa I) 
không,có sự gì xảy ra là hơn, khỏi phải vướng-vít nhưng diều lo ngại. 

14. — Chuộng vô-sự (ng s. 81) 

Hễ ké trêu người, ắt phải lo, 

Chẳng băng vò-sự ngáy pho pho 
Tay kia khéo nắm, còn" khôn mơ (1), 

Miệng I 1 Ọ hav cười 1 ’, có lúc ho. 

Có thủa đưọre thời, mèo đuôi chuộl, 

Bến khi thất thố, kiến tha bò. 

Bượe thua, sau mới án-năn (2) lai, 

Vò-sự chăng hơn (3) cỏ sự ru ! 

a) ĩì:"khi c’:ắc lầm. — b) B: thhì chắc lầm. 
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Chú-thích. — (1) Khôn mở : khó mỏ'ra đưọc. — (1) Ăn-iùin : hối-hận, 
phàn-nàn, biết làm lỗi muốn đôi. — (3) Chăng hơn: không liơn, chẳng ho-n. 

Dại-ý.— Hỗ minh chọc ghẹo người ta, ắt mua lấy sự lo nghĩ vào 
mình, vi phải e-dè ngưòi ta báo-phục; sao bằng không có chuyện gì cả, 
được yên-tâm nằm ngủ, ngáy pho-pho. 

Lẽ thưộ-ng ỏ' đò'i tay nắm chắc bao nhiêu càng khó mỏ'bấy nliièu, mà 
cưò'i lắm lại ho nhiều, nghĩa là càng nghiệt-ngã, riết-róng càng tự trói chặt 
lấy thân; và vui sưóng quá sẽ sinh ra buồn khô. Lúc gặp vận may thi 
tưởng chừng làm gì cũng de-dàng, thuận- lọi như mèo đuôi chuột; nhưng 
khi cùng, khi bĩ, mình tuy trước quyền-thế mà nay suy kém, ai cũng 
lấn-áp bắt nạt được, như khi con bò ngã xuống thì bị lũ kiến nhỏ tha đi. 

Việc đòi khi đưọ'C thường hay quá trón, không biết giữ-dìn, đến khi 
thua lại hối-hận, ăn-năn, sao bằng vô-sự, trong dạ thảnh-thơi chả ho-n là 
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Người làng Xuân-lìing, huyện Sơn-vi, nay thuộc phủ Lâm- 
thao, tỉnh Phú-thọ, ông đậu hưong-cống đòi Lê Tương-dực 
niên-híệu Hòng-thuận (1509-1515). Trong khi ông còn ỏ' trường 
Quốc tử-giủm soạn-sửa thi hội, thi Mạc Đăng-Dung ép vua Lè 
nhường ngôi cho mình (1527). ổng về ỏ'ẳn tại làng ©ại-đồng, 
thuộc xử Tuyèn-quang, Lẩy hiệu là Nại-hiẽn, ông chỉ vui với 
văn-tự. Bẩy giò', anh em họ Vũ đóng dinh ỏ' Đại-đông, chống 
Mạc. Vũ mòi ông tới đễ giúp việc. Nhưng ông từ quan-chửc, và 
có làm bài phủ Tịch cư ninh-ihề. Sau khi Vũ Van-Uyên mất, em 
là Vũ Văn-Mật nối trấn Đại-đồng. Vào khoảng 15G5-1569, cỏ 
mòi ông tới dinh và yêu-cầu ông làm bài phú Đại đông phong- 
cảnh. Văn-Mật biếu ông tiền bạc và muổn lưu ông lại đề cho 
làm quan. Ông cố từ, có làm bài phú Tam-ngung-động. Ông về 
ỏ' ấn cho đến lúc mất. Vua Lê có ban cho hiệu Thảo-mao ẫn-sĩ. 
Nay còn thấy hai bài phú nòm Đại-đồng phong-cãnh và Tịch-cư 
ninh (hề. Sau đây sẽ trích-lực. 

BẠI-ĐỒNG PHONG-CẢNH ^ SI % 

(Lấy toàn bài) 

Chưng xem : 

I Đặc khỉ thiêng-liêng. — Nhiều nơi thanh-lạ (1). 

Non Xuân-sơn (2) cao thấp triều tày cỏ) Sông Lôi-thùy (4) 
quanh-co nhiễu tả (5). 

Ngàn Tày chìa “ cánh phượng, dựng thửa hư không (6). 
— Thành nước (7) uốn hình rồng, dài cùng dày đá b (8). 

tìùn đùn (9) non Yèn-ngựa (10), mấy trượng khỏe c (11) thế 
kim-thang(12). — Cuồn-cuộnd thác Con voi (14), chín khúc bền 
hình quan-tỏa (15). 



123 


HẠ 1-BồNG PHONG-CẲNH 

IJ Thêm có : 

Làu đài kề nước. — Hoa cỏ hướng đưoTig (16). 
Thược-dược khéo mười phần tươi-tốt, — Mẫu-đơn khoe 
liè'1 hực giàu sang. 

IIày hây (17) ngõ hạnh, tưòng đào, quanh nhà Thái-lô (18). 
— Thay thảy (19 đưònghoè, dặm liễu, hỏnggiỏ thiều-quang(20). 

Má hồng điềm (21) thức (22) yên-chí (23) đầy vườn hạnh, 
xem bằng qúốc-sắc (24). — Quần lục (25) đượm mùi long não 
{26), dẫy tường lan, nức những thiên-hương (27). 

III Lại có nơi : 

Tiện nẻo vẵng-Iai. — Ra c (28) noi thành-thị (29k 
Tán đầu khăn (30) họp khách bốn phương. — Xe dù (31) 
ngựa giong đưòTig thiên lý (33). 

Đủng-đính lúi tho\ bầu rượu, nặng cô thằng hề (34k— Dập- 
clìu (35) quần sả 1 (36), áo nghè (37 , dầu lòng con tý (38) 

Dièn (39) đồi-mồi (40) châu châu, ngọc ngọc, nhiều chốn 
phồn-hoa (41). — Viện thu-thiên (42) ỷ ỷ (43), la la (44), 
mưòi phấn phú qui (45). 

Xem phong-eảnh (46) chín (47) đã khác thường. — Gầm 
lạo vật (48) thật đà có ý. 

IV Thửa mắc (49) : 

Trời sinh chúa thánh. - Đất có tôi lảnh e . 

Xem ngòi Kiền (50) đòi thòi (51) mỏ’ vận (52). — Phép hào 
Xư (53) lấy luật dụng binh. 

Đắt tam phân (54) có thửa hai, chốn chốn đều về thanh- 
íịiáo (55). - Nhà bốn hê (56) vầy (57) làm một. đàu đâu ca- 
xưó ng (58) thải hình (59). 

Chín lần (60) nhạt nguyệt làu làu (61) ,cao đường (62) hoàng- 
dạo (63). — Nghìn dặm son-hà (64) chễm-chễm (65), khỏe thế 
(66) vương-thành (67). 

Hình thề (68) ấy khen nào còn xiết. — Phong-cảnh này, 
thực đã nèn danh (69) 
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Bài này, tòi chưa được thấy bản nôm. Đây là theo bản chữ 
La-tinh đăng ở báo Đông-thanh số 6. Tay-nhièn, xét tháy bản ấy 
có sai một ít chữ, mà có thì đoán được. Sau dày sẽ kề (N nghĩa : 
nguyên là) 

a) N : c/ũạ — b) N : là đá. Có lể chữ dãy mà lầm ra chữ lừ 
vì tự-đạng. — c) N : khoe. Khoẻ nghĩa là vững. Tiếng cồ đòi 
Lê, dưới cũng r.ó chữ ấy. — đ) N không cỏ hai chữ nây. — e) 
N : là. Ra nghĩa là ra vẻ. — f) N : trả. Sả là một thử chim lông, 
màu biếc, cũng gọi là chả. — g) N: hiên Chữ lành mới hợp vần. 

Chủ-thíeh I. —(1) Thanh t! - : tinh-tế, trái với thô-tục. Chữ đặc vế trên„ 
nghĩa là riêng một mình. — (2) Non Xnản-sơn : tên núi, trong dẫy núijYoi 
ỏ' phía tây Đại đòng. —(3) Triều tâij : chầu (>• phía tày. — (4) Lỏi-lhủy s sông, 
Lôi là sông Trôi, sônh Chảy, một chi-lưu ử hên tả sông Nhị-hà. — (õ) Nhiễu 
tả Ẩ : vòng qnanh, quấn ở bên trái. — (6) Thủa hư không ẫ ỉ :ò' chỗ. 
trống rỗng, không có gì. Đây tức là (>■ không-khí, giữa trò-i — Ợ) Thành 
mrớci thành xày bèn cạnh nưó'c. — (8) Dài cùng dãy đủ .thành xây theo, 
dãy núi.— (9) Lùn-đùn : tuồn ra liền liền Đày ý nói núi cao Vọi-vọi, caà 

ngất. — (10; Yên ngựa : tèn núi xung quanh_(11) Khỏe : vững. —(12) Thế 

kun.thang : thế là cách cuộc bày ra Kim-thang là do bốn chữ « kim; 

thành thang trì » : (tường bằng loài kim như đòng, sắt..., ao n.ước sôi) nói 
tãt. Bốn chữ này trỏ sự bền vững, quàn giặc không đánh phá được-. 
« Kim » trỏ ý rán chắc. « Thang »trỏ ý nóng bỏng. Nước ở hào dưới chàn 
thành nóng như nưóc sỏi, giặc không tliò vưọt qua. Đày ý nói núi Yèn 
ngựa dụng lên cao mấy trưọ-ng cỏ hình thế như một tòa thành cực vững 
bền, — (13) Thác : chỗ giữa giòng nưó'C có đá mọc, mà nưó'C chảy dốc 
xuống. — (14) Con Voi : tèn thác. — (lõ) Quan lỏa 41 : cửa âi và cái 
khỏa cửa. Ý nói thác nưó-c ngăn hẳn lối đi, chắc-chắn như cửa ải đóng kín* 

Đại-Ý đoạn I 

Xem ra mó’i biết phong-cảnh Đại-đòng nhò' đưọ'C sự chung đúc khi 
thiêng của non sông nên có nhièu cảnh thanh cảnh lạ. 

Núi Xuân-sơn chầu ỏ’ phía Tây, sông Lôi chảy quanh ỏ' bên tâ. Ngàn 
Tày chìa như hình cánh chim phưcrng dựng ỗ' giữa tròi Thành chạy dài 
ở bên bò - sông, uốn khúc như hình con ròng nằm, xày toàn bằng đá. 

Núi Yên-ngựa sừng-sững, chắc chắn không khác hào nưó’c sôi và 
tường đồng, vách sắt. Thác Con Voi chảy cuồn cuộn, như một cửa ãi khóa 
chặt, thể rất lìiềm-trở vững bền. 

II. — (16) Hướng dương fậ : chầu vè phía mặt tròi. —(17) lìây-hây : 
trỏ sắc tưcri, hơi đỏ. — (18) Thái-lb ^ : trỗ Vũ Văn- Uyên . — (19), Thay- 
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thảy : hết thây, đều tất cả.— (20) Thiêu quang lỗ Hj : ánh sáng đẹp tốt; 
ngày mùa xuân. — (21) tìữm 35S : nghĩa (len là chấm vào; nghĩa rộng: trang 
:sức cho đẹp thèm. — (12) Thức s vỗ, — (23) Yên-chi M Hh : cây loài thảo, có 
hoa đỏ tim, trong hột có phấn trắng, dùng làm phấn trang điềm —(24) 
Qubc sổc £3 ê, •' nước; nói ngưòi đẹp nhất trong nước. — (25) Lục ÍỂỆ : 
màu xanh lá cậy. — (26) Long-não ii íẵ : thử cây cao chừng 2,3lhưó'c, cỏ 
nhựa trắng thom, dùng đê làm thuốc và chế chất băng-phiến —(27> Thièn- 
Turơng A. § : hư ưng tròi; ý nói ngưò-i đẹp ví như hưo-ng của trò-i. 

Đại-Ý đoạn 11 

Lại thèm có lâu đài dựng bên sông, cỏ hoa cỏ quay về phía mặt trời/ 
náo thưọ-c-d-rọ-c tốt tươi, nào mẫu-đơn sang trọng; đào, hạnh phô màu 
bên tưò-ng, trong ngõ, quanh nhà Tliái-td; liòe, liễu ỏ- iề đường cliò- đón 
•gió xuân. 

Trong vườn hạnh, cạnh tưò-ng lan, biết bao nhiêu Con gái mặt phẩn 
má hòng, bận quần màu lá cày đượm mùi long não, đều là bậc hương trò-i 
-sắc nưỏ-c. 

III.— (28) Ra: ra vẻ, — (29) Thành-ịtíị lá(, ^ : thành là chỗ nhiều ngưò-i 
ở, sầm-uất,- xung quanh có xày lường kín đề phòng ngừa giặc cướp. Thị 
là chợ. Thành thị là nơi (lô-liội. — '30) Tán dầu khăn ỉ một loi đội khan của 
•người Mán, nom như cái tàn nhỏ ỏ- trên đầu. — (31) Dù : một thứ lọng nhõ 
lợp bằng vải hay- lụa, ngirò-i ta căm đe che đầu. — (32) Giong: đi bằng 
ngựa. — (33) Thiên lý ‘t* JL : ngàn dặm. — (34) Thằng hề : thằng hầu nhỏ, do 
chữ hề (lòng: % (35) Dập dìu: trỏ nhiều ngưò-i rủ-rê nhau cùng đi. 

(36) Quần sả : quần màu biếc như màu lông chim chả (chim bói cá). — (;,7) 
Áọ nghè ■£ : áo nhiều màu sắc như màu cầu vồng. — (38) Con tý : con gái 
nhỏ. Chữ «tý» thưỏ-ng dùng đề chỉ chung con gái nhỏ, như chữ « cu » dùng 
đè chỉ chung con trai nhỏ. — (39) Diên Sị_ s tiệc rưọ-u. — (40) tì'ôi-mồi ỉ chén 
uống rưọ-u bằng đồỉ-mòi. Đòi-mòi là-loài rùa bề, mai có hoa đẹp, dùng 
đề làm đò.- (41) Phồn hoa m Ầệ- : phồn là nh'ều, tốt. Hoa là đẹp. Phồn 
hoa là náo-nhiệt, hoa-mĩ. — (42) Viện thu-thiên Ệk ặi ft: cây đu.— (43) ỷ 
2% : vải nhiều màu sắc. — (44) La $ : thứ lụa mỏng, ta gọi là « là ». — (45) 
Phủ quí % -(• : giàu sang. - - (46) Phong cảnh ỂL : cảnh tượng tự nhiên và 
đẹp bày ra ở trưóc mắt. — (47) Chỉn : vốn, vẫn. — (48) Tạo vật ẩt ệb ỉ 
■cùng nghĩa với chữ Tạo-lióa: nói vè trò-i đất gây dựng, sinh ra và biểa 
đồi muôn vật. 

®ại Ỷ đoạn ìỉỉ. 

Dày là một no’i phồn-hoa đô-hội tiện đưòng đi lai, Khách bốn,phương 
tli-ì dội khăn trên đầu như chiếc tán, kẻ thì ngựa cõ-i dù che. 
J^aỵ van-nhân thi-sĩ vãn cảnh, có hề-đòng mang thơ túi rượu bàu; này 
$iai-nhân dập-dìu, có tý-nữ đi theo, áo quần đủ. cạc màu rực-iợ. 
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Ăn uống sang trọng; trong tiệc, tửu khí toàn nhũng đòi mồi và châu 
ngọc (hoặc đồ ăn deu quý như châu ngọc). 

Chơi bò-i Iịch-sự trên cày đu phắp-phới lụa là 

Tóm lại pliong-cảnh khác thuồng. ông Tạo thực có ý riêng nên món. 
đặt bày ra như vậy. 

IV.-(49) Thửa mắc : ở đày thửa là chữ trọ- từ đe thay việc vua nóỉ 
bèn trên Mắc là bởi, là vói. Thừa mác là hai chữ dùng đè chuyên ỷ : Do. 
bỏ-i, nhân với các điều nói trưỏ-c, nói ử trên (mà có các vièc nói sau nót! 
ở dưó-i).— (50) Ngòi kiên ệ£ : kiền là tên quẻ đau trong 8 quẻ của kinh Dich.. 
Quẻ kiền (thuần dương) là tưọ-ng trò-i, và cũng là tưọ-ng Vua, vi Vua thay 
trò-i trị dân. Vậy ngôi kiền ỏ- đày là ngôi Vua — . 51 1 Hòi tliời: theo thòi.— 
(52) Mở vận : sau khi những vua cuối một triều đại phạm nhiều tội-lỗi gây 
ra loạn-lạc làm khô dân, khỏng xứng-đáng VỚI chức vụ của minh, Trói: 
trao sử-mệnh trị dàn cho một dòng họ khác xứng đáng hơn vì có đức lớn ; 
ông Vua đầu ticn của dỏng họ mới này đem lại cho dàn hạnh phúc an- 
ninh trật, tự tức là kẻ làm chuyên loạn thành trị và mở ra vận thái-bình. 
(Vận nghĩa là xoay đi, chuyên đi) — (53) Hào sư . hào là một vạch 

bát quái írong kinh Dịch. Vạch liền tượng khí Dương, vạch đứt tượng, 
khí âm. Moi que trong kinh Dịch chia làm sáu hào. Sư là tèn một qué 
trong kinh Dịch. Chữ sư có nghĩa là quàn lính (thời cồ 2500 1 nh là một 
sư), là dong người hay là quần chúng. Trong quẻ Sư có 1 hào nhị là hào. 
Dưo-ng (vạch thứ hai) còn 5 hào đều là hào Âm. Hào Dương cúng và ỏ- 
đúngchỗ là tượngTướng-súy cai-quản binh ínli một cách đửngđắn khiến 
kẻ dưới phải đứng-đẳn như mình : đấy chinh là phép-tắc dùng binh. - (54 . 
Tamphân s. 'ỳ :chia làm ba.—(55) Thanh giáo Ệ* : nói uy danh, tiến-g- 
tăm và sự dạy-dỗ của vua. Trong kinh Thư (thiên Vũ-cống' có cầu:«Thanh 
giảo ngật vu tứ hải » nghĩa là : « uy-danh và dức giáo hỏa của Thièn-tử ra. 
đến khắp hết bổn bế ».,— 56) tìốn be : nói dân khấp trong nước —(57) Vày : 
lo) vui 2o) họp. — (58) Ca xướng ^ : hát — (59) Thái-bỉnh i<z jf- : rất yèn 

ôn. — (60) ( húi lần : do chữ cửu-trùng : At , chỗ diện vua ỏ- thường xày 
chín bậc. Chín lần tức là trỏ ông vua. — (61) Láu. lau: trong sáng khùng, 
gợn bụi.— (62) Cao đường & <<£ : nhà cao —Trỏ chỗ vua ò\ —(63) Hoàng, 
đạo theo thuyết Thiên-văn cựu học Á-đông, là I.ường vòng tròn 

mặt-tròi xoay suốt vòng ấy và chiếu thẳng xuống trái đất. —64) Sun hà 
tll ỉĩ : núi sông. — (65) Chễm-chễm : bộ ngồi oai-nghièm,, bệ-vệ. liày ý nói 
tòa thành hùng-tráng. — ^66) Klme thế : thế vững vàng chắc cìíắn. — v 67 ) 
Vương Ihành i tđé : tòa thành của vua.— 68) Hình thế % ■#. : tức là địa- 
thế. Bây là cách-thírc và vị-tri của tòa thành đưọc xây dựng lèn. — (ÍỈ9> 
Nên danh : noi tiếng. 

Đại-Ý đoạn IV. 

Trò-i bày cảnh lạ nèn lại sinh tôi hiên, chúa thánh.:: 
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Nhà Vua xem mệnh Trcri, theo thời mở ra vận hội mới, lại ứng vào 
hào hai (hào Dương) trong quẻ Sư (kinh Dịch) giữ phép-tắc đứng-đắn mà 
dùng quàn 

Cho nên đất chia ba đã có được hai phần, dàn chúng mọi noi đều SỌ' 
uy mến đức về theo; anh em bốn bề họp lại một nhà đâu cũng vang dội 
tiếng xưó-ng ca vui vẻ. 

Nhà Vua tại trên cao ngự trị như mặt tròi mặt trăng trong sáng soi 
dọi ỏ' đưò-ng hoàng-đạo; thành của vua có thế vững vàng hùng tráng, chế 
ngự được ngàn dặm non sông. 

Vi-trí ấy khen ngọ-i khôn cùng, phong-cảnh kia thực đã nôi danh xứng 
đáng, 


♦ ¥ 

Bài phú này chia làm 4 đoạn : 

Đoạn 1—Nói bao-quát vè địa-thế thièn-nhiên rất đẹp ỏ' Dại-Đồng. 

Đoạn II — Tả cảnh hoa cỏ tốt tưoi. Lại thêm ngưòi cũng đẹp vi đều 
là bậc hưong tròi sắc nước. 

Đoạn III — Tả cảnh phồn-hoa đô-hội: đủ các khách ngựa xe, giai- 
nhân, tài-tử... cho đến cách ăn uống, choi bòi đều rất mực lịch-sự phong 

lưu. 

Đoạn IV - Trò'i bày ra cảnh đẹp Đại-Đòng là có ý dành riêng cho họ 
Vũ dấy nghiệp đế-vương. 

Mấy liên sau này tán dương họ Vũ có đất và đưọ'c dân theo về. Vua 
giỏi, thành bền; hình-thế và phong cảnh ấy không biết khen ngợi thế nào 
cho xiết được. 

TỊCH-CƯ NINH-THỀ I ậ 'g 

Bài phú nãy tả cảnh một nhà học-giả ở ần trong miền núi. 
Chính là tình-cảnh của tác-giả ở an tại vùng Đại đông, xứ 
Tugên-quang. 

Bài gồm tám đoạn, cả thảy 57 cáu ựu vỉ). Sau đây, tỏi sẽ 
trích môi đoạn bốn năm câu, chọn sao đề cỏ the làm rõ đủ các ý 
trong bài. tìại-ý ấy là: cảnh lâm-tuyên quyễn rủ ngườ. ta đón 
ồn, ở lều tránh, mặc áo cũ, ăn dưa muỗi, giông hoa cỏ, dạo suối 
rừng, lúc dọc, lúc ngâm, không nghĩ đến công-danh phú quí: 
đỏ hoặc là kè muôn tránh đời loạn, hay kẻ muổn nhàn sau khi 
đahành-động thành công, dù ai chê là ngu dại cũng mặc. 
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Tôi không được xem bản nồm. Sau đây là tham-khảo hai 
bản chữ la-iinh đã in trong Nam-Phong số 93 ( bản A ) và trong 
sách Phú-Nôm của Vũ Khắc-Tiệp (bản B). Tôi cũng theó ý riêng 
có chữa một vài chữ, như sẽ có chú dẫn sau. Các số ớ đầu câu là 
nguyên-số theo bẫn B. Tôi lại thềm đề-mục từng đoạn cho dễ 
nhận. 

I. — cảnh quyến người. (5 câu, từ 1 đến 5. Trích 4 câu) 

1. Yêu thay miền thôn-tịch (ì)! — Yèu thay miền thôn-tịch ! 

2. Cư-xử (2) dầu lòng (3). — Ngao-du(l) mặc thích. 

3. Khéo chiều ngưòi mến cảnh yên-hà (5). — Dễ a quyến 
(6) khách dạo miền tuyền-thạch. 

4. Xó-xĩnh góc tròi, monị b đất (8), một bầu thu cảnh mọn 
hẹp-hòi. — Áy-O (3) ruộng núi vườn đèo, bốn mùa đủ thú vui 
cọc-cạch (10). 

II. — Nhà cửa (10 càu, lừ 6 đến 15. Trích 4 câu) 

5. Vậy nên : Dưỡng-tính (11) khề-khà (12). — Náu thân 
(13) ngờ-nghệch (14). 

8. Che khỏi nắng mưa dầu vậy (15), trên kết gianh (16) 
mẩy tấm bo-sò’ (17). — Dung vừa ngồi đứng thì thôi (18), dưởi 
cắm sậy vài gian sộc-sệch (19). 

12. Hàng trúc ngăn nửa cửa nửa.sân. — Lá bồng (20) giắt 
làm tường làm vách. 

13. Cánh sài-môn (21) hé nửa, đi sẽ nghiêng vai d . — Bức 
thỗ-chướng (22) chắn ngang, đứng vừa cặp nách. 

III. — Ăn mặc (4 câu, từ 16 đến 19 Lấy cả) 

16. Tả thường : Vấn khăn gốc (23) đen si. — Vận quần nâu 
đỏ oạch c (24). 

17. Mũ đễ ngăn f sưong chống 8 tuyết, mũ màng bao (25) 
trùng-điệp h (26) cánh gioi (27). — Áo vừa ấm cật (28) che hình, 
ảo bao quản song bài * chân bịch (29). 
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18. Hạ làm màn, đòng làm đệm ; mẩy lần sô (30), coi đă 
'hăm 1 (31) sì. — Tay là túi, vạt là khăn; ba bức thôn (32), mặc 
xlầu h cũ rích. 

19. Nẳm võng tre, ngấn cật (33) vẳn-vc (31). —Lè 1 guốc gỗ, 
nhịp chân lách-cách m . 

IV. — Ăn uống (6 càu từ 20 đến 25. Trích 4 càu) 

20. Ăn thì : Tương hạnh (35) chua lòm (36). — Muối vầu" 
<37) lạt thếch (38). 

21. Sớm ha ° chén chè xanh mát ruột, nài chi vò đất hẫm- 
hiu (39). — Bữa vài lưng cơm lốc (40) no lòng, sả quặn mâm 
dan (41) sốc-sếch (42). 

24. Thuốc phì-phào (43) : quản sậy, điếu 1’ tre. — Trầu 
phúm-phím (44) vỏ dà (45) rễ quạch (46). 

25. Ép dưa măng, mài hột eủ, những ủy '■ (47) cho mụ lão 
lom-khom. — Quét sân lá, tưới s nương (48) rau, dầu phó mặc 
thẳng đồng (49) lách-chách (50). 

V. - Cảnh chung quanh (6 câu, từ 26 đến 31. Trích 4 câu) 

26. Ngoài thì : Rưòm-rà hàng cỗ-thụ (51), lõng 1 những tán 
dù (52). — Quanh-quât (53) dải kỳ-phong (54), hao làm thành- 
quách (55) 

27. Cày bờ" tuyết (56), sóm giong đủng-đỉnb v (57) ; lằn 
trải thung chè (58), đèo sỏ’ " (59); lối thắt hình, gối hạc (60) 
ngẳng-nghiu (61). — Hái củi mày (62), hòm quảy xènh-xang ,63); 
về qua đặng ngái (64), rừng sim x (65); đường uốn khúc, ruột 
dê (66) ngóc-ngách (67). 

28. Vượn chào hòa khướu hót ỵ , cách ngàn (68) đưa khúc 
xướng, khúc ca (69) — Suối chảy lẫn thông reo, bên tại dõi (70) 
nhịp đàn, nhịp phách. 

29. Chợ chân trời (71), mây họp đùn-đùp. — Chày' sườn núi, 
nước đàm thình-thịch (72). 
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VI. Cảnh trong Virỉrn (5 câu, từ 32 đến 36. Trích 4 câu) 

32. Trong thi : Dẩu ngựa xe chẳng đến, cỏ bén hơi xuân. 
— Bạn viên hạc (73) quen tìm, hoa cười z đón khách. 

33. Cầm một trương (74), thơ mấy quyền ; đủ thảng ngày 
ngâm-ngợi aa , ấy thú mầu (75) òng Mạnh Hiệu-nhiên (76). Lan 
chín khóm, cúc ba hàng : dõi hôm sớm bù-trì (77), này của báu 
gã Đào Bành-trạch (78). 

34. Cảnh chắt-chiu (79) : nương đậu, nương khoai. — Mùa 
đẵp-đôi (80) : hàng kê (81), hàng mạch (82). 

35. Tả nguồn tham (83), khoi (84,) dạ độc ; vũng cỏn-con 
thả muống một bè. — Rấp ab mối tưởng (85), rũ ac niềm sà Lĩ' 
(86) ; vưcra mòn-mọn trồng huyên (87) mấy rạch (88). 

VII. — Hành-vi vàtâm-trạng (16 càu, từ 37 đến 52. Trích 9 câu) 

37. Khi thì : cầm quạt lả phất-pho’ ad (89). — Quảy túi tho* 
xốc-xách. 

38. Lểo-dẽo (90) thằng hề mọn (91), trước ngàn mai (92)" 
lẫn-thẳn (93) đứng chờ. — Lênh-khênh (94) cái ae lừa găy, bên 
rừng af trục dần-dà sễ lách ”8 (95). 

40. Nghiêng ah giỏ hải rau thung ai (96) quế, đủng-đỉnh(97)nảch 
mang. — Treo bầu chắt nước suối khe, thảnh-thơi (98) tay xách. 

41. Quét am (9J) tiên, sớm đê luyện đan (100). — Tựa tòa. 
đả, hôm dàu (101) xem sách. 

43. Nương gậy tre, dày (102) dép cỏ ai ; thủa hửng nhàn ak 
(103) đủng-đĩnh, ngòi bên khe, nhịp miệng hát ngao (104). Giải 
chiếu lá, ngả giường song ; khi hỏng mát la-đà al (105), về dưới 
cửa, vắt chân nằm đạch (106). 

46. Cây-cỏ thương vì tinh lãn-dung (107). — Nước non thấu; 
t lửa lòng (108) thanh-bạch (109). 

47. Nghiệm am (110) một phút diều bay, cá nhảy (111), 
mởi an hay lỷ ngụ huyền-vi (112). — Thấy đôi 30 vừng thỏ lặn, 
ác tà (113), biết thủa cơ thường biến-dịch (114). 
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49. Dầu ai đón hỏi nguòn-cơn. — Mặc kẻ thăm lìm dấu-tícli a i > . 

50.. Lắng a ‘i lai mảng (115) rành-rành lò'i trước : phải đoái 
(hương lính mệnh (116), ngoại-vật (117) dầu lọn ar thủa thừa- 
lưa as (119). Keo mình at còn lúc-nhúc a " tài hèn (120) ; luống 
dày đội av cán khôn (121). trong dời chửa chút gì ))ỗ-ich (122)., 

VIII. — Lẽ ần-đật (5 càu, từ 53 đến 57. Trích 3 càu) 

53. Ngươi chẳng thấy : Cánh buòm nhẹ, giong chơi bễ Bắc, 
kìa ai (123) lánh đục, về trong. — Cuộc cờ tàn, ngồi mát non 
Đòng aw , nọ kẻ (121) phù nghiêng, chữa lệch. 

56. Thong-thả một năm mười hai tháng, gặp thời bình-trị 
(125), đưọ - c làm ngưòi. — Bong choi ax ba vạn sáu nghìn ngày, 
tới cõi Irường-sinh (126) cảng dõi mạch a >' (127). 

57. Dù ai rằng thơ-thẫn ngần-ngơ. — Thì ta cung vu-vi 
vu-vích (128). 

a) B đe — b) B : mỏ. — c) A : rốc-rêch. — d) A : lưng. — 
e) A : quạch — f) B : hóng. — g) B : ngăn. — h) A : sang-sửa. — 
ỉ) A : chảng lọ phủ-phê. — j) A : hằm. B : hãm. Đoán là hăm, 
nghĩa là đen xám. — k) B : trâng đà. — 1) A : đi. — m) A : 
lạch đạch. — n) A : hầu. — o) B : vòi. — p) B : ống. — q) B : 
da. — r) A : giao. — s) A : hái. — t) B : che. — ụ) A : lũng. 
v) B : thảng thỉnh. — w) A : trải thung c/ỉA trèo đèo sở. — x) 
A : qua dặng lỉèu, tới ngàn sim. vả chăng bản A đễ đoạn V sau 
đoạn VI, và đề càu 27 này vào đoạn VII. — y) B : oanh chao 
hòa vượn hót. — z) B : chào. aa) B : ngâm-vịnh. — ab) A : 
dứt. — ac) B : giữ. vả chăng bản A đễ hai càu 34 và 35 vào 
đoạn VII. — ad) A : xẽnh-xang. — ae) A : lẳng-khẳng cái. B : 
íênh-khềnh vó. — af) B : càu. — ag) B : téclr. — ah) B : giắt. — 
ai) A : nương — aj) B : khua nhịp gò. — ak) A : bước khoan. 

— al) A : la-kha. — am) A : xem. — an) A : đành, — ao A . 
hai. — ap) B không có hai chữ mặc kẻ, cho nên đã làm như từ 
câu 49 nầy đến cuối đoạn Vlf thành một đoạn rièng. Như g xét 
ỷ thì không đúng thế — aq) B : rằng. Ý là đề trả lời càu trên. 

— ar) B : luận. — as) A : thở-ơ. B : an-nhàn. Đoán : thừa-lưa 





132 THI VẮN 


hay là thở-lơ, tiếng đời Lê, nghĩa là thanh-nhàn, — at) A : /lồ. 
— an) A : lạc-lục. B : nhúc-nhủc. Đoán là lúc nhúc, nhưng còn 
nghi. — av) B : đày đọa. — a\v) B : Bông-son — ax) A": ngao- 
du. — ay) A : ngô-nghê ngôc-ngẽch. — Bản A-ít hon bản B ba 
càu (14, 30, 36) và cỏ một số càu không theo thứ-tự ỏ- A. 

Chú-thỉch. 

I — Cảnh luyến ngưừi. — 

(1) Thôn-tịch 5Ỉ. : thôn là một phân trong xã; một làng nhỏ. Tịch là 
lặng-lẽ. Thôn tịch tức là chỗ thôn quê vắng-vẻ. —(2) Cư-xử M A ăn ỏ' 
lúc ngày thưòng — (3) Dầu lòng : tùy theo lòng mình, ý minh. —(4) Ngào- 
du ỉH Sỉ •• choi rong; choi nhỏ-n-nhơ. — (5) Yền-hà ừI #£ : khói và ráng. 
Ngưòã mến cảnh yên-lià là ngưòũ mến cảnh đẹp thièn-nhiên mà đem thân 
lánh ra ngoài cuộc đời. — (6) Quyến £ : yêu mến. thân yêu. Bày ỷ nói rủ- 
rê. thu hút.— (7) Tuyền-thạch Ệ. : tuyền là cái suối. Thạch là hòn đã. 
Bây là nói chung rion nựóc. — (8) Mom dất : chỗ (lất thè lè ra. Bây ý nói 
I 11 Ô đất nhỏ, hẹp. —(9) Ay-o: ý nói hẹp-hòi, nhỏ mọn.—(10) Cọc-cạch s lẽ 
đôi, không cùng một thứ. Ý nói mùa nào có thú vui của mùa ấy; nhưng 
là thú vpi không đầy đủ hoàn-toàn, có phần nọ thiếu phần kia (tỷ như 
choi bài tam-cúe, cố đủ hộ đôi, bộ ba. nhưng lại là con bài sắc đen pha 
trộn cùng con bài sắc đỏ). 

Đại Ỷ đoạn I, 

Cảnh thôn què vắng-vẻ mói đáng yêu làm sao! Tha-hồ rong chơi và 
ăn ở tùy lòng, cảnh tuy nhỏ mọn nhưng (lẹp và có đủ thú vui khéo quyến 
tlũ và chiều khách lánh đò i gửi mình vào non xanh nước biếc. 

II — Nhà cửa.— 

(1) Dưỡng tinh ậ. & : dưỡng là nuôi. Tính là cái tự-nhièn trời phú cho. 
Dưỡng tính là rèn luyện đức-tính của minh. — (12) Khé khà : trỏ bộ buông 
thả theo tự-nhiên và thỏa-thuê vui thích. —(23 ) Náu thán : giấu-giếm cái 
thân minh và nưong thân cho qua ngày. — (14) Ngở-nghệch : ngây-ngô, 
đần độn, trái với sắc-sảo, tinh-ranh. Ngưòi tu đạo cần nuôi tính hòn-nhien, 
không cầu ỏ' trí xảo; vì càng khôn khéo càng dê sinh ra biến-trá và sẽ 
ngày càng lìa Đạo. —(15) Dầu vậy : đành vậy, vui lòng vậy. — (16) Gianh : 
thứ cỏ mọc ở đồng hoang, thường dùng đề lọp nhà. —(17) Bơ-sời thưa- 
thớt và lòa-xòa. — (18) Dung vừa ngồi đứng s dung $. nghĩa đen là bao bọc. 
chứa (lựng. Câu này ý nói tạm đủ ỏ-; do câu chữ Hán i « sỏ’ cư bất quá 
dung tất»(chỗ ở chẳng qua dung đủ cải 4ầu gối). — (19) Sộc-aệch : lệch-lạc, 
xô đi xô lại vì iỏng-lẻo. — (20) B5ng i£ s tên một thứ cỏ. — (21) Sài môn 
££ s sài là củi; môn là cửa Sài môn là cái cửa làm bằng củi; trỏ nhã 
nghèo. — Thồ chướng i 1ỈỆ : bức tường bằng đất. 
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Đạl Ý đoạn II. 

Vậy nên gửi tấm thân ngu đần đề nuôi lấy đức-tính tự-nhièn. 

Nhà ỏ' tạm cho đủ nắng mưa, trèn kết gianh, dưới cắm sậy, tường vách, 
giắt cỏ bòng, hàng trúc ngán cửa vói sân, cảnh cửa làm bằng củi và tưởng 
thì đắp đất. 

III Ãn mặc. — 

(23) Gốc : phẫn cuối của sọ-i vải hay tơ, to và rắn; trái lại với phần ngọn 
mãnh và mềm Thứ vải hoặc lụa dệt bằng loại SỌ'Ĩ ấy, vừa dày, cứng vừa 
không mịn mặt. — i24 ) Đổ oạch : đỏ úa và chói. — (25) Màng bao : không 
tưỏ-ng chi đến. — (26) Trùng diệp : "ỉ ."í 1 ;'; : nói nhiều lớp chồng chập lên 
nhau.— (27) Cánh gioi: nói hình mũ các quan ta ngày xưa.—(28) Am cật: 
ấm lưng. - (29) Ảo bao quản song bải chân bịch : song là một đôi ; bài là' 
bày ra, mỏ' ra ; song bài là mỏ' ra làm hai mảnh ; bịch là cái bò to. Càu này 
nghĩa là : không ngại gì-áo xả ra làm hai mảnh, xốc xếch, lòa-xòa như 
chân cái bịch đựng thóc (theo Vũ kháe-Tiệp). — (30) Sô : thứ vài dệt thưa 
dề may màn, hay làm đò tang. — (31) /(«/21 sì : nghĩa đen hăm là nói chỏ 
kẽ. da trẻ con băn mà tẩy đỏ lên. Đày ý nói bẵn đen. — (32) Thòn : tên một 
thứ vải nhỏ SỌ'Í. — (33) Ngấn cật: dấu vết những nan tre in vào lưng vì 
khòng mặc áo mà nằm võng. — (34) Vằn-vè : cũng như vằn ; nói nôi vàn 
lên, có nhiều vết. 

Đại Ỷ đoạn III. — 

Thưò'ng vấn khăn gốc, bận quăn nâu, không cần có mũ như của các 
quan; ảo rẳch làm hai mảnh lòa-xòa cũng không hề ngại. Chỉ mấy lần SÒ. 
mùa hè thay màn, mùa đông thay đệm và ba bức thôn, tay là túi, vạt là khăn. 
Nằm võngtrc, ngấn lưng đã nôi vằn ; di dôi guốc gỗ, tiếng kèu lách-cách. 

IV. — Ăn uống. 

(35) Hạnh : : một thứ cày thuộc về loài mơ, mận. — (36) Chua tóm : 

chua gắt. — (37) Vầu : thử bưõ-ng to. — (38) Thếch : tiếng trọ--tự dặt sau 
tiếng mốc, tiếng lạt.... đê tỏ ý mốc lắm, lạt lắm. — (39) Hằm hiu : cũng như 
ham ; nói vật gi hir-hỏng biến Sắc, biến mùi hay biến chất đi — (40) Lốc : 
thử lúa trồng chỗ cạn, trên đồi.— (41) Mâm đan: tức là cái mẹt đan lien 
hằng tre, lòng nông, hình tròn, ỏ' đày dùng đề dọn C0'm thay mâm gỗ hay 
mâm đòng. — (42) Sõc sểch: cũng như SỘC sệnh ; lệch-lạc, xô đi xô lại vì 
lòng.lẻo. — (43) PhTphàoi nói khói thuốc lào phun ra, thỏ' ra luôn luôn. — 

(44) Phủm-phím : nói bộ nhai trầu, hai má phồng lên vì nưó'c quết-trằu. — 

(45) vỏdàt vỏ một thứ cày ngưò'i ta dùng đê nhuộm. Đày nói vì nghèo 
nèn lấy vỏ dà thay vỏ cây chay thưòrng dùng ăn với trầu-không và cau. — 

(46) Quạch : tên một thứ cây, rễ thưò-ng dùng đề ăn trâu. — (47) uỷ : 4fc- : 
giao-phó cho. — (48) Nương : ruộng, đất cao ỏ' dni núi. — (49) Bòng : -% : 
trễ con. — (50) Làch-chách : trỏ dáng đứa bé nhỏ lắm. 
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Đại-Ý đoạn IV. 

Ăn uống rất mực đạm bạc : muối vầu, tương hạnh ; chè xanh đựng 
vò đất hằm, COTO gạo lốc bẫy mâm đan. — Thuốc hút hằng điếu tre, trầu 
nhai vói rễ quạch, vỏ dà, vợ lom-kliom mài bột củ ép dưa măng; con 
nhỏ tưỏ-i rau, quct lá. 

V. Cảnh chung quanh 

(51) cồ thụ <4r 4AI’ : cây to mọc đã làu năm. — (52) Lông những lán, dù : 
■cành lá rưòTO-rà của các cày cô thụ trông như những tàn và lọng che cho 
mình. — (53) Quanh-quất : quanh-co, luẵn-quân ở gần kè — (54) Kỳ phong 

Ậ- : ngọn núi lạ lùng. — (55) Thành-quách : khi nào đắp thành có hai 
ló p thì lần thành ỏ' trong gọi là thành, lần thành ỏ' ngoài gọi là quách. 
Bày ỷ nói các núi non chung quanh chỗ nhà ỏ-hình như thánh quách 
bao bọc bên ngoài. — (56) Bờ tuyết : bò' ruộng buoi sáng sớm hãy còn có 
sưo'ng tuyết. — (57) Giong đủng-đỉnh : nghĩa đen giong là đi bằng ngựa. 
Đày tức là theo trâu bò đi cày. Đủng-đỉnh là thong-thả, ung-đung, nhàn- 
mhã ; trái với gấp, vội. — (58) Thung-chè : chỗ đất rộng ỏ' trũng vào giữa 
hai dẩy núi ; có trồng chè. — (59) Đèo sở : đèo là noi đất thấp ỏ' núi, cỏ 
đưò-ng cho ngưòita vượt qua được, sở là loại cày có quả dùug đề nấu 
dììu. Đèo sỏ' là đèo có trồng cây sở. — (60) Gối hạc : nói dưòng đi giữa 
chừng thắt nhô lại như đầu gối chim hạc. - (61) Ngẳng nghỉu: trỏ bộ 
mảnh-khẵnh, còm-cõi. Đây là nói đưò'ng hẹp và khúc-kliuỵu— (62) Hái 
củi mây : hái củi ỏ' dưới bóng mây. — (63) Xènh-xang ; trỏ bộ nhẹ-nhàng, 
hớn-hở, — [Gi) Ngái : thử càv thuộc loại sung, lá có lông quả nhỏ không 
ăn đưọ’c. — (65) Sim: thứ cây nhỏ mọc ỏ' rừng, quả đỏ sẫm ăn được. — 
(66) Ruột dê : do chữ Hán : dương trường Jf- : nói đường nhỏ \à khuất- 
khúc giống như ruột con dè. — (67) Ngóc-ngách : nói đường cong-quoeo, 
không thẳng. — (68) Ngàn : rừng núi. — (69) Khúc xưởng khúc ca : 
khtìc hát. —(70) Dõi theo nối”Có lẽ là chữ trỗi: vang rậy. (71) Chợ chăn 
trời: cliọ' họp ỏ' trên núi cao. — (72) Chùy sườn núi, nước đâm thình-'hịch : 
ử thượng-du Bắc-Việt, chày máy giã gạo khổng cần súc ngưcri ; một đầu 
cần chày có chỗ chứa nước; 11U'Ỏ'C suối chảy đầy vào chỗ chứa nước ấy 
thì đầu cằn chày trĩu xuống mà bật đằu kia lên ; nưố-c ỏ chỗ chúa thoát 
hết đi, chày tự nhiên giã xuống gạo. Thịch-thịch là tiếng giã gạo. 

Đại-Ỷ đoạn V. 

Chung quanh noã ỏ': náo co-thụ rưừm-rà như tán phủ, lọng che; nào 
những dãy núi dị kỳ bao bọc như mấy lăn thành quách: khi thì đi cày, 
phải qua thung qua đèo, đường ngoắt nghèo như gối hạc ; khi thi đi hái 
cũi, vào rừng sim, ngái, lối uốn khúc chẳng khác ruột dê. 

Phong-cảnh thực đẹp mắt vui tai: thông reo, suối chảy, khướu hót, 
vượn chào ; trên đĩnh núi chọ' họp trong mây ; bên bò' suối chày đâm gạo 
tiếng kêu thình-thịch. 
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VI — cẳnh trong virò*n. — 

(73) Viên hạc íặ. SỂy: con vu-ọ-n, con hạc. — (74) cầm một trương : một cây 
đàn. — (75) Thii mầu : thú đẹp, thú có tinh-thần (cao khiết). — (76) Mạnh 
Hạo-nhiên Ả iế * : thi-sĩ nỗi danh đò-i Thịnh'Đường. Chính tên là Hạo; 
ngưò-i ở Tưo - ng dương. Lúc trẻ tuôi, rất chuộng tiết-nghĩa, hay giúp những 
ngưòã hoạn-nạn. Ở lìn mãi trong núi Lộc-môn, đến 40 tuoi mó i vào I ràng- 
an thi tiến-sĩ. Vì thất ý vua Huyền-Tòng, phải đuôi về — (77) Bù-trì : nâng- 
đõy đây nói chăm-nom, săn-sóc cành lan, khóm cúc. — (78) Đào Bành-Irạch 

41 i cao-sĩ đời Tấn, tòn là Tiềm, ngưòi ỏ- Tầm-dương Sài-tang, 
tự là Uyên-minh, lại có tự là Nguyên-Luọ-ng; tính cao-khiết, không ưa 
danh-lợi. Làm lệnh ỏ’ Bành-trạch có hơn 80 hôm, không chịu được sự 
ràng-buộc, treo ấn từquan về nhà ỏ’ ẫn; tính thích choi cúc. — (79) Chắt' 
chiu : hà-tiện, đè dặt. — (80 )ỉ)ẳp-đồi: lần-hồi hết cái này đến cái nọ. — (81> 
Kê-. thứ ngũ-cốc, hột nhỏ, sắc vàng —(82) Mạch &.: lúa mì, một thử lúa 
trong ngũ-cốc. — (83) Tả nguồn tham : tả 4 là nưức đỗ xuống, chảy đi. Đây 
ý nói bỏ hết sự tham-lam. Có lẽ nèn đọc là dã : làm phai nhạt — (84) 
Khơi : làm cho nưó'c chây thông. — (85) Rấp mối-tưởng : lấp đi, bỏ đi các 
sự nghĩ-ngọ-i. — (86) Rũ niêm sầu : rũ nghĩa đen là cầm mà rung cho sạch 
bụi.’ Đây ý nói trút bỏ các nỗi buồn chứa ỏ- trong lòng. — i87) Iluyên Ề : 
tên một thứ cỏ; ngưò-i xứa cho rằng cỏ ấỵ có thế làm cho ngưòi ta quên 
được lo buòn — (88) Rạch : luống, dọc đất dài vun cao lên đê trồng-trọt. 

Đại-Ý đoạn VI. 

Trong vưò-n không có dấu vết ngựa xe mà chỉ có cỏ hoa, vưọ'n, hạc: 
nơi thì tròng lan, cúc, đề khỉ gay đàn làm thơ thêm phần hứng-thú; noi 
thì tròng đậu, khoai, kê, mạch... đắp đỗi theo mùa. 

Thả một bè rau muống con con chính đê cho cạn sạch nguồn tham, 
trồng mấy rạch cỏ huyên, mong khuây hẽt mọi mối lo-âu, phiền muộn. 

VII. — Hành vi và tâm-trạng. 

(89) Phấl-phơ : nghĩa đèn là bay đi bay lại. Đày ý nói tay phe-phíìy chiếc 
quạt lá; tả bộ ung-dung — (90) Lẽo-dẽo: lếch-thếch theo sau. - (91) ĩlê 
mọn : thằng hâu nhỏ. — (92) Ngàn mai : rừng 1 BƠ. — (93) Lằn-thần s ý nói’ lo- 
■đãng, không chií-ỷvào cái gì; tả tâm-trạng thảnh thơi. — (94) Lềnh-khênh : 
trỏ dáng cao vì gây. — (95) Lách : len vào chỗ đông, chỗ rậm — (96) Thung : 
vùng đất rông ỏ- trũng vào giữa hai khoảng dãy núi —(97) i)áng-dỉnh : 
trỏ bộ không cần, không vội. — (98) Thảnh-lhơi: ung dung, nhàn hạ,—(99) 
Am íệ- : cái chùa nhỏ. — (100) Luy t n dan )ặ. -íị : luyện là nấu đúc thật kỹ,- 
đan là thuốc viên Luyện đan là một phép tu tiên, hái thuốc ve nấu thành 
những vicn uống vào sẽ sống lâu mãi mãi (khi nấu dùng nhũng cách thức, 
phù-chú riêng của nhà đạo-sĩ). — (101) Dâu : mặc dầu, tha hò tùy theo ý- 
thícli của mình. — (102) Dày : xéo, dằm lên. — (103; ỉlứi g nhàn : nói sự vui- 
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tlúch đo cảnh rẵnh-rang, thong-thả 111 à phát sinh ra. — (104) nát ngao t 
hát một vài câu vui chơi một mình. —(105) La-Aà : ý nói thong thả, quên 
thò-i giò - .— (106 ) Nằm đạch : nằm dài ra, có vẻ buông-tuòng, tự-nhiên không 
cần dìn-giữ.— (107) Lũn-dung M %Ị : lãn là lười biếng; dung là câu thả. 
Lãn dung là Iưòi-biểng - , vụng-về, không chú-ý làm việc gì cả. —(108) Thửa 
lỏng : lòng của (mình). — (169) Thanh-bạch ff- é? ; trong sạch, dùng đề nói 
người nghèo mà vân giữ được danh tiết. —(110. Nghiệm Ịằ ■ ngẫm, suy- 
xét.— (lll)Oều bag cá nhảy.do chữ kinh Thi (Dại-nhã : thơ Hạn-lộc) .- 
« Diêu phi lệ thiên, ngư dược ư uyên » — (chim diều hâu bay đến trời, cá 
nhảy ỏ- vực sâu). Dây ý nói loài vật còn bay nhảy tự-do như thế, con ngưòi 
tội gì ra luòn vào củi, sổng trong vòng ràng buộc. —(112) Lý ngụ huyền-vi 
® 5? #t: lý là đạo tự-nhiên. Ngụ là thác vào, gửi vào. Huyền là sâu- 

xa mầu-nhiệm. Vi là rất nhỏ, khó ngưòi biết tó'i. Ý nói ngliĩa-lý rất cao- 
sãu đã gửi vào việc rất thưò-ng là diều bay cá nhảy. —(113) Thỏ lặn, ac 
là: mặt trăng khuất đi, mất đi,.mặt tròi xế bóng. Ý nói hết ngày đến đêm, 
thôi đêm lại ngày. —(114) Cơ thường biến dịch : máy (tròá) luôn-luôn đều 
đều thay đỗi. — (115) Màng : nghe. — (116) Ẽoái thương tính mệnh í nhìn lại, 
nghĩ đến mệnh sống của mình mà thương tiếc. — (117) Ngoại vật ỷị- iỷo ! 
các sự và vật ở bên ngoài,-đối vối tâm-hồn, ở bên trong. — (118) Lọn s 
trọn vẹn. - (119) Thừa-lưa : dòi-dào, thong thả, nhàn-đật. Ỷ nói những 
cảnh an-nhàn, sung-sướng deu cho là vật ỏ - ngoài cả, không nghĩ gì đến. 
(120) Lúc-nhúc tài hèn : lúc-nhúc là trỏ bộ có rất nhiều. Ỷ nói mình là 
ngưòi tầm-thưò - ng, ở đò-i có hàng đàn hàng lũ. — (121) Dàỵ đội càn khôn : 
càn, khôn là tên hai quẻ trong kinh Dịch, càn tưọ - ng tròi, khôn tượng 
đất. Ọàn khôn là tròi đất. Dày là dẵm lên, xéo lèn. Ý nói đàu đội tròi, 
chân đạp đất. — (122) Bo ích tì & : thêm phần ich-lọi. 

ĐạỊ-Ý đoạn VII 

Khi tbì túi thơ, quạt lá, cưỡi lừa cùng thằng hầu ưhỏ vào choá rừng 
mơ, rừng trúc; lấy nước suối về đê đầu hỏm đọc sách, ban só - m luyện 
tièn-đo - n. 

Khi thỉ ngồi hát ngao tại bên khe, hoặc nằm dưó’i cửa hóng mát la-đằ; 
đế.n non nưóc cỏ cây nhưò-ng cũng thấu tính lãn-dung, lòng trong sạch. 

Nhân ngâm xem diều bay cá nhảy, ác tà thỏ lặn, đủ biết lý nhiệm- 
màu và CO’ đỗi thay của Tạo-vật; cho nen đặt mình ra ngoài cuộc thế, 
mong nuôi tầm, dưỡng tính; vả cháng tài vốn hèn-kém, tính chi đến 
chuyện bS-ích cho đòi? 

VIII — Lẽ ẵn-đật. — 

(123) Kìa ai: trỏ Bá-Di lánh loạn đòi vua Trụ (vua cuối đò-i nhà 
Thưo-ng) ỏ- bãi bề bên Bắc đề đợi lúc thiẽn-hạ trong sạch. — (124) Nọ kẻ: 
trỏ Tạ-An, tự là An-Thạch ngưòi Dưo - ng-hạ, đò-i Tấn; còn ít tuôi đã nồi 
tiếng, ở ẫn tại Đông Sơn, ai mòi giúp cũng không ra, thường vui chơi 
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cùng con hát. Người ta thưởng nói : « An Thạch không ra thi dàn đen làm 
thế nào?» Năm ngoài 40 tuoi mới chịu ra giúp Hoàn Ôn, làm Tư-mit trải 
hao trận đánh giẹp có công, lại dùng cháu, Tạ Huyèn phá trềm vạn quân 
của Bò Kiên ỏ’ Hoài-phì. Đòi thưò-ng gọi Tạ Thái-phó. — (125) Bình trị 
-?■ jg : yên lặng và có trật-lự — (120) Trượng-sinh i ■ sống lâu. — (127) 
Dõi mạch : dõi là theo. Mạch là đuò-ng dài liên-tiếp không dứt Ý nói càng 
theo đường đưa tói cõi sòng làu. — (128) Vu-vi vu vỉch : trỏ hộ ngây-ngỏ, 
khờ-khạo như trẻ con. Ý nói ai bảo là dại xin tự nhận lá dại như trẻ con. 

Đại-Ỹ đoạn VIII 

Kìa hãy xem gưorng Bá I)i đò-i Thương, Tự An đỏi Tấn, người giong 
[chơi biền Bắc, kẻ hỏng mát non Đóng; ta gặp thòi bình-trị, hãy giong 
chơi đề tói cõi trường-sinh; ví dù có ai chê là dại, là kbờ, ta cũng xin 
vui lòng vâng chịu. 

* 

♦ * 

Pnụ binn. — Bài phu này thoạt đau ta canh thôn-quê, ư giữa chon 
Búi rừng, ấy chinh là noi hợp với một cao-nbân muốn tránh xa cõi đò'i 
vần bụi; vi thế nên ngườ i lìn-dật giấu mình vào đấy đê không biết tói đòi 
mà đòi cũng không ai biết tới, thân mình sẽ được yên vui. 

Rồi tả đến nhà cửa vườn dược, cách mặc cách ăn. .toàn là những 
cách ở nơi rừng núi què mùa... cho đến pbong-cảnh chung-quanh và tâm 
trạng hành-vi (lều đượm vẻ yên-hà trong miền tuyèn-thạch. 

Đã ỏ- an tức là không chịu làm lòi nhà Mạc; cliỉ nghiệm thuở hoa làn 
nhị nở đề suy ngày giò- năm tháng, tác-giả cố ý không biết đến năm tháng 
trong quyên lịch của « ngụy-triều ». Khi nói tóũ cá nhay diều bay. là cho 
rằng loài vật còn ưa ưu-du tự đắc huống nữa con ngưò-i; vả chăng ngẫm 
xem thỏ lặn ác tà đủ biết nhà Mạc chẳng được dài lâu, vì biến-địch hưng 
vong chỉ là thưòng-lệ. 

Đoạn cuối, càu « Dầu ai đón hòi nguồn cơn. mặc kẻ thăm tìm dấu 
tích* ý nói dù nhà Mạc có muốn tìm tác-giả ra làm quan, tác-giâ cũng tự 
cho là tài hèn sức kém mà lánh-lan; tác-giả kết luận : chỉ vui choi đê nuôi 
tàm dưỡng tính, dù ai chê rằng ngân-ngơ thơ-than thi cũng thế thôi. 

Bài phú này văn cực hay mà phong-độ klií-tiết tác giả thực cao, nhưng 
đứng về phương-diện làm người có bon-pliận với đòi thì có lẽ lối sống 
« tiêu-cực bảo thân » ấy không thề làm gương cho chúng ta lúc này nên 
hắt chưóc. 



HOÀNG SĨ- KHẢI t a tít. 


Hoàng Sĩ-Khái người làngLai-xá, huyện Lang tài, thuộc tỉnh 
Bắc-ninh ngày nay. Đậu tiến-sĩ khoa Giáp-thìn 1544, niên-hiệu 
Quảng hòa thử 4, đời Mạc Hiến-tông (Phúc-Hải) Ổng làm quan 
triều Mạc, (tược cử đi sứ nước Minh. Trử về, được Irọng-đụng 
Thăng chửcđẽn Hộ-bộ thưựng-thư, kièmchửc Quốc-tử-giủm tế- 
tửu, tước Vĩnh-kiều-bá. Năm 1582, ông còn lại chức. Sau xin 
cảo hưu. Được thăng tước Vĩnh-kicu hầu. 

Không biết rõ ông sinh và mất năm nào. Nhưng ta cũng 
đoán (tược rằng ông sinh váo khoảng 1510-1520 và mất cuối 
'thế-kỷ- 16, hoặc đầu thế kỷ 17. Ông về trí-sĩ trong khoảng năm 
1585-1592. 

Òng có liếng hay chữ, và nhất là hay nòm. Sách Đăng- 
khoa-lục còn cho ta biết tên một vài bài nôm của ông đirực 
truỵền-tụng : Sứ-ỉrình, Tứ-thời-khủc, Tiều-độc-lạc-pluí. 

Lè Quí-Đôn và Phan Huy-Chú còn chép trong mục Thư- 
tịch-chí lên hai tập còn lại đòi cuối Lê, đầu Nguyễn, là Sứ Bắc 
Quốc-Ngữ thì-tập và Sứ-lrình-khúc. Nhưng nay chưa tìm thấy hai 
tập ấy. Trái lại, tập Tứ-thờì-khúc nay còn thấy. Tuy không còn 
bản nòm cũ lắm và những bản nôm tôi được khảo không toàn- 
bích, nhưng so sánh kỹ, tôi cỏthê tái-lập áng văn này một cách 
khả hoàn-bị. 

Khúc nầy có 15 viết vào đầu năm Canh-tý" 1600 (Nếu Sĩ- 
Khải còn sống vào năm ấy), sau khi Trịnh Từng được phong 
tước vưong, và khi quyền vua Lẻ, chúa Trịnh đãchắc-chắn ở cõi 
Bắc. Bó là một thiên chúc-tụng của một cựu-thần triều Mạc, 
được triều mới tha-thứ và trọng-đãi; nhưng mà cũng là mộtảng 
văn của một nho-thần hay chữ và lẵo-luyện, khôn-khéo. Phần 
chính là đẫn những tích-cũ đề chỉ rõ đặc-tính bốn mùa và mười 
hai tháng, xảo-ý là kết-luận bằng ý nầy : hết mùa đòng buòn-bã 



thì trỏ’ lại mùa xuân xinh-lưoi, muôn vật trở lại được đầm ấm. 
Cuối cùng thì tán rằng Vua Chúa ban lệnh hợp và ghín như bốn 
mùa, và chúc Vua Chúa được phúc, thịnh, thọ và đòi đòi nối 
dõi 

Các bản nòm còn chép chú-thỉch rất kỳ, Đó là do chúa Trịnh 
Tộ đã sai triều-quan biên vào khoảng 1657-1632. 

TỬ-THỜI KHÚC-VỊNH (đó là tên nay thấy chép) gồm cỏ 
340 vế, theo thề thất-lục-bát. Sau đày trích một vài đoạn, theo 
sự tham khảo hai bản nôm (B và D) và hai bản phièn-àm (A và 
jC). Phần thích-giải phần lớn theo ý của chú thích đời Trịnh rỏ. 

TỨ-THỜI KHÚC-VỊNH «9 lệ & 

1. - Tháng giêng 

I. — Thiều quang (1) dển, lòng người raờ-ợ* (2) ng.s.25 

Thủa ba dương (3) là cò’ Làp-xuàn (4). 

Bàu-đàu chịu lệnh Đòng-quân (5), 

Cửa (ìriao(6) lừiỉg-lẫy (7) đón Xuàn rưóc về (S). 

Khắp tư bề (9), non sông hoa cỏ, 

Hết cùng lèn cõi Thọ (10), đài Xuân (11). 30 

Nhà nhà tong cựu, nghinh lùn (12), 

Tú-mi là thiếp (13), nghi-xuân lã bùa (14). 

II. — Quát-tháo khua bao nhiêu khí lạnh. 

Vọt thố-ngưu (15/ ruồng đánh hoi ám (16). 

Ngũ-tân thỗn-thỗn' (17) dầy mâm,' 35 

Cửa xum (18) ngọc trắng, tay lằm d (19) tơ xanh. 

Suốt năm canh, đèn cay con mắt (20), 

Trúc khua Na (21), điếng-ngắt (22) lỗ tai. 

Thiếp Lưu (23) điệu (24) khéo lộng lài (25). 
Thư dàng đền Quế (26), tụng(27) bài Hoa-tiêu (28). 40 

Khắp cong'(29) triều, biêu (30) dàng chính-đán (31), 
Chúc tuôi vua vạn-vạn niên xuân (32). 

Tung-hô (33) ba tiếng kêu ràn (34), 

Ao xièm Nghiêu Thuấn (35), đai cân Cao Quì (36_). 
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Vẳng Đan-trì (37) thiều tàu (38) mấy chặp (39), 43 

Trời chín làn (40), văy khắp hoi thơm (41'. 
Thuợng-lâm (42) chợt vỗ trong cơm (43), 

Chòi 1 vàng, nhụy ngọc nỏ-đơm (44) vội vàng, 

Chén nổi vàng (4Õ), nửa 8 tô (46), nửa* bách (47). 
Ruồng khí nhơ (48), khoimạch trường-siah (49;. 50 
Chung Quì khéo mạc (50) nên hình h , 

Rùa đào (õl) cấm quĩ, phòng linh (52) ngăn lá.' 

Tranh vẽ gà (53), cửa treo thiếp yễm (54). 

Dưới thềm tầu 1 (55) hoa điềm Thọ-dương (56). 

III, — Hơi còn thâm-thấp đào thang (57). 53 

Thượng-nguyên (58) tiết (59) đã ruồi sang (60) khi nào. 
Cầu đã sao, thì cấy lại lửa (61), 

Quanh chín lhcm\ nghìn cửa (62), rạng lliủu (03/ 
Tiết lành, ai cấm ai đãu (64), 

Kìa non kết thế, nọ làu xem đèn (65). 60 

Quang 1 thức sen, hào-quang (66) vẳng vặc. 

Dấu non ngaom (67), cầu hắc ngang-ngang (68). 
Vườn hồng thấm-thoạt thoi vàng (69), 

Đào đào, mận mận, rỡ-ràng n (70) tranh xuân (71). 

a) Theo B. A. ỉòn(j người hớn hở. c D: trêu người bỡ ngữ. 

— b) Tl-.eo c D. A R: đền. — e) Theo B. A: ngùn-ngụt. c 1) : 
ỉhửc thức. — d) Theo B. A C: dầm. — e) Theo B c D. A: trong. 

— f Theo B. A : nụ. c D: khóm. — g) Theo A B. C I); nọ. - 
h) Theo A B. c D : sao khéo mạc hình. — i) Theo B c I). A : lầu. 

— j) Theo B. A: nhăm nhắp mùi hương. k) Theo B. A c D : 
dường .— 1) Theo A. BCI): rạng. m) Đoán. Ấ : dấu ngao- 
kiòu. B c I) : non .Ngao cầu. — n) Theo B c 1). A : đào. — 
o) Theo c D. A B: vội-vàng. 

Chú-thíeh. — (1) Thìỉu-quang tỉs iL : thiều là đẹp. Ọuanglà ánh sáng. 
Thiều quang là ánh sáng (lẹp tốt ; ngày mùa xuân. - (2) Mờ ự: trỏ ý ngạc 
nhiên vì cái mới cái lạ; giong như thái độ đứa trê ngày.ngô thấy cái lạ.— 
(M) Ha (ìirơHỊ /: ba hào dương. Trong 12 tháng có 6 àin, 6 dương xoay vần. 
Tháng; 10 là tháng Họá thi 6 hào toàn là âm că Tháng 11 là tháng Tý, sinh 
một hào dương, còn 5 hào âm. Tháng chạp là tháng Sửu, sinh 2 hào dương, 
còn 4 hào àm Tháng giêng là tháng Dần, 3 hào dương, 3 hào âm (tức là 
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<juẻ Thái trong kinh Dịch :■■Lởi truyện của Trinh Di rằng : Khỏn-Âm ở trên, 
Càn-Dương ở dưới, khí của Tròi uất, Âm Dương giao nhau mà dung-hòa 
thi muôn sinh-thành). — (4) Cỡ Lộp xuán ji 4 . ; c g. là khoáng, lúc, buSỉ... 
■Lập-xuàn là tên tiết hắt đầu mùa xuân theo Ằm lịch, ỏ- vào tháng Giêng,— 
ÍSịtìôrg quán ậ. £ >hay Đông-hoàng, hay Thanh-đế là chủ mùa xuân Thuộc 
hành Mộc. —( 6 ) Giao «Ịt : ngoài thành-thị. cửa giao là cửã thành. — Giao 
•cỏn là tên lễ tế Tròi Đất của nhà Vua. Bông-chi tế Trời ỏ- Nam-giao. Hạ¬ 
ch! tế Đất ở Bắc-giao — (7) Lừng lẫy : vang động lên, đâu đâu cũng biết. 
< 8 ) Đón xuân rước về: theo Nguyệt lệnh: «Dến tiết Lập-xuân. quan Thái-sử 
yết vua và nói ngày nào là ngày Lập-xuân. Vua lui vào cung, trai giỏi, rồi 
đem các công-khanli, đại-phu đến Dông-giao rưó-c xuân ; trỏ’ vè triều rồi 
ban cho vạn đàn». — (9) Tư bề: tứ bề, bốn bề, khắp mọi nơi. - (10) Cõi 
Thọ : nghĩa đen là cõi sổng lảu dài. Trong cd-văn loại-tự (Bia Cõi thọ) có 
chép rằng : « Đòi xưa, bực Thánh xây « cõi Thọ », không dùng đất, gỗ. ván, 
tre; không lấy sắt làm thành; dùng Iiuớc làm ao. Ngày không dựng mà có 
chà, tối không canh mà có trống Clủ dùng đạo làm dất, gỗ, đức làm ván, 
tre, nhân làm thành, nghĩa làm hào.Khiến mưa gió không hủy được, tên 
■dạn không phá được. Cao thấp như đài Lão-lhị, rộng hẹp như nứớc Hoa- 
ỉư (Tiên). Vọi vọi, ngụt ngụt. Váo thành thì trẻ lúc nhúc, ló-n hớn-hử, 
gìà thẵnh-thơi. Tất cả trong thành đèn lên thọ vực». — Thư Bỗ Phả cũng 
có câu rằng « Bát hoang khai thọ vực = ngoài những no i cực xa ỏ- tám 
■phương (ý nói ngoài cỏi dương-gian), có cõi thọ ». — ( 11 ) Bài xuân :do 
chữ xuân đài Ạ 4 : / trong Lão-lử kinh : « ngưòi ta vui-vẻ như lên đài 
xuân». Đài xuân là nền cao đe thưởng cảnh đẹp mùa xuân, —(12) Tống 
•cựu nqhinh lán đt ll iĩ ỉ9l : tiễn cĩi, rước mói. 1'rong Thi-học liại-lhàn/i 
chép rằng:«Tỏ-i cuối năm, các nhà dều bày mâm cỗ, gọi là làm lẽ cuoi 
năm đê đón năm mới; hội nhau uống rượu, thức dèm. Đến lỹim mới thì 
•đề đồ cìĩ ra đường đê«bỏ cũ nạp mói ». ( Tức là ỗ trừ tịch, lặp-xụân).— 
<13) Tú mi .4$ ị% là thi?p : tú là thêu, là vẽ năm màu sặc-sỡ. Mi ìà cải 
gỗ chẵn ngang trên cửa. Thiếp là mảnh giấy hay lụa trên có viết chừ. 
Ngúyột lệnh có chép : « Ngày tết lấy giấy hoa-lièn dán vào rường trên I.ửa ». 
Tục người Tàu lấy 5 tấm giấy đỏ, cắt lỗ-chỗ như hình mắt võng ròi ngày 
tét dán vào mày cửa. Ta thường viết 5 chữ: Nghi Xuân, Phúc Lộc, Thọ, 
dán đề làm bùa. —(14) Nghi-xudn "S. & là bùa : Nghi xuân nghĩa là nên, 
là hợp vỏ-i mùa xuân. Bùa là một vật người ta tin là có phép thuật trừ 
•dược ma quj' Đày tưc là tò- giấy hoa-ticn có viết những cbữ : « Nghi 
■xuân... » dán ỏ- rưò-ng cửa đề đầu năm cằu phúc, lấy may (xem lại chú eố 
Tỉ) —(15) Vọt tho ngưu è- 4 : dùng roi đánh trâu đất. — (16) Ruồng đảnh 
Lưi ám : đánh và xua đu Si khí âm, hơi lạnh. Nguyệt lệnh có chép : «. cuói 
mùa dòng đem trâu đăt ra dềđuoi khi lặnh. Roi đánh trâu làm bằng cành 
hên. dài 2 thu-(Vc 4 tấc, trô 21 tiết ». — Bống kinh mộng cũng cở chép: 
■* Trước lập-xuân một ngày, quan Phủ Doãn tại chốn đô phong (tại kinh) 
phải làm con trâu đất, đem dàng trong cấm-tiung; đến bùa lộp xuân, dành 
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con tràu đất ấy mà đuoi khí lạnh)).— (17) Ngũ tân thẫn thõn: ngũ 

tân là năm thứ cay. Thỗn-thỗn là tỏ ý đầy nhiều. Nguyẻt lệnh:« Ngưòi 
nưỏ-c Tề. ngày lập-xuân ăn trái tươi, có ý trỏ dẹp cũ, rước mới. Lại dùng, 
ngũ tàn tức là 5 mùi cay : tỏi, hành, hẹ, gừng, hạt cải, đom màm ăn vói 
tương huỳnh-tinh ». Thuở xưa, quan vương quận An định, ngày lập-xuàn,. 
hay dùng tiệc ấy, kêu là xuân sắc xứ Động-đình. — (18) Xum : nhóm hop. 
Trỏ ý nhiều. — (19) Lằm : tức là lắm, đọc theo âm bằng, cả cản 36: do điẽn> 
lấy trong thơ lập-xuân của Đưò-ng Đỗ Phủ, có hai câu ý rằng: « Bưng 
mam tói cửa nhà sang đề biếu ngọc trắng; cùng bảo nhau lấy chỉ xanh 
buộc co tay ». Tục bày giò- ngày tết (li tết, là lấy theo nghĩa đó. Đồ đi tết 
là đồ quí, ví như ngọc trang, không cỏ vết. Còn tay buộc chỉ xanh là lấy 
nghĩa ong Thanh-đè' giữ khí tiết mùa xuân nên buộc chỉ xanh là trỏ « rưó-ơ 
xuân ». — (20) Cay con mất: chói mắt, nhức mắt vì (lèn sáng quá. Thi họcr 
dại thành chép : « Ngày tết ở các chùa, viện, thắp đèn sáng như ban ngày )>- 
21) Trúc khua Na : nguyệt lệnh kù chép rằng: « Na là một thứ quỷ làm 
ra bệnh dịch. Cuối năm Na giả hình Điền-thíìn, trong đó có hai người già, 
gọi là ông Na, bà Na. Tính quỷ này nhát, sợ pháo; cho ncn người ta (tốt 
pháo đề đuôi Na, đề tránh ma tật dịch ». Trúc khua Na là ống tre duỗi Na, 
tirolà pháo Ảu-học tầm nguyên :chép rầng « Thuở xưa tại núi phía Tày, cớ 
quỷ cao hơn một thưó-c tèn là So-n-tao; hễ ai đi gặp nó thì pliại bênh. Đù i 
lốugcótên Lý Biền ở gần chân núi. Hễ ai trong xóm có mác quy ấy làm 6 m 
thì Lý Điền lấy ống tre bỏ vào lửa cho nó no. Quỷ' ấy sợ xuất (li và người 
đau khỏi bệnh. Cho nên tục dùng tiếng pháo (lốt đe trừ quỷ gốc tự đ(V 
mà ra » —( 22 ) fìiếng-ngẳt: nói tai bị tiếng pháo nồ mạnh bị nhức chói 
đến ê đi, tưỏ-ng chừng như hóa điếc. Ngắt là trạng tự có nghĩa là rất, lầm, 
rất mực. — (23) Thiếp Liu : vọ- họ Lưu ( Lưu Trăn). - (21) Diệu : dáng bộ. 
(25) Lộng tài ^ : khoe cái giỏi, cái khéo; dem tài ra phô bày. — (2(7). 
Đền quế: đền phía trưó-c có trồng cây quế Đày nói đen vua. —(27), Tạng 
: chúc mừng. — (28) ÍIoa tiêu ít. : sách Ngọc-hoảnh nói: « Hoa-tiòu 
là tinh của sao; người ta ăn nó thì sống làu, không khi nào già». Hai càu 
39-40: là điên lấy ở Co-văn ký yếu: « Vọ- Lưu Trăn, nàng họ Trần, đếit 
ngày nguyên đán bưng mâm hoa-tièu dâng vua mà chúc rằng: Hoa linh, 
(lẹp thay, bèn hái bèn hiến, mặt vua ánh ánh, sống làu nghìn vạn » 

— Lưu Trăn là chúa nưócTấn. — (29) Cong : trong — (30) ũíêu Ạ. : bài văn 
cùa quan hay của dàn dàng lên vua. —(31) Chính dán iL 8. : tức là ((Chính 
nguyệt, nguyên đán » viết tắ ; nghĩa là tháng giêng, ngày đầu (ngày mòng 1 ) 

— (32) Vạn vạn nỉèn xuân & & ^ ề- : vạn vạn năm xuân. Ý chúc vua sống 

làu.— Ilai càu 4Í-42 là do kinh Lễ, thiên Nhạc ký : « ngày mồng một, vua 
nhận lễ các quan mừng, nói rằng : ((Ngày Nguyên-đán, mừng phúc câ, gì 
cũng mới. Bệ hạ ví như trời. Chúng tỏi xin dàng lễ-thọ, chúc vua sống, 
nghìn thu vạn tuỗi » Vua đáp : « vè sự mừng phúc và mới thì Trẫm cùng; 
cáe khanh đdng». — (33) Tung-hô % -. kêu to lên đe chúc-tụng vua.Do 

điền vua Hán Vìi-đế đi chơi đến núi Tung-sơn. Thình-lình nghe hô chúc 
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ba tiếng (Thăn núi' chúc). — (34) Kêu rân : kêu ran, kèu vang lèn. — (35) 
Ẳo xiêm Nghiêu, Thuấn : Nghiêu 1=1: là vua Nghiêu (2359 2259 tr. J. c.) (1ò;i 
Dường. Thuấn $$ X là vua Thuấn (2256-2208 tr. J. c.) đời Ngu. Truyền 
thuyết coi là hai vđa thánh, và hai (lòi ấy là hoàng kim thòi (lại, nghĩa là 
buồi cực thái binh trong lịch sử rất co nước Tàu. Kinh Dịch rằng : « Vua 
Nghiêu vua Thuấn rủ áo xuống mà thiên hạ yên ồn (ý nói đời Thai-bình). 
(36) bai càn Cao Quì : Đai ÍỆ- : là cải vòng đeo ngang lưng ngoài áo chầu. 
Càn Ỷ : là cái mạng đan bằng cưó'C hay bằng tóc, bịt ngang trán đề (lội 
mũ. Bai cân đều là đò phẫm-phục. Cao là Cao Dao .Ệ- : be tôi vua 

Thuấn, đặt ra luật-pháp, giữ việc ngục-án. Quì igỊí : tên một vị quan coi 
viêc nhạc, rất hiền (lời vua Thuấn. Cùa 44 : do một càu tho' trong cò-vàn 
loài-tự : « Mang gươm, đeo đai từ-tế, đấy là ông Quì và ông Khiết (Khiết là 
tèntụccủa CaoDao)». — (37) Ban-trì # ịlị X thềm trên mặt dùng son láng; 
thềm màu đỏ; thêm cung vua. Theo Thư-ngôn cố sự thì đan-trì là sân của 
hhà vua, dùng cát đỏ mà trát. — (38) Thiên tân : đánh bản nhạc Thiều. 
Thiều là bản nhạc đò'i vua Thuấn bày ra đe khi ngày chính-đán hay khi 
đại trảo thi tâu lèn. — (39) Mấy chặp: mấy hồi. - (40) Trời chín Tân X nói 
ngai vua chín tầng, vì vua là con Tròi mà tròi có chín bậc. — (41) Vày kliãp 
hai thơm X xông đất chỗ vua ngự bằng hoi thơm đồ xua khí độc. — (42) 
Thượng lâm T : vưò-n vua. —(43) Trống cơm : trống bưng bằng da lấc- 
kè Bày giò’ trống CO '111 là trống hình trụ thăng, nhỏ, dài. có đắp một núm 
cơm vào mặt da trống mà vỗ mói ra tiếng. — (44) Nở đơm s nỏ' hoa. đâin 
bông, trS bông. Cáu 47-4 s X Do Thi-học dại-thànli X « Vua Dưòng Minh-hoàng 
chơi vườn ngự-phố, thấy cảnh xuân đẹp, sai Thái-úy Cao Lục-sĩ lấy trống 
cơm, ròi vua chế khúc Xuân-quang-háo cho mà vỗ. Một lát lá liễu, hoa 
hạnh đì : u phát)). Vua cưò'i, bảo : « Hôm nay không đáng gọi ta là thợ trời 
chăng! » — (45) Chén noi vàng s chén đầy rượu, màu vàng. — (46) Tỏ X tức 
là đò tô /§■ nói tắt. Đồ-tô nguyên là mẠt thứ cỏ — Nhà trên tưò-ng có 
vẽ cỏ ấy gọi là nhà, là am đò-tô. Vì vậy rượu cất trong nhà, trong am 
dồ tỏ cũng gọi là lứcru đồ-tô. Tưo-ng truyền cách cất rưọu (lồ-tô là do 
tự Hoa-đà, uống vào trừ đưọ'C khí tà. NguyệHệnh X « Ngày Nguyèn-đán, 
uống rưọ-u đò-tồ thì trừ ôn-khí được » — Tuế thời kg :« Có kẻ ở trong am 
cỏ. Mỗi năm ngày Nguyên-đán uống rưọai đò-tô, cùng ngưòi nhà uống, 
không bị ôn dịch ». Thư ngôn cố sự : <( Ngưòã Hò lấy sũa bò, ngựa, dc làm. 
rượu Tô đè hiến kẻ tôn-trưỏ'ng ». — (47) Bách : tức là rưọ '11 tièu-bá 4 éÍ 
Nguyệt lệnh « Ngày chinh đán, sau khi cúng lễ, cả nhà ló'n nhỏ ngòi trước 
ban thò' tỗ tiên; con cháu đem rượu tiêu hiến bậc tôn-truửng (ltưọu này 
uong cho nhẹ mình, mạnh chân) » — (48) Huòng khi nhơ : xua đuôi hơi băn, 
—(49) Khoi mạch trường sinh : khoi mạch nghĩa đen là mở lối cho 
gióng nước chảy thông đi. Trưòng-sinhlà sống làu Đày ý nói làm cho đời 
sống dàị làu. — (50) Chung Quì khéo mạc khéo vẽ hình dáng Chung Qui 
ýềt Au-học tầm-nguyên : « Vua Dưò'ng Minh-hoàng ngủ ngày. Chợt mộng 
thay quỷ nhỏ xưng lá quỷ Hư-hao. Chốc lát thấy có quỷ ơ trên tròi xuống 


144 


THI VÀN 


bắt và nuốt quỷ Hư-haò. Minh-hoàng hỏi : mày là ai?—Trả lởi: Tôi lã 
Chung Quỳ, tiến-sĩ xứ Chung-nam. Đòi Vù đức không đậu (đề làm quan) 
bèn đập (lầu vào thềm điện mà chốt. Được vua ban áo hào lục vã táng. 
Cảm ơn vua và tự tlie sẽ trừ quỷ Hư liao trong thiên hạ. Vua tĩnh dậy. 
Sai (đạo sĩ) vẽ liinh. Bới sau dến tháng Gicng vẽ tượng Chung Qui mà yềm 
quỷ » —(51) Bủa dào: điên lấy trong Sơn-hải lánh « Bông-hải có cày đào 
lớn; xúm-xòa ba nghìn dặm. Dưới có hai vị thăn là Thần-trà và uất lũy, 
nuốt được bách quỷ; cho nên ngày nguyên đán, nguôi ta dán l ùa đào ở 
cửa ngoài, vẽ tượng hai thần, bách quỷ đều SỌ')). — Bản c còn chép r5 
hơn : « sách Sơn-hải kinh chép: Biến phía đông có non Sóc-son, có một 
cày đào lơn... 3.000 dặm. I lúa bấc cây đào là phía quỷ ỏ'. Nơi cây đào lại 
có hai vị thần, một là Thân-tho-, hai là uất-luật (tên tục kêu lá Thím-trà 
Uất lũy) Hai than ấy hay trị về sự quỷ hay phá ngưòi ta. Thườ ng ô- dưóri 
cày đào, tay căm một cái dày bằng lau đẽ trói quỷ dữ, bất quỷ giết mà cho 
cọp ăn. Thủa xưa, vua Hoòng-đế tượng theo, dùng ván cây đào vẽ hình 
Thân-thơ, uất-luật treo ra ngoài của đê mà trừ quỷ. Sau tục lại lấy nhựa 
cây đáo mà vẽ Lùa, viết tôn Thân-thơ, uất luật mà dán cửa cùng đê trừ 
quỷ» — (52) Phòng linh tt ® : ngăn-ngừa các hồn thiêng như ma quỷ). 

(53) Tranh vẽ gà : Văn- âm qu :ng kj chóp : « Tháng giêng là tháng gà cho 
nên ngày nguyôn-đán vẽ tranh gà làm bùa, dán ỏ- trên cửa dê các quỷ sợ. 

(54) Thiếp yềm : thiếp ỉịtì : là giấy viết chữ Yếm nguycn âm là áp % : dùng 

pháp thuật chôn hay giấu một vật gì đè đè ,đề giữ, đê trị... Bây là giấy vẽ 
hình con gà dùng dè trị quỷ. — (55) Thềm lầu : thềm nhà. Tìĩũ là chái nhà. 
Kiều.« Bóng tầu vừa lạt vẻ ngàn ». — (56) Hoa d-em Thọ-dương : Thi học đại 
thành chép: « Bò'i Hán, con gái Vù đế là 1 họ'dương công-chúa 4j- 'a” 4 , 

nhàn ngày mồng 7 tháng giêng, nằm ở thềm điện Hàm-chương. Phút đâu 
hoa mai rụng lèn trán, phủi không đi. Nhan sốc công chúa càng thèm 
chói rạng. Ngày sau người ta bẳt chước, lấy hoa mai giắt vào (laò đẽ trang 
súc ». — (57) Thãm-thấp đào thang : nói còn lẫn vào một chút hơi đào âm- 
ầm, ươn ướt. Hgugệl-lộnh : « ngày rằm tháng giêng là tiết Thượng-nguyên, 
uống (hay tắm) nưó'C nấu với (hoa hay lá) đào đẽ cho đưọ-c nhuận khí» — 
(58) Thirợng-ngugẻn X iL: tết rằm tháng Gièng âm-lịch. — (59) Tiết ỉỉ : 
đoạn thời giờ theo khí hậu một năm mà chia ra. —(60) [{noi sáng : chạy 
mau sang. - (61) cầu... sao, cày... lửa : Thi học dại thành chép : « Tô Vị-Bạo 
đò'i Eưò ng làm thơ đêm rằm tháng giêng có càu : « Cày lửa, hoa bạc hợp 
nhau. Cầu sao, khóa sắt 111 Ỡ ra » Ây là nói đèn thắp sáng rực. sở Kim-ngô 
không cấm đi đêm D. Ẩu học tăm nguyên chép : « Bời Bưò'ng Tủc-tông, bắt 
đầu từ đêm mòng một, thắng lồng đèn khắp ngoài cửa thượng-phúc. Cột 
đèn cao 20 trượng, đèn chừng 5 vạn lồng. Ấy là cây lửa. Theô Kinh Lễ, 
thì ở kinh có đặt chức kim-ngô đe mà tuan phòng, cấm (li đếm. Từ tối 
mồng một đến mòng bổn, vua truyền tha cấm, de thiên-hạ ra vào trong 
ẩiộn xem đèn ». — (62) Chịn thêm, nghìn cửa: Thi học đại thành có câu: 
« chín thèm, ánh sảng đèn nối tiếp nhau; nghìn cửa mở, trông hoa dưỏi 
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nguyệt)).—(63) Rạng thâu : sáng thấu suốt (khắp mọi chốn) —-(64) Câu 
'69'. Nguyệt lệnh : «Đò'i Hán, vệ kim.ngô ?) cấm không cho di đêm trên 

đưò ng sá ỏ' kinh. Chỉ có đêm rằm tháng Giông thì không cấm »_(65)Cờri 

CO: Vận phả có chép : « Núi Thứu son kết the (giẻ có màu sắc), gác phượng 
treo đèn » — Kết giỏ làm lồng đèn có cụm như núi. Mỗi chỗ lầu, (lài coi 
sáng rực những đèn. Thuở Hưòmg Minh-hoàng, bữa rằm tháng Giêng, lầu 
•dài đèu thắp đèn hết thảy. Trong sân chầu thì tháp đinh liệu; trong cung 
diện thì thắp đèn sáp, nên kêu là... làu xem đèn: Thuở ấy có tòn Mao Thuận 
là thợ khéo, bày cắt giẻ ra, làm lồng dèn Một cái (lèn là 20 ngăn thì 20 
ngọn. —( 66 ) Hào quang 4L: tia sáng. Càu 6l: Thi học dại thành chép : 
-*.Trò'i sao sáng rực, đèn bông sen huy-hoàng (đèn liinh hoa sen sáng lõ 
m). Thức là vẻ — (67) Non ngao ífí s Thư ngôn Cu fự chép : « Ngao son là 
núi kết đèn, kết giẻ 5 mầu sắc lại mà làm » Non ngao là đèn giẹt giẹlhình 
như con ngao; kết lại chồng chất như núi. —(6.3) cầu hắc ngang ngang''. 
cầu bắc ngang trèn ngòi nuó'C.— (69) Càu 63: l hi lâm chính tông có cân 
rằng: « họp mặt lúc hoa nỏ', hoa khoe tưoi, phơi-phới múa bay như ihoi 
đưa ». Càu này nói cảnh hoa trong vưòm tưoi thắm rung-rinh theo giỏ như 
múa, như bay. - (70) liỡ ràng i nghĩa đen là sáng sủa rõ-ràng. Đây ý nói 
sắc hoa tưo-i, thẳm, đẹp hun. —(71) Tranh xuân : đua vói gió Xuân. Câu 64 s 
do thơ Đường Tử Tây í « Hoa đào hay đỗ, mận hay trắng. Trong thâm-cung 
đàu là không nhan-sắc. Mừng nay trượng-phu đi. Chịu cùng dào mận tranh 
£ĨÓ xuân ». 

Đại-ý. — 

Đoạn I (câu 25-32) là đoạn lung : 

Tiết lập xuân lòng người bõ' ngữ trưỏ'C bóng thieu. Thiên-hạ vui mừng 
4ộn rước chúa Xuân; cho đến cây cỏ, non sông, nơi no-i đều lên đài xuân, 
cõi thọ. — Kllẩp mọi nhà xua cũ, tiếp mới, nào dán giấy, nào vẽ bùa, trừ 
•quỷ cầu may. 

Boạn II (câu 33-54) là đoạn lả cảnh tết Nguyên đán tại kinh-thành, từ 
trong diện vua cho tói các nhà dàn : ta nhân đấy đưọc biết nhiều tục-!ệ, 
lễ nghi đòi trước : 1- đánh trâu đất xua khí lạnh : 2 ăn 5 vị cay; biếu nhau 
nhiều thức quý; buộc giây xanh đề rưỏ'Cxuân. 3- đèn đốt thâu đêm; pháo 
duõi quỷ Na nố vang lừng; 4-ở nội đình hậu phi chúc tụng Vua; ngoài 
triều-đình các quan cũng dàng biêu mừng, Ihực là rực rõ'đai cân vang 
lừng thiều nhạc ; 5- nơi vua ngự, xông hoi thom, đuôi khí độc ; 6 vườn 
thượng.làm muôn hoa đua nở; 7- trưó'C bàn thò' tS, con cháu dâng rượu 
tò, bá, cho các bậc tôn trưỏng uống được mạnh khoẻ sống làu; 8 - cửa 
ngoài thì vẽ hình Chung Quì, bùa đào, hình Thần trà, Uất-Ịũy và tranh gà 
ãe cấm quĩ, phòng linh ; 9- con gái giắt nhành mai trên đầu làm đò trang 
sức. 
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Đoạn III (55-64) là đoạn tả cảnh tết Thuợng-nguyen, đẹp nhất vè ban 
tối. Ngày Thượng-nguyên có tục tắm (hay uống) nưó'c đào cho nhuận khí; 
suốt đêm rằm, trong hoàng-thành, ngoái phường-phố, treo đèn, kết giẻ ngũ 
sắc ánh sángcực-kỳ huy-hoàng, rực-rỡ ; dàn chúng tha "hò ra vào vui chơi, 
không ai ngăn cản — Nơi vườn hoa, đào, mận phò tươi, khoe thắm, đưí6 
dón gió xuân. 

2. — Hết xuân sang hè 

So tứ thời đàu bằng Xuàn sổt (l), 105 

Khi trời hòa (2), vật lốt, người thanh (3). 

Trường-an (4) phong-củnh (5) hữu-tình (6), 

Cỏ đường giong (7) ngựa, có thành xem hoa. 

Một khắc là nghìn vàng khôn chuộc (8), 

Hèn chi mà a càm đuốc choi đèni (9). _ 110. 

Tiếc Xuân, cỏ phú chác hiềm (10), 

Trượng-phu (11) lòng sắt dễ mềm vậy vay (12) ! 

Cớ 1 ' chi mày, hỡi con đồ-vũ (13) ? 

Quyến Xuân vè lại rủ Hè sang! 

Hày-hày (14) mơ-mệt hải-đường (15), 115. 

Xanh phô màn liễu, lục trương (16) lán hòe(47). 

Bến Thủy-đình(18) cầm ve (19) mới gảy, 

Rạch (20) Kim-hôi (21) đã nảy tiền sen (22). 

Kìa ai leo-lẻo (23) lòng thiền (24), 

Bụi trần rửa sạch, non tiên (25) sớm vào. 120* 

Gió hiu-hiu c (26), gối cao (27) song bắc (28). 

Tả mối sầu (29), chẳng mắc (30) chút lo. 

Tréo chân, nằm (31) ệch, ngáy pho d (32), 

Gẫm hay e (33) chẳng khác người vua Hi, Hoàng(34). 

a) Theo A. D: thuở thờ-lơ. — b) Theo A. c D: việc. — c)’ 
Theo A. c D : hây-háy. — d) Theo A. D: Vắt chăn, nằm kệch, 
ngáy khò. — e) Theo A. c D : nhìn xem 

Chứ-thíeh. - (1) Sốt tiếng trợ-từ, đặt ở dằng sau càu nói, tỏ ý không 
cỏ gì liếtcả. — (2) Hóa 4° : êro-ái. —(3) Thanh ị# : lịch-sự, nliã-nhặn ; trái 
vởi-thô-tục. Ilai cảu 10Ĩ-106: ý nói mùa xuân đẹp nhất trong 4 mùa. 2 hi 
làm có cáu : « Muôn cảnh làm người ưa thì cliỉ có rượu. Bốn mùa cảnh 
dẹp không mùa nào bằng mùa xuân ».— (4) Trường-an Ậ. : lên kinh-đô.. 
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nhà Tiền-Hán, dựng đòi Iluệ-đế, nay ở phía Tày Bắc huyện Trường-an, 
tĩnh Thièm-Tây.— Bò-i sau ngưò'i ta gọi kinh (tỏ nhà vua là Trường-an. — 

(5) Phong cảnh sỉ, % : cânh-tượng tự-nhièn và đẹp bày ra ỏ- trirức mắt. 

(6) Hùn-lình ^ Ỷj- : ứa nhìn, quyến-dĩỉ được người tói thăm — (7) G ong : 
đi bằng ngựa. Hai cáu 107.108: do Tổng thi. Mạnh Giao thi dậu làm thư có 
câu: « Gió xuân thô , ngựa đắc ý bưó-c mau. Trong một ngày mà xem hết 
hoa ở Trưò-ng an. — (8) Khôn chuộc : khỏ lòng đem tiền lấy lại vật đã 
cầm, bán. Bây ý nói-khòng lấy vàng mà mua, hay đánh đoi clưực. Ý nói 
qui lắm, hiếm him.—(9) cầm đuốc chơi dèm: lliỡ Tủ Đông-Pha có câu: 

Bêm xuân một khắc nghìn vàng. Hoa có mùi thơm, nguyệt sáng choang ». 
,J Thài-Bạch : trong bài tựa thơ vịnh bữa yến ban đêm ở vườn đào, mận, 
có câu: « Bóng sáng như kẻ qua ngang vòng trời đất; vạn vật là kẻ qua 
đưò-ng xưa nay. Ngưò-i xưa cầm đuốc đi choi đêm là phải lắm ».— (10; 
Chác hiềm : mua lấy, cầu^ấv ý bất mãn, bất binh, ý không bằng lòng. 
Thanh.Liên loàn lập : trong bài phú tiếc xuán có câu : «Tiếc xuân gân hết. 
Mỗi lúc nghĩ tối thì lấy.làm giận không ít í. — (11) Trượng phu i A : 
người đàn ông giỏi-giang. hào kiệt. — (12) Vậy vay tiếng trợ-ngữ đặt sau 
càu có ý hỏi đễ tỏ ra là quyết chắc. — (13) Bỗ-vũ ịi. Ỹ : cũng gọi dỗ-quyên 
* 6 g: con cuốc. — Cách vụt luận cỏ chép : « Vua Vọng-đế nhà Thục chết, 
hồn thác làm chim đỗ-quyên, cũng có tồn là đỗ-vũ hay tử quy (Vua Thục 
thấy một người trôi theo giông nước tới. Vua hỏi thì nói tèn là Biột-Linh. 
Vua dùng y làm tướng. Sau vua thấy minh đức kém Bịẹl-Linh, nên nhưòng 
ngôi cho y mà đi lang thang đến chết). Bến khoảng tháng 3, tháng 4 thi 
kèu, tiếng kêu thẵm-thiết. — Theo Từ nguyên thì dò-i Ghiến quốc, vua Thục 
Bỏ Vũ xưng dế, h ệu là Vọng-đế; khi ấy có tuủy-tai; Thục tướng tên gọi 
Khai-Minh cứu dược nạn lụt, dế bèn nhường ngòi, lèn .ìn ơ Tày son. Sau 
chết, hồn hóa chim dồ vũ ( Thành Bồ k{j). —(13) Iláy-hđg: trỏ sắc hoi đỏ, 
tươi. — (lõ) Ilải dường ỉặ: : một thứ cây to, lá hình trứng dài, mùa XU ..11 

nỏ- hoa, hoa dỏ không có hương Thiin-trung ký chép : « Vua Bưò ng Minh 
hoàng lên đinh Trầm-hương thăm Bương Quí-phi. khi ngủ chưa dậy. Vua 
nói: Hăi-dưòng ngủ chưa đỉi chăng?)). — (10) Trương Hí : dương ra, mơ 
rộng ra. — (17) Tán hỏe : cành lá hòe xum xuê trông như liinh cái lán. Cáu 
116: đặt lói tiều đối; phò đối với trương. Thỉ-học dại-thành <*ó những 
câu : « mướt mướt hoa vàng (hóc) rậm, êm-êm trưỏ-ng biếc (lieu) trương » 
và «Hải đường hoa ngủ dưới trăng, cành dương liễu bóng lưng chừng khỏi 
pha».—(18) Thảy-dình Ạ. ị- : lau dựng trên mặt nưó-c. — (19) cầm ve : tiếng 
ve sầu nghe như tiếng đàn. Thi-học dạ.-thành : Thơ về Thủỵ-đình có câu : 
« Ve ngâm cây gió nghe càng kíp, én xớt bèo ao bóng thấp trà». — (20) Rạch : 
ngòi nước ló-n.— (21) Kim-hôi ~ỹi : tên ngòi nước. — (23) Nảy tiên 
xen '■ Tăn kỳ loại chép rằng ; « đầu mùa hò, khí thanh-hòa, mưa sạch 
Ịrời. Sen non mới nảy trên nưó-c như đòng tiền con». — « Bải trèn mặt 
khe, lá sen liền nhau nhir đòng tiền xanh)) — Co văn kỳ: «Tièn sen 
hung mới đầy ao ». — (23) Leo-lễo : trong suốt. — (24) Lòng thiền 
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chữ thiền là tiếng nhà Phật, dịch theo ám chữ đyana, nghĩa lã 
yên-Iặng và nghĩ-ngợi. Lòng thiền là lòng ngưỏi tin theo đạo Phậ . 
— (25) Non tiên : đối cân với hai chữ bụi trần. (19-12'I 1'hèn- 
trung ký chép: ((Ngày mồng 8 tháng 4 là tiết tắm Phật. I liệt sinh tử 
nách mẹ mà ra Liền tó i núi Tuyết-sơn (Hiinalaya).học đạo không trờ 
vè ; vì đó mà thành Phật.— (26) Hiu hiu : nói gio thôi nhẹ — (27) Gôi 
rao : gối đầu, nằm ở nơi cao. - (28) Song Bắc : cửa sô hướng Bắc. — (29) 
Từ mõi sầu : tả là nưó'C đo xuống chạy đi. Đâ) ý nói bỏ hết mối buồn. 

- (30' Mắc : vướng phải.— (31) Tréo chán nằm ệch : vắt chân nọ lèn chân 
kia. nằm ngửa, có vẽ buông-tuòng tự-nhièn, không cằn dìn-giữ. — t32) 
Pho : t ểng do sự thở phát ra to và đều. trong .khi ngủ say — (.33) Gỗm 
hay : nghĩ ngợi kỹ-càng mỏi biết, mói rõ — (3t) Hi Hoảng: Hi là Phục- 
Hỉ fk -ế. : tên ông Vua nước Tầu đời thượng-cô, dạy dàn đánh cá, nuôi 
íúc. vạch ra bát quái và sáng lập ra văn khế. Hoàng là Hoàng-Bẹ -ặ[ H : 
tên một ông vua thánh đò-i thượng-cô nưóc Tàu, bày ra nghề thuốc trưởc 
tiên. Sử Tàu gọi ba vua Phục Hi, Thần-Nỏng, Hoàng-Rế là tam hoàng và 
coi thòâ-đại ba vua ấy'là hoàng kim thửi-đíý, thiên hạ cực thái bình, 
nhân dần cực sung-sướng. Bòn cảu 121-124: Thêu trung À'/chép rằng: 
«ông Bào Tiềm (người (lòi Tấn) thường nói : Mùa hè nhàn-hạ, nằm chỗ 
cao, dưới cửa sồ hướng Bắc. Mỗi lúc gió thoi tới, tự coi mình như ở (lời 
vua Phục-Hi.» 

Dại Ý 

I — So bốn mùa, khống mùa nào bằng mùa xuân ; phong.cảnh kinh đỗ 
thực hữu-tình ; một khắc xuân dáng giả nghìn vàng ; không trách ngưồõ 
xưa tiếc xuân, đốt đuốc choă đcm và làm bài phú tiếc giận xuân đi; 
gan dạ như bậc trượng-phu cũng phẵi mềm lòng vì thấy xuân qua mà 
bồi-hồi câm-động. 

II — Chim đỗ-vũ quyến Xuân về và rủ Hètỏũ ; hoa hải-đưò ng tươi đỏ, 
liễu phô màn, hòe dữong tán; iá sen xanh nảy trên rạch nước, tiếng ve 
kêu vang-đội ở bến Thủy đình. 

III - Mùa hẻ nhẳc ta nhớ truyện Thich-già đi học dạo lên núi Tuyết- 
sơn và hứng thú nằm ờ song Bắc hống gió mát thoi hiu-hiu như Đào Tiềm, 
tưởng chừng ta đang sổng trong thời đại hoàng kim của hai vna Phục- 
Hi,Hoàng*Đế, 


3. — Chúc tụng vua Lê chúa Trịnh 

Trời riêng (làu mày (1) to - , mảy phát ", 285 

Chợt khỏi Đông, lại thoắt sang Xuàn. 

Trường-an xe ngựa -ràn-ràn (2), 

Bàu đàu mừng thấy tiết Xuân đã về. 


I. - 
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Năm CU di, thì năm mới lại. 

Bĩ (3) đã thôi thì Thái (4) lại ra (5). 2 jO 

Thiều-quang (6) phủ khắp gần xa, 

Gió nhàn hày-hẵy (7), khí hòa hày-hây(8;. 

Tám bức vầy (9), dương-hòa c (10) đầm-ăm (11), 

Ch ọ- lẫn (12) thành hoa gấm đua thêm. 

Thuận thời (13), mưa bặt (14), gió êm, 295 
Dào thơ (15) Thượng-uyên(lG), liễu mềm Ngự-eàu (17). 
Khắp đàu đàu thủa trong trời đất, 

Hễ là ngươi, là vật, đều tưoi. 

Muôn dàn, chôn-chổn nơi-nơi. 

Vảo cảnh xuân-đài, lên cõi sống làu. 300 

II.— Gót lẫn đììu, đội ơn vị-dục (18); 

Hoàng-cục (19) cho năm phúc lới dản. 

BỐ .1 mùa, ưoc nhưng mua Xu&n, 

Trị dài Trịnh-chúa, Lê-quàn, muôn đò’i *. 

Hễ đạo trời rất công (20) rất chinh (21), 305 

Xin Hoàng, Vương (22) tín lệnh (23) bảo dàn. 

Xuân thì tín lệnh mùa Xuân, 

Dức Càn (24) rộng răi, lòng nhân vỗ-về (25). 

Hè lệnh hè, dức hay nuôi vật (26), 

Thu lệnh thu, chẳng trật(27) mỗ f (23) lòng, 310 

Đông thì tin lệnh mùa đòng, 
tìã có lạnh-lùng, lại có dương xuân (29). 

Khắp xa gàn, ơn nhờ, đức đội, 

Đều thâu về một mối xa thư (30). 

Tám phương (31) xem bẵng (32) đình-trừ (33), 
Iluyền-tràn (34) lọ đến, Cư-tư (35) lọ vào. 

IIÍ. Hầu no-nao (36) thỏa lòng ngav-thảo, 

Chúc một thơThièn-bảo (37) hòa dâng (38). 

Hliủc K tày nhật nguyệt tháng-hằng, 

Thịnh bằng tùng bách, thọ hằng non sông (39). 

Dă ìđnh-dàng Hoa-phong tam chúc (10), 

Lại dắng (11) ngàni một khúc chung-ti ('12). 

Điềm lành sớm ứng hùng bi (43), 

Trăm trai dẫy-dẫv, khác gì Lạc-long (4 1). 


320 
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Phúc trùng-trùng (45) con rồng cháu phượng, 32”» 
Gầm Nam phương khí vượng (46) còn xa. 

Làu dài tộ (47) dõi truyền nhà, 

Hiền hòa (48) nối thánh, sau hòa nổi xưa h . 

a) Đoán là phát : tóc. A : phút, c D : Tròi chẳng riêng một 
■tơ một phút. — b) Theo A. c D : chen chân. — c) Theo c 1). A : 
thiêu-quang. — d) Theo A. G D : hởn-hớn cùng vui. e) Theo 
A. c 1) : Àu vùng vững đặt thánh-quán muôn dời (Mới đỗi đời 
Nguyên). — f) Đoán. A : mũi. c D viết lầm thành vò nghĩa. — g) 
Theo c D. A : đức. — h) Theo A. c I) : Thánh hiền tộ nối 
truyền nhà, Rõ-ràng củnh-tượng, thái-hòa nghìn năm. 

Chú-thích. —(1) Miiy : một ít, một tí, một phân rất nhô_(2) Rân-rân : 

liếng bánh xe làn trên đất đá. — (3) Bĩ : tèn một quẻ trong Chu Dịch ; 
Khôn (ba hào Âm; Đất) ỏ' (lưới, Càn (ba hào Dưong; Tròi) Ở trên; khi 
của tròi đất, Âm Dương cách tuyệt, không giao với nhau,; muôn vật không 
có lẽ đẽ sinh thành và không thông với nhau, thế là bĩ. Bĩ nghĩa là bế-tẩc, 
ngăn lấp, không thông.—(4) Thài Ặ. : tên một quẻ trong Chu Dịch; Khôn 
(ba hào Âm ; Đất) ỏ' trên ; Càn (ba hào Dương; Tròi) ở dưới; khí của trời 
đất, Âm,Dương giao nhau mà dung hòa thi muôn vật sinh thành, thế lã 
Thái. Thái nghĩa là thông thuận ; yên vui, — (5) Lại ra : thái cực đến bĩ, 
bĩ cực trở về thái, ấy là lẽ « vơi đầy, mòn lốm » của Dịch. — Câu 289 290 : 
Thi: « Đường tròi năm trọn hết rồi trỏ' lại » — Nguyệt lệnh : « Tròi đất bị 
tắc nghẽn nên tiết sang đòng)).' — « khí lrò'i xuống, khí đấí lên thành mùa 
xuân ». — (6) Thiều quang ịẵ í,: Thiều là đẹp. Quang là ánh sáng. Thiều 
quang là ánh sáng đẹp, tốt = ngày mùa xuân.—(7-8) lĩây hay, hây hây: 
nói về gió thối nhè-nhẹ, khí tròi ấm êm. Câu 291. c '92 Co Thi :« Ngày xuân 
đay bóng đẹp ». — Nguyệt lệnh : « gió xuân gọi là gió nhàn, khí xuân gọi là 
khí hòa » — Dật cú : « Tiết ba xuân sáng-sủa, khí tròi ấm và èm »— (9) Tám 
hức vầy : tám cảnh vây quanh như tám bức bình phong.— (10) Dương hòa 
»*i : khí dương C'n-ái —(11) Dầm-ỉím : cm-ái, không lạnh, hơi nong- 

nóng. —(12) Lần : và, cùng. — Càu 298-29i : tìỗ thi: « Tám cõi mở cõi thọ, 
một khí chuyên trò'i đất ». — Thiệu tử : « hoa tựa gấm, ta lèn gác cao ngỏng 
trông ». — Nguyệt lệnh : « Vật tươi cảnh (lẹp xuân như gấm ». — (13) Thuận 
thời <9 tệ : mùa không trái ngưọc ; klú hậu (ánh sáng, nhiệt độ, mưa gió. .) 
của mùa nào đúng hợp vói mùa ấy. — (14) Bặt ■■ im lặng hẳn. — (15) Đào 
thơ: đào non —(16) Thượng uyền _fc : vườn của nhà Vụa. — (17) Ngự 
câuíỄỊ1 $ : ngòi.nước trong hoàng-thành, của vua. Câu 295 :96 Thi lâm : 
« Thưọ-ng-uyền hoa đắo nơ. Ngự càu dương liễu buông (to - ) ». Câu 297-298 
.Lời chiếu của vua Vtin-đế: « vùa mùa xuân êm-ấm, cày cỏ và vạn vật đều 
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-CÓ vẻ vui mừng ». — Nguyệt lệnh : « cảnh-tượng muôn vật đều có klìi xuân ». 
Câu 299-300 : Nguyệt lệnh quảng nghĩa : Lão-tử : « người ta hó-n-hỏ-, như 
hưởng cõi thái-bìnli, như lên đài xuân » ixeni '1 ứ-thời khúc vịnh : 1-tháng 
jịiêng, chú thích sô' 10 và 11 ỏ - trên). — (18) Vị dục {Ẻ : vị là ngôi, (iụclà 
nuôi. Trung dung có càu: « Chí trung hòa thiên địa vị yên, vạn vật dục 
ýên;>(=gày ncn mực rất trung-hòa thì tròi đất yên ngôi, vạn vật được 
nuôi-nấng). — (19 ) [íoàng cực % s cải khuôn phép của vua lập ra, trong 
nxiởc đèu phẳi theocẳ. Câu 302 : Kinh thư: thicn Hòng-phạm :« Vua đặt 
ra có khuôn phép, lấy năm phúc ban cho dân ». Ngũ phúc )à= thọ, phú, 
khang ninh, du hiếu đức, khảo chung mạng; nghĩa lã sống lâu, giàu sang, 
mạnh khỏe, yên on, yêu cái hạnh tốt đẹp thuần-túy và điều thiện, chết 
Tành. —(20) Cống 'N : không tư-túi, không thièn-lệch. —(21) Chính 2.: ngay 
Ithẳng, đứng-đắn.—(22) Hoàng Ỳ. vương ĩ : Hoàng trỏ vua Lè, vương trỏ 
•chúa Trịnh. -(23) Tin lệnh iỉ s thò-i-tiết do lệnh vua bá cáo ra rất 
đúng, rất thực ; không sai, không ngò - . — (24) Cận $£ : tên quẻ đầu trong 
Chu Dịch, sáu hào thuần đưo-ng, tưọ-ng Tròi, tượng Vua. — (25) Vỗ-về : yên- 
íũ. Câu 307-308: nguyệt lệnh: (mùa xuân ) t « Thièn-tử ngự-ở đài Thanh- 
■dương, ra xuân lệnh, ban lệnh đức hòa, phát điều may và thi điều o-n». 
■(26) Nuôi vật: làm cho muôn vật ló'n lên. — (27) Trật: sai khó-p. sai đưò-ng, 
trệch ra ngoài. — (28) Mỗ: một chút. Câu 309.310 : Nguyệt lệnh : «Mùa hè, 
thiên-tử xem chầu ỏ' nhà Minh-đường; ra lệnh mùa hè, lãm việc thưởng 
phong. Mùa thu, thiên tử xem chầu ở đài Tồng chương, ra lệnh mùa thu ; 
iập sỗ binh đè 7 đánh kẻ bất nghĩa >'. —(29) Dương xuân # : hoi dữơng, 
khí dương báo hiệu mùa xuân lộn trỏ- lại. Tháng 11, có một dương sinh; 
tháng chạp có hai dương. Câu 311-312: Nguyệt lệnh : « Mùa đông, thìên-tử 
xem chầu ở trên Huyền đưò-ng ; ra lệnh mùa đông ; sai tuó-ng giảng võ». 
Bốn mùa có : xuân sinh, hạ lrưỏ-ng, thu liễm, đông tàng; nghĩa là mùa xuân 
gây nên, hóa ra ; mùa hè ló-n lèn ; mùa thu rút lại; mùa đông giấu đi; cất 
kin di. — (30) Xa thư 'Ệ: xe và chữ viết. Do một càu trong Trung-dung : 
« Thiên hạ có ba điều giống nhau i xe cùng một vết bánh, viết cùng một 
thử chữ, ăn uống cùng một pliép-tắc » ; ý nói chế độ nhà Chu (dây trỏ clic 
độ Lê-Trịnh) thi-hành khắp trong nước. — (31) Tam phương: do chữ bát 
hoang A, ngày xưa, giữa là Trung Quốc, chung quanh có tứ di « ỉk ; 
ngoài nữa có bát hoang — (32) Xem bẵng : xem bằng, xem nhu- — (33) Dìnli 
trừ xung quanh nhà. — (36 35) Huyền-trán, Cư-tư : là những nước 

ở ngoài tám cõi. Câu 315-316 : do câu chữ nho : « Thị thiên-hạ vi nhất gia, 
1 rung-quốc vi nhất nhân » (= xem thiên-liạ như một nhà. Trung quốc như 
niột ngu-ò-i). — (36) Hầu no-nao : gần, sắp đầy đủ ; cầu mong đưọ-c đầy đủ. 
(37) Thơ Thiên-bảo (S : tên thơ trong kinh Thi, Tiều-nliã. Nhà vua đài 
yên bê tôi, bề tôi chịu ơn vua, ca tho-« Thiên bảo » đáp lại, có ý càu chúc 
vua được Trò'i ban phúc giữ cho yên on vững-vãng. Thicn-bảo nghĩa lã 
Trò-i giữ-dìn. — (38) Iìòa dâng : và dàng, cùng dâng. —(39) Cáu 319-320 : do 
lo-i tho- Thiên-«bảo« Thiên bảo định nhĩ... như sơn, như phụ, như cương. 
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như lăng, như xuyén chi phương chí... như nguyệt chi hằng, như nhật 
chi thăng như Nam-sơu chi thọ... như tùng bách chi mậu » nghĩa là: 
Trời giữ-dìn vua (ta) yồn-on, vững bền... đống như núi, dống như gò, 
đống như sườn núi, dống như đống, đống như sông chảy đi khắp nơi,... 
dống như mặt trăng vòng cung (đang tròn dàn), dống.như mặt tròi lèn, 
dống như núi Nam-sơn bèn làu... dống như cây tùng cây bách xanh tốt — 
(40) ỉloa-phí ng tam chúc ặ- -ậ- =- í?. : vua Nghiêu đi tuần đến đất Hoa- 
phong, dân chúc vua ba điều: nhiều của nhiều tuoi nhiều con,— (41) Dẳng: 
trỏ tiếng to, vang mà êm, như tiếng ca hát. - (42) Chung-ti '• cliung- 
ti là con sạt sành (như con châu chấu. Thơ Chung-ti là một thơ trong. 
Kinh Thi: Quốc phóng (Chu-nam) Vi bà vợ vua Văn hièn thục không ghen- 
ghét nèn các vợ lẽ cầu cho bà được hưởng phúc con đán, cháu đống, dài 
làu, vui vè, thuận hòa như đàn con cliung-ti (Thơ này thuộc thè tỷ, mượn 
loài chung ti làm tỷ dụ). Ở đây chúc Vua, Chúa nhiều con. — (43) nùng bi : 
ỉlùng Ịft. là con gấu ; IÌI là con bi ở phương Bắc hai châu Âu, Á to lớn 
uhưgấu, lông màu trắng vàng; Hùng và Bi đèu là.loài thú mạnh dữ, dùng 
■ae . 1 « vò SI; cau CỈ1UC ugưò-1 sinh con trai thi HÓI: « mọng tnay hung, LU ». 
(44) Lạc long ịị- -fị|: tên hiệu vua thứ hai họ Hồng-Bàng, sánh duyên với 
Ằu-Cơ, sinh trăm con trai - (45) Trùnq-lrùng a "ỉ : hết lỏ-p này đến 1Ó'P 
khác; trỏ ý rất nhiều.— (46) Vượng : thịnb, tốt. — (47) Tộ )ĨỆ dõi: tộ là 
phúc ; dõi là theo nổi. Kinh thi ; Đại Nhã, thơ ký túy có càu : « vĩnh tứ tẠ 
dẫn » nghĩa là « mãi mãi ban phúc lành cho con cháu ». - (48) Hòa : thì.— 
Gàu 32fắ: do câu chữ nho: « Chu gia phụ tử tố tôn, thánh hiền tương kế* 
nghĩa là: nhà Chu cha con, ông cháu đều là kẻ thảnh hiền nối nhau. 

Bại-Ý" — 4“ Cảnh xuân trỏ* lại. 

Đạotrỏú không có riêng tày, thiên lệch một chút nào, mùa Đông vừa 
qua dã lại tới mùa Xuân; khắp kinh-đô náo nhiệt tưng-bừng, mừng thấy 
tiết xuàn trở lại. Hết nám cũ sang năm mới, cũng như hết Bĩ đến Thái, 
ánh sáng đẹp che phủ mọi chốn; gió lành, khí trời êm dịu, tám cõi hơi 
dương đâm ấm, nhà què, kê chợ tươi đẹp như gấm thèm hoa. Thời tiết 
thuận, mưa lặng gió yên • đào liễu đua tươi nơi vưò-n ngự, bên giòng nước 
trong Hoàng-thành ; khắp trời đất muôn vật uều có vẻ vui tưoi và nhân 
dàn cùng vào cănh xuân đài bước lên cõi tho. 


II - Còng đức vua Lê, chúa Trịnh. 

Dân được đội ơn Vua, Chúa đặt ra khuôn phép cai trị và ban năm 
phúc nêu cău mong Lè-hoàng, Trịnh vương dưọc muôn đòi bền vững đề 
ra tín lệnh vè bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Dông, khắp gán xa đều tắm gội ơn 
dày và thu về một mối, dưới một chế độ chung; tám plurơng coi như ờ 
qưanh nhà, hà tất phải đem khuôn-phép ấy vào tận Huyen-trân và Cư-tư 
là những nước ơ ngoài tám cõi. 
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III- Lò*i chúc tụng : 

Mong được đằy (lủ cho thỏa lòng ngay thảo; dâng lỏ-i tho' Thiên-bảo 
và chúc ba điều như dàn chúc vua Nghiêu klii ra đất íloa-plioiig tuần sát; 
lại dắng khúc chung ti, càu xin Vua Chúa con dàn cháu đống, hừởng phúc 
vô cùng ỏ-cõi trò-i Nam thịnh vượng và muôn đòi hiền thánh truyền nối 
xưa sau. 




TÔ-CÒNG PHUNG sú' A 4? Ậ ít 


Năm 100 trước J.c.. Hán Vũ-đế sai Tò Vũ sang đi sử Hung- 
nô. Vua Hò (Hung-nô) sai Lý-lăng và Vệ-luật, là hai tên hàng- 
thặn dụ Vu theo minh. Vũ không nghe, nên bị hãm vào trong một 
cái hố, mà không đưọ-c ăn uống. Vũ ăn chăn, ngậm tuyết nên 
khỏi chết. Vua Hồ bèn sai chăn dê ở bãi sa-mạc Bắc-hải, và bảo 
khi nào dè (đực) có sữa thì mới cho về. Vũ viết tho - vào giẻ, 
buộc vào cánh chim nhạn. Nhạn bay về Nam. Vua Hán mới 
được tin Vũ còn sổng, sai sứ sang đòi Hò phải giả về. Tô Vu ở 
Hồ mười chín năm. Lúc về ràu tóc bạc pho - , mà cò - mao tiết vẫn 
giữ được, nhưng chỉ tro - còn cán. 

Tập thơ Tô-công phụng sứ gồm hăm bốn bài Đường-luật, kẽ 
những đoạn trong chuyện trèn. Không biết tên táẻ-giả, và làm 
vào thòi-đại nào. Nhưng nhận xét những chữ cỗ, thì thấy có lẽ 
vào đời Lê hay Mạc. Vả chính đò’i Mạc có chuyện Nguyễn Quang- 
Bạt đi sử Minh, yĩíng bị giữ lại trong mười chín năm (1548-1566) 
mỏi được tha về. Lúc về đầu cũng hạc phơ. Bấy giờ ai cũng 
tản-dương và sánh Quang-Bật với Tồ Vu. Mạc Phúc-Nguyên 
lại phong cho ông là Tô quận-công đề nhắc chuyện Tô Vũ. 
Chuyện này có thê làm vào lúc ấy, tức vào khoảng năm 1566. 

Sau đày sẽ trích năm bài, theo bạ bản nôm cũ : A, B,‘C. 

1 . — Đến điện HỔ (ng.s. 2) 

Bầu sao, chân tuyết (1), mấy quan-lrình (2), 

Sớm gác yên váng (3) cửa Bắc-kinh (4). 

Tuôn suối dồi-dào (5), lòi đối-thoại (6), 

Chống tròi khỏe-khoắt (7), sức can-tbành (8). 

Tuy vui yếh-nliạc (9) nơi Hò-điện (10), 

Hằng tưởng uy-nghi (11) thủa Hán-đinh (12). 
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Vốn giữ đạo ngay, cầm c 13) tiết cứng (14), 

Thề lòng chẳng khuất “ (15) mệnh cung tinh (16). 
a) A : Khuất gối, trái nghĩa. 

Chú-thíeh. — <l)Đần sao, chân tuyết: đầu (tòi sao, chân đạp tuyết. 
Tà sự <1i sứ vất vả : (ti câ ban dèm, trong sương tuyết. — (2) Mấy quan - 
trình ftfl : Quan lá cửa ải. Trinh là kỳ-hẹn. lại cùng có nghĩa là cung 
•đường, (lộ dưỏ-ng (ti hếtlht nghĩ lại tề hòm sau (ti sang cung khác, độ khác. 
■Mấv quan trình nghĩa là nhiều độ đường và cửa ải (phải (ti qua). — (3) 
Ítíic yên vàng : bỏ yên ngựa ra ngoài lưng ngựa và cất lên giá Ý nói đi tót 
nơi. Yên vàng là yên quý, có nạm vàng. — (4) Bẳc-kinh ♦ : chỗ vua 
ctórvg đô, ở phương Bắc. Trỏ kinh (tô của vua Hò. - (5) Dồi-dào : có nhiều, 
có thừa. — ( 6 ) tíối thoại ií i đối là đáp lại. Thoại là lời nói, là nói 
■(•'huyện, ỏ’ dày cả hai chữ nghĩa là trả lời, nói chuyện với vua Hồ — (7) 
Khỏe-khoẳt: cùng nghĩa với chữ khỏe. Có sức mạnh chịu đựng, chống 
đỡ.— ( 8 ) Can-thành iầ, : can là cái mộc che dò’ các đồ binh-khi, thành 
là tưò-ng xây (te giữ một nơi dô-thị chống với giặc cưó’p. Nghĩa bóng trỏ 
áng tướng hav bực người giỏi làm cái mAc, bức thành đễ bảo vệ đất nưó'C. 
— (9) Yến-nhạc : % lặr : tiệc rưọ -11 có dàn hát. — (10) fì'ô điện 48 : đền 

của Vua Hò ngự. — (11) Uy-nyhi: àk. : vẻ nghiêm-trang Cỏ lễ-độ. — 
(12) uán-dình : 4Ị ứ. : sàn vua nhà Hán. — (13) cầm: giữ vững.—4 14) 
Tiết củng : chí khí, tấm lòng khảng-khái, bền vững, trước sau như một.— 
(15) Chằng khuất: chừ khuất ữ nghĩa (ten là co, trái vói duỗi Nghĩa bỏng 
3à chịu nhục. Chẫng khuất là chẳng chịu nhục. — (16) Cung-tinh ■■ Tị ■& : 
thời xưa, dò lễ vật đè vời, đón (người hiền tài). Sách Tà-truyện có càu 
•rằng« Lấv cung đẻ vòi Ngu-nhân » Sách Mạnh-tủ' (Thiên Đằng Vản-công 
hạ) cũng cỏ càu : « Lấy cò' tinh vời Ngu nhân » — Cờ tinh là lá cò'rủ ngũ 
bằng lỏng. Ngu-nhân là chức quan coi việc di săn hoặc coi giũ' vưò'n 
•dưọ'c cho nhà vua. « Mệnh cung tinh » là mệnh-lệnh nhà vua trao đò lễ 
vật chí) Tò Vũ di YÒ'i vua Hò (hoặc di dề giao hiếu.) 

•Đậi-Ý : 

Cầu 1 2 : Trải bao cung (lường, qua bao quan tải, (têm đội sao, ngày' 
•dạp tuyết, sớm dã tới cứa kinh dỏ nước Hò. 

Càu 3 4. Khi đối-dáp với vua ilò, lòi nói Tô công trôi chảy chẳng khốc 
nưó'c suối tu<fn ra; Tô-công bênh-vực quyền lọá quốc-gia, cỏ sức mạnh như 
«ột chống trời, như một viên tưóng giỏi. 

Càu 5 6 : Tuy vui-ve dự tiệc yến tại Hồ diện, tấm lòng Tô-công vẫn 
tưỏ'ng nhớ đến cảnh trang-.nghiêm của Hán triều. 

Càu 7-8 : Công giũ' vững tiết-tháo cứng cỏi, thẳng ngay, thề quyết 
không làm nhục mệnh Vua trao cho mình di dụ chúa Thuyền-Vu quy 
thuận. 
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2. — Trong hổ tự thuật (ng.s. 6) 

Vương sự (l) chătn-chăm giám quản bao, 

Phong-ba (2) từng trải mới cần-lao (3). 

Màn rêu chiếu đá, dầu ngang dọc, 

Nước tuyết com chiên (4), chẳng khảt-khao. 

Mày núi Bắc tan, gưong quế rạng (ã), 

Tuyết a trời Tây đến b , tiết tùng cao (6). 

Tác niềm (7) hang thẳm cong (8) khi ẩy, 

Bóng thái-dưong (9) soi những chốn nào. 

a) A : sương. — b) B : tới. 

Chú-thich. — (1) Vương sự í f ì việc của Vua (giao phó cho mình). 
— (2) Phong ba ầ. : gió và sóng. Nghĩa bóng: những sự gian-nan, nguy 
hiềm. — (3) Cồn-lao $ ; siêng năng, chăm chĩ và khó nhọc. — (4) 
hỉước tuyết cơm chiên : (lo chữ nho : « Khiết tuyết thôn chiên » ( = cắn tuyết 
nuốt chăn) trong truyện Tô Vũ. Tô Vũ sang sứ Hồ. Chúa Hồ dụ hàng ; Vũ 
không chịu ; bị bắt dam vào hố mà không được ăn uống ; Vũ ăn chăn, ngậm 
tuyết, khỏi chết. Chiên $i là cái nệm bằng lông — (5) Gương quê.rạng :: 
mạt trăng sáng rõ rệt. Do điên Đuàrag Minh-hoàng- nhờ phép phù thủy 
lêu choú cungtrăug thấy các nàng tiên múa hát ỏ-dưóũ bóng một cây quế 
đỏ, nên mặt trăng gọi là gương quế. Đây ý nói lòng trung của Tò Vù sáng, 
tỏ như ánh tráng. — ( 6 ) Tíll lùng cao: tùng íf'À !à cây thông, lá xanh, 
không sợ rét 5 dùng đê trô ngưòi quân tử. Tiết dùng theo nghĩa bóng là 
chí khí, tháo hạnh khãng-khái cúng-côi của người ta. Dây ý nói chí-kbi 
cứng-cỏ! của Tô Vù ví như cây thỏng không SỌ’ rét. — (7) Tấc niêm : chút 

lòng tưởng nghĩ chuyên-chú (vào vua Han); tấm lòng (trung-thành)_(8) 

Cong : trong. — (9) Thai dương 3 ^ : mặt tròi, trỏ vua Ilán. 

»ại-Ý i 

Câu 1-2 : Phá, thừa : Hết lòng chuyên-chú vào việc vua, há dám quản 
ngại; trải qua nhiều gian-nan nguy-hiềm mới tỏ sự khó nhọc, sièng-năng. 

Câu 3-4 : Thực: tả cảnh huống ỏ’ trong hố : lấy đá làm chiếu, rêu làm 
màn, phải ngậm tuyết nuốt chiên cho qua ngày, may khỏng chết đói. 

Câu 5-6 : Luận : dạ trung tri.nh như vầng trăng sáng khi mày tan núi 
Bắc, tiết khảng khái, cứng cỏi nliư cây tùng xanh lá dưói tuyết tròi Tày. 

Càu 7-8 : Thúc kết ? Ánh mặt tròi soi những nơi dâu? cũng như vua 
Hán li u có xét thấu cho minh vẫn dổc một lòng trung-ái ỏ’ noi hang thẳm Ị 
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3. — Bẳc-Hải chăn dê (ng. số 8) 

Cờ sứ vững cằm một cán không (1), 

Mười thu nghìn dặm, tiết cò trung (2\ 

Bat Hồ, sương-tuyết gày mình hạc, 

Bền Hán, đèm ngà) r nỉiớ mặt rồng. 

Bề Bắc ngày chầy, dê chửa đẻ (5), 

Trời Nam nẻQ diễn (4), nhạn khôn thông (5). 
Khăng-khăng (6) chẳng chuyên lòng vàng đá, 
Bia tạc muôn đời tượng tướng-công Ợ). 

Bản B không cỏ bài này. 


Chú-thích. — (1) Càu 1 : Tô Vũ vẫn giữ vững cán cò- mao, tuy những 
lông mao lâu ngày mất hết; Nghĩa bóng: tâm chí Vũ vững bền, cứng-còi 
không hề đò-i đôi, làm nhục mệnh vua. — |2J Tiết cô-trung & & ỉf : tiet 
theo nghĩa bóng là chí-khí, tlìáo hạnh khảng khái cứng-cỏi của ngưòi tá, 
Cô trung là nói ngưòi bè tòi hết lòng vì chủ mà không ai biết cho. —(3) 
Đè chửa đe theo chuyện Tỏ Vũ, Vũ vì không chịu hàng, bị vua Hò bắt đi 
■chăn dề ử bề Bắc, hẹn đến bao giò- dê đực đẻ con, có sữa, Vũ mới được tha 
ve. — (4) Nẻo diễn : nêo xa. — (5) Nhạn khôn thông : không thề gửi tin vè 
triều Hán được. Ngưò-i ta thường nói : nhạn đưa thư. Do chuyện chép 
'trong Hán sử: « Đò-i Chiếu-đế, Tô Vũ bị giam ỏ- Hung nô 19 năm, muốn 
thõng t‘n cho Vua Hán, viết thư vào lụa, buộc vào chim nhạn ; nhạn bay 
về tó’i Thưọ-ng-làm, vua bắt đưọ-c thư.» (6) Khăng-khăng : cứ một mực, 
không thay đỗi. — (7) Tướng công 40 : tiếng gọi các quan (lại thần. 

Đại-Ỷ ! 

Câu 1-2: Tô Vù van cầm vững cán cò- sứ (tuy đã mất hết lông mao ; ô- 
-nơi xa-xôi nghìn dặm, trong mười năm tròi, lòng trung vói vua chỉ có 
một mình mình biết. 

Càu 3 6 : cảnh chăn dè : 

Mình gày như chim hạc, vi ỏ- đất Hồ trải bao suông tuyết; nhưng đêm 
ngày \ẫn tưỏ-ng nhó- mặt vua Hán ; no-i bè Bắc ngày dài (lằng dăng, biết 
bao giò- dê đực đẽ ? trời Nam xa thẳm, không thề nhò- nhạn đưa thư vẻ 
tới Hán triều. 

Càu 7-8 : Kết: Tấm lòng bền vững như đá vàng không thề đòi đỏi, lung 
lay ; hình tưọ-ng bậc trung thần vẫn còn muôn đòi bia tạc. 
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4. — Gủ'i thơ* mượn nhạn (ng. số 11) 

Khôn lấy mồi thơm dồ tiết ngay, 

Cho nên lưu-lạc (1) nước non nầy. 

Bốn mùa đắp-đỗi (2) kho trăng gió, 

Một áng a (3) thờ lơ (4) lộc tháng ngày, 

Chẳng những lòng vàng trên bễ Bắc, 

Đẵ nguyền (5) đầu bạc dưới đền.Tày. 

Tấc niềm (6) bộc-bạch (7) hàng thư lụa,. 

Phó mặc bên trời chiếc nhạn bay. 

a) A: cán nghĩa là cờ, nhưng không có nghĩa, 

Chú-thích — (1 ) Liru-lạc át ;ầ- : lưu là chảy, tròi. Lạc là rụng, Lưu lạc 
là trôi-dạt. — ( 2 ) tìắp-dồi : lần-hòi hết cái này đến cái nọ. - (3) Một áng 1 
một cuộc, như áng cỏng-.ianh phú quý, — (4; Thờ-lơ : dòi-dao thong tha, 
nhàn-dật. Cũng đọc là thừa-lưa. Bích-câu: « Thừa-Iưa phách suối, ca chim 
(5) Nguyền : do chữ nguyện 4ậ nghĩa là cầu, xin, ước, muốn. —(6) Tấcnícmi 
chút lòng tưỏ-ng chuyên chú (vào vua Hán);tấm lòng (trung thành). — (7> 
Bọc bạch ti : nói cho giãi tỏ mọi diều, không giấu-giếm sự gì. 

Đại-ý. — 

Cau 1-2: Vì vua Hồ không thẻ đem mòi phú-quỷ dử ch,o Tô Vũ tliav 
lòng, đôi tiết ngay thẳng dược, nên Vũ mói bị trôi dạt đến chốn này. 

Càu 3-6: cảnh-huống, tàm-trạng Tô Còng: Quanh năm thay đôi bạn, 
cùng gió trăng lấy trong kho vô tận của trò-i ; cuộc sống vói lộc thiên nhiên, 
thực dôi-dào, nhàn-dật. Chẳng những bày giỏ- giữ vững khí tiết nơi biền 
Bắc; đã ước xin ngay từ khi ỏ- đền Tày (trỏ đền vua Hán) sẽ hết niềm, 
trung ái cho đến lúc tuôi già. 

Câu 7-8 : trong bức thư lụa đã giãi bày hết tấm lòng son, thư ấỵ giao, 
cho chim nhạn bay ở bên trò-i, mang về triều Hán. 

5*— Vua Hán ban khen (ng. số 14) 

«Góc bế bên trời nhẫn (l) mấy đòng,. 

Tấc gang nay đã lạ hình dung (2). 

Hơi dê hãy ngấu (3) manh tơi lá (4). 

Tuyết nhạn còn in cái tóc lông. 
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Hai chữ cần-lao (5), non Thải (6) nặng. 

Một niềm ưu-ái (7) bỏng thu trong. 

Trúc ghi, lụa rủ (8), đò Lân-các (9), 

Cho nưởc nẫy xem. nưửc khác trông, » 

Chủ-thĩch. — (1) Nhẫn : (lốn. — (2t Hình dung : dáng-dấp.— (3) 

Ilãy ngấu.: hãy còn ngấm (hơi dê). —(4) Manh tơi lả : manh áo toi, chiếc 
áo tơi bằng lá. —(5) cần lao : siêng-năng, chăm-chỉ và khó nhọc. — (6) Non 
Thái • một trái núi trong ngũ nhạc ỏ’ tỉnh Sơn-dông nước Tàu. — (7) 

ưa-ái $ik : do chữ ưu quàn, ái quốc nói tắt : lo cho vua, yêu nước. — 
(8) Trúc ghi, lua rủ i do chữ « công thùy trúc bạch » P1 Ỷt Ệ : Người đò-i 
xưa dùng thẻ tre viết chữ làm sách là trúc, dùng lụa làm cò- íà bạch. Hễ 
ngưò-i có công đức thì được biên, công vào sách, ghi lên mặt cò- lụa. — (9) 
+.'ô Lân các NJ 88 : vẽ tưọ-ng ỏ- gác Làn. Đòi Hán Tuyên-đế vẽ hình 11 
ngưò-i công-thần ỏ' gác Kỳ-lân. 

Bại-Ý- - 

Câu 1-2 ! Từ bấy nhẫn nay trong bao nhiêu năm khanh ỏ- no-i góc bê 
chân trò-i; bây giò- vua tôi gần gũi tấc gang, trông dáng dấp khanh đã thay 
đỗi hẳn. 

Câu 3-6 : Hơi dê hãy còn ngấm \ào chiếc áo toi lá : râu tóc khanh 
trẳng xóa như tuyết lòng chim nhạn; dức siêng-năng khó nhọc của khanh 
nặng tày non Thái; lòng lo vua, yêu nưóc của khanh trong sáng như ánh 
trăng thu. 

Càu : kết : Công lao khanh sẽ ghi vào cò- lụa, sử tre ; hình khanh sã 
vẽ treo trên Làn đài, đêthiên-hạ cùng chiêm ngưỡng. 




LAM-TUYEN KY-NGO & ậ. * € 

-• 

(Chuyện Bạch-Viền ẻj #. iị) 


Chuyện Bạch-viên là một chuyện dài bằng thơ Đường- 
luât, gồm 150 bài. Không' hiết tên tác-giả, và cũng không biết 
chắc làm vào thời-đại nào. Nhưng xét các chữ cỗ dùng trong 
chuyện thì thấy ít ra cũng vào đời Lê hay Mạc. 

Cốt chuyện như sau Nàng tiên ở Quảng-hàn phải đày 
xuống trần làm con vượn trắng biết nói, lẩy tên là Bạch-viên. 
Bạch-viên tới tu ỏ’ chùa Phi-lai với thầy Huyền-trang. Được 
vài năm, hạn đày hết. Bạch-viên.bỏ chùa, và biến thành một 
người con gái đẹp, hóa phép dựng lâu đài ỏ' chốn Thạch-tuyền. 
Một kẻ thư-sinh họ Tôn (Tôn Các) hỏng thi về qua đỏ. Lạc 
đường. Sinh được Bạch-thị đem vảo quán trọ. Rồi Bạch-thị ép 
lấy nhau. Sau sinh được hai con. Bạn cũ Tồn-sinh qua đố, trao 
cho sinh một thanh gươm thần đê thử xem Bạch-thị cỏ phải 
là quỉ hay không. Bạch-thị bị yêm, phải bỏ nhà ra đi, nhưng 
sau lại trỏ’ về. Nhưng khi đưa chõng trầy Kinh thi hội, thì 
Bạch thị nói là hết hạn ở trần, nên bỗng lên cõi tiên. Tôn- 
sinh đi thi đậu trạng, đưa con về thăm cha mẹ ỏ’ quê là Quảng- 
xuyẻn. Ròi chàng tới làm quan tại Kinh. Ớ cung tiên, Bạch-thị 
nhớ chồng. Bèn được Thưựng-đế cho phép trở xuống trần ỏ- 
cùng chồng con 

Sau đây trích hai mưoi bài theo hai bản nôm. Bản A là 
bản viết xưa. Bản B là bản mới khắc. Hai bản khác nhau khá 
nhiều. Tôi chỉ ghi những dị-điễm quan-trọng. Tòi lại phân 
chuyện thành đoạn cho dễ hiêu. 
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I. — BẠCH-VIÈN Ở CHÙA 

1. — Bạeto-viêa vào chùa nghe kinh (nguyên số 1 ) 

( Văn tự-sự) 

Từ nghe kinh-giáo (1) dãi (2) bên tai, 

Hé của tùng quan " (3), tới mạn t' ngoài. 

Khúm-núm cúi c đàu trên bệ ngọc, 

Lẫn la kề bỏng dữửi thiềư-traỉ (4). 

Đêm thanh náu gót (5) bên Phàn-viện (6), 

Ngày vẳng dâng hương trước Phật-đài (7). 
Khấn-nguyện lòng nầy Tam-bảo (8) chứng (9). " 

Một thuyền Bát-nhẵ d (10) dễ riêng ai. 

a) B : hiên — b) B : mải ngu — c) B : khăn — d) B : cứu khĩỉ 

Chú-thích. — (1) Kinh giáo ■&.: kinh lã sách chép những lòi cùa 
Thánh Hiền đế làm khuôn phép. Đây là sách Phật. Giáo là dạy. - (2) Dãi: 
phoi, bày. Nói rõ ra. — (3) Tùng quan : cửa ỏ' đuối nhũng cày thông; 

cửa ỏ' hai bèn có thông vì đày là cảnh núi và rừng thông. — (4) Thiền trai 
IU : Thiền là tiếng nhà Phật, dịch theo âm chữ dyana, nghĩa là yên lặng 
-va nghĩ-ngọ-i. Trai là nhà ỏ- sạch và tĩnh đề học hay đẽ tu luyện. Đây thièn 
trai là nơi ỏ' của vị sư (Huyền-trang). — (5) Náu gót: náu là ẫn, giấu. Gót 
là phần cuối, sau bản chân. Ý nói đến nưo-ng cảnh Phật— (6; Phàn viậì : 
tức là phạn (cũng đọc là phạm) viện (do luật bằng trắc nên phạn 

đọc là phàn): noũ thanh tịnh, trỏ chỗ SU' ỏ' đề tu, học đạo; hoặc cũng có 
thê trỏ noi thò' Phật hay' đ'ề kinh sách Phật. (Viện là noi, sỏ'. Phạn la nết 
làm thanh tịnh. Vì Phật giáo lấy thanh tịnh làm tôn-chĩ cho nèn cái gì 
quan-thiệp đến Phật đều gọi là phạn). -- (7) Phật dài 4: s hên .cao thò' 
Phật — (8) Tam bảo & 'Ệ’ : chữ nhà Phật : ba thú' quý báu tức là Phật 
(ngưò-i tu hành đắc dạo), Pháp (phép Phật) và Tăng (ngưò-i xuấl-gia, tu 
theo dạo Phật). — (9) Chứng s soi-xét, biết đến cho. — (.10) Bát nhã JỊt : 
chữ Phạn là prajna, nghĩa là trí-tuệ. Phật độ cho nguôi ta có trí-tuệ. thoát 
khỏi những tư-tưỏmg nbảm-nhí sai !ằm, cũng như dùng thuyền chỏ' ra 
khỏi bến mè; vì vậy có chữ «thuyền bát-nhã » là thuyền trí tuệ. 

Đại-Ý- — 

Bưọ'c nghe các lò'i dạy rành-rọt trong kinh, nên hẻ mở cửa tùng tới 
mé ngoỉd: kính căn cúi lạy truố'C ban thò' Như-Lai; dằn-dà đến -gàn thiền 
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trai'là nơi sư tu luyện Đèm thanh núp bóng bèn phạn-viện ; ngày dàng, 
liương trước đài thờ Phật Lòngciìu xin đã có Tam-bảo (Phật, Pháp, Tăng) 
soi xét. Tất nhiên sẽ được cứu vớt, vì thuyền bát nhà (lộ tù hết thảy 
chúng sinh đau kliồ chứ đàu có phải của riêng ai ? 

2. — Bạeh-vìên hóa con gái (ng. s. 13) 

( Văn tử người ) 

Hóa thân làm vượn kiếp đà qua, 

Biến-cải (1) hình-dung (2) khéo não-nà (3). 

Mấy đoạn Sở-vân (4) xuôi tóc-i)hượng (5), 

Nửa vòng thu-nguyệt (6) vạnh (7) mày nga (8). 

Phủ-phê (9) dưới gót phong (10) quàn thúy (11), 
Chan-chửa ° (12) trên mình mớ ảo la (13). 

Yêu điệu gẫm nhiều phong-thế ấy, 

So bề sắc nước (16) dễ ai đà. 

a) B : Sặc-sỡ 

Chú-thích. — (1 Biến-cải $ gt : thay đôi —(2 Hình dung % 5gt:dáng- 

dấp_ (3ì Năo-Iià tií cũng như não; làm cho cảm động. — (4) sở vân % : 

mày sỏ'; ý nói tóc rậm và óng ả (chữ sỏ' có nghĩa là bụi cày nhỏ, là bóng 
nhoáng; lại cũng là tên nước sỏ' (phàn đất các tỉnh Hò-nam, Hồ bắc)). — 
(5) Tóc phượng : tóc mượt đẹp và dài như lông đuôi chim phượng. —(6> 
Thu nguyệt -ịK K ; trăng mùa thu. — (7) Vạnh : nói hình tròn. — (8) Mày 
nga : dịch chữ nga my 4Ỉ : mày ngài; thành ngữ dùng đê tả lóng mày 
con gái đẹp và đề trỏ con gái đẹp. — (9) Phả phê : nhiều, dòi-dào đầy đủ. 
(10) Phong tị s gói, bọc. — (11) Quần thủy ;fỉ.: quần màu xanh biếc như màu 
lông chim trả. - (12) Chan-chứa : nhiều lằm. — (13) La 0 : một thứ lụa. ta 
gọi là là. — (14) Yêu-điịu 'Cé 1 nói dáng ngưò'i con gái đẹp-đẽ dịu-dàng, 
thùy-mị. — (15) Phong the Í0, 'ẵỉ : nền nếp nghiêm-trang bề ngoài. — (Kỉ) 
Sắc nước : dịch chữ quốc sắc : ngưòi con gái đẹp lẩm ; sắc đẹp nhất nưóc. 

Đại-ý. - 

(Vốn là tiên cung Quảng) phải hóa làm kiếp vượn ; kiếp vượn đã hết 
nên thay đỗi thành người con gái đẹp, đáng dấp thanh tú vô cùng. 

Tóc mây mượt như lỏng đuôi chim phượng, mày ngài tròn như nửa 
vành trăng thu ; dưói gót buông quàn mầu chim trả, trên mình bận áo là - 
vẻ ngưò-i thùy-mị nghiêm trang, thực là sắc đẹp nhất dòi, ngẫm khó có ai. 
dã được dung nhan như thế. 
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II. — TỒN CÁC THÚ THẠCH-TUYỀN 

3. — Đưcrng rừng trcri tối (ng. s. 20) 

(Văn tả củnh-tượng) 

Bóng đã chênh-ehênh gác mé đoài (1), 

Hãy còn khe suối mấy ngàn (2) khơi (3). 

Gập-ghềuh sườn núi đường xuôi ngược, 

Vắng vẻ bèn rừng a khách vãng-lai (4). 

Mệt-mã (5), vỏ càu (5) thêm vân gót b (7), 

Ngước 0 trô.ig, quá 1 (8) khách‘ l hãy xa vời. 

Hầu mong đon-hỏi (9) miền thôn-điếm (1Ọ), 

Chưng (11) thủa trời hôm dễ biết ai. 

a) B : chân đèo — b) B : bước — c) B : Ngóng — d) Theo B. 
A : xá 

Chủ-thích. — (1) Đoài a ,: cũng dọc là đoái. Tên một quẻ trong tám 
quẽ của kinh dịch, chỉ vè phương Tây.— (2) Ngàn : đày là i;ờ suối, có cây 
rậm— (3) Khơi : xa. — (4) Vãng lai ịì. Ệ. : qua lại. — (5) Mịt-mã : mệt-mỏị. 
(6) Tó câu ặSj: chân ngựa càu (Càu là loài ngựa tốt mà non). — (7) vẫn gót: 
quằn chân, chân nọ vướng chân kia, vì mệt mỏi quá. — (8) Quán khách : 
nhà trọ. — ('9) Đon hỏi: hỏi thăm. — (10> Thôn điếm 4Í Jỉ : lều, quán trong 
xỏm làng(1 hôn là một phần của xã hay là một làng nhỏ).—(11) Chưng : 
tại, ở. 

Đại Ý 

Bỏng mặt tròi dã xê' về tây. mà bờ suối bò’ khe hãy còn xa thẳm. 
Sườn núi đưìvng l.ổi gập gềnh xuôi ngược ; bên rừng vắng vẽ không một 
ai qua lại ; ngựa mỏi một, bước di nhường dã quằn vò càu Vời trống 
không thấy quán họ ờ bèn đường. Muốn hỏi thăm xem trong miền hoặc 
cỏ Ịều quán thôn trang, nhưng vì tại buoi trời chiều, dễ biết ai mà han 
hỏi. 

4 — Cảnh trí thạeh-tuỴển (ng. s. 27) 

(Văn tả cảnh-trí ) 

Một vẻ xem là một ugát-agao (í), 

Nhân-gian (2) mẩy thú (3) đọ thanh-tao (1). 




164 


T111 VAN 


Sen so“ (5) đáy nước, lòng gương nguyệt, 

Cúc lẫn thềm mây h , sắc c vẻ sao. 

Hoa dỡn long-lanh rèm bích-ngọc (6), 

Hương đưa sực-nức gác quình-dao (7) 

Gầm chiều d phong-cảnh (8) còn dường ấy. 

Mật bạc, mày quang (9), phỏng thế nào 0 ! 
a) B : phô — b) B .• nhiễu chân thềm c) B : làn — d) B : 
So xem — e) lí : Má phấn môi son nhung thế. nào. 

Chú-ttỊÍch (t) Ngát-ngao : nghĩa (ten : cũng như cliữ « ngạt-ngào » nóiỉ 
mùi hương thơm lắm. Đày ý nói cảnh đẹp lắm, có sức quyến-dũ làm cho 
ngưò-i ta càng xem ngắm càng đắm say — (2) Nhân-gian A. (81 : cõi đòi. 
— (3) Thủ 5ỈỄ. : ý-vị, húng vui. Đày là cảnh đẹp có ý vị, khiến ngưòũ tối 
thăm có hứng vui (4', Thanh-tao : iị li : trong không bọ-n, khôhg t hô tục, 
nhã. — (5) So : sánh nhau, đứng kề nhau. — (6) Bich ngọc ể ị. ngọc màu 
biếc (7) Quỳnh đao Ỉ$Ị một thứ ngọc quý đẹp (8; Phong cảnh Sỉ, "ẵ : 
hình sắc của vật (như núi, sông, chim, muông, hoa, cỏ.. ) hợp lại, bày ra 
một cách tự nhiên và có vẻ đẹp. — (9) Mặt bạc. màg quang.. : ý nói mặt 
mày tươi sáng, đẹp. 

fiại-Ý 

Gảnh đẹp càng ngắm càng say ; cõi đòi hồ dễ cỏ mấy cảnh như cảnh 
này, vừa tao-nhã thanh-lịch, lại (lầy hứng thú. 

Hoa sen sánh với bóng hoa in đáy nước lòng vào bóng nguyệt ; cúc 
mọ&chen vào thềm đá có vân tựa mây nôi, sắc vàng óng ánh nhơ sao. 

Hoa rung-rinh đùa cọ-t vói bức rèm ken ngọc biếc sáng ngỏã ; mùi hương 
ỏ' gác nạm ngọc quỳnh dao tỏa ra thom phức. 

không cảnh còn đẹp như vậy, không biết chủ nhân mày tưo-ij mặt 
sáng,'đẹp tói chừng nào . v 

5. — Con hầu hỏi tôn-sinh (ng. s. 31) 

(Van đổi-thoại) 

«Quân-tử(l) quê đàu bỗng a tói dây ! 
l.oạu-đan (2) sao khéo lạ-lùngthay ! 

Xa-xòi lận-đận b (3) đường gai-gôc, 

Lạnh-lẽo xông pha c thủa gió mâ 3 ?d . 

Vả e rắp cầu duyên (4) chơi thú khác ỉ , 

Hay là mến cảnh tói am (5) này ! 
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Giám xin giãi r thật lời to- tóc (G), 

Mọi nỗi xưa sau, thiếp (7) được hay Ể ». 

a) B : mới — b) B : Xông-pha chẳng ngại — a) B : náo 
kinh - đ) Theo B. A; lay — e) B : Vốn — ĩ) B : ngỏ — B) Còn 
có lời thưa đề đuọc hay. 

Chú-thích (1) Quàn-tử ■%; ^ : 1 Người trên ; 2. Người có tài đức 
ho-n ngưò-i. Đây là tiếng lịch sự nguôi đàn bà (tùng đề gọi người đàn ông. 
- (2) Loạn đan : Loạn. — (3) Lận-dận : nói cảnh ngộ cliật vật vất-vả. — 
(4) Cầu duyên jjũ ầậ : tìm sự khé-liọ-p gặp gõ-do tròi định trưóc. — (5) Am 
qr : cái chùa nhỏ. — (6) Lời tơ-lúc : lòi nói tỉ-mỉ, cặn-kẽ, rành-r^t. — 
(7) Thiếp : tiếng ngưò-i đàn bà tựxưngYỚi ngưò-i đàn ông. 


Đại-Ý- 

Quân tử què quán ô- đàn, sao khéo lạ lùng, bỗng tới đày như vậy? 
Vất vả đi trên đường xa hiem trỏ-, xông pha khi gió thối lạnh lẽo; ấy Vì 
mong cầu cuộc tao ngộ nên tim choi thú lạ hay vì yêu cảnh đẹp mà tó’i 
am này? Giám xin ngu-ò-i nói cặn-kẽ gót dầu cho thiếp dưọ-c rõ-ràng sau 
trưỏc. 

6. — Tôn-slnh đáp con hầu (ng. s. 32) 

— «Nãng đã àn-cần (1), phải ngỏ bày, 

Vổn qua (2) liện-sĩ(3) chốn song mây a (4). 

Ra nghìn dặm liễu về quê cũ, 

Trải mấy ngày thu (5) tới cảnh nay. 

Quán khách xa chừng b khôn xiết nẻo, 

Đường thông (6) lằn bước mới qua đây. 

Giám xin chớ nghĩ' (7) lòng dung-đãi (8), 

Kẻo chốn sơn-làm (9) thỏa gió J lay (10). » 
a) B: Vổn ta Ihiện-sĩ Quảng-xuyèn nay — b) B : vòi — c) B: 
mở rộng — dj B: Àn-ái hau bỏ nghĩa vay ! 

Chú-thĩeh —(1) Ản can : aỉt % i nói tinh ý săn-sóc chu đáo về việc 
gì hay đối vói người nào. — (2) Qua : ta. tiếng mình tự xưng. — (3) Tiện 
sĩ dt s người học trò thấp hèn ; lòi nói nhún mình. — (4 ) Sony mây : 
cửa so quay ra phía ngoài trời ; trỏng qua thấy máy; hình như mây phủ. 
Nguyên có chữ váu-song là cửa sô phòng dề sách, phòng học Vân là một 
thử cây bé lá như lá khố, hoa vàng. Iloa và lá có mùi nồng, ép vào sách 
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thì mọt không cắn giấy. Vì vậy chữ vân tượng-trung cho sách. Đây thi-sĩ 

dùng âm đoi nghĩa cho đẹp. Kiều : Song hồ nửa khép cánh mày_(5) Thu : 

cũng đọc là «thấu» nghĩa là suốt. Mấy ngày thu = suốt mấy ngày, liền mấy 
ngày. — (6) ihvờng thống ■ đường hai bèn có thông mọc. — (1) Chớ nghĩ : 
nghĩ là suy-xét, trù tính. 0’ dày nghĩa là chó- suy-tính mà ngại ngằn, chó- 
đắn-đo (mà từ chối). - (8) Lòng dung-đãi : § -$■ : (lung nghĩa là chửa ; 
là rộng lòng, cố độ lưọ-ng không chấp trách ; lại có nghĩa là nưong (mình). 
Đãi là xử vói. Đây ý nói có lòng rộng rãi mà đối xử tử tế và cho tạm 
nưo-ng thân. — (9) Sơn lâm : JU ịị~ núi rừng — (10) Gió lay : gió thôi Đây 
nghía là những sự khó khăn, nguy hiem ỏ- giữa 110 'i rừng núi lúc tối đèm. 

Đại-ý. 

Nàng đã có lòng săn-sóc hỏi-han tôi phăi nói rõ : tôi vốn là học trò 
thanh bạch. Ha (li đưò-ng dài nghìn dặm đề ve quc cũ, đã trải mấy ngày 
liền mới đốn cảnh này. 

Qnán trọ ỏ- xa vò-i, tôi không biết lối đi, nên theo đưò-ng thông lăn 
bước qua đày. Giám xin nàng chó- suy tinh ngại-ngần về lòng rộng rãi 
cho tỏi tạm nưong thân. E rằng tôi ỏ- chốn núi rừng, đèm hôm có nhiều 
nỗi khó-kliăn nguy-hiễm. 


III. — TÔN BẠCH KẾT DUYÊN 

7. — Bạch-thị hỏi Tôn-sinh (ng. s. 34) 

« 0’ đày vắng-vẽ áng a (1) non thông (2), 

Quàn-tử chơi đâu chỉn 1 ' (3) lạ-ìùng? 

Vốn chửu c noi dòng nhà sự-nghiệp (4) ? 

Hay quen vùi thú chôn non sông? 

Bởi sao khuya khoắt đường mây-móc d (õ) ? 

Mà bỗng thày-lay (6) thỏi bưóni ong (7)? 

Co'tn Xiếu, vàng Hàn (8), chi dám nghĩ", 

Miễn (9) xin lòng lại tạc ghi ('10) lòng. » 

a) B: chốn — h) B: bòng — c) B: đỉh— d) B : lỉởi sao men- 
rnóc đường khuụa-khoẳt — e) B: ví 

Chú-thích. — (1) Áng : vè. - (2) Non thông: núi cỏ cày thông moc. — 
(2) Chỉn: vốn vẫn. — (4) Sự nghiệp ■% ■ công việc lón lao cỏ tiếng đe 
dời. — (5) Mây móc : Mây và móc ; móc là hạt sưong đọng trên lá cây, ngon 
-cỏ. — (6) Thày láy : mua chuốc lấy việc không phải việc của mình — (7) 
Bướm ong : nói bóng những ngưòi con trai đi ve-vãn con gái. — (8) Com 
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Xiếu, vàng Hàn : sir-kỷ, truyện Hoài âm liầu chép rằng : « Hàn Tín ỆỆ it 
•câu cá ỏ' chân thành. Có nhiều bà lão giặt vải, lụa. Một l)à ihấv Tín đoi. 
cho Tín CO'111 .. Tín nói: Tôi tất đen ơn rất hậu. HỈ1 giận (láp : Hai trương 
phu không biết tự nuôi thân ; ta thương vương-tôn nên cho án ; hả mông 
(lên báo ?— Hòi Hán năm thứ 5, tháng giêng Tín làm sỏ -vương vòi bà 
lẵo giặt vải đến tặng nghìn lạng vàng)). XiẾu cũng đọc là phiếu ;'Ễ nghĩa 
là giặt rửa. —(í)) Miễn : cốt là; quý hồ là.— (10) Tạc ghi : ghi nhớ, không 
bao giò- quên. 


Đại-Ý 

ơ đây núi thông có vẻ vầng-vẽ hiu quạnh, mà quàn-tử đến choi vốn 
cũng là một sự lạ-lùng. Chẳng hay ngưòũ là con nhà dòng-clõi chưa nối 
được sự nghiệp của tiền nhàn hay là khách giang-hồ quen nết vui clioi 
'cùng sông núi ? Tại sao đèm khuya còn xông-pha trong sương móc và 
bỗng theo đudi chuyện trăng hoa? 'lôi đàu đám nghĩ rằng người sẽ đền 
ớn như Hàn Tin tặng Phiếu mẫu nghìn vàng; quý hồ người rtối vói tòi 
lòng lại ghi lòng là đủ. 

8. — Tôn-sinh đáp Bạcb-thị (ng. s. 35) 

— « Mỗ (1) vốn quê nhà đất Quảng-xuyên, 

Hoàng-đô (2) ra ứng (4) hội xuân-lhiên O)- 
Bốn ngày chưa giật (5) bèu a (6) hoàng-bảng (7), 

Muôn dặm tìm ve chốn giảng diên (8), 

Hừng tối luống mong tìm quán khách, 

Duyên may 1 ’ mừng đưọ’C gặp cung tiên. 

Gieo đào (9) hỗ (10) đội ơn lòng nặng, 

Mộ c (11) chút quỳnh cư (12) chửa dễ dền. » 

a) B: còn đợi coi — b) Theo B. A : dưa — c) Theo B. A : mảỵ 

Chú-thích — (T Mỗ: $ : tôi, ta,- tiếng tự xưng, — (2) Hoàng dò 
% : chỗ nhà vua đóng. — (3’ ứng ỆỊ, : đáp lại. Hày tức là ứng thi 

tighĩa là di thi. — (4) Hội mãn lỉùèn Hội là cuộc hop đông 

ngưỏi. Xuân thiên là trùi xuân, mùa xuân. Hày là nói kỳ thi Hội. Các cử- 
nhân họp lại (>• kinh (lô ve mùa xuân đề thi liến-sĩ. — (5) Giật : tranh lấy, 
•cuaYp lấy.- (6) Rèn : tiêu lên, nêu lên cho mọi người trông thấy. — Ợ) 
Hoảng bảng %. Y/i ■ bảng của nhá Vua, yết tên những ngưòi thi đậu (8) 
Giảng diện *£ : chiếu liọc trò ngồi nghe (liên giai nghĩa sách. Trổ 
trưò-ng học. — (9) Gieo dào : (lịch chữ nho (lầu đào tì : tặng (lưa (|uií 
đào. Ý nói : làm ơn Kinh thi, Hại Nhã, thơưc có câu « . Bầu ngã dĩ (lào 
báo chi dĩ lý. .» (= tặng dưa ta quả (lào, đáp trả lại quả mận.,.) — (10) 
Hồ ; tủi thẹn.. — (11 ) Mộ : mây, chút. — (12) Quỳnh cư ỉf? % ; tên thứ 
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ngọc đề đco rất đẹp. Quýnh là vẻ đẹp cửa ngọc. Kinh Thi, Vệ phong tho- 
IU 'c qua, có câu : « Đầu ngã dĩ mộc qua, báo chi dĩ quỳnh cư. .» (= tặng, 
dưa ta quâ mộc-qua (một thứ cây có quả dùng làm rượu), đáp trả lại viên 
ngọc Cư quý, đẹp (ngọc Cư là ngọc đề đeo). — Đây là lòi trai gái tặng nhau 
đò vật. Vật đưa cho tầm thường, nên trả lại vật rất quý mà vẫn chưa cho 
là đỏ, mong muốn ý tốt, lòng tốt đối vó-i nhau được dài lâu. 


Đại-ý. — 

Tôi què ỏ- Quảng-Vuyên ra kinh-dố thi Hội. Sau bốn kỳ (bốn trưởng)* 
chưa tranh được tôn ỏ- bảng ròng. Dường dài muôn đặnr, quay trỏ- về 
tràng học xưa. tìềm tối, giữa rừng, đang mong tìm quán trọ. Duyên maýy 
mừng (tưọ-c gặp noi tiên ở. Dội o-n nặng « gieo dào » mà khó có chút gì- 
như ngọc « quỳnh cư » đáp lại, nèn riêng những hô thẹn trong lòng. 

9. — Bạch-thị bàỵ tình (ng. s. 36) 

— « Tiện-thiếp (l) từ tu ỏ' cõi tiên, 

Chưa hề bén-lụy (2) thói trần-duỵèn (3). 

Thày-lay (4) âu hẳn tơ bà Nguyệt (5), 

Gặp-gõ- khôn nài phận ả Quyên (6). 

Kim-cải (7) đã đành duyên mắc-mưới (8), 

Gió-trăng (y) bao a quăn nỗi b chê-khen. 

Muôn bề cả giảm xin đìnn-bọc c (10), 

Hoa nở chiều xuân dễ mấy phen. )) 

a) lì : nào — b) B : iicng — c) theo B. A : đăm ủm 

Chú-thíeh.—(1) l iên thiếp -ỉ: : tiếng khiêm-tốn của ngưỏ-i đàn bà 
tự xưng với đàn ông. — (2) Bén-ĩụy. bén nghĩa là ưa, hợp, dính bắt lấy ; 
lụy 1^ vưỏ-ng-vít, hận bịu. — (3) Trần duyên ậề'■ tinh ràng buộc ỏ'cõi 
dời. — (4) Thày lay: ỷ nói mua việc, rưóc lấy việc không phải việc mình. 
(51 Bà Nguyệt : do thành ngữ « ông to- bà Nguyệt », trỏ vị thần chủ việc hôn 
nhân. Theõ điên : đời Đương ngươi Vi cồ đương lúc ban đèm gặp một 
ông-già ngồi dưới trăng xem quyên so, bên cạnh có tủi đụng to- đỏ. cố hỏi. 
Ổng già trả lời là sách chép tên vọ- chồng ; ông già theo đấy lấy tơ đỏ buộc 
những đỏi có số lấy nhau Đã buộc thì thế nào nhân duyên cũng thành. 
Do vậy có chữ í « Nguyệt hạ lão nhân » f= ỏng già dưới trồng), thưòng nói 
tắt là Nguyệt-lão. Dây đỗi ra Bà Nguyệt, song vân ý ấy. — (6) A Quyên-tí : 
ả là chị- Quyên là dáng xinh đẹp. — (7) Kim c ú: cái kim và hạt cẫi. Kim 
thì bị đá nam trâm hút; hạt cải thi bị ho-phácli hút; dùng ra nghĩa bóng 
là đè nói cùng Cliất cùng loài, cùng tàm tính . thi tự tìm nhau — (8) Mắc- 
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mười : hay là mắc-míu = vướng-víu, bận-bịu. —(9) Gió tr ăng : nghĩa bóng, 
nói thói phong-tình lẳng-lơ. —(10) -Đùm-bọc : che-chở một cách thân-mật, 
âu-yếm. 

Đại-Ý- — 

Từ khi thiếp tu đạo ỏ' cõi tiên chua liề đề cho tinh duyên ỏ- cõi đò-i 
này làm vưó’ng-vít bận-bịu. 

Bày giò' âu hẳn tại bà Nguyệt bày đặt nên thiếp cùng chàng gặp-gỡ, 
duyên xe đà bỏ'i số, phận má đào cũng không thè đòi hỏi gì hơn. Duyên 
nọ- thiếp đã mắc vào, nên đành vậy mà không quản nỗi bị chê là hạng 
gió trăng. Vậy thiếp cả gan dám xin clìàng che-chở một cách thân yêu, 
vì tuoi xuân chỉ có một thòi, cũng như mùa xuân dễ đã mấy lẫn hoa nỏ' ? 


10.— Tôn-Sinh khoản-tạ (ng. s. 36) 

«Xa-xôi nghìn dặm trải® qua đày, 

Muôn đội ơn sàu b , lại khứng c (1) vay (2). 

Gieo mận (3) hiềm (4) chưa cam (5) sự ấy, 

Vương to- mừng lại nối d duyèn nầy. 

Mấy nơi non nước e xây bia đễ, 

Một tấm niềm đan (6) tạc thẻ (7) bày f . 

Nghĩa nặng thịt-xương (8) âu đã vậy, 

Tài mòng (9) chưa dễ báo ơn dằy». 

a) B : xằy — b) B: lòng — c) B: đoái chút — d) được đẹp — 
e) theo B. A : Mấy non nước đã — f) theo B. A : nay 

Chú-thíeh. — (1) Khủng i ưng chịu.—(2) Vay i tiếng trọ-từ đê cuối 
câu ; ỏ- đây trỏ ý cảm thán. — (3) Gieo mận : nói bóng, nghĩa là đền đáp; 
do thành ngữ : « gieo đào trẳ mận ». Xem lại lòi chú số 9, bài. số 8 ỏ- trên. 
(4) Iliầm-iịị .: nói có ý chưa đưọ-c thỏa lòng. —(5) Cam chịu, đành, xin 
bằng lòng.—(6) Niêm đan : tấm lòng đỏ, tấm lòng son, tức là lòng trong 
sạch kbông đò'i dôi. — (7) Tạc thẻ : ghi vào mảnh tre. Ý hói không bao giò' 
quên. — (8) Thịt xương : nói bóng, trỏ nghĩa vọ- chòng, do thành ngữ:«vọ- 
chồng sống gửi thịt, thác gửi xưo-ng ». — (9) Tài mỏng: tài mỏng; cũng như 
tài tầm thưcrng, tài mọn, tài hèn ; (lò'i nói nhún). Chữ mỏng đối ra mỏng 
vi luật bằng trắc của tho- luật. 


Đại-ý. — 

Tôi ỏ- xa-xòi nghìn dặm đi qua đày, thực là đội ơn sâu của nàng đã 
thuận cho tôi tạm trú. Tôi đang bãn khoăn chưa thỏa lòng « gieo đào trả 
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mận », lại mừng đưọ-c tơ vuơng chắp mối nhàn duyên. Tấm lòng của tôi 
nguyện sẽ như non nước cao sâu, như bia đá vũng bền và tươi dỏ như 
son, ghi tực vão thê, không bao giò- quên đưọ-c. Nghĩa nặng«traó xương 
gửi thịt» âu đành đã vậy, song tôi chỉn e tài mọn, chưa dỗ báo đáp được 
ơn đày. 

11. — Bạch-thị bàỵ tình (ng. s. 37) 

« Đã đành to- chỉ nghĩa sương-siu a (Ị), 

Lại hô thân này phận hẫm-hiu (2). 

Phen thắm, chắt-chiu dường gấm vóc, 

Thủa phai, ruồng-rẫy nhỡ b (3) mày bèo. 

Bền lòng vàng đá nhân-tình (4) ít, 

Biến thỏi mầy mưa thế-tục (5) nhiều % 

Mọi nỗi xưa sau xin đoái (6) chút, 

Lá thơ hầu dễ mấy lần gieo (7). » 

a) B : săn-siu — b) B : bẵng 

Chủ-thích. —(1) Sương-siu : săn-siu ; vưó-ng vít chặt-chẽ như giây sọ-ĩ 
xe kỹ soắn chặt lấy nhau ; trỏ ý quyến-luyến. — (2) Hầm-hiu: nghĩa bóng, 
nói không ai chuốc đến.— (3) Nhỡ : như là. — (4) Nhân tình A* rt 1 : tình 
của người ta: lòng ngưòi đối vói nhau. — (5) Thế tục ts : thói đòi.— 
(6) Đoái : ngảnh lại, nhìn lại, tưỏ-ng đến. — (7) Câu tám : do điền «lá đỏ đề 
thơ» : Đời Đường Hi-tồng, ngưò-i cung-nữ họ Hàn đề thơ vào một ngọn lá 
đỏ rồi thẵ xuống giống ngự câu cho lá trôi đi. Vu Hựu bắt đưọ-c, cũng đề 
thơ vào lá, thả xuống thưọ-ng lưu giông ngự câu, cho trôi vào cung. Hàn 
thị bắt đưọ-c. Sau vua thả ba nghìn cung nữ ra. Hựu lấy Hàn thị, mó-i 
biết rằng lá đỏ làm mối tự nhiên. Đò-i Đưò-ng Đức-tông, giữa Phượng-nhi, 
cọn gái nuôi của Vưo-ng tài- nhân và tiến-sĩ Giả Toàn-Hư, đò'i đưò-ng Tuyên- 
tòng, giữa Xá-nhân Lư ốc và một cung-nữ cũng có chuyện lá đỏ đề thơ rồi 
sau lấy nhau, tương-tự như chuyện Hàn thị và Vu Hựu. Đây trỏ sự kết 
nhân duyên. 

Đại-ý. — 

Đành rằng thiếp vó-i chàng nên nghĩa vọ- chồng như giây to- vấn-vit 
ràng buộc lấy nhau, song thiếp riêng vẫn hố phận má hồng mỏng-mảnh. 
Luc tình yêu nồng thẳm thì quý báu như gấm vóc, song khi phai nhạt, 
chàng sẽ ruồng bỏ thiếp, coi rê như mây bèo. Rất hiếm ngưò-i giữ được 
lòng vàng đả thủy chung mà thỏi đò-i chuộng thú mây mưa, thay lòng đồi 
dạ làthưộ-ng ; xinchàngxét nghĩlại mọi nỗi trưócsau, vì thiếp liò de một 
đòi lại mấy lần đề thơ gieo lá ? 
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IV. — BẠCH-VIÊN LÈN TÊN 

12. — Nhàn-vân Tpao gươm (ng. s. 49) 

( Văn tự sự) 

Nhàn khi vắng-vẻ chốn thư-đường (1), 

Bèn mói trao gươm", xá dặn (2) chàng: 

<( Ngày giữ, mỡ-hề (3) rời b dưới gối, 

Đêm nằm đem lại đễ bên giường. 

Yên-tinh (4) hơi bén, âu thì hẳn, 

Thục-nữ (5) duyên ưa, ắt lại càng. 

Xin hãy gẫm (6) lời xem thử chút, 

Kẻo còn nghĩ-ngợi c sự lioang-đưòng d (7). )) 

a) B: gươm thiêng — b) B : chớ hề khuây — c) B : ngần - 
ngại — d) B : lo-lường. 

Chú-thích. - (1) Thư dường •$ <£ : nhà đọc sách, nhà học —(2) Xá 
■dặn : hãy dặn.-— (3 )Mỡ hề : chó-lie ; chớ có ; chó- từng một làn nào, chó- 
tn-ng một lúc nào,— (4) Yêu-tinh -iị. : con yêu. Yêu là ma, quái. — (5) 
77íqc nữ ■& : ngưò-i con gái dịu-dàng mà lại trinh chính. — (6) Găm : 
ngẫm ; nghĩ-ngọ i kỹ-càng. — (7) Hoang-đường li ]$ : không có thực. 

Đại-ý. 

Nhân lúc ộ- nhà học khỏng có ai, Nhản-Vân bèn trao gươm cho Tôn 
sinh và dặn rằng: « Ngày, giữ ỏ- dưới gối chó- dò-i ra, đem đem lại đe 
bện giưò-ng ngủ. Nếu phải yêu-tinh, hơi dính gươm này, át bị trừ diẹt; 
còn nêu là con gái thuằn-hậu, sẽ ưa sẽ hợp mà khí sắc càng tăng. Xin bày 
thư và ngẫm xem, kẻo trong bụng còn nghi ngõ' về nỗi không biết yêu- 
tinh là thực hay không có thực. » 


13. — Tôn-Sinh xót-xa (ng. s. 51) 

{Vân tả tình) 

Từ chịu (1) thanh gươm, cảm (2) sự lòng. 
Niềm riêng (3) khôn kẻ thỏ-than cùng. 

Đoái (4) lòi nguyền-ưó-c “ (5) càng chua xót 1 ’, 
Iưỏng nỗi sinh-ỉi (6) chỉn (7) ngại-ngùng. 
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Nghĩ-ngợi c luổng d xui lòng nọ rối, 

Nễ-thirơnge khôn biết' lẽ nào xong. 

Gặp dù nên gặp 8 , cliăng thà chớ, 

Dở-dói (8) làm chi tủi h má hòng. 

a) B : thề-thổt — b) B : còn rùnh-rụnh — c) B : Nghe bạn — 
d) B : dễ — e) B : Ne nàng — f) B : xiết g) B : Dừ nén gặp chẳng■ 
h) B : chút (có lẽ xót). 

Chú-thíeh. — (1) Chịu: nhận lấy. — (2) cảm ỔL : nói từ ngoài mà độn£ 
đển trong lòng.— (3) Niêm riêng: lòng tưỏrng nghĩ riêng. — (4) tìoải: 
ngảnh lại, nhìn lại, tường đến. — (5) Nguyên ước: cũng đọc là nguyện- 
ưó’c §9 íậ ; cầu xin và hẹn. Đây là nói mong và thè hẹn cùng nhau sẽ yêu 
nhau mãi — (6) Sinh li 4. : còn sống mà phải lia nhau. — (7) Chỉn : 

vốn, vẫn.— (8) Dở dói : bó’i móc, bày v€ thêm chuyện ra. 


Đại Ỵ. 

Từ khi nhận thanh gươm của Nhàn-Vẳn, lòng những cảm--dộng bồi 
hòi, nỗi riêng không biết thỏ’_than cùng ai đưcrc. Nghĩ lại lời thề hẹn 
cùng Bạch-thị càng thêm đau-đớn, mà tưởng đến sự chia rẽ, vốn vẫn ngại 
ngần. Băn-khoăn nghĩ-ngợi, ruột rối tựa vò tơ'; không biết tính thế nào 
vì vừa nê, vừa thương Bạch thị. Ví dù có nên gặp nhau thì hãy gặp ; còn 
không nên gặp nhau thì chẳng thà đừng gặp. Có’ chi dỏ -dói cho thêm tủi 
phận má hồng? 

14. — Bạch Thị lên tiên (ug. s. 79) 

Cùng chàng dãi hết mọi a niềm tày (1), 

Bèn mới rời tay b , tới cội cây. 

Giỏ cuốn mịt-mù muôn dặm ngất (2), 

Sấm ran lừng-lẫy nửa canh chầy. 

Hương còn phang-phảng c (3) đưa mùi xạ (4), 

Bóng đã mờ-mò' khuất áng mây. 

Cung quế (5) nhẫn-dù (6) vui cảnh cữ, 

Lạnh-lùng chid nõ’ đê ai đây. 

a) B : nỗi — b) B : dời chân — c) B ; thoang - tnoẫng — đ)t 
B : sao 

Chú-thích. — (1) Niêm tày : nỗi riêng trong lòng. — (2) Ngất: trỏ bộ cao 
lắm. — (3) Phang -phảng : thoang-thoảng ; đày nói vè mùi hương thơm lưót 
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qua, đưa qua, không' nhiều, không mạnh. — (4) Xạ 41 : chất thơm hồng 
nạười ta lấy ỏ' bìu một loài thú. — (5) Cung quế : Cung trăng; do điền 
Bương Minh-lioàng đêm rằm tháng tám, nhò' phép phù-thủy, lên choú 
Hung trăng, thấy có các nàng tiên múa hát dưó'i gốc cày quế đỏ. Đây là 
èung tiên, cõi tiên. — (6) Nhẫn dù : vi dù. 


Bại-Ý: 

Sau khi bày tỏ hết ndi lòng mới cùng chàng chia tay và tói gốc cây. 
Giỏ thãi cao muôn dặm mịt-mò', sấm nồ làu hàng nửa trống canh, tiếng 
ran lừng lẫy. Mùi hương xạ còn điva qua thoang thoảng nhưng trong đám 
mây, bóng nàng đã dần dần mò' khuất. Ví dù nàng có trỏ' về vui cùng 
cảnh tiên ỏ' trên cung quế, nhưng nàtig nõ' nào đề cho ai .0' đây rièng 
chịulạnh-lùng! 

ÍS. — Điện tế Bạch-thị (ng. s. 86) 

(Văn tế) 

cc Mấy dặm cung mây (1), hỏi má hòng! 

Hay đâu (2) phen a lại (3), thỏ'-than cùng. 

Hòn hoa (4) vắng-vẻ năm canh nguyệt, 

Thuyền bách (5) lênh-đênh (6) một dặm 1 ’ sông. 

Kiẽp ấy đã đành đeo phận bạc, 

Vạt chi nay c được giả ơn lòng. 

Ba tuần chén lạt thiêng thì hưởng, 

Muôn kiếp, nghìn năm nghĩa rét nòng <( . » 

a) B : Ở đàn xin — h) B : khúc — c) B : cho — d) Muôn 
kiếp ve sau lại ấm-nông. 


Chú-thích. — (1) Cung mâg : cung ỏ' trên mây, ỏ' trên trò i; cung tiên* 
— (2) Ịlay đâu : hay chăng, thấu chăng, biết chăng.— (3) Phen lại : nghĩ 
lại...so sánh lại việctrưó'c. — (4) Hồn hoa : cũng như hòn thơm (tiếng nỏ! 
lịch sự, cỏ ý tôn); trỏ hòn Bạch tliị. — (5) Thuyền hách : dịch chữ « bách 
chu» ■ịỀ lữ", chiếc thuyền làm bằng gỗ bách.— (6) Lênh-đênh : trôi nồi 
bạp-bênh. Kinh Thi, Bội phong, thơ Bách-chu có câu : « Phiếm bỉ bách chu, 
iliẹc phiếm kỳ lưu..,» (=chiếc thuyên gỗ bẩcli kia, lènh-đênh theo 
8^ n 8-- ); nguyên là lòi của VỌ’ góa Thái-tủ'nước Vệ (Cung-Bá), làm ra đề 
tự thề răng sẽ thủ-tiết. Nghĩa bóng; thuyền bách trỏ tiết tháo của ngưòi 
dàn bà góa. Dùng rộng ra, thuyền bách trỏ cằnh tro-trọi và sống cục 
kho, Vất-vưỏ-ng của ngưò'i đàn bà. 
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Đại-Ý- 

Hợi ngưòiđẹp ỏ' cung tiên cách xa muôn dặm, có thấu chăng và nghĩ 
lại chuyện cũ... xin dãi tả vài lòi, than-thở cùng nhau. 

Nàng khuất đi. trăng sáng năm canh, vẳng-vẻ hòn nàng. Nàng hiu 
quạnh cách biệt chòng con, cũng như chiếc thuyền gỗ bách kia bập-bềnh' 
trên sóng. Kiếp đã qua, đành rằng nàng đeo phận mỏng; nhưng ta biết 
lẩy gì trả đưọ'C ơn nàng. 

Gọi là ba tuần rưọ’u nhạt, nàng linh thiêng xin về hưỏng và chửng 
giảm tấm lòng thành, vi muôn kiếp nghìn năm, nghĩa VỌ' chồng ấm. lạnh 
cỏ nhau vẫn trưó - c sau như một. 

V. - TÔN CÁC HIỀN-ĐẠT 


16. — Dõ*i thuyền trây kinh (ng. s. 87) 

(Văn tả cảnh-tình ) 

Giỏ cuốn buồm giong, lá (1) phất-phơ (2), 

Thuyền lan (3) lảng-đẳng (ị) giữa duềnh tơ (5)- 
Nhớ nhà làng hạnh (6), chèo thơ-thần, 

Thương khách cung trăng (7), mái a vẫn-vơ (8). 

Rừng thẳm b , buồn trông mày c láođác, 

Non xanh, thẹn thấy nhạn bo-vo' d . 

Ngong chừng (9) phong-cảnh (10) làu-đài (11) cu, 
Bổi-rối lòng vàng luống ngẫn-ngo'. 

a) B: sóng - b) B : Lầu thám — c) B : sao — d) B: lơ-tìưr 

Chú-thĩch. - (1) Lả: trỏ chiếc thuyền. Trong bài phú Tiền Xích.bích 
có câu : « Giá nhất diệp chi biên chu ...» (= cõi một con thuyền nhỏ nhu 
chiếc lá). —(2) Phai-phơ : bay đi bay lại. Đày trỏ bộ chiếc thuyền buồm, 
nhờ gió thoi, lướt mau và nhẹ trên mặt nước như bay. — (3) rhữìỊần lan .- 
dịch chữ « lan chu » iSỊ # : thuyền bằng gỗ cây mộc-lan. — (4) Lang-đãnq 
ĩỂt H : Lãng nghĩa là 1») sóng nước. - 2o) phóng túng, không có gì bó buộc. 
Đãng nghĩa là : 1°) rộng lớn - 2°) lay động — 3°) phóng túng. Lãng-đãng 
ở đày trỏ bộ chiếc thuyền đi thênh-thènh trèn mặt nước; đi một cách 
nhanh, nhẹ-nhàng. hoàn toàn tự-do, không bị cân trỏ'. — (5) Dùẽnh lơ: 
giòng nưó'c phẵng, mượt bóng như tơ. (Cùng như chữ duềnh la). — (6) Làng 
hạnh : láng có tròng hạnh . — (7) Khách cung-lrăng i nàng tiên ỏ' cung trăng. 
Trỏ Bạch Viên. — (8) M.ìi vần-vơ : mái chèo lông-bông, ỴÌ ngưò'i cầm chèO' 
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không đễ ý vào việc clièo. — (9) Ngong chừng : ngóng chửng, trông chừng, 
vời trông. — (10) Phong cảnh: cảnh tirọng tự nhiên và đẹp. do sòng núi, 
Cỏ cây, thành quách... bày ra trưỏc mát — (11 ) Làu đài ị- : nhà lẫu và 
đền đài. Nói chung nhà cửa to.tát, rtẹp-đẽ. 

Đại-Ý* — 

Gió thSi thuận chiều, thuyền dương buồm, đi nhanh như chiếc lá 
phỏng túng ở giữa giông sông bỏng mượt tựa tư. Mái chèo nhường cũng 
thân-thơ VI lòng nhơ quê hương và thương bạn ỏ- cõi ti ùn ; trông ve phía 
núi rừng, buồn thấy mày tròi, thẹn cùng con nhạn lạc dàn lẻ bạn. 

Vòi trông phong cảnh và nhà cửa chung sổng với nhau khi trước, lỏng 
càng ngơ-ngần bòi-hồi. 

17. — Cha mẹ hỏi Tôn-sinh (ng. s. 103) 

« Thành-đò (1) nấn-nả (2) bấy làu nay, 

Nhà khách, quê người, thủa tháng ngày. 

Kết tóc về a đàu duyên gắn-bó (2) ? 

Vương lơ nên nỗi nghĩa riêng tày (4) ! 

Trải từ gặp gõ' hao thu ăy ? 

Sớm đã nàng-niu (5) những đứa c nay ? 

Pày được ơn trên, về bái d -tô (6), 

Hồng-nhan (7) sao chẳng rước về e đày ? » 

a) B : đọ — b) Theo B. A : nén — c) B , chút - d) B : đất — 
e) B : vào. 

Chú-thích.— (1) Thảnh dỏ Ã, -ốp : tòn lính thánh lĩnh Tứ-Xuyên; dò-; 
Tam-quốc là kinh đò nhà Thục-IIán. Đây chí có nghĩa là kinh-đô. — (2) 
NSn-ná : đùng dằng cho qua thì giò'. — (à) Gắn-bỏ : g;ìu là dùng chất dinli 
làm cho hai vật cắn chặt vó i nhau. Bó là buộc những vật cho hơp lại vó i 
nhau bằng giày bằng lạt. Nghĩa bóng: gắn-bỏ là làm cho lình-nghĩa tliàn- 

— (*) Hiêng tây : cũng nlni- riêng; thuộc ve của minh, trái vói chung. 
(5) Nâng-niu :ôm-ấp, ỵèu dấu, nói ve ngưò-i trên dổi vói ngưò-i dưới. — (6) 
Bải-tò -fl- 48. : làm lẽ tế to-tièn khi thi dỗ (hay khi (lược pham lưóc). — 
(7) Hòng-nhati p- ịiị : má hòng; con gái dẹp. Đày trỏ Bạch Viên. 

Đại-ý. - 

Con dùi dắng ỏ’ kinh dỏ, tại no'i đất khách què người, lan lũa dã bao 
ngày thảng. Chẳng bay vì đàu nên lình nghĩa thân mật mà con tự riêng 
tây Ke to kết tóc khùng cho cha mẹ biết? Con thành gia.thất trai mấy nam 
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ròimà sớm đã có các cháu, ôm-ấp trèn tay? Rày đội 0 'n trên, con về vinh- 
quy, nhưng còn VỌ' của con ỏ' tại chỗ nào, sao không rước về đây luôn 
the ? 


18. — Tổn sinh đáp cha mẹ (no. s. 105) 

« Từ về qua tới ảng (t) làm-tuyền " (2), 
xầy gặp cung Nga b (3), mới kết duyên (4). 

Ác thỏ (5) năm dò'i (6) vừa sáu lẻ c , 

Bi hùng (7) điềm d ứng (8) đã hai phen. 

Những ngò' trướng gấm nồng duyên phượng (9), 

Hay nỗi c cung mày (10) rễ cảnh tiên ! 

Từ ấy đèo-bòng (11) tay bận-bịt 
Bễ-hò, cung Quế 8 (12) luống đeo phiền. 

a) B : chốn Thạch-tuyần. — b) B : Hằng-nga — c) B: độ — 
d) B , Triệu — e) B : Nào biết — f) Theo B. A : vầng vẻ (cỏ lẽ 
vấn-vỉt) — g) Theo B. A : đôi nuớc. 

Chú-thích. — (l)Ánợ : đám ; đây là nơi, chốn— (2) Lăm tuyền Ệ. : 
rừng và suối; nói cảnh tĩnh-mịch. — (3) Cung-Nga 4(ậ, ■■ cô Hằng-Nga ổ' 
cung trăng ; cũng dùng (lề gọi*ngưòi con gái đẹp.— (4) Kết dugên : lấy duyên 
mà ràng buộc nhau tức là lấy nhau làm vợ chồng. — (5) Ấc tliỏz ngày đêm 
(đắpđôi); ý nỏi thời gian trôi qua. — (6) Dời : thay" đoi. —(7) Bi hùng: 
xem trưomg 152 chú thích 43. — (8) Điềm ứng : cái dấu hiệu báo trước đúng 
vó'i việc sầy ra. Đày mộng thấy hùng, bi quả sinh con trai. — (9) Duyên 
phượng : nói tình yêu đương ràng buộc VỌ' chòng như phượng hoàng. — 
(10) Cung măg : cung ỏ' trên mây, ỏ' trên tròi; cung tiên. — V 11) Đèo-bòng : 
mang thêm và bế; trỏ ý vưóng-víu, bận-bịu. — (12) Bề-hồ cung Quế: Bề-hồ 
là ý nói lênh-đênh ỏ' đất xa (do chữ Hai hò ỈỊỊỆ 48). Cung Quế là cung 
Trăng, chỗ tiên Hằng-nga ỏ'. Đây ỷ nói: Tòn Các lang-thang đất khách, 
bận vì con; Bạch Viên ỏ' cõi tiên xa con ; hai ngưò'i đều xót-xa. 


Đại-ý. 

Từ con về què, qua noã suối rừng, chọ t gặp ngưòi đẹp ntỉh- Hằng.Nga 
nên mói kết làm chồng vợ. Ngày qua tháng lại, ỏ' với nhau vừa 6 năm lẻ, 
chúng con đã sinh đưọ'c hai trai. Cũng tưỏ'ng rằng phận đẹp duyên ưa, 
tinh-nghĩa nồng-nàn-dè đâu nàng bỗng rẽ cành tiên, trỏ'về cung quế. Th¬ 
ấy một mình con hiu quạnh, lại vướng vít đèo bòng hai cháu; VỌ' chồng 
con xa cách kẻ cung tiên, ngưòũ đất khách, lòng con luống vẫn đeo buồn. 
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VI. — TÁI HỢP 

19. — Tôn-sinh tự-tình (ng. s. 135) 

« Bóng nguyệt từ phen khuất đóa mày, 

Lòng chung sao nặng một rièng-tây ? 

Thành sầu muôn trượng xây nèn đột a (1), 

Bề thảm ba đông b chất-chứa đầy, 

Nửa gối 'mơ-màng tin điệp (2) rủ (3T 
Năm canh mong-mỏi sứ hồng c (4) bay. 

Xòn-xao đền quế (5) khi xum ll -họp, 

Có thấu tình chăng 0 nỗi đắng-cay. » 

a) B : môn dặm trong xây ngất — b) B : thu — c) Theo B, A 
nỗi phàn — d) B : vui — e) B : kia 

Chủ-thieh. — (1 ) Bột ữ : cao lồi lèn; cao ngất lên. — (2) Điệp ịỆ : 
con bướm. - (3) RỈI: dỗ đi theo, đưa đi theo.— (4) Sứ hồng : con ngỗng 
trời, đến mùa rét thì bay xuống miền Nam, đi rất xa, nên hòng đưọc coi 
như viên sứ truyèn tin. — (5) tìần quỉ : đền ỏ’ cung trăng vì trong trăng 
ngưò-i xưa cho rẳng có cày quế đỏ. Đây là đền của nàng tiên ở (trỗ Bạch 
Viên). 

Đại-Ỷ- 

Từ khi nàng lên tiên, như bóng trăng bị mây che ; ái-ân là tỉnh chung 
giữa VỌ'chòng mà sao nỗi đau buồn lại riêng một mình tôi đeo nặng. Tình 
buồn ấy có thề xây nên bức thành cao muôn tưọ-ng và nỗi đau-đơn kia, 
trong ba nam chứa lại, bè cung đày tràn. Thâu canh mộng hòn vơ-vần, 
nhưng mo-màng bưó-m tói rủ-rê đi hoặc mong đọi < him nhạn đem tin về... 
Nàng xum vầy cùng bạn ỏ' cõi tiên, có thấu chăng lòng tôi chịu trăm cay 
nghìn đắng. y 

20. — Bạch-thị tự-tình 

« Chàng đà đo-đắn (1), thiếp xin tường (2) : 

Há thiếp xưa sau dám phụ chàng. 

Trút " ngọc (3) vì đà vàng mệnh cả (4), 

Vò to' nên đễ rối lòng thương. 
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THI VĂN 


Năm canh xẫy nhớ lòng hoài-viễn b (5), 

Chín khúc thêm đau nỗi đoạn-trường (6). 

Những tưỏng ° ba thân (7) đeo mệnh bạc (8), 

Hay đâu áo lại đượm mùi hương (9) » 

a) B : Trao — b) B: Hoài khiên — c) c : ngỡ. 

Chú-thích.— (1) Đo-dắn : so-sánh, cân-nhắc xem hom kém. Đùy có ý 
nói: hỏi-han cặn-kẽ, căn-vặnkỹ lưõ-ng. — (2) Tường : tỏ rõ. — (3) Trút 
ngọc: nói bóng: lia bỏ chồng con, phú-quý (là những thử có giá-trị như 
ngọc). — (i)Mệnh cả: mệnh tròi. (5; Hoài viễn ữt ìậ, : nhó--nliung trong 
lòng (kê ở) xa. — (6)Đoạn trường : đau-đó - n như đứt từng khúc ruột 

— (7 )Ba thám trỏ ba thân của Phật như Pháp thân, Báo thân, ửng thân 
(theo tông Thiên-thai) hay Tự-tính thân, Thụ-dụng thân, Biến-hóa thân 
(theo tông Pháp-tưó-ng) Đây trỏ toàn-thề con ngưò-i gồm thế chất, tinh 
thần và sự sống của mình. — (8) Mệnh bạc: số phận mỏng-manh. — (9> 
Câu 8 : nghĩa bóng: lại đưọ-c trỏ- về vó-i chồng con một cách vẻ-vang sung- 
sưó-ng. 


Bại Ý- 

Chàng đã hỏi han cặn-kẽ, thiếp xin nói rõ, thiếp vẫn trước sau như 
một đâu dám phụ bạc vói chàng Thiếp phải lìa bỗ chòng con và phú 
quý vinh hoa là vì đã vàng mệnh thiên dinh, khiến lòng chàng đau 
thương như vò to- trăm mối. Năm canh chợt nghĩ tỏ-i chàng hằng nhó- 
thiếp ỏ- cách xa muôn dặm. thiếp lại quặn đau chín khúc, như ruột bị 
đứt ra. Tưởng rằng thân thiếp mang phận mỏng suốt đò-i, ngò' đâu lại 
cỏ ngày nay đưọ-c cùng chàng lái liợp. 




CAI CHÍNH 


Trong phàn chínli-văn, có một vài điễm thêm hãy chữa như 

sau: 

1°) NGUYẺN TRÃI (Trương 50). — Những đoạn nói đến tồ- 
lôm, tam-cúc là trong bài Phụ-châm tiịn-lăm của Lý Văn-Phức 
hay một người khác viết vào đởi Minh-mạng. Bản khắc hàng Gai 
tự đễ vào tập Gia-huăn Nguyễn Trãi. 

2°) LÊ THÁNH-TÔNG (Trương 65). — Bài sổ 4 Vịnh núi 
chiếc Đũa. Các bản phần nhiều đều nói núi Chiếc Đũa ở cửa 
Thần-phù. Duy sách in Hãi-dương phong-vật khúc làm đòi Gia- 
long nói là núi Chiếc Đũa ỏ' cửa Lục (Trước Hòn Gay tại Vịnh 
Hạ-long). Chắc thế mới đúng. Vi Lê Thánh-tông qua đó năm 
1468, có vịnh nhiều thớ. trong đó còn hai bài nòm : bài này và 
bài vịnh hòn Thầy Tiêu. Và ỏ’ đỏ thủy-quân ta đã đánh nhau 
với thủy-quân Tàu nhiều lần ; cho nèn câu kết mới đúng tử. 

3°) LƯƠNG NHỮ-HỘC (Trương 80). - Các bài Tiêu tưong 
bát cảnh. Xét lại, tôi thấy rằng các bài ấy chắc là của Nguyễn 
Xung-Ý 'Ịỹì ytft người làng Kim-đôi, huyện Vũ-ninh (nay Vũ- 
giang), đậu tiến-sĩ đòi Quang-thuận thứ 10 (Lê Thảnh-tông 
1469). Ông là em danh-sĩ Nguyễn Nhân-Thiếp. Làm quan coi 
việnHàn-lảm đời Lê Thánh-tông. Sách Toàn Việt thi-lục có chép : 
«ồng hay thơ ; giỏi về quốc-àm, cỏ soạn thơ Tiêu-Tương bát 
cảnh là những bài thơ hay nhất từ xưa đến nay » (Lê Quỉ-Đòn 
chép). 

Còn Lương Nhữ-Hộc (cũng chép Như Hộc) cỏ lẽ cũng có 
vịnh tám cảnh này, nhưng chưa chắc là bẳng quốc-àm. 

4°) NGÒ CHI-LAN (Trương 89). — Tôi nghĩ rằng các bài thơ 
tứ-thởi này là mói được dịch, chứ không phải của tác-giả tự dịch. 
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CAI CHÍNH 


5°) NGUYỄN BỈNH-KHIÈM. - a) I)ẫn (trương 110) về thơ 
quốc-ngũ* còn chừng 150 bài. 

b) Bài sổ 8 (trương 116). Càu thử năm cỏ hai chữ viết 
bao-nả, chắc sai, vi đối với tươi-ngon không chỉnh, cỏ lẽ là 
nấn-ná, nghĩa là ỏ' một cách tạm yên cho qua ngày tháng. Chữ 
năn viết nôm bằng chữ noãn giống hình chữ bảo, nên đã bị 
đối ra bao. 

c) Bài sổ 11 (trương 118). Càu thử hai có chữ khác, chắc sai 
vì làm cho nghĩa càu ấy không thòng suốt với các càu trên dưới. 
Tôi nghĩ rằng đó là chữ cốc nghĩa là : biết, hiêu rõ. Chữ cốc là' 
tiếng cố, thường thấy trong các văn cũ dịch chữ giác (là biết). 
Mà ch ữc/iác,, âm TàuởQuảng-đông đọc là cốc. Chắc rằng ngưòi 
sau không hiêu nèn chữa ra chữ gần hình-dáng vói nó, là chữ 
các, nên lại bị chữa ra khac. 





CẢI CHÍNH : 


PHẦN CHỦ THÍCH 
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CẢl CHÍNH : PHẦN CHÚ THÍCH 


ta 

GIỎXG 

§ 

1 

XIX Đồi LÀ Ị 

118 

Bài kiêng doanli 
mãncàutho’2 

Chẳng khác nhân sinh... 

Chẳng cốc nhần sinh 

119 

! 

Đại ý: giông 1-2 

* 

Người ta sinh ra... thêm 
nhọc tấm thân 

Người ta ganh đua chen 
chúc nhau lắm vì tức 
hơi, tức khí, tấm thàn 
chỉ càng thêm nhọc, 
chứ có biết đâu rằng 
sinh ra ở đòi này chỉ 
như kẻ ăn dậu ở nhò- 

ipip 

Đai ý : giông 7 

cũng de-dàng 

cũng dễ-dàng j 


Lỏ-i chú số 53 

Ilào Dương cúng 

Hào Duo-ng cứng Ị 


Lòi chú số 69 

Nên danh =- noi tiếng 

Nên danh = nồi tiếng 

9111 

Chú thích 

I - Cảnh luyến nguôi 

I - cảnh quyến người 

jyt 

Phụ bình 

thoạt đau ta canh thôn 
quê, ỏ' giữa chon 

thoạt đâu tả cảnh thôn 
què, ỏ’ giữa chốn ị 

141 

giông 3 

thì muôn sinh thành 

thi muôn vật sinh thành 

156 

Lòi chú số 7 

vào vua Han 

vào vua Hán 

ị 163 

» » số 9 

Thai dương 

Thái dưo-ng jj Ị 

Sau phần chú 
thích 

Thiếu haí chữ Đại ý 

Thèm vào : Dại ý 


Đại ý : g õng 4 

quán họ 

quán trọ 

164 

bài tho’ : Con 
hầu hỏi Tôn- 
sinh càu số 1 

bỗng tỏi đày 

bỗng tới đây ị 

ị 

í 

ị 

167 

Lời chú số 8 

giảng diện 

giảng diên 

í ! 

í 
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Số 102, Phổ Hàng Bông - Hà-nội 


PHÁT HÀNH SÁCH BÁO 

BẢN SÁCH VỞ, ĐỒ DÙNG NHÀ TRƯỜNG VÀ PHÒNG GIẤY 
XUẤT-BẢN NHỮNG SÁCH cỏ GIẢ-TRỊ : 

SÁCH ĐÃ IN ; 

LOẠI SÁCII XẢY DỰNG 

LÝ THƯỜNG-KIỆT của Hoàng XUÂN-HÃN 

Trọn bộ 3 quyền : 38 đ, 48 đ. 

LOẠI VĂN-CỒ 

(1) BẠI-NAM QUỐC-SỬ DIỄN-CA của LÊ NGÔ-CÁff và Phạm 

bình-Toái, lựa và dẫn của Hoàng xuân-Hãn 

Trọn bậ 3 quyên : 13 đ, 16 đ. 
HÀ-THÀNH THẨT-THỦ VÀ HOÀNG-DIỆU, dẫn và chú-thich 

của Hoàng xuằn-Hãn. Giá 10 d. 

LOẠ I SÁCH HỌC 

(2) VIỆT-LUẬN của Nghiêm-ToẲn, tái bản lần Ihir hai 

Trọn bọ 3 tập : 8 d, 9 đ, 10 đ. 

(3) THỰC-VẬT-HỌC của NguyỀn gia-Tuòng (2 tập: 13đ, 16 đ) 
KINH-TỂ-HỌC PHỒ-THÔNG của VŨ-VĂN HiỀn Giá 10 đ. 

(4) TOÁN-HỌC THỰC-HÀNH của NguyỄn - Du-ƠNG- đôn, 

Tập 1: 15 d, tập 11: 31 đ. 
1, 2, 3, 4 : Dã dược duyệt-y làm sách giáo-khoa. 

THI-VĂN VIỆT-NAM ( Trình-dộ Trung-học), Hoàng xuân- 
HÃX bicn tập và trích dẫn — Nghiêm-ToẢn chủ giải 

Giá 30 đ. 

SÁCH BANG IN : 

MA1-BÌNH MỘNG-KÝ của NguyỄx huy-HÔ. Hoàng xuân- 
IIÃN dẫn và hiệu đính, Nghièm-ToẢn chú thích 
TOÁN-HỌC THỰC-HÀNH của NguyỄn-Du'0 - ng Dôn tập III 

CÁC ĐẠI-I.Ý : M 1 KN bkbẮc-việt: Đông-Xu-ơng, 73 cầu Đất , 

II i-phong 

NAM-MÙN : Vìnii-BẴo, 46 h < s Lagrandièrc, Saigon 
NguyỄn-Bá Châu, 03>> Phố lĩondonnct, 

Saigon 

HA1-NGOẠI : LÈ-Lợi. 1 ter Bue de la Hỉichettc Paris (5f) 





